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Đời nhà Minh, đất Quảng Châu, 
thầy Sa môn Thích Hoàng Tán, 
hiệu Tại Tham (dịch).

4.- PHÁP XẢ ĐỌA (chia làm ba) 
a /  Nêu chung 
b /  C hia riêng  
c /  Kết hỏi

a /  NÊU CHUNG

C H ÍN H  VĂN : Thưa chư  Đại đức, đ â y  là 30  
p h é p  Ni T á t K ỳ B a  D ật Đề, mỗi nửa tháng tụng, rút 
trong giới kinh.

CHÚ GIẢI : Ni T át Kỳ, T rung Hoa dịch là : x ả . 
Ba D ật Đê có ngh ĩa  là  : Đọa. Lại có chỗ giải chữ 
“Ni” la  : H ết, ‘T á t Kỳ” là : x ả .

Nghĩa là  : Những của  cải bị p h ạ m  kia, đều 
p h ả i đem  xả  h ế t  cho chúng  Tăng, hoặc  xả  cho n h iều  
người, ho ặc  xả  cho m ột người, không  được xả cho 
b iệ t  chúng.

Chữ X ả  nghĩa  là  : C úng hay  cho.
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Đã xả v ậ t rồi, còn  tội đọa  p h ả i đối với chúng 
T ăng m à sám  hối. Tội đọa trong  đây  cũng đồng với 
90 tội ở sau.

Song, tội đọa  của đạ i Tăng, cộng có 120 m ón, 
m à đây  lựa ra  có 30 m ón, vỉ chứa của cải m à sinh  
phạm , vì tâm  th am  lam  quá m ạn h , n ê n  P h ậ t dạy  
p hả i xả cho chúng Tăng.

C òn 90 giới Ba D ật Đề sau, không  v ậ t chi p h ả i 
xả, vì th ế  n ê n  khác, 30  m ón n ày  gọi là : Ni T á t Kỳ 
Ba D ật Đề!

b/C H IA  RIÊNG

Giới thứ nhất 
CHỨA Y Dư

C H ÍN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo, ba y  đ ã  đủ, và  y  
Ca Hi N a (y công đức) d ã  xả; được chứa y  d ư  trong 10 
ngày, không làm  p h ép  tịnh thí được chứa. N ếu qua 10 
ngày, p h ạ m  Ni T át Kỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, dạy  các 
th ầy  Ty Kheo p h ả i giữ ba  y không  n ê n  dư. Bọn Lục 
q uần  Tỳ Kheo sớm  m ai, trưa và chiều, h a i thời đều 
chứa y dư, n ê n  P h ậ t mới cấm  không  cho.

B ấy giờ ông A Nan được y p h ấ n  tảo , m uốn 
cúng cho ngài Đại Ca Diếp, vĩ ngài thường hay  tu 
h ạ n h  Đ ầu đà , cũng thường m ặc  y này, nhưng ngài 
m ắc đi vắng. Ông A N an sọ' p h ạ m  chứa y dư, mới 
đ ến  b ạ ch  Phật. P h ậ t hỏi : ổ n g  Ca Diếp chừng m ấy 
ngày nữ a  m ới về ? ỏ n g  b ạ ch  rằn g  : “Chững 10 ngày
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n ữ a ”. P h ậ t n h â n  đó m à k iế t giới, cho chứa y dư 
đúng  10 ngày  vậy.

Ba y  đ ã  đ ủ  là  sao  ?  Nghĩa là  : Ba y của th ầy  
T ỳ  Kheo đã  đủ; y Ca Hi Na [y công đức) đ ã  xả, cũng 
gọi là y  đủ. Không thọ y công đức, cũng gọi là y đủỗ 
Do nhờ  thọ  y công đức, m à trong  n ă m  th á n g  được 
chứa y dư, và được, hưởng luôn  n ăm  việc m à không  
p h ạm  giới; không  thọ  y công đức cũng được chứa y 
dư, và luôn  n ă m  việc trong  m ột thảng .

Do nhờ  ông k iế t h ạ  có công đức, tuy ông 
không  thọ  y công đức, cũng thưởng cho ông n ăm  
việc được tự  tạ i trong  m ột tháng . Y công đức đây  thọ 
ngày  16 th án g  7, đ ế n  ngày rắm  th án g  ch ạp  [tửc là 
ngày lạp  trừ) chúng T ăng  làm  p h ép  Yết Ma đặn g  xả, 
n ê n  gọi là  đã  xả.

C hứ a  y  d ư  là  sao  ?  Nghĩa là  : Trữ ngoài b a  y 
của m ình  thọ  trì, và chứa y v ậ t dư, nhữ ng  đ ến  
m iếng  vải bề  dà i tám  ngón, bể  ngang b ố n  ngón  tay  
của Phật, đều  gọi là  dư vậy.

Y có 10 m ón  :

1) Y Dã tâm  m iên  (y bằng tơ lụa)
2) Y Kiếp bối (y vải)
3) Y m ao (y d ệ t bằng lông)
4) Y Sô m a (bằng gai)
5) Y Thô bố  (bằng vải to hay  lấy cỏ d ệ t thành)
6) Y P h iến  n a  (bên T ăy vửc dùng  loại ga i d ệ t 

th à n h  vải, giống như  bố to, phương d ã y  
không có).
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7) Y Ma (bàng vải gai).
8) Y Si di la
9) Y Cựu di la
10) Y S ắm  la b á n  ni

Trong 10 n gày  là  sao ? Nghĩa là : đúng  trong  
10 ngày  thôi.

Không tịnh thỉ là gì ? Tịnh thí có hai cách:

1.- Là C h ân  th ậ t  tịn h  thí.

Nghĩa là : T h iệ t tìn h  cúng cho th ầy  Tỳ Kheo 
k ia vậy.

2.- T riển  chuyển  tịn h  thí.

Nghĩa là  : đối trước Tỹ Kheo k ia  làm  p h ép  rồi, 
vậy sau  chứa để  (p h á p  tịnh thí y  như  trong 90  giới B a  
D ật Đề sau) vẻ giới th ứ  59 “trước tịn h  th í y” có giải.

Đ ước c h ứ a  là  sao  ?  Nghĩa là  : Được chứa để 
đúng  trong  10 ngày  vậy.

N ếu quá 10 n gày  ỉà gì ? Nghĩa là : Cái y nào
đán g  thọ  trì, th ì cứ để  thọ  trì, cái nào  đ áng  tịn h  thí, 
th ì p h ả i tịnh  thí, n ếu  không  vậy đ ế n  ngày  thứ  mười 
m ột m ặ t trời m ọc, th ì m ắc tội x ả  đọa.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong g iớ i n ày  n h ư  th ế
n à o  ?  Nghĩa là : Như th ầ y  Tỳ Kheo được người cho y 
vào tay, tức lấy  ngày đó làm  ngày đầu; đ ế n  ngày thứ  
mười, trong  mười ngày đó, hoặc  mỗi ngày  được y, 
hoặc  ngày  có ngày  không, hoặc chỉ được y ngày  đầu  
đ ế n  ngày  th ứ  11 kh i m ặ t trờ i m ọc, tùy  được bao 
n h iêu  y, đều  p h ạm  Xả đọa.
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C ái y được ngày  thứ  hai, n h ả n  đ ế n  ngày  thứ  
mười tuy không  đủ 10 ngày nhưng vì cái y  được ngày 
b a n  đầu , có th ế  lực nối luôn, cho n ê n  cũng p h ạ m  x ả  
đọa. N,hư ngày  b a n  đầu  được y m à không  tịn h  thí, 
qua ngày  th ứ  hai, n h ả n  đ ế n  ngày th ứ  10. C hặng  
giữa hoặc  được, hoặc  không  được, hoặc  có tịn h  th í 
hoặc  không  tịn h  th í, nhưng bị cái không  tịn h  th í b a n  
đ ẩu  kia, đ ế n  ngậy th ứ  11, m ặ t trờ i vữa m ọc, đều 
p h ạ m  Xả đọa.

N hẫn  đ ế n  cái y được giữa chừng đó, hoặc  sai 
cho người, hoặc  bỏ m ấ t đi, hoặc  làm  rá c h  n á t, hoặc 
đem  sử a làm  v ậ t khác, hoặc  bị người giả ỷ quen  lớn 
lấy, hoặc  qu ên  đi, các y đó tùy theo  sức cái y được 
ngày  b a n  đầu , đ ế n  ngày  th ứ  11, m ặ t trờ i vừa mọc, 
đều  p h ạ m  Xả đọa.

. Nếu cái y Xả đọa  m à không  xả, lạ i đem  đổi y 
k h á c  th ì p h ạ m  m ột tộ i x ả  đọa, m ột tội Ác tác . Y n ày  
p h ả i xả  cho chúng T ăng  hoặc  m ộ t ông cho đ ến  
n h iều  ông, không  được xả b iệ t chúng.

Nếu xả m à không  đúng  p hép  xả, th ì m ắc  tội 
Ác tác .

Khi xả  y rồi, p h ả i đối trước m ột th ầy  Tỹ Kheo 
th a n h  tịn h  m à sá m  hối. Tỹ Kheo thọ  sám  k ia  xin 
p h ép  chúng  T ăng  rồi, vậy sau  mới n h ậ n  ông kia 
sám ; n ếu  chúng T ăng  đông nh iều  khó nhóm , m à 
th ảy  Tỳ Kheo n h â n  có việc đi xa, th ì chúng  T ăng 
p h ả i hỏi rằn g  : “Y của  th ầy  m uốn cho a i”.

Tùy theo  lời nói của ông nói m à cho, chúng 
T ăng  p h ả i b ạ c h  nh ị Yết Ma, rồi trả  y lại cho th ầy  Tỳ



2 18 LUẦT TỬ PHẨN GIỚI BỔN

Kheo đó. Nếu ông không  có việc như  trên , th ì p h ả i 
để  cách  đêm , rồi mới làm  p h ép  Yết Ma trả  lại cho 
ông. T rong 30  p h á p  đây  m à p h á p  xả của cải, p h áp  
sám  hối, p h á p  Yết Ma, đều  phụ ở v ăn  k iế t sau.

Nếu không  trả  lại, p h ạm  Ác tác , hoặc  có người 
xúi đừng trả , cũng p h ạm  Ác tác; hoặc  làm  p h á p  tịn h  
thí. hoặc đem  cho người khác, hoặc để làm  b a  y 
hoặc làm  y tạp  toái hoặc  cố làm  cho y rách , hoặc  
đốt, hoặc  sửa làm  phi y, hoặc  thường thường đắp  
cho hư, đều  p h ạm  Ác tác.

Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng sau  Đ ột Kiết
La.

Thể thứ c không phạm  là  gì ? Đ úng 10 ngày 
làm  p h ép  tịn h  thí, hoặc  sai đem  cho người khác, 
hoặc bị ă n  cướp lấy, hoặc tưởng m ất, cháy, trôi, n ê n  
không  tịn h  thí, không  sai đem  cho người, như  vậy 
không  phạm .

Ông d ặ n  cho y kia hoặc m ạng  chung, hoặc  đi 
luôn không  về, hoặc thôi tu, hoặc  bị giặc b ắ t  đi, 
hoặc bị thú dữ h ạ i v.v... Như vậy không  tịn h  th í 
không  phạm .

Ma Đ ắc Lặc Già Luận nói : “Sao gọi là  được y
dư ?”.

Nghĩa là : Hoặc được y ở nơi tay, hoặc  được ở 
trê n  đầu  gối, t r ê n  vai, dấy  tưởng y đó của m ình.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Hoặc được v ậ t chung của 
hai người chưa chia, th ì không  phạm , nếu  ch ia  ra  
rồi, m à không  làm  p h ép  tịn h  thí, quá 10 ngày  th ì 
phạm . Hoặc th í chủ th ỉn h  tra i tăn g  và th í y cùng các
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vật, th ầy  Tỳ Kheo b ệ n h  đi không  được, d ặ n  ông 
k h ác  lã n h  giùm  p h ầ n  y của m ình, ông đó lã n h  y 
đem  về, tuy lâu  m à chưa trao  cho, cũng không  p h ạm  
(uì không p h ả i của  mình)".

Nếu Tỳ Kheo b ện h , nghe ông k ia  đem  y đ ến  
rồi m à chưa được, tuy lâu  cũng không  p h ạm , hoặc  
b ảo  người d ệ t y, d ệ t rồi tuy lâu  m à chưa đưa cũng 
không  phạm ; hoặc m ua y tuy trả  tiề n  xong rồi, tuy 
lâu  m à chưa đưa cũng không  phạm ; hoặc  sắ m  y 
cúng dường P h ậ t và chúng Tăng, tìm  gom góp để 
m ột chỗ, tuy lâu  m à chưa đem  cúng, cũng không  
phạm .

Hoặc .đi đường n h ằm  chỗ ghê sợ giấu y m à đi, 
quá 10 ngày trở  lại lấy th ì phạm ; hoặc  người lấy 
đem  vẻ cho m ình  cũng p h ạm  (vi quá 10 ngày); hoặc 
bị b ọ n  cướp rượt, m ình  bỏ y chạy, quá 10 ngày, có 
người đem  về giùm  cho m ình  th ì không  phạm .

Luật N hiếp nó i : “Hoặc kh i th í chủ nói như  
vầy : của tôi đây, ông m uốn lấy  vật chi th ì lấy  dùng, 
tuy không  làm  p h ép  thuyết tịn h  nhưng dùng  cũng 
không  phạm ; hoặc  v ậ t của m ình  gửi cho người, hoặc 
tưởng m ình  chưa được, đều  không  p h ạ m ”.

Hoặc được y 5 ngày rồi nổi đ iên , sau  tỉn h  lại 
trữ  cho 5 ngày nữa. Còn bao nh iêu  ngh ĩa  mở cho, 
hay  cấm  lại, cứ theo  sự n ê n  b iết.

T á t Bà Đa Luận nói : “Hoặc ngày b a n  đầu  
được y, ngày thứ  ha i xả, n h ư  vậy n h ẫ n  đ ế n  ngày  thứ
9 được y, ngày thứ  10 xả, ngày  thứ  10 được y không
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xả, không  thọ  trì, không  làm  p h ép  tịn h  th í, đ ến  
ngày  th ứ  11, m ặ t trờ i vừa m ọc, th ì p h ạm  Xả đ ọ a”.

Nghĩa là  : Cái y được ngày th ứ  9, qua ngày  thứ  
10 m ặc dù xả và tác  tịn h  rồi, nhưng cái y được ngày 
thứ  10. do vĩ n h â n  duyên  nối theo  cái trước, n ê n  
p h ạm  Xả đ ọa  (vi cái y  x ả  cắi y  lãnh  được đồng trong 
m ột ngày).

H oặc ngày  b a n  đẩu  được y, liền  ngày b an  đầu  
xả, qua ngày  th ứ  h a i m ặc dù được y nhưng do vì 
không  nối n h au  với ngày  đầu  th ì cái y  ngày  thứ  hai 
được p h ép  thứ  lớp chứa đủ 10 ngày.

H oặc ngày  đầu  được y, ngày th ứ  h a i xả, cách  
ngày th ứ  h a i không  được y, qua ngày  th ứ  b a  mới 
được y, th ì cái y  ngày  th ứ  b a  đây  được p h ép  thứ  lớp 
chứa đ ến  ngày  thứ  10, do vì ngày  không  nối rìhau 
n ê n  không  phạm .

Nếu T ỳ  Kheo, y đã  xả, tội đã  sám  hối, nhưng 
tâm  cầu y còn  nối n hau  chưa đoạn. Nếu được y nữa, 
y đó nối k ế  y trước, n ê n  p h ạm  x ả  đọa, Nếu Tỷ Kheo 
y xả  rồi, tội sá m  hối rồi, và tâm  nối n h au  đã  dứt 
rồi; tức ngày  đó, hoặc  được cái y cầu  ngày  trước, 
hoặc  được y vô ý (không tăm  m óng cầu) đó không  
thuộc về tâ m  nối nhau , do vì tâm  nối n h au  đã  dứt. 
Nếu liền  ngày  đó xả  y, liền  ngày đó sám  hối, nhưng 
cái tâm  cầu  y không  dứt, th ì dù cho đ ế n  n h ẫ n  m ột 
th á n g  nữ a mới được y; đó cũng thuộc về tâm  nối 
luôn với cái y  trước, n ê n  p h ạ m  x ả  đọa.

Hoặc liền  ngày đó được y, liền  ngày đó p h ạ m  
tội, không  cần  trả i  qua 10 ngày, hoặc  ngày nay  xả y
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rồi, tội sá m  hối rồi, tâm  cầu  y cũng dứ t rỗi, qua 
ngày  sau  m ặc dù lạ i s in h  tâ m  cầu  y, nhưng không  
thuộc về cái nối nhau , do vì tâm  chặng  giữa đã d ứ tỗ 
Nếu n h ư  m ặ t trờ i vữa m ọc xả y ệ tội đã  sá m  hối và 
tâm  nối n h au  cũng dứ t rồi, đ ế n  chiều lại m uốn cầu  y 
nữa, y n ày  p h ả i xả, làm  p h ép  sám  tội Đột K iết La.

Nếu y đã xả, tâm  nối n h au  đ ã  đoạn , m à tội 
chứa sám  hối dầu  cho cách  nh iẻu  ngày  m ới được y, 
y n ày  p h ả i xả , sám  tộ i Đột Kiết La. Do vi tâ m  ngày 
trước nối n h au  và tâm  ngậy  sau, cũng nối n h au  
không  dứ t n ê n  đồng p h ạm  tội.

T hập  Tụng Luật nói : “Ba y không  n ê n  th iếu , 
không  n ê n  dư, n ếu  sắ m  th iếu  th ì p h ạ m  Ác tác , nếu  
sắ m  dư, p h ạ m  x ả  đ ọ a”.

D ịch  rằng : Nói tướng sán g  rõ ràng ỉà  g ì ? Ấy
là tướng sán g  m ặ t trờ i sắp  m ọc vậy.

Nghĩa là  : Nó h iện  ra , theo  trước m ặ t trời chưa 
m ọc ha i k h ắc  là sáng , ấy  là tướng sáng, là  th ấ y  sắc  
trắ n g  của trờ i h iệ n  ra, tức là  dùng con m ắ t m ình  
n h ìn  th ấy  chỉ trong  b à n  tay  làm  h ạ n  định.

Kế đây  nói rõ  về y Ca Hi Na. Chữ Ca Hi Na, 
T rung Hoa d ịch là  : Công đức.

Nghĩa là : Thọ y này, nhờ  sức y đó, ở trong  
n ă m  th án g , được giữ gìn n ăm  việc công đức, cũng 
gọi là  y thưởng th iệ n  p h ạ t  ác.

Nghĩa là  : T hầy  Ty Kheo a n  cư có công đức 
là n h  n ê n  thưởng y này, còn  những chúng  ph i p h áp  
p h á  a n  cư, th ì p h ạ t  họ b ằn g  cách  : không  được y
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này. Tỳ Kheo a n  cư xong rồi, có b ốn  việc p h ả i làm  :

1.- Phải Tự tứ  3.- P hải k iế t giới
2 - Phải G iải giới 4 .- Phải thọ  y công đức

Hoặc bị nước trôi m ấ t giới tướng, hoặc bị n ạn  
giặc cướp, chúng Tăng p h ả i ra khỏi giới, hoặc trong 
chúng m uốn giới rộng, hẹp, p h ả i giải giới trước, vậy  
sa u  mới k iế t lại, không m uốn thì thôi.

Thọ y công đức rồi được n ă m  việc lợi :

1) Được chứa y dư.
2) Được lìa y ngủ
3) Được ă n  riêng  chúng
4) Được ă n  nh iều  lẩn
5) Trước sau  giờ ăn , được vào nơi tụ lạc, khỏi 

thưa với chúng Tăng.

Làm sao  th àn h  th ọ  y  côn g  đức ? H oặc được y  
mới, hoặc  y người đ à n  v iệt cúng, hoặc y p h ấ n  tảo. 
Nếu p h ả i là y mới hay  là y cũ; n ếu  là y cũ, th ì lấy 
vải mới k ẹ t lại làm  p h ép  tịnh; trá i lại đây  cũng n h ư  
vậy; hoặc  chưa giặt, hoặc  g iặ t rồi, k ế t làm  p h ép  
tịnh . C hẳng  p h ả i dùng tà  m ạng  m à được, chẳng  
p h ả i tâm  dua n ịn h  m à được, chẳng  p h ả i giả tran g  
T h iền  tướng m à được, chẳng  p h ả i lấy  sự  dóc p h á ch  
m à được, ch ẳn g  p h ả i cách  đêm , chẳng  p h ả i y Xả 
đọa, ch ẳn g  p h ả i lấy y làm  p h ép  tịn h  th í m à th ay  th ế  
làm  y công đức. Phải tức ngày đó đem  đ ế n  mới hợp 
p h á p  “là y công đức” b ốn  ph ía  đ ặ t th à n h , 5 đ iều 10 
bức, nếu  quá số  đó củng n ê n  thọ.

Nghĩa là  : Y 7 điều th ì 21 bức, n h ẫ n  đ ế n  25 
điều th ì 125 bức.
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P hải tự  g iặt nhuộm  cho hoại sắc , trả i  ủi cho 
ngay th ẳn g , rồ i c ắ t ra  từng 10 m iếng. May lại th à n h
10 bức, đối trước chúng Tăng ở trong  giới m à thọ. 
K hông p h ả i đối trước m ột người m à thọ , cũng chẳng  
p h ả i m ột người thọ , cũng chẳng  p h ả i hai, ba , b ốn  
ông thọ.

P hàm  ở trong  m ột chùa, ít n h ấ t  là 5 th ầ y  Tỳ 
Kheo giỏi, th a n h  tịn h  ở chung m ột giới; m ộ t th ầy  thọ 
sa i b ố n  th ầy  làm  p h ép  Yết Ma, th ì th à n h  thọ . Không 
được ở ngoài giới m à thọ.

Nếu trê n  5 thầy , có vị thuyết dục cũng th à n h  
thọ; h ò a  hợp ra  ngoài giới trở  về nghe chúng  T ăng  
thọ  y công đức rồi, rồi liền  b è n  tùy hỷ cũng th à n h  
thọ . Nếu th í chủ cúng nh iều  y vật, n ê n  lựa lấy  m ột 
cái tố t n h ấ t  để  làm  y công đức, còn bao  n h iêu  làm  
p h ép  Yết Ma chia; p h ả i b ạ c h  như  vầy : “T hưa Đại 
đức T ăng  lóng nghe, ngày nay  chúng T ăng  thọ  y 
công đức, n ếu  đ ế n  giờ chúng  T ăng nhóm , chúng 
T ăng  b ằn g  lòng cho, chúng T ăng h ò a  h iệp  thọ  y 
công đức”. B ạch  như  vậy tác  b ạch  th à n h  không  ? -  
Đồng đ áp  : “T h à n h ”. Kế đó cử m ộ t vị giữ y công 
đức.

T hập  Tụng L uật nói : “Vị nào  có 5 việc như  
sau  đây, không  n ề n  cử” :

1) Tùy thương
2) Tùy giận
3) Tùy sỢ
4) Tùy si
5) Không b iế t p h á p  thọ ,và không  thọ
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T rái lạ i n h ư  trê n  th ì n ê n  cử.

Lại có 5 h ạn g  Tỳ Kheo không  được làm  ngưởi 
giữ y công đức :

1,- Không h ạ  3.- H ậu a n  cư
2.- Phá An cư 4.- Bị tẩ n

5.- Bị b iệ t trụ

Luật b ổ n  nói : “Phải hỏi ai là người có th ể  giữ
V c ô n g  đ ứ c  n à y  đ ư ợ c  ?”.

Như có người đ áp  rằn g  : “Tôi Tỳ Kheo p h áp  
danh... giữ được”. Trong chúng p h ả i x é t người đó, có 
th ể  được th ì làm  p h ép  Yết Ma m à cử như  Vầy :

-  Thưa Đ ại đức T ăng  lóng nghe, n ếu  đ ế n  giờ 
chúng T ăng  nhóm , chúng T ăng  bằng-lòng  cho, chúng 
T ăng  cử Tỳ Kheo, p h á p  danh... vì chúng T ăng  giữ y 
công đức. B ạch như  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  
Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

-  Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, chúng  T ăng  cử 
Ty Kheo, p h á p  danh... vì chúng T ăng  giữ y công đức. 
Các b ậc  Trưởng lão n ào  b ằn g  lòng cho chúng  T ăng 
cử Tỳ Kheo p h á p  danh... vì chúng T ăng  giữ y công 
đức th ì lẳng  lặng. Còn vị n ào  không  b ằn g  lòng thì 
nói. Yết Ma th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

C húng T ăng  đã  b ằn g  lòng cử Tỳ Kheo, p h áp  
đanh... vì chúng  T ăng giữ y công đức rồi, chúng T ăng 
đã  b ằn g  lòng vì lẳng  lặng, việc n ày  rõ n h ư  vậy. Khi 
ấy  chúng  T ăng  b è n  b ạ c h  nh ị Yết Ma, giao y công 
đức cho vị giữ y, cách  giao n h ư  vầy :
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-  Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : ở  trong  chùa 
đây, chúng  T ăng được y v ậ t đáng  chia, chúng  T ăng 
h iệ n  tiề n  n ê n  chia, n ếu  đ ế n  giờ chúng T ăng  nhóm , 
chúng  T ăng  b ằ n g  lòng cho; chúng T ăng  đem  y này  
giao cho Tỳ Kheo... Tỳ Kheo ấy  p h ả i giữ y này , vì 
chúng  T ăng  thọ  làm  y công đức, ở chùa  n ày  m à  giữ. 
B ạch  n h ư  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : 
“T h à n h ”.

-  Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : ở  trong  chùa 
đãy, chúng  T ăng  được y v ậ t đ áng  chia, chủng  T ăng 
h iệ n  tiề n  n ê n  chia, chúng T ăng đem  y n ày  giao cho 
Tỳ Kheo... Tỳ Kheo ấy  sẽ giữ y này, vì chúng  T ăng 
thọ  làm  y công đức, ở chùa  n ày  m à giữ. Các vị 
Trưởng lão n ào  b ằn g  lòng cho chúng T ăng  đem  y 
n ày  giao cho Tỳ Kheo... thọ  làm  y công đức, th ì lẳng  
lặng. Còn vị nào  không  b ằn g  lòng th ì nói. Yết Ma 
th ả n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

C húng T ăng (Jã b ằn g  lòng, trao  y cho Tỳ 
Kheo... rồi, T ăng đã  b ằn g  lòng, vì im  lặng, việc này  
nh ư  vậy suố t b iết.

Tỳ Kheo giữ y p h ả i đứng dậy  cầm  y, tùy các Tỹ 
Kheo tay  rờ đụng  y nói với n h au  nghe cho rõ, nó i lời 
n h ư  vầy : “Y n ày  chúng  T ăng sẽ  thọ  làm  y công đức, 
y n ày  chúng  T ăng  nay  thọ  làm  y công đức, y n ày  
chúng  T ăng  đã thọ  làm  y công đức rồ i”. (nói ba  lần). 
Các Tỳ Kheo k ia  p h ả i nói n h ư  vầy : “N hững vị thọ, 
đã  khéo  thọ; trong  đây  có bao  nh iêu  công đức, tiếng  
k h en  và lợi lộc, đểu  thuộc về tô i”. Vị giữ y kia, p h ả i 
đ áp  lại rằn g  : “P hả i”.
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Hoặc được vải chưa m ay y, p h ả i đối trước 
chúng  T ăng  làm  p h ép  Yết Ma, bảo  các Tỳ Kheo đem  
m ay. N ên cử n h ư  vầy : “Thưa Đại đức T ăng  lóng 
nghe : n ếu  đ ế n  giờ chúng T ăng nhóm , chúng T ăng 
b ằn g  lòng cho; chúng T ăng  cử Tỳ Kheo... vì chúng 
T ăng  m ay y công đức cho chúng Tăng. B ạch  n h ư  vậy 
tác  b ạ c h  th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

T hưa Đại đức T ăng lóng nghe : C húng T ăng  cử 
T ỳ  Kheo... m ay y công đức cho chúng Tăng. Các vị 
Trưởng lão n ào  b ằn g  lòng cho chúng T ăng  cử Tỹ 
Kheo... m ay y công đức cho chúng T ăng  đấy  th ì lẳng  
lặng. Còn vị n ào  không  b ằ n g  lòng th ì nói. Yết Ma 
th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

C húng T ăng đã b ằn g  lòng cử Tỷ Kheo... m ay y 
công đức cho chúng Tăng. Vì T ăng b ằn g  lòng n ê n  im 
lặng, việc này  như  vậy suố t b iế t. May y rồi p h ả i y 
như  p h ép  trũớc m à thọ.

T h iện  Kiến Luật nói : “Ngày 16 th án g  7, m ặt- 
trờ i vữa m ọc đem  cái y công đức ra  cho chúng  T ăng 
cắt. Tỹ Kheo p h ả i bảo  ôn£ chủ V p h ả i sắm  kim, chỉ, 
nhuộm  hoạ i sắc , bao  nh iêu  th ảy  Tỳ Kheo m ay y, ông 
đ à n  v iệ t p h ả i cúng dường cơm nước. Người vì chúng 
T ăng thọ  y công đức p h ả i b iế t nhữ ng  cách  thọ  và 
dùng. Hoặc y c ắ t rọc th ì p h ả i g iặt trước, rồi mời các 
Tỳ Kheo nhóm  lại để c ắ t ra  may, liền  ngày đó 
nhuộm  cho xong, đ iểm  tịn h  rồi n ê n  th ọ ”.

Nếu m ay chưa xong, p h ả i mời h ế t  th ảy  Tỳ 
Kheo nhóm  lại m ay cho xong. Không được v iện  lẽ 
đạo  đức, làm  trễ  n ã i công việc, chỉ trừ  ông n ào  có 
b ệ n h  thôi.
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L uật N hiếp nó i : “N hẫn  đ ến  m ột ông m ay được 
hai, b a  m ũi kim , cũng xúm  lại m ay giúp cho rồi (chớ 
đừng lười biếng), ông căng  cái y k ia  p h ả i lấy  dầu  
thơm  rải, hương xông và bông  trá i tran g  ngh iêm  
cúng dường y công đức rồi, để trê n  m âm  sạ c h  bưng 
đ ến  trước, vị Thượng Tọa và chúng Tăng. Bưng y m à 
đứng n h ẫ n  đ ế n  nói b a  lần  rồi, liền  ở trước vị Thượng 
Tọa m ở căng  cái y, vị Thượng Tọa k h e n  rằn g  : “L ành 
th ay  p h á p  trương y ! Hay th ay  p h áp  trương y ! Y n ày  
việc lợi dưỡng và hữu ích, tôi sẽ  được...”. Như vậy thứ  
lớp to à n  chúng, cho đ ế n  vị rố t sau  cũng đều  k h en  
m ừng n h ư  th ế ”.

Ông căng  y kia, không  n ê n  đem  y n ày  đ ế n  chỗ 
đại, tiểu  và n h à  trù , không  n ê n  để chỗ đ ấ t trống, 
không  n ê n  ra  ngoài giới, đầu  có việc chi p h ả i đi, 
cũng không  n ê n  ở cách  đêm .

Có 10 h ạn g  người không  đồng thọ  y công đức:

1) Chưa có h ạ
2) Phá hạ
3) Kiết h ạ  sau
4) Kiết h ạ  chỗ k h ác  (chúng khác)
5) Trong kh i trương y vắng m ặt.
6) Đương làm  p h ép  b iệ t trụ  (ở riêng)
7) Làm  p h ép  b iệ t trụ  rồi.
8) Đương làm  p h ép  ỷ hỉ
9) Làm  p h ép  ỷ hỉ rồi.
10) Trao cho 35 việc học (bị p h ạ t làm  theo 35

việc)

Cũng có 10 h ạ n g  người k iế t h ạ , chỉ được thọ 
lợi dưỡng m à không  lội ích.
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Nghĩa là : Đem  Sa Di th ế  vào h ạn g  người th ứ  
tư  trước (ỉà ưi k iế t hạ  chỗ khác ) liền  th à n h  10 h ạn g  
người.

Lại có 5 h ạn g  người k iế t h ạ , việc lợi dưỡng, lợi 
ích đều  m ấ t hế t.

Nghĩa là : Có ba  h ạn g  người xả  trí và không  
k iế t h ạ  ở chỗ khác , với nhữ ng  đảng  ph i p h á p  p h á  
Tăng.

T h iện  K iến Luật nói : “Hoặc ở trong  m ột chùa 
không  đủ 5 thầy , và không  b iế t p h áp  thọ  y công 
đức, n ê n  mời chúng T ăng chùa  kh ác  cho đủ số  m à 
thọ  và làm  p h é p  Yết Ma. Nhưng chúng T ăng  ở chùa 
k ia  không  được thọ  y công đức, cũng không  được thọ  
p h ầ n  y (dự g iùm  đ ể  làm  ph ép  thôi)”.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Cho ông k iế t h ạ  ở riêng  
m ột m ình  được thọ  y công đức, khi ông lã n h  vải 
p h ả i nói rằn g  : “Y công đức n ày  tôi sẽ lã n h  m ay (nói 
như  vậy  ba  lần). Khi c ắ t p h ả i nói : “Y công đức n ày  
tôi p h ả i th ọ ”. Khi may, khi giặt, kh i nhuộm , khi 
đ iểm  tịnh , kh i đao tịn h  (lấy kéo  nhấp  làm  p h ép  tịnh), 
cũng nói n h ư  trên ; khi m ay th à n h  rồi, p h ầ i tâm  
tưởng nói rằn g  : “Tôi T ỳ  Kheo... nay  thọ  y  công đức 
n à y ” (nói như  vậy  ba lần)".

M ùa Đ ông 4 th án g  đã  m ãn; chúng  T ăng p h ả i 
xả  y công đức, p h ả i xả  n h ư  vầy, làm  p h é p  phương 
tiệ n  n h ư  trước, rồi b ạ ch  như  vầy : “Thưa Đ ại đức 
T ăng lóng nghe, ngày nay  chúng T ăng  xả y công 
đức, nếu  đ ế n  giờ chúng T ăng  nhóm , xin chúng T ăng 
b ằn g  lòng cho chúng T ăng nay  h ò a  h iệp  xả y công
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đức. B ạch  n h ư  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  Đồng 
đ áp  : “T h à n h ”.

Xả rồi, không  còn hưởng được. 5 việc công đức 
nữa. D ầu có y dư và các v ậ t cũng p h ả i xả  luôn; hoặc 
làm  p h ép  tịn h  th í v.v... K hông vậy, quá 10 ngày 
p h ạm  Xả đọa.

Nếu không  xả, để  quá chừng h ạ n  y công đức, 
p h ả i tội Đ ột Kiết La.

Có 8 n h ã n  duyên  xả y công đức :

1.- K h ứ  -  Thọ công đức y rồi m óng ý ch ẳn g  trở 
về ra  ngoài giới đi, b è n  m ấ t công đức y.

2 ể- C á n h  -  Thọ công đức y rồi, ra  ngoài giới 
m ay y kh i m ay xong, b è n  m ấ t công đức y.

3.- B ất cánh  -  Ra ngoài giới nghĩ n h ư  th ế  
n ày  : Cũng chẳng  m ay y, chẳng  chẳng  trở  lại, m ay 
chưa xong m ấ t công đức y.

4 .- T h ấ t  -  Ra ngoài giới m ay y xong, m ấ t y 
công đức y cũng m ất.

5 .- Đ oạn  v ọ n g  -  Ra ngoài giới, trông  m ong đ ến  
chốn  được y, nhưng rố t cuộc th ấ t  vọng và cũng m ấ t 
luôn công đức y.

6 .- V ăn  -  Ra ngoài giới m ay y, nghe chúng  
T ăng  xả  công đức y, ông cũng m ấ t luôn công đức y.

Trong chúng  T ăng  xả công đức y, là  chỉ về 15 
th á n g  ch ạp  vẻ trước, tữ  16 th á n g  7 về sau, trong  
thờ i g ian 5 th á n g  đó, nếu  có n h â n  duyên  gì p h ả i xả 
y, th ì ông nghe hay  không  nghe đều  m ấ t cả.
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7.- X u ấ t g iớ i -  Ra ngoài giới m ay y xong, h ằn g  
có ỷ trở  về, nhưng còn ở ngoài giới, chúng  T ăng  xả 
công đức y th ì ông cũng m ấ t công đức.

8 .- C ộng  x u ấ t  -  ở  ngoài giới m ay y, hoặc  xong, 
hoặc  chưa xong, trở  vẻ trụ  xứ, cùng chư T ăng  h ò a  
h iệp  chung xả.

Lại có h a i m ón xả công đức y :

1.- Tỳ Kheo giữ y công đức ra  ngoài giới ngủ.
2.- C húng T ăng h ò a  h iệp  đồng xả  (rộng như  

trong Đại Luậ t q u yển  43 trang 18 nói).

Giới thứ hai 
LÌA Y MÀ NGỦ

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, ba  y  d ã  đủ, y  Ca 
Hi Na đ ã  xả, trong ba  y, lìa mỗi y  ngủ chỗ khác, thì 
p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  Dật Đề. Trừ Tăng làm  p h ép  Yết Ma 
cho.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. Bấy giờ 
phá i Lục qu ần  Tỳ  Kheo đi dạo k h ắ p  n h â n  gian, đem  
y gửi gấm  nơi Tỳ Kheo b ạ n  th â n . Tỳ Kheo ấy  thường 
đem  phơi. Các Tỳ  Kheo k h á c  th ấy  việc này , đem  
b ạ c h  lê n  Phật. P h ậ t liền  cùng các  Tỳ Kheo k iế t giới.

Khi đó có m ột Tỳ Kheo m ắc  chứng b ệ n h  c àn  
tiếu  (gầy ốm). Có cái y p h ấ n  tảo  T ăng  Già Lê r ấ t  
nặng , có duyên  sự m uốn đi trong  n h â n  gian, n g ặ t vĩ 
đem  theo  không  nổi. C ác Tỳ Kheo th ấ y  vậy b ạ ch  
giùm  lên  Phật. P h ậ t dạy  chúng T ăng  b ạ c h  nh ị Yết 
Ma, k iế t giới b ấ t  th ấ t  y cho T ỳ  Kheo có b ện h . Ong 
Tỳ Kheo có b ệ n h  kia p h ả i đ ến  trước chúng  Tăng, đủ
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oai nghi lễ vị Thượng Tọa, quỳ gối ch ắp  tay  xin  
rằ n g  : “Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : Tôi Tỳ Kheo... 
m ắc chứng bệnh... cái y p h ấ n  tảo  T ăng  Già Lê r ấ t  
n ặ n g  này, có việc p h ả i đi trong  n h â n  gian, m à đem  
theo  không  nổi, tô i nay  nhờ  chúng T ăng  k iế t cho tôi 
giới “B ất th ấ t  y” (nói ba lần). C húng T ăng  p h ả i làm  
p h ép  Yết Ma cho”.

-  Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : Tôi Tý Kheo... 
m ắc  chứng bệnh... cái y p h ấ n  tảo  T ăng  Già Lê rấ t  
n ặ n g  này, có việc p h ả i đi trong  n h â n  gian, m à đem  
theo  không  nổi, tôi nay  nhờ  chúng T ăng  k iế t cho tôi 
giới B ấ t th ấ t  y cho, nếu  đ ế n  giờ chúng T ăng  nhóm , 
xin  chúng T ăng  b ằn g  lòng k iế t giới B ấ t th ấ t  y cho Tỳ  
Kheo đó. B ạch  n h ư  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  
Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

-  Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : Ty Kheo... 
m ắc chứng bệnh... m à cái y p h ấ n  tảo  T ăng  Già Lê 
r ấ t  n ặn g  này, có việc p h ả i đi trong n h â n  gian, m à 
đem  theo  không  nổi, nay  theo  cẩu chúng  T ăng  k iế t 
giới B ất th ấ t  y. Nay chúng T ăng làm  p h é p  k iế t giới 
B ấ t th ấ t  y cho Tỳ Kheo... C ác vị Trưởng lão nào  bằn g  
lòng cho chúng T ăng làm  p h ép  k iế t giới B ấ t th ấ t  y 
cho Tỳ Kheo... th ì lẳng  lặng. Còn vị n ào  không  b ằn g  
lòng th ì nói. Yết Ma th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : 
“T h a n h ”.

C húng T ăng  đã  b ằn g  lòng k iế t cho Tỳ Kheo... 
giới B ấ t th ấ t  y rồi, Vì chúng T ăng đã  b ằ n g  lòng n ê n  
im  lặng, th ì việc n ày  rõ n h ư  vậy.

Ba y đã  đủ, y Ca Hi Na đã xả, n h ư  giới trước 
đã  giải.
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Ba y  là  g ì ? Là :

1) An Đ à Hội [dịch là : hạ  trước y  = y  bậc hạ)
2) U ất Đa La T ăng  (dịch là : Thượng trước y  = Y  

bậc thượng).
3) T ăng  Già Lé (dịch là : Trùng p h ụ c  y  = Y  

nhiều  lớp).

Ba y n ày  b ê n  nước Ấn Độ gọi chung là  : Chi 
p h ạ t  la, lấy sắc  m à đ ặ t  tên , cũng gọi là  y Ca sa. sở  
dĩ đ ặ t ba  tên , ấy  là vì nêu  b a  p h en  chuyển  p h áp  
luân; n êu  rõ ba  đời chư P h ậ t đều  dùng; n êu  đoạn  
dứt tam  độc; n êu  ra  khỏi tam  giới; nêu  độ b a  loài và 
cũng vì m uốn n êu  b ày  p h áp  chưa từng có để cho 
k h ác  hơn ngoại đạo.

Vĩ nêu  cái tâm  ít ham  m uốn cho b iế t vừa đủ 
bởi b a  y không  n h iều  không  ít, vừa đủ giúp th â n  
h à n h  đạo, cũng vì để  n g ăn  sự  lạ n h  nóng  trong  ba  
m ùa  Đông, X uân, Hạ. Như m ùa Đông th ì đ ắp  y 
n h iều  lớp, m ùa  X uân đắp  y b ậc  trung, m ùa  Hạ đ ắp  y 
b ậc  h ạ . C òn lạ n h  th ì đ ắp  h ế t  b a  y để n g ăn  sự  lạnh .

T ăng  Kỳ L uật nói : “Ba y là  cờ nêu  của b ậ c  Sa 
m ôn h iền  th án h , cho n ê n  các đệ tử  của ta  đều  đắp  
ba  y này, đủ n g ăn  sự lạ n h  lắm , nóng  lám  và ruồi, 
m uỗi, m òng, lạ i cũng che k ín  chỗ xấu  hổ; k h iến  
T hánh  chủng  không  hư”.

Hoặc tín h  ông đó chịu lạ n h  không  nổi, cho lấy 
cái y cũ rách , tùy ý m ay chồng th êm  n h iều  lớp, tức 
là th iểu  dục th iểu  sự vậy ịít ham  muốTĩ và  thèm  khát).

L ìa ỉà  g ì ?  Nghĩa là  : T h ân  ở chỗ n ày  m à y ở 
chỗ khác.
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M ỗi m ỗ i y  là  sao  ?  Nghĩa là  : T rong b a  y tùy 
lìa m ột cái vậy.

Ngủ ch ỗ  khác như  th ế  nào  ? Nghĩa là : Ngủ ở
giới h ạ n  k hác , kh i m ặ t trờ i mọc, th ì p h ạ m  Xả đọa. 
Đ ây là  cứ b a  y thọ  trì rồi, n ếu  lìa ngủ m ộ t đêm  tức 
là m ấ t y, n ê n  p h ạm  tội đó.

T rừ  T ăn g  là m  p h é p  Y ế t Ma c h o  là  sao  ?
Nghĩa là  : ô n g  Ty Kheo có duyên b ện h , chúng  T ăng 
làm  p h ép  Yết Ma cho, n ê n  không  phạm .

T rong  đ â y  có m ấ y  g iớ i ?  Nghĩa là  : T rong giới 
b ấ t  th ấ t  y, th ì trong  T ăng già lam  (chùa) là m ộ t giới, 
dưới gốc cây m ột giới, s â n  m ột giới, t r ê n  xe m ột giới, 
trê n  ghe m ột giới, trong  làng  m ột giới, trong  n h à  
m ột giới, trong  giảng đường m ột giới, trong  kho m ột 
giới, trong  lẫm  m ột giới.

Gốc cây : Là cây lớn che phủ  chỗ ngồi k iế t già 
vừa được.

S â n  : Là cái chỗ để đạp  n ăm  th ứ  lúa.
Xe : Lã chỗ xe quay trở  vừa lọt.
Ghe : Là chỗ ghe quay trở  vừa lọt.
Làng : Có b ố n  thứ  giải như  trước.
G iảng đường : Là nh iều  chỗ trống  trả i.
Kho : là chỗ chứa trữ  các vật.
Lầm  : Là chỗ chứa trữ  lúa gạo.

Sao  gọ i là  m ấ t  y  ?  Hoặc trong  chùa  có bao  
nh iêu  giới h ạ n , n h ẫ n  đ ế n  lẫm  lúa có bao  n h iêu  giới 
h ạn , và giới h ạ n  chùa n ày  k h ác  với giới h ạ n  chùa 
kia, n h ẫ n  đ ế n  giới h ạ n  lẫm  này  k h ác  với giới h ạ n  
lẫm  k ia  và giới h ạ n  củng k h á c  với n h au  hế t.
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Hoặc ở b ê n  các giới h ạ n  n h ư  trước, n h ư  giới 
k iế t tr ê n  th u y ền  dùng sức người b ậ c  trung, lượm đá 
hoặc  gạch  quăng  đ ến  đâu, đó gọi là th ế  p h ầ n  của 
giới. H oặc để  trong  giới Già lam  {chùa) qua ngủ ở 
giới dưới gốc cây, n h ẫ n  đ ế n  ngủ ở giới kho  tàng; 
hoặc  để  y ở giới kho tà n g s các chỗ v.v... m à ngủ 
trong  giới Già làm , và để y các chỗ khác , ngủ các 
chỗ k h ác . Nếu trong tâ m  không  tưởng xả y, hoặc  tay  
không  n ắ m  y, hoặc  không  đ ến  chỗ quăng đá, m ặ t 
trời vừa m ọc, tùy theo  chỗ lìa y  p h ạm  Xả đọa. Trừ 
số  b a  y ra , lìa các y khác , p h ạ m  Ác tác . H oặc chỗ 
vắng  vẻ không  làng, để  y trong  khoảng  8 cây rồi ngủ 
chỗ k hác , không  tưởng xả y, v.v... m ặ t trờ i vừa mọc, 
p h ạm  Xả đọa.

Nói k h ô n g  x ả  y  là  sao  ?  Nghĩa là : Có việc 
tạm  đi rồ i tín h  về liền, nhưng vì rủ i gặp  n ạ n  c ản  lại, 
n ê n  ngày  đó về liền  không  được, p h ả i ở lại chỗ đó, 
m ượn b a  y dư của người m à thọ trì. Còn b a  y của 
m ình  thọ  trì trước, tâm  tưởng xả, vậy sau  m ới thọ  trì 
y m ượn. Nếu chỗ đó Tỳ Kheo không  có y dư, th ì 
m ượn của cô Ni cũng được, m ai xả  rồi trả  lại, trở  vẻ 
chùa làm  p h é p  thọ trì b a  y cũ lại.

C òn n ếu  chỗ đó hai chúng không  y dư để 
mượn, th ì p h ả i tâm  tưởng xả của m ình  thọ  trì, th à  
là không  y thọ  trì. p h ạm  th ấ t  oai nghi Ác tác, khỏi 
cái tộ i đọa  (ỉy y) n ặn g  hơn.

Nói 8 khoảng  cây, m ột khoảng  cây  cách  n hau  
7 cung, 8 k h o ả n g  cây  c ác h  n h a u  cộng  GÓ : 56  cung. 
Mỗi m ộ t cung là  4 cán h  chỏ người b ậc  trung  (íà 244
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cá n h  chỏ  .Ế 112 thước tây ) 8 khoảng  cây đây  là  cái 
giới h ạ n  của  y vậy.

C ăn  B ản  L uật nói : “Hoặc đường đi xa  chừng 
49 tầm ; đứng và ngồi, nằm , nội trong  m ộ t tẩm ; là 
p h ẩ n  h ạ n  không  m ấ t y, ngồi n ằ m  ch ính  giữa của  h a i 
giới n h ẫ n  đ ế n  cái chéo  y không  lìa th â n , cũng 
kh ô n g  gọi là  m ấ t y”.

Cái y Xả đọa  này, p h ả i xả  rồi sá m  hối, p h ép  
cũng đồng  n h ư  trước, chúng T ăng  p h ả i b ạ c h  n h ị Yết 
Ma trả  y lạ i liền  cho Tỳ Kheo ấy. Nếu không  trả  lại 
để  dùng, n h ẫ n  đ ế n  m ặc thường cho rách , đều  p h ạm  
Ác tác. Còn b ố n  chúng  k ia  p h ạm  tộ i đồng  n h ư  giới
trước.

Thể th ứ c không phạm  là  sao  ? Nghĩa là : M ặt 
trờ i chưa m ọc, tay  T Ờ  đụng  y, n h ẫ n  đ ế n  về tới chỗ 
quăng  đá, hoặc  bị ă n  cướp giật, h ay  tưởng là  m ất, 
ch á y , trô i, hư  v.v... Hoặc đường h iểm  n ạ n , b ị b ắ t  tró i 
buộc, m ạn g  n ạ n , p h ạ m  h ạ n h  n ạn .

T h iện  Kiến L uật nói : “Làm  p h ép  Yết Ma là  : 
Tùy ông b ệ n h  chưa làn h , được p h ép  lìa y cách  đêm . 
Như b ệ n h  là n h  m uốn về, m à đường sá  h iểm  n ạn , 
không  về được, p h ả i dấy  lòng tưởng vẻ, th ì tuy b ệ n h  
làn h , cũng không  m ấ t y. Nếu cô ỷ quyêt đ ịnh  khong  
về th ì m ấ t y. Quá 10 ngày p h ạ m  tộ i dư y”.

Nếu b ệ n h  là n h  về đ ế n  chỗ y, m à b ệ n h  p h á t  
lạ i m uốn đi dưỡng b ệ n h  nữa, th ì nương theo  p h ép  
Y ết Ma trước, không  cần  làm  p h ép  Yết Ma lạ i nữa.

N hân  đây  nói rõ  p h ép  k iế t giới B ấ t th ấ t  y. -  
Khi đó có ông Ly Dục Tỳ Kheo m uốn đ ế n  ở trong
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han g  ('hỗ vắng  vẻ, sợ p h ạm  tội lìa y cách  đêm , P h ậ t 
m ới dạy  chúng T ăng b ạch  nh ị Yết Ma; k iế t giới B ất 
th ấ t  y. trừ  cách  dòng nước chảy  m ạnh .

B ạch n h ư  vầy : -  Thưa Đại đức T ăng  lóng 
nghe, chỗ n ày  đồng ở m ột chỗ, đồng m ột chỗ tụng  
giới. Nếu đ ế n  giờ T ăng nhóm , chúng T ăng  b ằn g  lòng 
cho k iê t giới B ất th ấ t  y. Trừ giới th ô n  và th ô n  ngoại. 
B ạch n h ư  vậy tác  b ạch  th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : 
“T h à n h ”.

-  Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, chỗ n ày  đồng 
ở m ột chỗ, đồng m ột chỗ tụng  giới. Nay chúng  T ăng 
k iế t giới B ấ t th ấ t  y. Trừ giới th ố n  và th ô n  ngoại. Các 
vị Trưởng lão  n ào  b ằng  lòng cho chúng T ăng  ở chỗ 
này, đông ở m ột chỗ, đồng m ột chỗ tụng  giới, k iế t 
giới B ấ t th ấ t  y, trừ  giới th ô n  và th ố n  ngoại ấy  th ì 
lăng  lặng. VỊ nào  không  b ằng  lòng th ì nói. Yết Ma 
th à n h  không  ? -  Đ ồng đáp  : “T h à n h ”.

C húng T ăng đâ b ằ n g  lòng chỗ này, đồng ở m ột 
chỗ, đồng m ột chỗ tụng  giới, k iế t giới B ấ t th ấ t  y, trữ  
giới th ô n  và th ô n  ngoại rồi, chúng  T ăng đã  b ằn g  
lòng vì ỉm  lặng, việc n ày  n h ư  vậy suố t b iết.

Giới h ạ n  B ất th ấ t  y n ày  không  có tướng chỉ 
khac, tưc la đông y ở trong  m ột Đại giới m à k iế t 
Trước k iế t Đại giới rồi, sau k iế t giới B ất th ấ t  y.

Song, T ăng già lam  có ba  h ạn g  :

1.- H oặc Đại giới củng đ ấ t T ăng  già làm  b ằng
nhau:

2.- Hoặc Đ ại giới nhỏ  hơn đ ấ t T ăng  già lam , 
đêu  không  cần  k iế t giới B ất th ấ t  y.
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3.- Nếu Đại giới lớn hơn đ ấ t T ăng  già lam , th ì 
p h ả i V p h á p  k iế t giới B ất th ấ t  y, để  tùy  giới n h iếp  y 
vậy.

Trữ g iớ i th ô n  và  th ô n  n goại là sao  ? Nghĩa 
là : Trừ giới tụ  lạc và ngoài tụ lạc, lấy  đ ấ t  trống  làm  
chỗ ở, làm  p h ép  Yết Ma k iế t giới B ấ t th ấ t  y. trước 
n h â n  lập  p h ép  Yết Ma, không  th ô n  (Không làng). 
B ấy giờ để y trong  th ô n  [làng) sau  n h â n  có việc xảy 
ra , n ê n  mới trừ  chữ “th ô n ”. Nay làm  p h é p  Yết Ma 
m à không  c ần  hỏ i câu : có th ô n  hay  không  thôn; 
p h é p  đó p h ả i trừ.

T át Bà Đa Luận nói : “Phải lu ận  rà n h  nghĩa  
này , do vì có th ô n  xáp  n h ập , n ê n  có 5 ỷ quyết trừ ”.

1.- H oặc trước làm  p h ép  k iế t không  th ô n  rồi, 
b ấy  giờ n h à  của tịn h  n h â n  ở ngoài th ô n  x áp  n h ập , 
hễ  n h ậ p  đ ế n  chỗ nào  th ì chỗ đó không  còn là giới y 
nữa.

2 - Hơn nữa, hoặc  người trong th ô n  đó, kh i ra  
kh i về, th ì giới y củng theo  họ luôn.

3.- Nếu trước làm  p h ép  k iế t có trữ  chữ  T hỡn 
ra , th ì giới y v ẫn  không  theo  họ, m ặc dù người trong  
th ô n  ra  về, nhưng chỗ đ ấ t trống  trước sau  cũng vẫn  
ĩà  đ ấ t  trống , giới y bao  giờ cũng được đầy  đủ. Bởi do 
kh i k iế t có chữ th ô n  hay  không  thôn , th ì người trong  
th ô n  hay  ngoài thôn , khi tới khi về th ì giới y  cũng 
không  p h ả i giải và k iế t chi cả.

4 .- Nếu th ầy  Tỳ Kheo th â n  ở trong  thôn , y 
cũng ở trong  thôn , th ì p h ả i đ ến  chỗ y m à ở.
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5 Ề- Nếu th ấy  ở trong thôn , y ở chốn  lan  n h ã  
[chỗ d ắ t trống) p h ả i ra  ngoài giới thôn; hoặc  th â n  ở 
chốn  lan  n h ã , y để  trong  thôn , p h ả i đ ến  chỗ y. Nếu 
th â n  và y đều  ở chốn  lan  n h ã , th ì không  phạm .

Nếu m uốn giải giới, th ì trước p h ả i giải giới B ất 
th ấ t  y rồi, sau  mới giải Đại giới, b ạ ch  n h ư  vẩy m à 
giải :

-  T hưa Đại đức T ăng  lóng nghe, chỗ n ày  đồng 
ở m ộ t chỗ, đồng m ộ t chỗ tụng  giới. Nếu đ ế n  giờ 
chúng  T ăng  nhóm , chúng  T ăng  b ằ n g  lòng cho giải 
giới B ấ t th ấ t  y. B ạch  n h ư  vậy tác  b ạ c h  th à n h  
không  ? -  Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

-  Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, chỗ n ày  đồng 
ở m ộ t chỗ, đổng m ột chỗ tụng  giới. C húng T ăng  nay  
giải giới B ấ t th ấ t  y. Các vị Trưởng lão n ào  b ằn g  lòng 
cho, chúng  T ăng  nay  ở chỗ này. đồng ở m ột chỗ, 
đồng m ột chỗ tụng  giới, giải giới B ất th ấ t  y ấy, th ì 
lẳng  lặng. Còn vị n ào  không  b ằn g  lòng th ì nói. Yết 
Ma th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

C húng T ăng  đã  b ằn g  lòng chỗ này, đồng ở m ột 
chỗ, đồng  m ột chỗ tụng  giới, giải giới B ấ t th ấ t  y rồi, 
Vì chúng  T ăng  đã  b ằ n g  lòng n ê n  lẳng  lặng, th ì việc 
n ày  rõ n h ư  vậy.

T hập  Tụng Luật nói : “Nếu giải đạ i giới, th ì giới 
B ấ t th ấ t  y cũng m ất, cón nếu  giải giới B ất th ấ t  y, th ì 
Đại giới còn  nguyên”.
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Giới thứ ba 
CHỨA Y QUÁ MỘT THÁNG

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, ba y  d ã  đủ , y  công 
dức đ ã  xả . N ếu Tỳ Kheo được y  ph i thời, m uốn dùng  
thì thọ. thọ rồi p h ả i m au m au  m ay cho xong, n ếu  đ ủ  
thì tốt, còn như  không đủ, dược chửa m ột tháng  chờ  
cho đủ. N ếu  chứa quá, thì p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, có th ầy  
Tỳ Kheo y T ăng Già Lê cũ rách , được vải trong  
kh o ản g  10 ngày, chưa đủ sợ p h ạm  y dư, b ạ n  đồng 
học đem  việc này  b ạ ch  lên  đức T hế  Tôn. P h ậ t cho 
p h ép  Tỳ Kheo chứa vải dư, sắm  chưa đủ, được chứa 
m ột th á n g  đợi cho đủ.

Khi đó có p h á i Lục qu ần  Tỳ  Kheo, nghe P h ậ t 
cho p h ép  chứa n h iều  y dư, họ chứa n h iêu  thứ  y dư, 
m à b ạ n  đồng học lại th iếu , các Tỳ Kheo b ạ c h  lên  
Phật. P h ậ t cùng các Tỳ Kheo k iế t giới.

Ba y  đã đủ, và  y  Ca Hi Na đã xả  là  g ì ? Là
n h ư  giới trước đã  giải.

N ếu  T ỳ K heo  được y  p h i  th ờ i  là  sao  ?  Được : 
Nghĩa là từ  nơi kẻ nam  người nữ  xuấ t gia, hay  tạ i gia 
mà được.

Sao gọ i ỉà p h ải th ờ i, sao gọ i là  ph i th ờ i ?
Nghĩa là  : Nếu không  thọ y công đức m ột th á n g  sau  
ngày  Tự tứ, th ì thọ  y công đức 5 th á n g  sau  ngày  Tự 
tứ. T hế  gọi là y p h ả i thời, quá thờ i h ạ n  đây, gọi là  y 
ph ì thời. Nghĩa là  : ở  trong  ph i thờ i ấy, được y gọi là 
ph i thờ i vậy.
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M uôn d ù n g  th ì  th ọ  là  sao  ?  M uốn dùng  : 
Nghĩa là trông  m ong được y vậy. Thì thọ : Nghĩa là 
n ê n  chứa vậy.

Thọ rồi m au m ay cho  xong là  sao ? Nghĩa lả : 
Đã được y rồi, th ì trong  b a  y, tùy  th iếu  m ột y nào , 
p h ả i m au m au m ay cho th à n h  y đặng  thọ  trì, đừng 
quá 10 ngày vậy.

N ếu  đ ủ  th ì  t ố t  là  sao  ?  Nghĩa là : Vải lã n h  
trước và vải lã n h  sau  đồng m ột thứ, vừa đủ m ay m ột 
cái y không  th iếu  vậy.

Như kh ôn g  đủ th ì được chứa m ộ t th án g  là
t h ế  n à o  ?  Nghĩa là : v ả i  còn  th iếu , có chỗ trông  
m ong được nữa, cho đ ình  lại, n h ẩ n  đ ế n  trả i  qua 30 
ngày, th ì p h ả i sắ m  cho đủ.

Thể th ứ c phạm  tộ i trong giớ i n ày  n h ư  t h ế
n à o  ?  H oặc trong  10 ngày được vải, m ột th ứ  đủ th ì 
p h ả i c ắ t ra , hoặc  lược, hoặc  m ay th à n h  y, hoặc  làợi 
p h é p  tịn h  thí, hoặc  bảo  đem  cho người. K hông như  
vậy th i đ ế n  ngày  thứ  11, kh i m ặ t trời m ọc, tùy vải 
nh iều  ít, đều  p h ạ m  x ả  đọa.

Nếu vải m ột thứ  không  đủ, đ ế n  ngày  th ứ  11 có 
vải m ột th ứ  đủ, th ì p h ả i cắ t lược m ay các việc như  
trước, không  như  vậy th ì quá ngày  th ứ  12, khi m ặ t 
trờ i m ọc, tùy  vải nh iều  ít, đều  p h ạm  Xả đọa.

Cho đ ế n  ngày  th ứ  29 được vải, cũng cắt, lược, 
m ay, làm  p h é p  tịn h  th í các việc v.v... cũng như  vậy. 
Đ ến  ngáy th ứ  30 được vải, hoặc  đủ, hoặc  th iếu , 
hoặc  vải m ột thứ, hoặc  vải không  p h ả i m ộ t thứ, 
ph ả i liền  ngày  đó cắt, lược, m ay, làm  p h ép  tịn h  thí,
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đem  cho người v.v... các  việc, n ếu  không  vậy th ì đ ế n  
ngày  thứ  31, kh i m ặ t trờ i m ọc p h ạm  x ả  đọa.

Y n ày  p h ả i xả  rồi, sám  hối tộ i đọa, chúng  
T ăng  p h ả i b ạ c h  nh ị Yết Ma trả  lại cho Tỹ Kheo đó. 
Cỏ phạm , không  p h ạ m  và b ố n  chúng m ắc  tội, đều  
đồng  n h ư  giới trước.

T h iện  K iến Luật nói : Nếu trước ngày  th ứ  29 
được th ứ  vải to, vải ấy  đã  th u y ết tịnh , n h ư  chưa đủ 
m ay th à n h  cái y, qua ngày 29  được th ứ  vải m ỏng, 
vải n ày  cũng chưa đủ. Nếu m uốn tùy ỷ, cho đ ìn h  đãi 
trong  m ột th án g  để  x in  th êm  được th ứ  vải m ỏng để 
m ay th à n h  cái y, nhưng chỉ nội trong  m ột th án g  
kh ô n g  được quá.

K ế  đ â y  n ó i rõ  v ề  c á c h  th ứ c  m ay  y  : B ấy giờ
P h ậ t liền  b ảo  ông A N an dạy  các Ty Kheo c ắ t m ay, 
c ắ t y ngay th ẳn g , giống như  bờ ruộng. P h ậ t nói : đệ 
tử  của  chư  P h ậ t đời quá khứ, cũng n h ư  đời vị lai đều  
đ ắp  cái y  n h ư  vậy : n h ư  ta  ngày nay  cầm  dao cắ t 
rọc, để  m ay th à n h  cái y cho Sa m ôn; khỏi b ị côn  đồ 
cướp giật, và cho các  th ầy  Tỳ Kheo m ay cái y An Đà 
Hội, U ất Đa La Tăng, y T ăng  Già Lê b ằn g  k iểu  cắ t 
rọc, và cũng cho m ay cái y An đà  hội không  c ắ t rọc 
được (m ạn y A n  Đ à Hộĩị.

Chương Phục Nghi nói : Cái tướng đ iều  y, h ìn h  
nó giống bờ ruộng chứa nước, dưỡng cho m ộng lúa 
tố t tươi, ví n h ư  m ặc y n ày  hay  s in h  ra  công đức vậy. 
P h ậ t dạy  m ay y giống như  đây, ngh ĩa  không  có 
luống vậy.
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Đời n ay  dịch lầm  rằn g  : Khai th ông  đường 
nước đó, ch ín h  là  tữ  nơi đây  m à xuyên tạc  (sa i lầm) 
nguyên  ch ẳn g  p h ả i P h ậ t chế. Sự th ậ t  P h ậ t c h ế  m ay 
đường dọc và đường ngang  n h ư  ruộng  bờ m ẫu  (để 
tượng triửig là y  phước đ iền ) m à họ  lầm  tưởng là  m ay 
ha i đường xuôi n h ư  rạ c h  mương, đ ể  cho nước chảy  
thông  vậy, th ậ t  là  lầm  !

P h ậ t cho xếp  lá  m ay n h ư  c h â n  con chim  xòe, 
hoặc  m ay cái th à n h  n h ư  ră n g  con ngựa. N ên 5 điều, 
không  n ê n  6 điều, n ê n  7 điểu, không  n ê n  8 điều, 
n ê n  9 điều, không  n ê n  10 điều, n h ấ n  đ ế n  19 điệu, 
không  n ê n  2 0  đ iều , n ếu  quá số  đ iều  đây  th ì không  
n ê n  sắ m  (n a y  x é t  trong các bộ luậ t khác, cho tộ t bực 
đ ến  25  điều).

Nếu y  An Đ à Hội và y U ất Đ a La T ăng  mới, thì 
phả i m ay  m ậ t lớp; còn  y T ăng  G ià Lê, th ì m ay h a i 
lớp. Nếu y  An Đ à Hôi và y U ất Đ a La T ăng  cũ, th ì 
cho m ay h a i lớp. C òn y T ăng  Già Lê cũ, cho m ay 
bốn lớp. Nếu ỵ  p h ấ n  tảo , th ì tùy  ỷ  m ay m ấy  lớp 
(“ũnổ được. Không n ê n  lấy  nhữ ng  m iếng  vải lụn  vụn 
m à m ay b a  y. Cho m ay y An Đà Hội bề  dà i 4 cán h  
chỏ, bề  ngang  2 cánh; m ay y U ất Đ a La T ăng  và y 
T ăng  Già Lê, bề  ngang  3 cán h , bề  dà i 5 cánh .

Nếu được y m ạn  bề ngang, bề  dọc đều  đủ th ì 
c ắ t m ay y có đểu  được thì tốt, n ếu  th iếu  vải th ì cho 
m ay lá  k èm  lên  trên , p h ả i nhuộm  cho hoạ i sắc , m ay 
làm  y Sa m ôn, y có rá c h  p h ả i vá lại, ehò chồng  lên  
ha i lớp m à m ay cái th à n h . Tùy theo  lỗ lớn nhỏ  hay  
vuông trò n  m à vá đó.
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Xét cái căn trong các bộ Luật khác thì y Tăng 
Già Lê gồm  có 9 p h ẩm  :

Ba p h ẩ m  h ạ  : là y 9 điều, y 11 điều  và y 13 
điều, khổ  bức 2 m iếng  dài, m ột m iếng vắn.

Ba p h ẩ m  b ậc  trung  : Là y 15 điều, y 17 điêu 
và y 19 điểu, 3 m iếng dài, m ột m iếng vắn.

Ba p h ẩ m  thượng : Là y 21 điều, y 23 điều, y 
25 điều, 4 m iếng dài, một m iếng vắn.

Y U ất Đa La T ăng  : 7 điểu, 2 m iếng  dài, m ột 
m iếng vắn.

Y An Đà Hội : 5 điều, 1 m iếng dài, m ột m iếng
vắn.

P h ậ t nó i : Ba y làm  p h ép  thọ trì, n ếu  có nghi 
thì làm phép xả, rồi thọ lại, nếu có ba y không làm  
phép thọ trì, thì phạm  tội Đột Kiết La. Song trong 
lu ậ t n ày  th iếu  văn  thọ  y. Tìm trong  các bộ L uật k h á c  
thì có văn dạy cách thọ. Nay y trong Thập Tụng, 
phải đủ oai nghi, đối với m ột thầy Ty Kheo mà thưa 
n h ư  vầy : T hưa Đại đức m ột lòng đoái tưởng, tôi 
Kheo... cái y An Đà Hội đây  5 điều, m ộ t m iếng  dài, 
m ột m iếng vắn, cắt đứt may thành m ột cái y, nay 
tôi x in  thọ  trì (nói ba  lần).

-  Nếu thọ  y  U ất Đ a  L a Tăng, n ê n  b ạ c h  n h ư  
vầy : Thưa Đ ại đức m ột lòng thương xó t tô i Tỹ 
Kheo... cái y  Uất Đa La Tăng 7 điều này 2 m iếng dài, 
m ệt m iếng vắn, cằt rọc may thành y nay tôi xin thọ 
tr ì (nói ba  lần).
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-  Nếu thọ y Tăng Già Lê cũng phải thưa rằng : 
Thưa Đại đức m ột lòng đoái tưởng, tôi Tỹ Kheo... y 
Tăng Già Lê này (bao nhiêu điều, bao nhiêu miếng 
dài, bao nhiêu miếng vắn, tùy theo y mà nói) cắt đứt 
m ay th à n h  m ột cái y, nay  tôi x in  thọ  trì (nói 3 lần).

Nếu có duyên  m uốn xả, y n h ư  trong  T ăng  Kỹ 
Luật phải thưa như vầy : Thưa Đại đức m ột lòng 
thương xót tôi Tỳ Kheo... y Tăng Già Lê này, là số ba 
y của tôi, trước thọ  trì nay  xin xả  (nói m ột lần). Còn 
h a i  y  dưới, m u ố n  x ả  c ứ  t h e o  đ â y  n ê n  b iế t .

T h ập  T ụng Luật nói : b a  cái y m ạ n  cũng cho 
làm  p h é p  thọ  trì, v ăn  sau  của ngài Nam  Sơn nói : y 
An Đà Hội được m ay 4 th ứ  :

1.- C ắ t m ay ra
2.- May bẻ lá  (xếp  dí)
3.- May chụp  lá  chồng lên
4.- May trơn.

T rong đó có y ch ính  và tùng, hai p h ẩ m  :
C hính  có 3 th ứ  : 1,- c ắ t  ra  m ay 2.- May xếp 

lá. 3.- May chụp lá.
T ùng có 21 thứ  : M an y có m ột thứ. T rung y có 

2 thứ, đại y  có 18 thứ.

T h ập  Tụng Luật nó i : “Nếu th ầy  Tỹ Kheo nghèo 
thiếu y, không sắm  nổi y  cắt rọc, thì cho phép may 
chồng điều lên  cái y m an để làm  y ngủ, hoặc y 7, 
hoặc y 9, hoặc y 11 điều, hoặc y 13 điều, hoặc y 15 
điều, hoặc hơn 15 điều cũng được”.

Y Uất Đa La Tăng :
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C hính  có h a i th ứ  : c ắ t  ra  m ay, m ay chụp  lá.

T ùng có 22 th ứ  : Nghĩa là : Y b ậ c  h ạ  có 4 thứ, 
đại y 18 thứ.

Y Tăng Già Lê : Chính có 18 thứ.

a /  Cắt ra may
b /  May chụp lá
Hai thứ này mỗi thứ có 9 phẩm.

T ùng có 6 thứ  :
Trung y có 2 thứ, hạ y có 4 thứ vậy.

Nếu được y ch ính  làm  p h ép  như  trê n  m à thọ 
trì {Nếu may y bẻ lá hay chụp lá, khi làm phép thọ trì 
p h ả i thay  đổi hai chữ  cắ t rọc).

Nếu y An Đà Hội thiếu, mà y trung và y 
thượng có dư cho đem làm y tùng mà thọ tri, thì 
p h ả i làm  p h ép  n h ư  vầy :

Thưa Đ ại đ ứ c  m ột lòng thương xó t tô i Tỳ 
Kheo... y An Đà Hội này 25 điều, 4  m iếng dài, 1 
m iếng vắn, cắt rọc may thành y, nay tôi xin thọ trì. 
(nói ba lần).

Cho đến  y chín điều, bảy điều, làm  phép thọ 
tri sánh theo đây n ên  biết.

Nếu y U ất Đa La Tăng th iếu  m à h a i y  k ia  có 
dư, cũng được đem làm  y tùng, so ở trên đây nên  
biết.

Y T ăng  Già Lê có th iếu  cũng vậy.

Nếu khi thọ y man An Đà Hội, thì phải thưa 
n h ư  vầy :
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Thưa Đại đ ứ c  m ột lòng thương xót tôi Tỳ 
Kheo... y  man An Đà Hội này, nay tôi xin thọ trì. (nói 
ba lần).

Nếu đem y man mà làm tùng Uất Đa La Tăng 
h ay  là  y T ăng  Già Lê, th ì cũng ch u ẩn  theo  An Đà 
Hội m à thọ  trì. Không n ê n  cái y  đó chưa xả, lại đem  
đổi cho ông khác , p h ả i xả  rồi vậy sau  mới đổi chác.

Thiện Kiến Luật và Ngũ Phẩn Luật cho thầy Ty 
Kheo ở m ột mình, tâm  tưởng m iệng nói tự thọ.

Nghĩa là  : Một m ình  đối trước b à n  Phật, làm  
phép thọ trì, phải đủ oai nghi, tay cầm y  bạch rằng: 
“Tôi Tỹ Kheo... y Tăng Già Lê này bao nhiêu điều, 
bao nhiêu m iếng dài, bao nhiêu m iếng vắn, căt rọc, 
xếp lá hay chụp lá may thành y, nay tôi xin thọ trì” 
(nói ba lẩn).

Nếu ba y muốn đổi chác nhau, phải trước làm  
phép xả cái y  mình thọ trì, sau sẽ  thọ cái y mới đổi 
của ông kia, còn cái y xả của mình, phải dấy tâm  
tưởng làm phép tịn h  thí (Phép tịnh thí như trong giới 
Triếp trước tịnh thí y  B a  D ật Đề thứ  59  có giải).

T át Bà Đa Luận nói : “Ba y n ếu  rá c h  nhưng 
cái v iền  không  đứ t đoạn , th ì không  m ấ t p h é p  thọ 
trì”.

C ăn  B ản  Luật nói : “Y lớn nhỏ  sa i k h á c  có b a  
bậc  : là b ậc  thượng, trung  và h ạ ”

Đại y b ậc  thượng : bề đứng 3 c á n h  chỏ, bề 
ngang  5 cán h  chỏ {một cá n h  chỏ cỡ 4 tấc tãy)
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Y b ậ c  h ạ  : bề đứng 2 c á n h  chỏ rưỡi, bề  ngang 
4 c á n h  chỏ rưỡi.

Chính giữa hai bậc đó, gọi là y  bậc trung, còn  
2 y kia cũng như vậy.

Y 5 điều có hai thứ :

1.- Bề đứng 2 cán h  chỏ, bề  ngang  5 cán h  chỏ.

2.- Bề đứng 2 c á n h  chỏ, bề  ngang  4 c á n h  chỏ.

Ngũ P h ầ n  L uật nói : “Cỡ c á n h  chỏ d à i vắn  
không  n h ấ t  đ ịnh . P h ậ t dạy  tùy  theo  cờ của  th â n ”.

L uật N hiếp nói : “Như th â n  lớn m à c án h  chỏ 
vắn, thì theo cỡ của thân, không theo cỡ cánh chỏ, 
trái lại thân nhỏ mà cánh chỏ dài, thì cũng theo cỡ 
của thân”.

Còn cách thức may y, hình nó giống bờ ruộng, 
mà cắt rọc ra may, điều nó xếp qua hai bên, không  
n ên  xuôi m ột phía, các điểu có ba cỡ khác nhau, là 
bậc thượng, trung, hạ.

Đ iều b ậ c  thượng rộng b ố n  ngón tay, hoặc  b ằn g  
cái chân con chim xòe ra, còn hẹp thì bằng hai 
ngón tay, chính giữa hai bậc ấy là bậc trung vậy. 
Phàm may, bức nhỏ phải ngang giữa bức lớn, song  
bức nhỏ trỏng bức lớn, khi cắt phải thêm  phân nửa 
lá  (nửa diều) sau  kh i m ay rồi, mới là sán g  tố i cân  
xứng ngang nhau, nếu may khác đây, thì chẳng phải 
vậy.

Bốn b én  đặt thành hơi hẹp hơn cái điều, may 
m ột m iếng trên chỗ vai, cách thành 4 ngón tày, 
chính giữa m iếng vải đó khoét một lỗ nhỏ, đặt sợi
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khuy nhỏ, dài chừng 2 ngón tay buộc lại với nhau, 
như số  8, b èn  thành 2 khuy. B ên thành ở trước 
ngực n ên  kết cái nút. Xấp vài ba lớp vải, là chỗ đơm 
cái nút, hoặc tùy theo thân lớn nhỏ.

Nút có ba thứ :
1.- Nút giống như hột anh áo
2.- Nút giống như hột quỳ
3.- Nút giống như hột lê.

Thành trên thành dưới cũng kết nút khuy như 
vậy,, dù đắp mặc, trở lên  trở xuống cũng được, 
không lỗi.

Nếu khi đi ra ngoài, gài cái nút vào khuy, như  
vậy quấn luôn trên cổ, lấy chéo y vắt lên  vai. Nếu 
cái thành y đứt hư, thì phải lấy vải vá lại, hoặc lấy  
chỉ khiếu cùng hai bên  lại (kết cái thân ưà cái thành 
y lại cho dính nhau).

Hoặc y muốn rách, phải lấy chỉ dài lèo qua lại 
nhiều lớp, hoặc thấy lủng lỗ, thì phải sửa kết, hoặc  
trong bức nào có rã, thì vá chồng lên  thêm  một 
m iếng vải nữa. Nếu như rách hết không còn dùng 
được, thì phải đem làm tim đèn, hoặc bằm  nhỏ, 
trộn với phẩn trâu làm hồ, hoặc lấp lỗ cột, hoặc tô 
vách tường. Làm như vậy cho người thí chủ không  
m ất ruộng phước lại còn tăng thêm .

Nếu thân đắp y rồi, không nên  ngồi chỗ bậy  
bạ, như là chỗ đất ướt, đống cây, tảng đá, đống rác; 
nếu khi làm  việc cần phải hộ y, đừng cho đất cát 
lấm y; nếu khi đi du lịch gặp cho chông gai, phải 
vén y lên, đừng để gai quào lủng rách; hoặc y đáng
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giặt mà không giặt, đáng vá, đáng nhuộm, mà 
không vá, không nhuộm  đều phạm  Ác tác.

K hông n ê n  đ ắp  đ ạ i y  m à làm  công việc thường 
hay là đi ngoài đường, không n ên  để y lót dưới chân  
m a  ngồi (để  y  kẹt dưới đít) và đ ắp  m à n ằm , cũng 
không n ên  để m inh trần mà đắp, khi lễ bái, y đừng 
cho phết đất (p h ả i trải tọa cụ hay chiếu) và đừng để 
bao đầu gối.

Không n ên  lót hai cái y  bậc hạ m à ngồi nằm  
trên ây, nếu túng ngặt không có vạt khac, thi 
phương tiện  cho lót ngồi nằm  không phạm.

Nếu ba y ở trên vai có dấy mùi hôi nhơ, phải 
lấy m iếng vải lót mà lót chô vai đó, bê dai m ọt canh  
chỏ rưỡi, bề ngang một gang taỵ, may bìa bốn phía, 
tra nút bóp gắn lên  vai áo, chỗ dấy mùi hôi nhơ, 
sau nó có lấm  dơ nữa gỡ ra giặt.

Phép giặt y phải lược m ột thùng nước tro mà 
giặt hoặc lấy tay hay chân vò đạp nhe nhẹ ina 
Neu bị dính keo hay là vật nhơ khác, thì phải dùng 
nước sôi hay  là  nước tro  v.v... m à  g iặ t đó (n ay  có xà  
phòng giặt y càng thuận tiện).

P hép  nhuộm  y : Trước lấy  vỏ cây, rử a  sạ ch  bụi 
đất đâm giã cho nhỏ đem phơi cho khô, sắc lấy ba 
nước đổ riêng ba chậu, nhúng chậu đâu trước, kê 
đó nhúng chậu thứ hai, sau nhúng đến chậu thứ ba. 
M à trước kh i nh ú n g  p h ả ỉ dùng m ột ch ú t nước lã 
nhồi cho ướt đều lá y, nhuộm rồi vắt bỏ nước đó, 
bóp nhồi vài lần cho thấm  đều mới đem  phơi.
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Y mới, phải nhuộm bằng nước vỏ cây tươi, và 
phơi ở ngoài nắng. Còn y cũ phải nhuộm  bằng nước 
vỏ cây  khô, và phơi ở trong  chỗ m át, đợi cho khô rồi 
lấy chút nước lã nhồi, thì màu nó rất tươi và cũng 
không  p h a i lợt.

Cách thức phơi y  : Lây dây sạch  giăng ngang 
phơi y  lên, chẻ kẹp tre kẹp nó lại, nước chảy xuống  
m é dưới p h ả i trở  nó lên  đừng cho nó  xuống đ ấ t  
p h ả i thường thường coi chừng trở. Nếu y h a i lớp 
phải phơi trên sàọ tre, và cũng phải trở cho thường 
thường (nếu  y  lớn nặng, kh i phơi trên sà o  tre, coi trở 
cho thường thường).

Trơng ba y không nên  đắp mà cạo tóc, phải 
săm  riêng cái choàng cạo tóc, hoặc lấy cái chăn tắm  
choàng lên  vai mà cạo cũng được.

P hải să m  cái tú i đựng y. Kiểu m ẫu  m ay tú i : 
lây m ột bức vải bô dài cỡ ba cánh chỏ, rộng m ột 
cánh chỏ rưỡi, xấp dài hai lớp, may hai đầu lại, 
chính giữa chừa m iệng, để y trong đó mang trên vai, 
m iệng  k ế t  sỢi đây  khuy buộc lại ịcái k h u y  cài có răng  
cưa, ví d ụ  .ẽ Fermeture M étallique) đừng cho loài trù n g  
chun vào.

Khi đ ể  y cái n ào  thường dùng  th ì để  trên , cái 
nào không thường đùng thì để dưới.

Lại b a  y để lên  trên , các y k ia  để  ở dưới, để  ý 
giữ gìn như hộ da thân và muốn cho thí chủ được 
phước nhiều, và người thọ thí khỏi sự thiếu thốn.

Đ ại y  là  g ì ?  Là chủ trong  các y, không  n ê n  
làm việc gì cũng đắp, chỉ khi vào chốn tụ lạc, khi đi
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k h ấ t thực tùy  theo  kh i ă n  uống, kh i n h ậ p  chúng  thọ 
cơm, kh i lễ th áp , kh i nghe k inh , kh i lẻ vị Hòa 
Thượng vị Yết Ma và kh i lễ đồng p h ạ m  h ạ n h , nhữ ng  
chỗ n h ư  vậy th ì n ê n  đ ắp  đ ạ i y.

C òn y 7 điều, n ê n  đ ắp  trong  chỗ sạ ch  nơi 
ch ù a  ch iền  và kh i ă n  cơm các việc. C òn y 5 điều, 
tùy  chỗ n ào  đ ắp  cũng được, đều  không  phạm .

P h àm  khi đ ắp  y p h ả i bỏ b a  th ứ  tâ m  :

1.- T âm  tin h  tấ n
2.- T âm  thọ  dụng  dễ duôi (kh inh  thường)
3 .- T âm  m ong cầu  d a n h  tiếng. Giả d ạn g  m ặc  y 

xấu, m uốn người ta  b iế t m ình  là  người có đức h ạ n h .

Nếu có b a  th ứ  tâm  n h ư  trên , th ì không  n ê n  
đắp , m iễn  cho hoạ i sắc  và vừa được đỡ th â n , th u ậ n  
th eo  P h ậ t dạy  gắng  tu  p h á p  là n h  và p h ả i khở i 5 thứ  
tâ m  :

1.- B iết độ lượng m à dùng chớ cho hao  tốn.

2.- B iết th ay  đổi không  n ê n  m ặc hoà i m ộ t cái, 
làm  'cho m au  hôi, m au  rách .

3.~ B iết ngh ĩ x é t công người làm  ra  r ấ t  khó, 
dấy  tâ m  lo trả  ơn kia, kh i lã n h  dùng  rồ i đừng làm  
việc phi. p h áp .

4.- B iết thờ i tiế t, thờ i nào  lạn h  th ì đ ắp  y dầy, 
thờ i n ào  nóng  th ì đ ắp  y m ỏng cho hợp pháp .

5.- B iết số  13 m ón hộ th ân , dủ được giúp 
th ân , đừng c h ấ t chứa y nh iều , nuôi lớn lòng tham , 
p h ế  bỏ đạo  nghiệp.
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Nói 13 m ón  là g ì ?

Y ch ín  điều
Y b ảy  điều
Y n ăm  điều 
Tọa cụ 
Q uần
Q uần  phụ  (quần  lót)
Áo che n á ch  
Áo che n á ch  phụ  (áo lót)
K hăn lau m ình

10) K hăn  lau m ặ t
11) C hoàng  cạo tóc
12) K hăn tủ ghẻ
13) Cái tú i đựng thuốc (thuốc trị bệnh).

Lại giải rằn g  : nói dùng  vỏ cây x ắ t nước để  
nhuộm  cũng không  n h ấ t  đ ịnh  bởi tùy  chỗ, tùy  xứ có 
v ậ t chi, hoặc  rễ  cây, hoặc  lá cây, hoặc  hợp m àu  để 
nhuộm  được.

Giới thứ tư
KHÔNG NÊN THỌ Y CỦA CÔ NI KHÔNG BÀ CON

CH IN H  VÃN : Nếu Tỳ Kheo thọ y của Tỳ Kheo 
Ni không bà con, thì phạm Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề. Trừ 
dổi chác nhau.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i th à n h  vương Xá, khi 
đó có th ầy  Tỳ Kheo, m ặc cái y T ăng Già Lê p h ấ n  
tảo  cũ rách , cô Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni xem  thấy , 
đấy  lòng thương xót, lỉẻn  cởi cái y quỷ giá của cô, 
đem  đổi y rá c h  của ông kia, rồ i cô m ặc y ấy  đ ến  ra
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m ắ t đức T hế Tôn. P h ậ t nó i : “Này Liên Hoa sắ c , 
ngươi không  n ê n  làm  n h ư  vậy, ta  cho Ty Kheo Ni 
chứa n ă m  th ứ  y to àn  vẹn , còn  các y k h á c  th ì tùy  ý 
tịn h  th í cho ai cũng được”. N hân  đây  P h ậ t k iế t giới 
cấm  Tỳ Kheo thọ  y của m ấy  cô.

Các th ầy  Tỳ Kheo ai cũng sợ, n ê n  c ẩ n  th ận , 
không  d ám  thọ  y của m ấy cô Ni b à  con. P h ậ t nó i : 
cho thọ .

Vì sao  ? Nếu th iệ t  b à  con, th ì có tâ m  x é t n é t, 
coi cô k ia  có y dư, hay  là không  dư, còn  m ình  th ì 
đ án g  thọ  h ay  là không  đ án g  thọ , hoặc  tố t h ay  xấu, 
h oặc  m ới hay  cũ.

B ấy giờ trong  rừng Kỳ H oàn, T ăng  và Nỉ hai 
bộ, được th í chủ cúng y cùng nh au  đem  chia, hai 
b ê n  đều  ch ia  lộn y, m à không  dám  đổi lại, P h ậ t nói: 
cho đổi lại, vì cớ ấy  m à k iế t th êm  câu  : Trừ đổi cho 
nhau .

Bà con  là  gì ?  Là th â n  thuộc với cha  m ẹ.

Nghĩa Ịà : Bảy đời trở  lại, có bao  n h iêu  th â n  
tộc, đều  gọi là  b à  con. Khác đây  khống  p h ả i b à  con. 
Vì kh i m ình  thọ  y của cô Ni không  b à  con, th ì m ình  
không  x é t coi cô k ia  có dư hay  không  có dư, n ếu  của 
người b à  con, th ì m inh  theo  để tâm  suy x é t rồ i mới 
thọ . N ên P h ậ t cấm  thọ y của người không  b à  con 
vậy.

T ỳ K heo  Ni là  g ì ?  Nghĩa là  : Người đối trước 
ha i bộ Tăng, thọ  giới cụ túc, chớ ch ẳn g  p h ả i S a  Di 
Ni, hay  là  cô học p h áp .
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Y là  gì ?  Là CÓ 10 thứ  y đã  giải n h ư  trước,

Trừ đ ổ i Cho nhau là sao ? Nghĩa là : Cho đổi
không  tội, ho ặc  đem  y dổi y, h oặc  đem  y đổi các 
vật, hoặc  đem  các  v ậ t đổi y, hoặc  đem  ống kim , dao 
cạo, chí, n h ẫ n  đ ế n  m ộ t h o àn  thuốc đổi y.

Trong p h ép  xả y, p h é p  sám  hối, p h é p  trả  y, 
p h ạm  tội n ặ n g  n h ẹ  đều  giải n h ư  giới trước. Bốn 
chúng  kia p h ạm  Đột Kiết La, n ếu  vì chúng  Tăng, vì 
th á p  thọ đó, th ì không  phạm .

T át Bà Đa Luận nói : “Thọ y, b á t  (thuộc 5 m ón  
chính của  cô M) đúng  cỡ, p h ạ m  x ả  đọa, thọ  y không  
đúng cỡ, p h ạ m  Ác tá c ”.

Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Thọ y của h a i chúng  dưới 
(Sa Di Ni, Thức Xoa) không  b à  con p h ạm  Ác tác , nếu  
người b à  con p h ạm  giới tà  k iến , m à m ình  thọ  y của 
họ, th ì p h ạ m  Ác tá c ”.

C ăn  B ản  Luật nói : “Nếu cô Ni đem  y cúng cho 
chúng Tăng, hoặc  vì ông  nói p h á p  n ê n  cho y, hoặc  
vì ông thọ  giới cụ túc n ê n  cho y, hoặc th ấ y  ông kia 
bị ă n  cướp n ê n  cho y, hoặc khi m ua của quý cô, 
cũng được : hoặc  m ấy  cô được nh iều  lợi dưỡng đem  
vải đ ế n  trước th ầ y  Tỹ Kheo, để  dưới đ ấ t nó i như  
vầy :

“Cúi xỉn  th á n h  giả từ  bi, vì tôi n ạ p  thọ  vải 
này, rồi bỏ m à đi, thọ  cũng không  p h ạ m ”. .
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Giới thứ năm  
MƯỢN CÔ NI KHÔNG BÀ CON GIẶT Y

CHÍNH VẢN : Nếu Tỳ Kheo, mượn cô Ni không 
bà  con g iặ t y  cũ, hoặc nhuộm , hoặc dập , thỉ p h ạ m  Ni 
T át K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. Trong 
vườn ông C ấp Cô Độc, khi đó ông Ca Lưu Đả Di, với 
cô Tỹ Kheo Ni tê n  T hâù  Lan Nan Đà, ngồi ngang 
ngó m ặ t nhau , b è n  chảy  nước b ấ t  tịn h  (tức là x u ấ t  
tinh), ông m ượn cỡ đem  g iặ t giùm, cô gỡ cái tinh  
d ín h  trong  quần, để  vào cái nữ  căn , sau  b è n  thọ 
thai. N hân  đây  m à P h ậ t liền  cấm , không  cho cô Ni 
g iặ t y, các  th ầ y  Tỳ Kheo sợ c ẩn  th ậ n , không  dám  
m ượn cô Ni b à  con g iặt y, P h ậ t nói : “Cho m ượn cô 
Ni b à  con g iặ t”.

K hông bà con  v.v... ỉà  sao ? Đã giải như trước. 
Đ ây là  n g ă n  ngửa người nghi họ chê bai n ê n  m ở cho 
cô Ni có b à  con; và cũng ngừa việc d âm  đục, bở ị vì 
thường th ấ y  m ấy  cô không  b à  con, th ì lồng p h iền  
n ão  càng  th êm  m ạn h , n ê n  tội lỗi từ  nơi đây  m à 
sinh , th ế  n ê n  cấm  mượn cô Ni không  b à  con g iặ t 
vậy.

G iặ t ỉà  sa o  ?  Là g iặ t rửa, n h ẫ n  đ ế n  n h ú n g  vào 
nước m ộ t lần .

C ũ là  g ì ?  Là n h ẫ n  đ ế n  đ ẩp  vào th â n  m ộ t lần  
cũng gọi là  y cũ.

N hu ộ m  ỉả  sao  ?  Là n h ẫ n  đ ế n  m ộ t p h e n  nhú n g  
vào nước m àu  vậy.
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Đ ập là  gì ?  Là n h ẫ n  đ ế n  lấy  tay  vỗ m ộ t cái.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đ ây  n h ư  t h ế  n ào  ?
Nếu m ượn cô Ni giặt, nhuộm  và đ ập  là đủ b a  việc 
(giặt, nhuộm và dập) th ì p h ạm  b a  tội Xả đọa, tùy  có 
m ộ t việc cô k ia  không  làm , th ì p h ạ m  m ộ t tộ i Ác tác, 
nếu  m ượn ba  việc m à cô k ia  không  làm  h ế t, th ì 
p h ạ m  b a  tộ i Ác tác . Ví m ượn có th iếu , có đủ, p h ạm  
tộ i cứ theo  đây  n ê n  b iế t, n ếu  th iệ t  y  m ới p h ạ m  Ác 
tác.

Nếu m ượn cô Thức Xoa hay  là cô Sa Di Ni 
không  b à  con g iặ t y cũ cũng p h ạ m  Ác tác , còn  p h ép  
xả y, p h é p  sá m  hối, p h é p  hườn y, có p h ạ m  không  
p h ạ m  cũng giải đồng n h ư  giới trước. B ốn chúng k ia  
p h ạ m  Đ ột K iết La.

T ăng  Kỳ Luật nó i : “Nếu vĩ Hòa Thượng, A Xà 
Lê, đem  y m ượn cô Ni giặt, th ì p h ạm  tội D iệ t T ỳ  Ni, 
vì th á p  hay  vì chúng T ăng  th i không  p h ạ m ”

Lặc Già Luận nó i : “Mượn g iặ t tọ a  cụ p h ạm  
Xả đọa, g iặ t n ệm  gối, v.v... p h ạ m  Ác tá c ”.

L uật N hiếp nói : “H oặc Tỹ Kheo già b ện h , yếu 
đuối, ho ặc  m ấy  cô cung k ín h  trọng  đức, lòng m uốn 
g iặt giùm, h o ặc  kẻ đệ tử  hoặc  m ượn cc Ni b à  con, 
m à cô không  b à  con g iặ t giùm  n h ư  đây  đều  không  
p h ạ m ”.

Nếu y nhơ, m ình  đem  giặt, hoặc  m ượn đệ tử 
p h ả i k héo  dụng  tâm , đừng cho y rách , p h à m  g iặt y 
có 5 đ iểu  lợi :
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1.- Trừ hôi hám
2.- K iến rệp  khỏi sinh
3.- T h ân  không  xó t xảy (ngứa ngầm )
4 .- Nhuộm  ă n  m àu
5.- Đ ắp dùng lâu rách .

K hông g iặt y cũng có n ăm  điều lỗi, trá i  lại 
trên , th à n h  5 việc lợi.

M ặc y h oạ i sắc  củng có 5 việc lợi :

1.- T huận  theo  h ìn h  dạng  của P h ậ t
2.- Vĩ lìa tâm  kiêu m ạn
3.- Không nh iễm  đắm  trầ n  cấu
4.- Không s in h  rậ n  rệp
5.- Khi cầm  m ềm  m ại dễ giữ gìn.

G iặ t y thường lắm  cũng có 5 việc lỗi :

1.- Mau rách
2.- M ệt nhọc
3.- D ùng r ấ t  nhọc tâm
4.- Nhọc sức vô ích
5.- N găn ngại các việc lành .

Đ ắp y nhuộm  tố t cũng có 5 việc lỗi :

1) Tự nuôi lớn tâ m  buông lung, người k h ác  
sinh  tâm  tậ t  đố.

2) Người k ia  b iế t m ình  ưa sử a  san g  sạch  
đẹp

3) Khi tìm  th ì r ấ t  nhọc n h ằn .
4) Hay n g ăn  các việc lành .
5) Nhuộm  quá rá c h  y, và dùng không  được 

chắc.
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Đ ập giũ quá cũng có 5 việc lỗi, đồng  giải như  
văn  trước; hoặc  có người th í chủ, cúng cho m ình  cái 
y láng  tố t, p h ả i nhuộm  lại cho xuống m àu  m à dùng, 
n ếu  còn  lán g  tố t, th ì đem  để giữa mù sương, thoa  
cho nó m ấ t láng; hoặc  lấy nước ngâm  cho nó ra  
m àu  rồ i dừng, như  trước đã  nói; không  y đây  m à 
làm , th ì p h ạ m  Ác tác.

Giới thứ sáu 
TỚI NHÀ CƯ Sĩ KHỒNG BÀ CON XIN Y

C H ỈN H  VÃN : N ếu Tỳ Kheo, tới c ư  s ĩ  hoặc vợ 
cư s ĩ  không bà  con x in  y, thì p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  D ật 
Đề. Trừ kh i khác  (khi bị ă n  cướp g iậ t y, m ấ t y, cháy  y, 
trôi y, đó  gọi là kh i khác).

CHỦ G IẢ I : : Khi ấy  P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ. 
Ông B ạ t N an Đ à Thích tử  gắng xin  cái V b ạ c h  đ iệp 
quý b á u  của ông Trưởng giả. Người đời th ấ y  vậy sinh  
tâm  nghi cười, n h â n  nơi đây  P h ậ t liền  k iế t giới cấm . 
C ác th ầ y  Kheo đều  sợ cẩn  th ậ n , không  d ám  tới 
b à  con cư sĩ xin  y. P h ậ t nó i : “Cho x in  V cư sĩ có bà  
con”.

Khi đó các th ầy  Tỳ Kheo k iế t h ạ  a n  cư m ãn  
rồi, đ ế n  ra  m ắ t đức T hế  Tôn, sợ đi b a n  ngày trời 
nắng , n ê n  đi b a n  đêm , trời tối đi lạc đường bị ă n  
cướp g iậ t y, lõa h ình  m à đi về chùa, sở dĩ lõa h ìn h  
m à đi có hai ngh ĩa  :

1.- Là vì P h ậ t ch ế  giới cấm , n ê n  không  dám
xin y.
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2.- Là vì k h iến  tương lai Tỳ Kheo có xảy  ra  
n ạ n  n ày  : m uốn P h ậ t vì n h â n  duyên mở cho. P h ậ t 
nói : “Lõa h ìn h  m à đi p h ạm  Ác tác , p h ả i lấy  cỏ 
nh u y ễn  hay  là lá cây che lại về đ ến  chùa, lấy  y dư 
của m ình  m ặc vô”.

Nếu m ình  không  có, th ì mượn y dư của th ầy  
Tỳ Kheo b ạ n  th â n  m à m ặc, nếu  b iế t Kheo b ạ n  
th â n  không  có dư, th ì m ượn đỡ đồ của chúng  T ăng 
m à che th â n , rồ i ra  ngoài lần  lượt k iếm  xin, nếu  
được vải rồi, th ì p h ả i đem  về giặt, nhuộm  m ay xong 
để  làm  p h ép  thọ và m ặc lại n h ư  cũ. Nếu không  được 
vậy, th ì n h ư  p h á p  m à trị tội.

Khi đó có Tỳ Kheo, bị cướp g iật y, m ấ t y, cháy  
y, trôi y, sợ cẩn  th ậ n  không  d ám  tới c ư  sĩ không  bà  
con m à xin  y. P h ậ t nói : “Cho x in” do các duyên 
đây, m à P h ậ t k iế t th êm  câu : Trữ kh i khác.

Giới trước, k iế t giới cấm  xin y người x u ấ t gia, 
nhưng cấm  xin  b ê n  Ni. Giới n ày  cấm  tới người tạ i 
gia xin, không  lu ận  kẻ nam  người nữ, cũng đểu 
không  cho.

cư sĩ là chi ? Nghĩa là : Những người tạ i gia 
nh iều  người giàu có, gia ngh iệp  dư dả. Lại có chỗ 
giải : “Người ưa lu ận  d an h  ngôn, giữ m ình  trong 
sạch, đó gọi là người c ư  sĩ”.

X in y  là  sao  ?  Là tới người k ia  xin hỏi 
m à được.

Y là  g ì ?  Có 10 thứ  đã giải th ích  n h ư  trước.
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Trừ k h i khác ỉà kh ỉ nào ? Là lúc bị nạn, thì 
xin không  phạm .

cư ớp  y  là gì ? Là bị ă n  cướp giật lấy.

M ất y  là  sao  ?  Là m ình  làm  rớ t m ất, hoặc  bỏ 
quên  chỗ khác.

C h áy  y  n h ư  t h ế  n à o  ?  Là bị lửa đố t cháy  vậy.

T rô i là  gì ?  Là bị nước cuốn trô i m ấ t vậyễ

Trong đây  p h ép  xả y, p h ép  sá m  hối, p h ép  
hườn y v.v... đều  giải n h ư  giới trước. Tỳ Kheo Ni đồng 
ph ạm , b a  chúng  sau  p h ạm  Ác tác.

Hoặc xin y của ông đồng xuấ t gia, hoặc  m ình  
xin  giùm  người khác, hoặc người k h á c  xỉn giùm  
m ình, hoặc  không  xin m à người ta  đem  cho, th ảy  
đều  không  phạm .

T ăng  Kỳ Luật nói : Hoặc m ình  xin, hoặc  m ượn 
người k h á c  xin, hoặc giả d a n h  lạnh , nóng  m à xin, 
hoặc  nói công đức th í y m à xin, hễ  được th ì p h ạm  
Xả đọa.

Nếu x in  vải làm  vợt lược nước, x in  m iếng  nhỏ 
vá y, xin m iếng  bao  đầu, xin m iếng  b ă n g  ghẻ, hoặc  
m iếng  b ằ n g  4 ngón  tay, hoặc  m ột đ iểu trong  y, đêu 
không  phạm .

Vì h a i th ầy  m à xin, p h ạm  tội D iệt Tỹ Ni (Hai 
thầy  là : H òa Thượng và A  X à  Lê). Vì th áp , vi chúng 
T ăng  m à x in  th ì không  phạm .

T á t Bà Đa Luận nói : “Hoặc sa i người đem  thư, 
hoặc  n h ắ n  tin  người khác, hoặc ha i người xin  chung
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m ột y. hoặc  m ình  x in  giùm người khác , đều  p h ạm  
Đ ột Kiết La. Nếu được cái y đúng cỡ th ì p h ạ m  Xả 
đọa, được y không  đúng  cỡ, p h ạm  Đột K iết La”.

Nếu b à  con cho m ình  ít, m ình  lạ i đòi nh iều , 
hay  xin giùm  cho người khác , th ì cũng p h ạ m  Đột 
K iết La, hoặc  người không  b à  con, trước th ỉn h  m ình  
cúng y, sau  họ nghèo  th iếu , còn  theo  x in  nữa, p h ạm  
Đ ột Kiết La. Hoặc cho ít, m ình  lại x in  nh iều , hay  là 
x in  giùm  người khác, cũng p h ạm  tội Đ ột K iết La.

Giới thứ bảy 
THỌ Y QUÁ

C H IN H  VÃN : N ếu T ỳ  Kheo bị m ấ t y, cướp y, 
cháy  y, trôi y, hoặc c ư  s ĩ hay  vợ c ư  s ĩ  không bà  con, 
tự  tứ  (là tự  ý) th ỉnh  cho nh iều  y, Tỳ Kheo dó p h ả i biết 
đ ủ  m à thọ, nếu  thọ quá  thì p h ạ m  Ni Tát K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, kh ỉ đó 
có n h iều  Tỳ Kheo bị ă n  cướp g iật y, đi về đ ế n  Kỳ 
H oàn  tịn h  xá , có ông c ư  sĩ nghe các  th ầ y  m ấ t y, 
ông đem  n h iều  y tố t đ ế n  cúng, tùy ý lấy  đùng, các 
Tỳ Kheo đ áp  rằn g  : “C húng tô i còn đủ b a  y, không  
d ám  thọ  n ữ a ”.

P hái Lục q uần  Ty Kheo, bảo  các Ty Kheo rằng: 
“Sao không  lấy  cho chúng tôi, hay  là  cho ông k h ác  
ư”. Các th ầ y  Tỳ Kheo liẻn  lấy  cho m ấy  ông. B ấy giờ 
các  ông T hiểu dục Tỳ Kheo quở trá c h  rồi b ạ c h  lên  
đức P hật. P h ậ t liền  k iế t giới cấm .

M ất y  v .v... là  sao  ?  Như v ăn  trê n  đã  giải.
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Tự tứ  th ỉn h  là gì ? Nghĩa là  : ô n g  cư  sĩ nói tự  
Ỷ th ầ v  Tỳ Kheo, m uốn xin  m ấy  cái cũng được.

Phải b iế t  đủ m à th ọ  y  là sao ?  B iết đủ có 2 
nghĩa  :

1.- Đối với người tạ i gia b iế t đủ. Nghĩa là : Tùy 
người Cư sĩ cho bao  nh iêu  th ì thọ  b ấy  nh iêu .

2.- Sự b iế t đủ của người x uấ t gia là  b a  y thôi. 
Nếu m ấ t m ột y th ì không  n ê n  thọ, hoặc  m ấ t h a i y 
m à còn lại m ột y, hoặc y đó h a i lớp, b a  lớp, bố n  
lớp, p h ả i gỡ ra  để làm  đủ b a  y m à thọ  trì, n ếu  b a  y 
m ấ t h ế t, p h ả i b iế t đủ m à thọ  ba  y thôi.

Nếu cư  sĩ th ỉn h  tự  ỷ cho n h iều  y, hoặc  y m ịn, 
y m ỏng, p h ả i thọ  làm  ha i lớp, b a  lớp, b ố n  lớp, vá 
m ay cái th à n h  k ế t m iếng  vải trê n  vai ló t mồ hôi, và 
củng k ế t th ê m  n ú t khuy cho đủ (như  trong giới thứ  ba  
trước đ ã  nói).

Nếu vải còn dư p h ả i hỏi cư  sĩ rằn g  : “Vải này  
còn dư đây  c ư  sĩ có làm  việc chi không  ?”

Nếu th í chủ nói : “C húng tôi không  vì việc m ấ t 
y m à cho, ch ính  chúng tôi vì m uốn đem  cho Đại đức 
thô i”, n ếu  Tỳ Kheo m uốn thọ, th ì thọ. Nhưng thọ  quá 
số  b a  y, th ì p h ạm  x ả  đ ọ a ỗ

P háp  xả y, sá m  hối, hườn y v.v... Có p h ạ m  
không  p h ạm  n h ư  giới trước đã  giải. Tỳ  Kheo Ni đồng 
phạm , b a  chúng  sau  p h ạ m  Đ ột K iết La.

Luật k h á c  : thì cho thọ y T ăng  Già Lê và y An 
Đà Hội.
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Giới thứ tám 
XIN Y TỐT TRẢ GIÁ THÊM.

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, có hai vỢ chồng  
ông c ư  s ĩ vì thầy  Tỳ Kheo lo s ố  tiền sá m  y, m ua  y  như  
Ưầy : cho Tỳ Kheo... m à thầy  Tỳ Kheo dó trước không  
thọ th ỉnh tự  ý, lại đ ến  nhà  c ư  s ĩ nói lời như  vầy  : 
“L ành  thay  c ư  sĩ, vì tôi m ua y  như  vầy... như  uầy cho 
tô i”, vì cớ m uốn cho tốt, nếu. được y  thì p h ạ m  Ni T át Kỳ 
B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, ông B ạt 
N an Đà T hích tử, nghe vợ chồng ông đ à n  v iệt sắm  
số  tiền  m uốn m ua y cúng, ông liền  đi đ ế n  n h à  kia 
b ảo  rằn g  : Nếu c ư  sĩ m uốn cúng y cho tô i th ì p h ả i 
m ay rộng, lớn, mới, chắc, tổt, m ịn, n h ư  vậy mới 
n h ằ m  y tôi thọ  trì. ô n g  đ à n  v iệt k ia  liền  s in h  tâm  
chê ghét.

P h ậ t liền  n h â n  đây  m à k iế t giới.

Khi đó có c ư  sĩ th ỉn h  th ầy  Tỳ  Kheo b ằn g  cách  
tự  ỷ. ỏ n g  hỏ i Tỳ Kheo rằn g  : “Đại đức m uốn dùng  y 
h ạ n g  nào  ?”ẵ T hầy  Ty Kheo tâm  nghi sợ p h ạ m  giới, 
không  d ám  trả  lời. Lại có c ư  sĩ nữa, m uốn sắ m  cho 
th ầy  Tỳ Kheo cái y quý giá, th ầy  Tỹ Kheo th iểu  dục 
tri túc  (tức là ông ít m uốn và biết đủ) m uốn dùng  cái 
y khác , cũng có tâ m  nghi sợ, không  d ám  tùy  ý xin 
hỏi. P h ậ t dạy  : “Nếu th ỉn h  b ằn g  cách  tự  ỷ, th ì cho tự 
do xin  hỏi không  n gạ i”.

N hân  đây  P h ậ t k iế t giới th ê m  : “Trừ tự  ý 
th ỉn h ”.
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Hai VỢ chồng ông cư  sĩ ỉà aỉ ? Là hai vợ
chồng người th í chủ, đồng tâm  d ân g  cúng y cho th ầy  
Tỳ Kheo vậy.

Lo s ố  t i ề n  là  sao  ?  Lo : Nghĩa là  : dự bị chứa 
đế  sẵn .

Giá t iề n  y  ỉà  những g ì ?  Nghĩa là : Vàng, bạc, 
tiền , cũng gồm  h ế t  các thứ  b ảy  b áu  v.v...

M ua là  sao  ?  Nghĩa là : Lấy giá cả đổi được 
vật đó, ch ẳn g  p h ả i xin của ai cả.

Y n h ư  v ầ y  ỉà  sao  ?  Là 10 m ón  y th ầy  Ty Kheo 
cần  dùng  vậy.

C ho là  gi ?  Là không  p h ả i tự  th ầy  Tỳ Kheo tới 
xin, m à ch ính  ông c ư  sĩ m uốn cúng cho vậy.

Trước không th ọ  th in h  tự  ý  ỉà th ế  nào ?
Nghĩa là : T hầy  Tỹ Kheo, trước chưa từng được Cư sĩ 
mời th ỉn h  tự  ỷ x in  y, m à ông lại đi đ ến  gắng  cầu  y 
lớn quỷ giá. c ầ u  cũng có hai th ế  :

1,- C ầu y quá cao giá, nhữ ng  đ ế n  cầu th êm  
m ột p h ần , trong  16 p h ầ n  của m ộ t tiê n  (m ột tiền có 
16 p h ần , là x in  lại m ột p h ầ n  trong 16 phần).

2.- C ầu cái y  cho th ậ t  lớn và rộng, nhữ ng  đ ến  
cầu th ê m  m ột sợi chỉ vậy.

Lành th ay  c ư  s ĩ là sao  ? Đây là lời khen tặng, 
m uốn cho c ư  sĩ k ia  cúng th êm  y tố t vậyề

Y nh ư  vầy  nh ư  v ầy  ỉà th ế  nào  ? Là cái y rộng , 
lớn, mới, tố t, chắc, mịn.
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Vì cớ  m uốn ch ò  tố t  v .v ... Là vì th ầ y  Tỳ Kheo 
m uốn x in  y tố t n h ư  vậy, hễ  xin  được th ì p h ạ m  tộ i x ả  
đọa, còn xin không  được, p h ạm  Ác tặc.

IV  Kheo Ni đồng p h ạm , b a  chúng sau  p h ạ m  Ác
tác.

P hép  xả y, p h é p  sá m  hối, p h ép  hườn y, có 
p h ạm , không  p h ạm  đồng n h ư  giới trước.

Ty Ni Ty Bả Sa nói : “Hoặc sa i người, hoặc  gửi 
th ư  hoặc  n h ắ n  tin  (để  nói về việc x in  y ) p h ạ m  Đột 
K iết L a .

Nếu ta  không  vì cố tâm  xin  cái y  tố t đẹp , quý 
giá rộrig lớn, m à tùy  c ư  sĩ đem  cho cái y quý giá tố t 
đ ẹp  và rộng  lớn b ằn g  cỡ nói trên , hoặc  kém  giá hơn 
ta  thọ  không  phạm .

Được cái y đúng cỡ, bề  đứng đúng  4 c á n h  chỏ, 
bề  ngang  8 c án h  chỏ, p h ạm  x ả  đọa, (ưì lòng tham  
cầu), được cái y không  đúng  cỡ p h ạm  Ác tác , nếu  
người b à  con nghèo th iếu , m à tới xin, p h ạ m  Ác tác .

Ngũ P h ần  Luật nói : “Tới bà  con x in  y tố t, th ì 
p h ạm  Ác tá c ”.

C ăn  B ản  L uật noí : “Nếu m ình  xỉn  m iếng  vải 
nhỏ , m à họ cho m iếng  vải lớn th ì không  p h ạ m ”.

Giới thứ chín 
KHUYÊN NHIỀU NGƯỞI CHUNG ĐẬU TIỀN MUA Y

C H ÍN H  VẢN : N ếu Tỳ Khẹo, có hai c ư  s ĩ hoặc 
vỢ c ư  s ĩ  sắ p  đ ặ t chung d ậ u  s ố  tiền n hư  vậy, m ua  y  
như  vậy  đ ể  cúng cho Tỳ Kheo... m à Tỳ Kheo ấy, trước



2 66 LUÂT TỨ PHẨN GIỐI BỔN

không thọ cư s ĩ  th ỉnh tự ý; đ ế n  nhà  hai cư s ĩ  nói lời 
như  Ưầy : L ành  thay  c ư  sĩ, chung đ ậ u  số  tiền, m ua  
m ột lá y  như  vầy, như  vầy  cho tôi, ƯÌ cớ m uốn tốt vậy; 
nếu  được y, thì p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng như  giới trước, giới 
trước là. nói vợ chồng m ột ông cư  sĩ lo số  tiề n  m ua y 
m à cúng cho th ầy  Ty Kheo; nhưng Tý Kheo khuyên  
bảo  th ê m  tiền , sắm  y cho tốt. Còn giới n ày  cả h a i vọ' 
chồng cư  sĩ hợp tác  đậu  tiền  để m ua y cúng cho 
th ầy  Tỳ Kheo, nhưng chưa cúng m à ông đ ế n  khuyên  
hợp tiề n  lại, m ua m ột cái y cho th ậ t  tốt. Vì th ế  giới 
này  và giới trước có khác, ngoài ra  có p h ạm , không  
p h ạm  cũng đồng như  giới trước.

Giới thứ mười 
CẤM ĐÒI MAY Y QUÁ SÁU LẦN.

C H ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo, hoặc có vua, quan  
Đại thần, B à  La Môn, cùng Ưu bà  tắc, ơ u  bà di, p h á i  
người d em  s ố  tiền y  đ ế n  cho Tỳ Kheo sắ m  y, bảo đem  
số  tiền như  vầy  cho Tỳ Kheo...

Người k ia  đ ến  chỗ th ầy  Tỳ Kheo thư a  rằn g  : 
“Thưa Đại đức nay  tôi đem  tiề n  y n ày  cho ngài, xin 
ngài n ạ p  th ọ ”, th ì vị Tỳ Kheo p h ả i nói với p h á i v iên  
n h ư  vầy : “Tôi không  d ám  thọ  tiề n  y đó, nếu  tôi 
m uốn dùng  y, h ạ p  thờ i và th a n h  tịn h  th ì mới th ọ ”.

P hái v iên  hỏi : Đại đức có người giúp việc 
không  ? Vị Tỳ Kheo đáp  rằn g  “Có”.

Hoặc người tịnh  n h â n  đó là người giúp việc 
cho Tỳ Kheo, ở trong  đ ấ t chùa hay  ở ngoài đ ấ t chùa  
và thường hay  giúp việc cho các th ầy  Tỳ  Kheo, ông



NHƯ THÍCH -  QUYỂN Tư 267

n ê n  đem  tiề n  đó m à giao cho người ấy. Khi đó phá i 
v iên  đi đ ế n  chỗ tịn h  n h ân , giao tiẻn  y rồ i trở  lại chỗ 
vị T ỳ  Kheo thư a  rằn g  : “Thưa Đại đức, tôi đã  giao số 
tiề n  y cho vị tịn h  n h â n  m à ngài đã chỉ đó rồ i”.

Vậy Đại đức p h ả i b iế t thời đ ế n  đó th ì được y, 
Tỹ Kheo m uốn dùng  y, p h ả i đi đ ến  chỗ tịn h  n h ân , 
hoặc  h a i lần , b a  lẩn , n h ắc  cho kia nhớ, p h ả i bảo  
như  vẩy : Ta m uốn dùng y, hoặc hai lẩn , hoặc  ba  
lầ n  để cho kia nhớ, nếu  được y th ì tố t b ằ n g  không  
được y, đ ế n  bốn  lần , n ăm  lần, sáu  lần , đứng im 
trước m ặt, được y th ì tốt, n ếu  chẳng  được y, hễ  n h ắc  
đ ến  lần  thứ  bảy  được y, th ì p h ạm  Nỉ T át Kỳ Ba D ật 
Đề. Còn không  được V, thì vị Tỳ Kheo p h ả i cho th í 
chủ hay  hoặc  p h á i người cho th í chủ hay, nói rằn g  : 
“Trước ông b à  p h á i người đem  tiề n  y cho ông Tỹ 
Kheo... m à rố t cuộc ông ấy không  được y, vậy ông bà  
p h ả i lấy  số  tiề n  ấy  về đứng để m ất, th ế  là phả i 
thờ i”.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, trong  
th à n h  vương Xá, nơi vườn ông Cấp Cô Độc, có quan  
Đ ại th ầ n  p h á i người đem  tiẻ n  y cho ông B ạ t N an Đà 
(hoặc nói : gửi cho kh á ch  buôn đerrt đếríị. ồ n g  B ạt 
N an Đà b è n  d ắ t  người p h á i v iên  ấy  vào th à n h  Xá 
Vệ, đem  tiề n  y trao  cho ông Trưởng giả quen  giữ. 
Khi đó quan  Đại th ầ n  hỏi người p h á i v iên  rằn g  : “Tôi 
trước p h á i ông đem  tiền  cho ông B ạ t N an Đà sắ m  y, 
ông có vì tôi đ ắp  y đó không  ?”. Người p h á i v iên  đáp  
rằn g  : "Không th ấy  đ ắ p ”. Q uan Đại th ầ n  lạ i p há i 
người đòi tiền  lại. ổ n g  B ạt Nan Đà nghe rồi, b è n  
m au đ ế n  n h à  ỏng Trưởng giả đòi tiề n  y.
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Khi đó các ông Trưởng giả trong  th à n h  đi 
nhóm  hội, trước có ra  điều lệ. ai không  đi nh ó m  hội, 
th ì p h ạ t  500 quan tiền , ông Trưởng giả b ạ c h  với Tỳ  
Kheo rằn g  : “Thưa Đại đức đợi tôi m ột chút, tôi đi 
phó  hộ i về đ ã ”. Ông B ạt Nan Đà nói : “K hông được 
đâu  p h ả i sắ m  y cho tôi trước rồi sẽ  đi nhóm  hộ i”. 
Ông trưởng giả lo sắm  y rồi, th ì cuộc nhóm  hội cũng 
xong, b ị p h ạ t  500 quan  tiền . Khi đó ông Trưởng giả, 
cùng các  n h à  cư  sĩ ai ai cũng n h à m  ghét, vì thế m à 
P h ậ t liền  k iế t giới này.

Vua quan đạỉ th ầ n  và  c ư  s i là  aỉ ? Nghĩa là : 
đồng n h ư  giới trước đã  giải.

Bà La M ôn là  gì ?  Trung Hoa 'd ịch  : T ịnh 
h ạ n h , cũng nói : “T ịnh vệ”.

Nghĩa là : Người nòi giống P hạm  th iên , cũng 
gọi là  : P hạm  chí, ch ính  là dòng quỷ b ê n  nước ngũ 
th iê n  Â n Độ, nước k h ác  th ì không  có, n ê n  nước đó 
gọi là  P hạm  th iê n  vây.

P h á i ngư ờ ỉ là  sao  ?  Nghĩa là  : H oặc sa i người 
nam , nữ, người huỳnh  m ôn  v.v...

Người đem  giá t iề n  y  là  g ì ? Nghĩa là : Đem  
vàng, bạc , tiền , b ảy  b áu  V.V.. cúng cho vậy.

Tôi không n ên  th ọ  t iề n  y  là  g ì ? Phép của 
th ầy  Tỹ Kheo, không  n ê n  thọ  chứa váng, bạc, v ậ t 
báu , cùng là  lúa  gạo, đậu  m è, ruộng vườn, tôi tớ, 
trâu  ngựa, xe cộ v.v... Nếu họ cúng cho Thường trụ  
Tam  Bảo th ì được chứa, nhưng p h ả i giao phó cho 
tịn h  n h â n , hay  là người tục tín  v.v... T ính p h ầ n  đóng 
thuế , để  cúng cho chúng Tăng, chớ chúng  T ăng
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không  được sạ i tịn h  n h â n  làm , và m ướn người k h ác  
làm  cho m ình, n ếu  làm  th ì th à n h  ra  của  b ấ t  tịnh , 
chúng  T ăng  không  n ê n  ă n  dùng, n ếu  ă n  dùng  th ì
m ắc  tội.

Hạp th ờ i th an h  tịn h  tô i  m ới th ọ  là  sa o  ?  H ạp
thời : Là n h ằ m  thờ i Tỳ  Kheo dùng y, hoặc  thờ i P h ậ t 
m ở cho Tỳ Kheo chứa y.

Còn th a n h  tịn h  : Là không  trá i  p h á p  cấm  của 
Như Lai và không  có các việc n g ăn  trở  có th ể  thọ 
dụng  được, tô i sẽ n h ậ n  lã n h  để làm  y thọ  tr ì vậy.

T ịn h  n h â n  ở  t ro n g  đ ấ t  c h ù a  ỉà  a i ?  Là người 
tịn h  n h â n  ở trong  chùa, hay  thường giúp làm  các 
việc cho chúng Tăng, tức là  người giúp việc cho Tỹ 
Kheo vậy.

Ưu b à  t ắ c  ỉà  g ì ?  Dịch là  C ận  sự  nam , tức là 
người quy y T am  Bảo, thọ  trì ngủ giới và nương gần  
d âng  thờ  các b ậc  Tỳ Kheo, cũng tức là  người giúp 
việc cho th ầ y  Ty Kheo đó.

Phái v iê n  đi đ ến  chỗ tịn h  n h ân  là  ai ? Nghĩa 
là : Người sứ kia đi đ ế n  chỗ người tịn h  n h â n  m à Tỳ 
Kheo chỉ đó, đem  số  tiề n  m ay y cho ông, d ặ n  p h ả i 
h ạ p  thờ i m ua y th a n h  tịn h  cho th ầy  Tỳ Kheo kia  
vậy.

Đại đức b iế t  th ờ i dùng y, đ ến  ch ỗ  tịn h  nhân  
k ia  th ì  sẽ  đư ợc  là  t h ế  n à o  ? Nghĩa là : Người phái 
v iên  giao số  tiề n  y rồi, trở  lại chỗ Tỳ Kheo b ạch  
rằn g  : “Thưa Đại đức b iế t thờ i dùng y, đ ế n  chỗ tịnh  
n h â n  kia, sẽ  được tịn h  y vậy”.
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Tỳ K heo muô'n dủng y  phải đ ến  chỗ  tịn h  
n h â n  là  g ì ?  Nghĩa là  : Tỳ Kheo đó khỉ m uốn dùng 
y, th ì p h ả i đ ế n  chỗ người được giao số  tiề n  k ia  m à 
hỏi.

H oặc hai lần , ba lần  nh ắc cho nhớ ỉà sao ?
Nghĩa là  : Hai b a  lần  đi đ ến  n h ắ c  cho tịn h  n h â n  kia 
nhớ.

T ịnh n h â n  : Nghĩa là : Hoặc có người ỏ' tại 
n h à , hoặc  có người ở tạ i chợ, hoặc  có người ở tạ i 
công sở, n h ắ c  rằn g  : “Này ông, tôi nay  m uốn dùng  y, 
ông sắ m  y cho tôi, đó là n h ắ c  cho nhớ  vậy”.

N ếu  được th ì  t ố t  là  t h ế  n à o  ?  Nghĩa là  : Tỏ ý 
m ình  m uốn, không  m ượn cách  k h ác  đòi.

N ếu kh ôn g  được y, hoặc bốn  lần , năm  lần, 
s á u  ỉầ n , đ ứ n g  ỉm  ở trư ớ c  m ặ t  ỉà  sao  ?  Nghĩa là : 
Ba lầ n  n h ắ c  đòi chưa được y, p h ả i b ố n  lần , n ăm  
lần , sáu  lẩn , đi đ ến  chỗ tịnh  n h â n  kia. Hoặc ở tạ i 
n h à , hoặc  ông ở tạ i chợ, hoặc  ông ở tạ i công sở, 
đ ến  trước m ặ t ông làm  th in h  m à đứng. Nếu người 
tịnli n h â n  hỏi rằn g  : “Ngài có việc chi đứng đây  ?”. 
T hầy  Ty Kheo đ áp  rằn g  : “Tự ông b iế t lấy”. Nếu 
người tịnh  n h â n  nói : “Tôi không  b iế t”. Nếu lúc có 
người k h ác  b iế t, th ì th ầy  Tỳ Kheo p hả i nói : “Người 
kia b iế t dó”.

Làm  n h ư  vậy được y th ì tốt, n ếu  không  được y 
th ì khống  đ ế n  đòi nữa.

Nếu th ầ y  Tỳ Kheo n h ắ c  m ột lần , m ấ t ha i lần  
đứng im, nói b a  lần , m ấ t sáu  lầ n  đứng im.
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Thể thứ c phạm  tộ i trong g iớ i n ày  n h ư  th ế
n à o  ?  Nếu quá 3 lầ n  n h ắc , 6 lần  đứng im, hễ  được y 
th ì p h ạ m  x ả  đọa.

Nếu 3 lần  n hắc , 6 lầ n  đứng im, cũng chưa 
được y, p h ả i đ ế n  n h à  ông đ à n  v iệt cúng tiề n  sắ m  y 
kia, hoặc  m ình  đến , hoặc  sa i người đ án g  tin  cậy 
đến , cho người th í chủ hay  đặng  họ lấy  tiề n  lại, 
đừng để  cho luống m ất. Đấy là p hép  trả  lại vậy.

Nếu ông đ à n  v iệt k ia  nói : “Tôi đã  cúng cho 
ngài rồi, th ì không  dám  lấy  lạ i”. Tỳ Kheo đó phả i 
lừa khi, dịu lời phương tiệ n  đòi y.

Thể thứ c kh ôn g  phạm  ỉà sao ?  Nếu vi làm  cái
y T ạp  toái th ì n ê n  đòi, nhưng khi đòi p h ả i khéo  
dùng  phương tiện , lấy  lời dịu ngọt m à đòi. P hép  xả 
y, p h ép  sám  hối, p h ép  hườn y, có p h ạm , không  
p h ạm  đồng  n h ư  giới trước. Tỳ Kheo Ni đồng phạm . 
Ba chúng  sau  p h ạm  Ác tác.

Ty Bà Sa nói : “T hể của giới này , ch ính  là  ở 
nơi b a  lầ n  nhắc , b a  lầ n  lẳng  lặng, chớ không  được 
quá. Nếu n h ắ c  đ ế n  lần  th ứ  bảy  được y th à n h  tội, 
không  được y, p h ạm  tội Đột Kiết La”.

T h iện  Kiến Luật nói : “Nếu n h ắ c  b ằn g  cách  
làm  th inh , th ì được n h ắ c  đ ến  12 lần , nếu  m ột lần  
n h ắ c  đòi ra  tiếng, th ì trừ  h ế t  hai lầ n  n h ắ c  đòi b ằn g  
cách  làm  th inh , n h ẫ n  đ ế n  6 lần  n hắc , đòi ra  tiếng, 
m ấ t h ế t  12 lẩ n  làm  th in h ”.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Ba lần  n h ắ c  đòi, sáu  lần  
làm  th in h  hoặc  ông h ẹ n  lâu  h ẹ n  m au”.
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Vì sao  gọ i là  h ẹ n  lâu  h ẹ n  m au ? Nghĩa là : 
Khi đến , n h ắ c  đòi, ông k ia  đ áp  rằn g  : “T ôn giả đợi 
m ột th á n g  nữ a  đ ế n  lấy  y”ễ T hầy  Tý Kheo đợi đủ đ ế n  
hỏi. Nếu ông k ia  nói : “Đợi m ột th án g  nữ a  đ ế n  th ì 
có”, cũng p h ả i đợi m ột th á n g  nữa, đ ế n  hỏi. Nếu ông 
k ia  lạ i kỳ lầ n  th ứ  b a  (Một tháng nữa ngài đ ến  lấy, 
chắc chắn  có y). T hầy Tỹ Kheo cũng p h ả i đợi đúng 
m ột th án g  rồi đ ế n  hỏi.

Nếu quá 3 th á n g  rổi, th ì không  được hỏi nữa. 
Nếu ông h ẹ n  nử a  th án g  hay  là  10 ngày nữa, n h ẫ n  
đ ế n  trong  m ộ t tu  du, cũng không  n ê n  hỏ i nữa.

Đ ến  6 lầ n  như  vậy rồi, qụá 6 th á n g  rồi, n h ẫ n  
đ ế n  6 p h ầ n  tu du rồi không  n ê n  đ ế n  đứng làm  th in h  
nữa. Nếu khi đ ế n  nói với người th í chủ cúng tiề n  y, 
người chủ nó i : ‘T ô i trước đã  cúng cho ngài rồi, ngài 
theo  phương tiệ n  hỏi lạ i”. B ấy giờ th ầy  Tỳ Kheo được 
nh ư  trước : b a  lẩ n  hỏi, 6 lầ n  đứng làm  th inh .

C ăn  B ản  Luật nói : “Nếu th ầy  T ỳ  Kheo p h á i 
người đ ế n  cho n h à  th í chủ hay  rồi. T ịnh  n h â n  tới 
nói n h ư  vầy : “Thưa T h án h  giả h ãy  lấy  tiề n  y n ày ”. 
T hầy Ty Kheo p h ả i đ áp  rằn g  : “T iền  y đây  tô i đã  xả  
rồi, ông p h ả i đem  trả  lại cho chủ cúng tiề n  sắ m  y 
k ia”, trả  n h ư  vậy là phả i. Nếu th ầy  Tỳ Kheo lấy  tiề n  
y đó, th ì p h ạm  x ả  đ ọ a”.

Nếu người tịn h  n h â n  nói : “T h án h  giả h ãy  thọ  
tiề n  y này, còn  người th í chủ k ia  tôi sẽ  tỏ p h â n  với 
họ cho họ vui lòng”. Nếu nói như  vậy th ì ta  lấy  tiề n  
y k ia  không  phạm .
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Giới thứ mười một 
KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CÁC THỨ Tơ TAM 

LÀM NGOẠ CỤ

CH ÍN H  VĂN : N ếu Tỳ Kheo dùng  các tơ tằm, 
xen  lộn làm  ngọa cụ mới, thi p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật 
Đề.

C H Ú  G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước K hoáng Dã, 
p h á i Lục qu ần  Tỳ Kheo dùng  các th ứ  tơ tằ m  làm  
ngọa cụ mới, đ ến  n h à  nuôi tằm  nói rằn g  : “C húng 
tôi m uốn dùng  chỉ tơ”. Người thợ nuôi tằ m  trả  lời 
rằn g  : “Người đợi m ộ t chú t nữa, đ ế n  thờ i tằ m  chín  
rồi lạ i”. P hái Lục sư  đứng m ột b ê n  trông  đợi dòm  
coi, th ì loài tằm  k é n  k ia  đang  rộ tiếng  m ãi trông  
chảo  nước sôi lửa đỏ. Các ông c ư  sĩ th ấy  chê cười. 
C ác Tỳ Kheo đem  việc n ày  b ạ ch  lên  đức Phật. P h ậ t 
liền  k iế t giới.

Các th ứ  x en  lộn  ỉà g ì ?  Nghĩa là : C ác thứ
lông, hoặc  bông  k iếp  bối, hoặc  câu giá la, hoặc  nhũ  
d iệp  thảo , hoặc  Sô m a, hoặc  m a (chỉ gai).

Các th ứ  tơ  tằ m  là  ch i ?  Nghĩa là  : Chỉ tơ vậy.

L àm  là  gì ?  Nghĩa là : Hoặc m ình  làm , hoặc  
dạy  người là m ể

Mới là  sao ? Có hai thứ :

1.- Mới làm  2.- Mới được (mới x in  được)

T rong đây  nói mới, tức là mới làm  vậy.

Ngọa cụ  là  ch i ?  Nghĩa là  : T ấm  n ệm  b ằ n g  nỉ. 
N ệm  đây  cũng có h a i th ứ  :
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1,- Nệm  dồn  gòn.
2.- Nệm  để trơn  m à có xen  tơ.

Đ ều không  cho dùng, vì s á t  n h iều  s in h  m ạng, 
h ạ i v ậ t m ấ t lòng từ, lại nói là  v ậ t quý, n ê n  hay  
k h iến  th â n  tâ m  buông lung, tự  đi xin, tự  làm , hoặc  
dạy  người làm ; n g ăn  bỏ đạo  nghiệp .

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây  n h ư  t h ế  nào  ?
H oặc m ình  làm , hoặc  b ảo  người làm , hễ  làm  th à n h  
rồi th ì p h ạm  x ả  đọa, chưa th à n h , p h ạ m  Ác tác . Làm  
giùm  cho người khác , th à n h  cùng không  th à n h , đểu  
p h ạ m  Ác tác.

Pháp xả trong đây phải làm  bằng cá ch  nào ?
Hoặc lấv  riu búa  b ẳm  cho nhỏ , đem  trộ n  hồ, hoặc  tô 
vách  tường, hay  là vách  đấ t. còn  tội đọa  k ia  p h ả i 
sám  hối. Bốn chúng  kia phạm  Áo tác.

Thể th ứ c không phạm  trong đây là  sao  ?
H oặc được cái tọ a  cụ đã  th à n h , hoặc  lấy  b ú a  bằm  
nhỏ  đem  trộ n  hồ v.v...

Ngũ P h ầ n  Luật dạy  : “Xả cho chúng  T ăng  
không  n ê n  xả  cho người khác , tấ t  cả chúng  T ăng 
đểu  được th ay  p h iên  ngồi nằm , chỉ trữ  Tỳ Kheo đó 
không  đƯỢQ ngồi n ằ m ”.

T ăng  Kỳ L uật dạy  : Xả cho chúng  T ăng  để trả i 
dưới đ ấ t, hoặc  làm  tấm  trướng, tấm  m à n  h ay  là  tấm  
rèm  che trước”.

Chỉ tơ có h a i thứ  : 1.- Tơ s in h  2.- Tơ tác .

Tơ sin h  là  gì ?  Là thứ  tơ nhuyễn , m ịn  tố t
n h ấ t.
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Tơ tá c  ỉà gì ? Là th au  càn , thứ  tơ to xấu , có 
gú t m ắt. Sau kh i d ệ t th à n h  h àn g  rồi, th ì người ta  
p h ả i n ệ n  cho nó dẻ d ặ t và láng  m ặt.

Cũng không  cho dùng  chỉ tơ với lông dê, d ệ t 
làm  b a  y, hoặc  làm  chỉ bê  dọc hoặc  làm  bề  ngang, 
hoặc  xen  ch ính  giữa, hoặc  ngoài bìa, hoặc  khoảng  
nhỏ , hoặc  viền, hoặc  lá  nhỏ  (điều y ) n ếu  m ay th à n h  
rồi p h ạm  x ả  đọa, hễ  dùng  th ì p h ạm  D iệt Tỳ Ni.

T át Bà Đa Luận nói : Như xin  được cái y m ay 
để sẵn , th ì không  tộ i”.

Luật N hiếp nói : “Hoặc y người ta  dùng 
rồi, hoặc  y cũ sử a  lạ i th ì không  phạm , hoặc  có người 
cho hay  rằn g  : “Tôi sẽ  sắm  cúng cho Đ ại đức cái y 
b ằ n g  tơ lụ a”, nếu  ỷ m ình  m uốn, làm  th in h  không  
cản . tức là m ình  có tâm  tham , cũng p h ạ m  tội đ ọ a ”.

Bộ TỮ PHẨN GIÓI BỔN NHỨ THÍCH
(HẾT QUYỂN TƯ)
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PHỤ CHỨ

LỤC QUẦN TỲ KHEO
1) Nan Đà
2) Bạt Nan Đà

Hai vị này thị hiện đa tham và da sân
3) Ca Lưu Đà Di, thị hiện đa dục
4) Xuyến Đà, thị hiện da sân
5) Mã Túc
6) Mãn Túc

Hai vị này thị hiện da si
Lục quần Tỳ Kheo dây, chính lă bậc Đại quyền Bồ 
Tát thị hiện, không một pháp nào mà không thông 
hiểu, khéo giải ba tạng mười hai bộ kinh và pháp  
ngủ minh, trăm nghề chước lạ. Mỗi Ưị có chín 
người đệ tử ra quăn vào trận, thị hiện đủ cách các 
việc phi oai nghi, nhưng kỳ thật là đại hộ trong 
pháp môn để tuyên thông Phật giáo vậy.
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Đời nhà Minh, đất Quảng Châu, 
thầy Sa môn Thích Hoằng Tán, 
hiệu Tại Tham (dịch).

Giới thứ mười hai 
KHÔNG NÊN DÙNG LÔNG DÊ TOÀN ĐEN 

LÀM NGỌA CỤ

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo dùng  lông dê  thuần  
đ en  mới làm  ngọa cụ mới, thì p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật 
Đềệ

CHÚ G IẢ I : Khi đó P h ậ t ngự tạ i th à n h  Q uảng 
Nghiêm , có các b ọ n  Lê Xa Tử v.v... ưa làm  việc dâm  
dục, sắ m  choàng  b ằn g  lông dê m àu  th u ầ n  đen , trùm  
m ình  đi b a n  đêm  cho người không  thấy . P hái Lục 
q uần  b ắ t  chước, ông k ia  nói : “Đại đức, tô i vì việc 
d âm  dục m ới sắm  n h ư  vậy. Còn Đại đức sắ m  th ứ  đó 
để  làm  ch i?”. Các Tỹ Kheo nghe rồi đem  b ạ ch  lên  
đức P hậ t. P h ậ t do đó m à k ỉế t giới.

Mới là  t h ế  nào  ? Nghĩa là  : ch ẳn g  p h ả i cũ 
rá c h  vậy.

Lông dê nâu  thu ần  đen  là gì ?  T h u ần  : Nghĩa 
là : không  xen  các th ứ  khác.
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Đ en có ha i thứ  : l ề- Tự n h iê n  đen.
2.- Nhuộm  nó mới đen.

Làm n gọa cụ  m ới là  sao  ? Như giới trước đã 
giải. P hạm  tội n ặ n g  n h ẹ  cũng giải n h ư  giới trước. 
P hép  xả , p h ép  sám  hối, p h ép  trả  lại, cũng giải như  
giới dư y. Còn b ố n  chúng  k ia  p h ạm  Đ ột K iết La.

Thể thứ c kh ông phạm  trong đây là  sao  ?
Hoặc được cái ngọa cụ m ay rồi, hoặc  c ắ t ra  từng 
m iếng, hoặc  xếp  lá m ỏng nhỏ , xếp  lại làm  ha i lớp, 
hoặc làm  nệm , làm  gối, làm  tọ a  cụ vuông nhỏ , làm  
cái tấ m  lót b á t, làm  cái tú i đựng dao cạo v.v...

Ngũ P h ần  Luật dạy  : “Xả cho chúng T ăng  trả i 
t r ê n  giường ngồi nằm , không  được trả i  dưới đấ t, còn 
các nghĩa  k h á c  đồng giải như  giới trước.

T á t Bà Đa Luận nói : “Nếu làm  được b ằn g  lông 
dê đ en  m ục hư  th ì không  phạm . Hoặc vĩ p h áp , vì 
chúng Tăng, th ì không  phạm ; hoặc  lấy  lông khác, 
hoặc  lấy  bông  gòn, gai v.v... h iệp  lại m à làm  th ì 
p h ạ m  Đ ột Kiet La. Làm y n h ẫ n  đ ế n  4 c án h  chỏ 
cũng p h ạm  x ả  đ ọ a”ề

Giới thứ mười ba 
PHẢI XEN BA MÀU LÀM NGỌA cụ

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo làm  ngọa cụ môi, thì 
p h ả i dùng  hai p h ầ n  lông dê  toàn đen, p h ầ n  thứ  ba  
trắng, p h ầ n  thứ  tư luốc. N ếu Tỳ Kheo không dùng  hai 
p h ầ n  lông dê toàn đen, p h ầ n  thứ  ba trắng, p h ầ n  thứ  
tư  luốc lam  ngọa cụ mới, thi p h ạ m  Ni T át Kỳ B a  Dật 
Đề.
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CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, p h á i Lục 
q u ần  Tỷ Kheo lấy  lông dê  th u ầ n  trắ n g  làm  ngọa cụ. 
C ác c ư  sĩ chê cười nói : “C ác ngài làm  sao  m à  giống 
n h à  Vua, h ay  là  quan  Đại th ầ n ”. C ác Tỳ Kheo nghe 
rồ i b ạ ch  lê n  đức P hậ t. P h ậ t liền  k iế t giới.

Làm m ới n gọa  cụ , th u ần  đen  là  sao  ? Bốn
điều đã  có giải n h ư  giới trước.

L ô n g  d ê  ỉ à  c h i  ?  R õ  c h ẳ n g  p h ả i  c á c  t h ứ  lô n g  
k h á c  vậy.

Trắng  : H oặc tự  n h iê n  trắng , hay  là  nhuộm  
m ới trắng .

Luốc  : Là th ứ  lông trê n  đầu, lông lỗ tai, lông 
dưới chân , hoặc  các  th ứ  lông m àu  luốc.

Có chỗ giải rằ n g  : “Lông trắn g  là  th ứ  lông b ê n  
hông, h ay  là  lông t r ê n  xương sống và lông t r ê n  cổ”.

Luốc  : là  lông đầu , lông chân , lông bụng, là 
chỗ thường h à n h  động  (đ ụ n g  chạm), lông đó thô  xấu 
cũng kêu  là  lông b ậc  hạ .

Hai, ba , bốn, là  số  có th ứ  tự  vậy.

Như m uốn làm  ngọa cụ 40 bát la (160 lượng) 
lông dê th ì p h ả i dùng  20 b á t  la  [80 lượng) lông đen, 
10 b á t  la  (40 lượng) lông b ạch , 10 b á t  la  (40 lượng) 
lông luốc.

T hập  Tụng L uật nói : Một b á t  la  d ịch là “4 
lượng”. Như m uốn làm  ngọa cụ 30  b á t  la  lông dê, 
hay  là  20 b á t  la  lông dê, s á n h  theo  đây  n ê n  b iết. 
D ùng lông dê đ en  h a i p h ần , trắng , luốc m ỗi th ứ  m ột 
p h ần , n ê n  th à n h  th ứ  ba, th ứ  tư  cho th ứ  lớp. C hẳng
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p h ả i b ảo  th ứ  đen  ít, m à trắn g  với luốc n h iều  đâu  ? 
Cứ theo  đây  th ì lông đen  khó tìm , lông trắ n g  hơi dễ, 
chỉ có lông luốc dễ tìm  hơn hế t.

C ũng vì lông đ en  với lông trắn g  là  v ậ t m ịn, 
nhuyễn , quỷ giá hay  k h iến  tâ m  m ình  buông  lung, 
còn  lông luốc th ể  nó to xấu  vốn không  quý giá, n ê n  
lòng không  th am  đắm  vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây  n h ư  th ế  nào  ?
Hoặc m ình  làm , hoặc  bảo  người làm  m à không  
y số  lượng, th à n h  rồi, th ì p h ạm  x ả  đọa, chưa th à n h  
cũng p h ạ m  Ác tác.

Thể thức không phạm  ỉà sao  ?  H oặc làm  lông 
trắn g  không  đủ, p h ả i dùng  nh iều  lông luốc cho đủ, 
hoặc làm  to à n  lông luốc cũng được. P háp  xả, sám  
hối, trả  lại, có phạm , không  phạm , đều  giải n h ư  giới 
trên . Bốn chúng  k ia  p h ạm  Đột Kiết La.

T hập  Tụng Luật nói : “Nếu dùng lông dê đen  
n h ẫ n  đ ế n  nh iều  hơn m ột lượng, cũng p h ạ m  x ả  đọa. 
Dùng lông trắn g  n h ẫ n  đ ế n  nh iều  hơn  m ột lượng, th ì 
p h ạm  Ác tác , dùng  lông luốc n h ẫ n  đ ế n  th iếu  m ột 
lượng th ì p h ạm  x ả  đọa.

C ăn  B ản  Luật nó i : “Hoặc lông đ e n  dễ tìm , 
còn lông trắ n g  và lông luốc khó tìm , th ì lông trắn g  
và lông luốc có th êm  b ớ t đều  không  p h ạ m ”.

Giới th ứ  mười bốn 
PHẢI GIỮ NGỌA CỤ CHO ĐẾN SÁU NĂM

CHÍNH VÃN : N ếu Tỳ Kheo lảm  ngọa cụ mới thì 
ph ả i g iữ  cho đ ủ  6 năm . N ếu không đ ủ  6 năm  không xả
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cái cũ, lại làm  thêm  cái mới, thi p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  
D ật Đề. Trừ có p h ép  Y ế t Ma của  chúng Tăng cho.

CHÚ G IẢ I : D uyên xứ đồng n h ư  trước, p h á i 
Lục q uần  Tỳ Kheo chê ngọa cụ hoặc  nặng , hoặc  
n h ẹ , hoặc  m ỏng, hoặc  dầy, không  xả  cái cũ lạ i să m  
cái mới, c h ấ t chứa r ấ t  nh iều . P h ậ t th ấy  vậy liền  k iế t 
giới.

Khi ấy  có m ột vị T ỳ  Kheo đau  b ệ n h  c àn  tiếu, 
m uốn đi du lịch trong  n h â n  gian, có cái ngọa cụ 
p h ấ n  tảo  r ấ t  n ặn g  đem  theo  không  nổi, các vị Tỳ  
Kheo đem  việc n ày  b ạch  lên  đức Phật. P h ậ t dạy  ông 
T ỳ  Kheo kia, đ ế n  chúng T ăng  b a  lầ n  xin. C húng 
T ăng  b ạ c h  nh ị Yết Ma cho ông trong  6 năm , tùy  ỷ 
sắ m  ngọa cụ mới, cho n ê n  k iế t th ê m  câu  : “Trừ 
p h ép  Yết Ma của chúng  T ăng  cho”.

Phải g iữ  cho  đ ến  6  năm  là sao ? Nghĩa là  : 
Phải giữ cho đ ế n  m ãn  6 n ăm  vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây nh ư  t h ế  nào  ?
Nghĩa là : n ếu  chưa đủ 6 năm , không  xả ngọa cụ cũ, 
lại còn  sắm  ngọa cụ mới, th ì p h ạm  x ả  đọa. Còn 
p h ạ m  nặng , n h ẹ , p h ép  xả, p hép  sám  hối, trả  lại, 
cùng b ố n  chúng k ia  p h ạm  tội, cũng đồng  n h ư  giới 
trước.

Thể thứ c không phạm  trong đây  là  sao  ?  Là
có p h ép  chúng  T ăng  cho, và giữ đúng 6 n ăm , hoặc 
th iếu  6 n ă m  m à xả  cái cũ sắ m  cái mới, hoặc  không  
có m à sắ m  cái mới, hoặc  người kh ác  sắm  cho, hoặc 
được cái họ m ay rồi.
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Giới thứ mười năm
MAY TỌA CỤ PHẢI KẾT MIẾNG c ũ  ở TRÊN

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo m ay tọa cụ mới, thi 
p h ả i lấy m iếng cũ vuông rộng m ột gang tay, k ế t trên  
cái mới cho hoại sắc. N ếu  m ay tọa cụ mới, không lấy  
m iếng củ vuông rộng m ột gang tay, k ế t trên cái mới 
cho hoại sắc. thì p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xá Vệ, trong  
vườn ông C ấp Cô Độc, có th í chủ p h á i người đi th ỉn h  
chúng  T ăng  cúng dường cơm. Theo p h ép  thường của 
chư P h ậ t : h ễ  các th ầy  Tỳ Kheo đi thọ  th ỉn h  rồi, th ì 
P h ậ t đi x é t h ế t  các phòng, n h â n  th ấy  các th ầ y  Tỹ 
Kheo bỏ tọ a  cụ trà n  lan  k h ắ p  nơi. P h ậ t m ới dạy  các 
Tỹ Kheo m ay tọ a  cụ mới, lấy  m iếng  cũ vuông rộng  
m ột gang tay, k ế t trê n  cái m ới cho hoạ i sắc . Phái 
Lục qu ần  không  y lời P h ậ t dạy, n ê n  P h ậ t mới vì đó 
m à k iế t giới.

C ăn  . B ản  Luật nói : “Đức T h ế  Tôn có 5 n h â n  
duyên, không  đ ế n  n h à  người th ỉn h ” :

1.- M uốn ở chỗ y ên  lặng.
2.- Vì đi nói p h á p  cho chư th iê n  n g h e ỗ
3.- Vì đi th ă m  đệ tử  b ện h .
4.- Vĩ x é t ngọa cụ của các Tỳ Kheo.
5.- C hế  giới cho các Tỳ Kheo.

Ý P h ậ t trong  đây  m uốn x é t ngọa cụ và c h ế  giới 
cho các  Tỳ Kheo, n ê n  không  đ ế n  n h à  người th ỉnh .

Tọa cụ  ỉà gì ? Là cái đổ ló t để  kh i ngồi nằm , 
cũng nói là cái y  -tùy tọa, cũng là m ón đồ để  hộ y hộ 
th â n , trong  kh i n ằ m  ngồi, n ê n  p h ả i c ần  sắm .
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T iếng P hạm  nói là : Ni sư  đàn , cũng nói là  : Ni 
sư đ ả n  na.

P hải lấ y  m iến g  cũ  vu ôn g  rộng m ộ t gang tay
đ ể  là m  gì ?  Nghĩa là  : Khi m ay ngọa cụ m ới p h ả i 
h ớ t m ột m iếng  chưa rá c h  b ê n  cái tọ a  cụ cũ, g iặt 
nhuộm  cho sạch , vuông vức m ột gang tay  của  Phật, 
k ế t  ở t r ê n  cái tọ a  cụ mới, tùy  ỷ m à kế t, ho ặc  ngoài 
bìa, hoặc  ch ính  giữa.

C ho h o ạ i  s ắ c  là  sao  ?  Nghĩa là  : Làm  cho nó
hư  sắc  m ới tố t, m à th à n h  p h á p  phục  của th ầ y  Sa 
m ôn, cũng là  bỏ h ẳ n  lòng th am  ái, cũng m uốn  cho 
b ề n  chắc, và cũng để  cho các  th ầy  Tỳ Kheo tri túc 
thọ  dùng, vì có tâ m  á i hộ, khỏ i hao  tổ n  của tín  thí, 
m à phước của th í chủ được tự  nh iên  tăng  trưởng vậy.

Một gang tay  của P h ậ t b ằn g  b a  gang tay  của 
người thường. Lại có chỗ giải rằn g  : “Một gang tay 
của P h ậ t s á n h  với thước n h à  C hâu (Trung Hoa) là 
h a i thước vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây ra t h ế  n ào  ?
Nếu không  lấy  cái cũ k ế t  trê n  cái mới, làm  cho hoại 
sắc , th à n h  rồi, th ì p h ạm  x ả  đọa, không  th à n h  p h ạm  
Ác tác . C òn p h ạ m  n h ẹ , nặng , p h ép  xả, sá m  hối, trả  
lại và b ố n  chúng  k ia  p h ạ m  tội, đồng n h ư  giới trước.

Thể thứ c không phạm  tộ i ra th ế  nào  ? Nếu
cái tọ a  cụ cũ rá c h  h ế t  không  còn m iếng  n ào  k ế t 
được, hoặc  người k h á c  m ay giùm, hoặc  được tọ a  cụ 
m ay sẵn , hoặc  m ay to à n  b ằ n g  vải cũ.

T h iện  Kiến Luật nó i : “Cũ”, là n h ẫ n  đ ế n  ngồi 
m ột lầ n  cũng gọi là  cũ.
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B ốn p h ía  th à n h , tùy lây m ột phía, hoặc  vuông 
hoặc  tròn , đem  k ế t trê n  cái mới, nếu  không  k ế t 
được, th ì xé nhỏ  m ay xen  vào cái m ới cũng được.

Giới N hân  D uyên k inh  nói : “Lấy vải cũ viền 
bốn  p h ía  làm  cho loạn  cái m àu  sắ c  mới k ia”.

Bà Sa L uật nói : “Trong kh o ản g  rộng  lấy  m ột 
m iếng  chừng m ột gang tay, xé d à i rồ i tùy  theo  rộng  
h ẹ p  p h â n  làm  viền, v iền  giáp vòng cái tọ a  cụ”.

C ăn  B ản  Luật nói : “M iếng vải cũ b ằn g  m ột 
gang tay  của Phật, kh i kế t, n ếu  bớ t m ột ngón  tay, 
hay  nử a  ngón  tay, cũng p h ạm  Xả đọa, hoặc  lấy  h ế t  
cái cũ, m ay trù m  lên  cái mới, hoặc  cái cũ rá c h  h ế t  
không  th ể  k ế t  vá t rê n  cái m ới được, th ì không  
p h ạ m ”.

Giải rằng : Trong Giới N hân  D uyên cùng Bà Sa 
L uật dạy  : Lây m iếng cũ v iền  b ố n  ph ía  của cái 
th à n h  ngọa cụ mới, m ột là làm  cho hoại sắc , ha i là 
làm  cho ch ắc  chắn .

Đời nay  lấy  m iếng  vải mới, v iền  b ố n  ph ía  
th à n h  cho tố t, đó là do cớ th am  tố t, nguyên chẳng  
ph ả i lời P h ậ t chế.

Trong Luật dạy  : “Cái y chỗ đ ắp  trê n  vai, k ế t 
m ột m iếng  vải để  ló t m ùi hôi, có dơ th ì gỡ ra  g iặ t”.

Đời nay  m ay y, lấy  m ột m iếng  vải vuông nhỏ , 
k ế t ở ngoài quấy xưng là  núi Tu Di. C òn h a i b ê n  
kèm  (người lầm  d ặ t cái B à n  bà thêm  hai miếng, gọi là 
n h ậ t nguyệt)
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Trong T am  th iê n  Oai nghi dạy  : “Kết vải y cũ 
vào b ố n  góc tọ a  cụ m ới”

Trong Ngũ P h ầ n  dạy  : “Kết b ố n  góc tọ a  cụ, 
cũrig vì m uốn cho b ề n  ch ắc”.

Đời nay  lầm  tưởng là  : Tứ T h iên  vương ở b ố n  
góc, tru y ền  dạy  đời sau  noi theo  cái lầm  đó.

Giới thứ mười sáu 
CẦM LÔNG DÊ ĐI QUÁ BA DO TUẦN

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo đ i đường dược lông 
dê, nếu  không người cầm  hộ, thì được tự  cầm  đ i 3 do  
tuần, n ếu  đ i quá  3 do tuần  thì p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  D ật 
Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự chỗ đồng n h ư  trước, ổ n g  
B ạ t N an Đà đi đường được nh iều  lông dê, xỏ đầu  
gậy quảy đi tò n  ten , các ông c ư  sĩ chê trá c h  rằ n g  : 
‘T ra n g  T hích tử  m à sao buôn  b á n  lông d ê ”. P h ậ t 
n h â n  đó liền  k iế t giới.

Đi đư ờ ng  là  sao  ?  Nghĩa là : Đ ang đi ở giữa 
đường vậy.

Được lôn g  dê là  gì ? Nghĩa là  : H oặc có người 
cúng cho, hoặc  lượm được ở đống rác .

N ếu kh ông người cầm  ỉà sao  ? Nghĩa là : 
Không có người k h ác  để  m ượn quảy, cầm  giùm  vậy.

Được tự  cầm  cho  đ ến  đi trong 3  do tu ần  ỉà
gì ?  Nghĩa là  : P h ậ t cho m ình  tự  cầm  đi, xa  lắm  là 
b a  do tu ần , không  n ê n  cầm  đi quá.
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Do tu ầ n  : Là cái tê n  số  dặm  ở b ê n  nước T h iên  
Trúc, số  có lớn nhỏ  không  n h ấ t  đ ịnh, nay  lấy  bậc  
trung  m à nói th ì m ột do tu ầ n  chừng hơn 30 dậm , 3 
do tu ầ n  độ cỡ 100 dặm  (chừng 30  cây  số  ngàn).

Thể thứ c phạm  tộ i  trong đây nh ư  t h ế  nào  ?
Nghĩa là  : Nếu T ỳ  Kheo đi đường, hoặc  tạ i chỗ ở, 
được lông dê, m uốn dùng  th ì lấy, hoặc  không  người 
cẩm  giùm, được tự  cầm  chững b a  do tu ầ n  thôi. Nếu 
có người cầm , p h ả i m ượn họ cầm  hộ, đi đ ế n  chỗ kia 
(về đ ế n  chùa), n ếu  họ đi giữa đường mỏi, th ầ y  Tỳ 
Kheo không  n ê n  cầm  tiếp , n ếu  cầm  th ì p h ạm  Ác 
tác.

Nếu inượn bốn  chúng  k ia  cầm  quá b a  do tu ần , 
th ì cũng p h ạm  Ác tác, trử  lông dê ra, cầm  tấ t  cả 
nh ư  cỏ, lá, gai v.v... quá b a  do tu ần , cũng p h ạ m  Ác 
tác , n ếu  quảy các v ậ t trê n  đầu  gậy m à đi, th ì cũng 
p h ạm  Ác tác.

Phép  xả, sám  hối, trả  lai và bốn chúng kia 
phạm  tội cũng dồng nhu' giới trưđc.

Thể thứ c không phạm  là sao ? Nghĩa là : 
Hoặc đem  d ệ t làm  cái k h ă n  cầm  đồ nóng, hoặc  làm  
cái tú i đựng giày guốc, chú t đ ỉnh  th ì không  phạm .

Luật N hiếp nói : “Hoặc d ệ t làm  đây  lưng, dây  
nịt, hoặc  bỏ trong  tú i k ín  cầm  đi không  p h ạm . P hàm  
các th ầ y  Tỳ Kheo, không  n ê n  g án h  vác”.

Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Phải m ượn tịn h  n h â n  
quảy, n ếu  không  có tịn h  n h â n , m ới cho m ình  cầm , 
chớ không  cho quảy, gánh , hay  là  đầu  đội vai m ang”
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Giới thứ mười bảy 
CẤM MƯỢN CÔ NI KHÔNG BÀ CON 

GIẶT NHUỘM LÔNG DÊ

CHÍNH VÃN : N ếu Tỳ Kheo mượn Tỳ Kheo Ni 
không bà  con g iặ t nhuộm , xé  lông dê, thì p h ạ m  Ni T át 
K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i nước Xích T rạch , nơi 
vườn Ni C âu Luật. P hái Lục q uần  lấy  lông dê làm  tọa  
cụ mới, m ượn Tỳ Kheo Ni Đ ại Ái Đạo, g iặ t nhuộm , 
xé lông dê, m àu  nhuộm  ă n  tay. P h ậ t th ấ y  vậy n h â n  
đó m à k iế t giới. Các th ầ y  Ty Kheo đều  sợ, c ẩn  th ậ n  
không  d ám  m ượn cô Ni b à  con. P h ậ t m ới m ở cho 
m ượn cô Ni b à  con.

G iặt n h uộm  là g ì ? Nghĩa là : Như giới trước 
đã  giải.

X é là  g ì ?  Nghĩa là : N hẫn  đ ến  lấy  tay  xé m ột 
m iếng.

Thể thức phạm  tộ i trong đây n h ư  t h ế  n ào  ?
Nếu m ượn giặt, nhuộm , xé, b a  việc, th ì p h ạ m  b a  tội 
Xả đọa. Nếu m ượn làm  giùm  b a  việc, m à  tùy  việc 
n ào  không  làm , th ì người m ượn đó chỉ p h ạ m  tôi Đột 
K iết La, còn  người làm  việc nào , th ì Xả đọa.

Mượn Sa Di Ni hay  là Thức Xoa Ma Na không  
b à  con, p h ạ m  Đ ột Kiết La.

P háp  xả, sá m  hối, trả  lại và b ố n  chúng  kia 
p h ạ m  tội đồng  n h ư  giới trước. Nếu vì người b ện h , vĩ 
chúng  Tăng, vì P hậ t, vì th áp , m ượn làm  th ì không  
phạm .
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Giới thứ mười tám 
CẤM THỌ VÀNG, BẠC VÀ TIỀN

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo tự tay  cầm  tiền, 
hoặc vàng, bạc, hay  bảo người cầm, hoặc người cúng  
đ ể  dưới đ ấ t m à thọ, thỉ p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trê n  non  Linh Thứu, ông 
B ạt N an Đà cầm  b á t  vào th à n h  vương Xá k h ấ t  thực. 
Đ ến  n h à  ông quan  Đ ại th ầ n  quen trước, vợ ông quan 
ấy  m uốn đem  tiề n  đi chợ m ua đồ ă n  cúng cho ông. 
B ạ t N an Đà nói : Nếu cô m uốn m ua đồ ă n  cúng cho 
tôi, th ì thô i để  đem  tiề n  cúng cho tô i cũng được.

Cô k ia  m ới để  tiề n  dưới đ ấ t chò ngài, kh i đó 
ông B ạt N an Đà lấy tiề n  đó gửi trê n  chợ rồi đi. Vua 
quan  Đại th ẩ n  và h àn g  Cư sĩ ai ai cũng đều  chê 
trá c h  rằn g  : Sa m ôn T hích tử  gì m à lại còn  h am  
tiền , bạc, vàng  b áu  !

Khi đó ông quan  Đại th ẩ n  tê n  là  C háu  Kế, 
b iệ n  tà i r ấ t  giỏi, ông đứng ra  b à n  cho m ọi người 
nghe, k h iến  ai n ấy  dứ t lòng chê h iềm , m à lại còn 
s in h  tâ m  vui vẻ và tin  k ín h  nữa. Rồi ông m ới đ ế n  
b ạ c h  với đức T h ế  Tôn: P h ậ t nó i : Này quan  Đại 
th ầ n , n h ư  lời của ông nói, đối trong  ch ính  p h á p  r ấ t  
có lợi ích.

Vì sao  ? Vì tran g  Sa m ôn  Thích tử  p h ả i lán h  
xa tiê n  b ạc  của b áu  th ì mới khỏ i d ính  d ấp  đ ế n  việc 
trau  dồi tố t đẹp . Nếu còn th am  đắm  đ ế n  vàng, bạc, 
tiền , báu , th ì p h ả i bị ngũ dục sai kh iến , n ếu  bị ngũ 
dục sa i kh iến , th ì ch ẳn g  p h ả i p h á p  giải th o á t của 
tran g  Sa m ôn  T hích tử.
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P h ậ t nói : Nếu có ai n h ậ n  ta  làm  thầy , m à còn 
cầm  vàng  bạc, tiền , báu , th ì quyết chắc  người ấy 
chẳng  p h ả i là đệ tử  của ta.

P hải b iế t : m ặ t trời, m ặ t trăn g  còn bị b ố n  cái 
h ạ i : không  được sáng, không  th a n h  tịnh , không  th ể  
chiếu, cũng không  có oai th ần .

Những gì ỉà bốn  ?

1 Bị A Tu La lấy  tay  che á n h  sáng.
2,- Khói che
3,- M ây che.
4,- Bụi và sương mù.

Đó là  việc đại h ạ i của m ặ t trời, m ặ t trăng .

Còn trong  h àn g  Sa m ôn, Bà La Môn, cũng có 
b ốn  cái h ạ i : Là không  sáng, không  th a n h  tịnh , 
không  th ể  chiếu và m ấ t cả oai th ần .

Những g ì là b ốn  ?

1.- Là không  bỏ rượu
2.- K hông bỏ d âm  dục.
3.- Không bỏ việc cầm  n ắm  vàng, bạc.
4.- Không bỏ việc tà  m ạng  nuôi sống.

Đó là bốn  việc đại hạ i, làm  cho h àn g  Sa m ôn, 
Bà La Môn, không  sán g  suốt, không  th a n h  tịnh , cho 
đ ế n  không  oai th ần . Bấy giò' P h ậ t dùng  vô số 
phương tiệ n  quở trá c h  ông B ạ t Nan Đà rồi liền  vì 
các th ầy  T ỳ  Kheo k iế t giới.

T ự  ta y  c ầ m  ỉà  sao  ?  Là ch ính  tay  m ình  cầm , 
cho đ ế n  k h ắ p  cả châu  th â n  m ỗi chỗ : cán h  chỏ, đầu  
gối v.v... đ ều  thọ  vậy.
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T iề n  là  g ì ?  Là ở trê n  m ặ t có h ình , tùy theo  
m ỗi nước xà i dùng; hoặc  tiề n  b ằ n g  đồng, tiề n  b ằn g  
sắ t, tiề n  b ằ n g  chì, tiề n  b ằn g  th iếc  v.v... làm  tiề n  vậyử

V àng, b ạ c  ỉà  c h i ?  H oặc th à n h  hay  chưa 
th à n h  (có hình) m à người đời" trọng  dung  vậy.

D ạy  ngư ờ i c ầ m  là  sao  ?  Nghĩa là  : Bảo người 
k h ác  cầm  giùm  cũng p h ạ m  tội.

Đ e dưới đ ấ t m à th ọ  bằng cá ch  nào  ? Là
chẳng  phải tự  tay  người k ia trao  cho, lúc họ để dưới 
d a t m a 1 Í1 Ọ lấy  cũng p h ạm  Ni T á t Kỳ Ba D ật Để, 
n h ẫ n  đ en  lấv vải gói, hoặc  lấy  đồ đựng tiền , v.v... 
cũng phạm  13011 tội.

T iền  n ày  phả i xả, tội p h ả i sám  hối. P háp  xả 
trong  đây  : hoặc xả cho người giữ vườn có tin  m ến  
P h ậ t p h áp , hoặc  xả cho người Ưu bà  tắc , p h ả i nói 
với ông đó rằn g  : đây là m ón tôi không n ê n  lấy, ông 
p h ả i b iế t đó !

Nếu ông k ia  lấy  rồi, Irá  lại cho th ầy  Tỳ Kheo, 
th ì th ầ y  Tỹ Kheo p h ả i vì người chủ tiền  m à thọ  rồi 
bảo  m ột tịn h  n h â n  giữ giùm tiề n  ấy.

N ếu'Tỷ Kheo được y b á t, ống kim, tọ a  cụ, đúng 
p h á p  và th a n h  tịnh , th ì p h ả i đổi lẫ n  n h au  m à thọ  
trì. Hay là người c ư  sĩ lấy  giùm  rồi trao  y b á t, ống 
kim, tọ a  cụ cho th ầy  Tỳ Kheo, th ầy  Ty Kheo n ê n  
lã n h  m à thọ  trì [khỏi đổi và làm  ph ép  tịnh  thí).

Nếu người k ia  lấy  rồi, không  trao  lại, th ì phả i 
cậy Tỳ Kheo k h á c  đòi giùm  rằn g  : “P h ậ t có dạy  làm  
p h ép  tịn h  th í n ê n  Tỳ Kheo kia mới đưa cho ông, vậy
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th ì ông p h ả i trả  của ấy  lại cho ông Tỳ  Kheo k ia”. 
Nếu Tỳ Kheo kh ác  khõng  đòi giùm, th ì ta  p h ả i th â n  
h à n h  đ ế n  nó i rằn g  : “P h ậ t có dạy  làm  p h é p  tịn h  thí, 
n ê n  tôi đưa cho ngài, nay  ngài p h ả i đem  của ấy  cho 
chúng  Tăng, hay  là cho th áp , cho Hòa Thượng, cho 
đồng H òa Thượng, cho A Xà Lê, đồng A Xà Lê, cho 
ông trí thức quen  b iết, hay  trả  lại cho chủ. Vì sao  ?

Vì không  m uốn để  m ấ t của th í chủ kia. nếu  
không  bảo  Ưu b à  tắc  k ia b iế t đó ! xem  đó ! Mà bảo  
người k ia  lấy  ngay, p h ạm  tội Đột Kiết La. T ỳ  Kheo 
Ni đồng p h ạm . Ba chúng dưới p h ạm  Đ ột K iết La.

L uật N hiếp nói .ẵ Cứ theo  đây  th ì lấy  v ậ t của 
p h ầ n  m ình, p h ạm  Xả đọa. Hoặc v ậ t -của người kh ác  
chung với của m ình, th ì cũng bị tội đọa  không  p h ép  
xả {vì vậ t đ ã  cỏ chủ, thỉ p h ả i trả lại cho chủ, chỉ sá m  
hối tội đ ọa  thôi).

T hiện  K iến Luật nói : N hẫn  đ ến  tiề n  làm  b ằn g  
m ủ cây, n h ư  cao su, v.v... m à quốc độ đó xài dùng, 
đều  không  được cầm , cũng không  được bảo  người 
cầm . Hễ cầm  th ì đồng  p h ạm , nếu  cầm  cho m ình  thì 
p h ạ m  Xả đọa, hoặc  vì Tăng, vì chúng, n h ẫ n  đ ế n  vì 
m ộ t người, hoặc  cầm  đi sắm  tượng P h ậ t đều  p h ạm  
Ác tác.

K hông phạm  ỉà : mình không  lấy, không  bảo 
người lấy, n ếu  người c ư  sĩ đem  vàng  b ạc  cúng cho 
Tỳ Kheo, th ì Tỹ Kheo p h ả i đ áp  rằn g  : “Tôi không  
p h ép  th ọ ’. Cư sĩ lại nói : “Đ ại đức, tôi đã  đ ịnh  xả 
tâm  bố  th í cho ngài rồi, không  n ê n  đem  về”, nói rồi 
để  dưới đ ấ t bỏ đi, kh i di rồi, th ầy  Tỳ Kheo ở đó coi
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chừng, nếu  có c ư  sĩ k h ác  đ ến  hỏi, th ì n h ư  th ậ t  m à 
đáp .

cư  sĩ nói : “Đại đức đã không  phép thọ , m ỗi 
bố  th í cho đệ tử, th ầy  Tỳ Kheo làm  th inh , c ư  sĩ lấy 
đem  m ua đồ ăn , hoặc  m ua y phục, v ậ t tịn h  cho th ầy  
Tỳ Kheo được thọ.

Nếu không  có tịnh  n h â n  b iế t phép , m à vàng, 
b ạ c  đó ở trong  th ấ t, th ì th ầy  Tỳ Kheo p h ả i đóng rử a  
đừng cho m ất, n ếu  gặp  người b á n  y b á t, th ì th ầy  Tỳ 
Kheo kêu  lại chỉ vàng, b ạc  m à nói rằn g  : “B ần  đạo 
m uốn dùng y b á t  này, m à có vàng, b ạc  đây, c ư  sĩ tự 
b iế t !”. Nếu không  ai b á n  y b á t, m à có người b á n  
đường m ật, các thứ  nước uống ph i thời, hoặc  thuốc 
uống 7 ngày, thuốc trọ n  đời, mời họ đ ế n  chỗ tiền  
bạc  đó nó i rằn g  : “Có vàng, b ạc  đây, m à chúng  T ăng 
m uốn dùng  thuốc này, c ư  sĩ tự  b iế t !”. Được thuốc 
rồi, chúng  T ăng  được uống dùng, nhưng Tỹ Kheo ấy 
không  được uống dùng, các người c ư  sĩ, tịn h  n h â n , 
n h ẫ n  đ ế n  súc sinh , đều  không  được uống. Vì sao  ? 
Vì đó là v ậ t của chúng Tăng.

Nếu không  gặp người b á n  thuốc, th ì vàng, bạc  
của người th í chủ bỏ lại m à đi đó, không  có phương 
tiệ n  gì được thọ.

Nếu th ấy  người Ưu b à  tắc  th ì Tỳ Kheo kêu  lại 
bảo  : đem  tiề n  này  liệng đi, n ếu  Ưu b à  tắc  nói : Vì 
sao  liệng  đi, th ì tôi sẽ lượm lấy. Ty Kheo trả  lời : 
Tùy ý ông. Nếu ông Ưu b à  tắc  b iế t phép , đem  m ua y 
b á t  cho chúng  T ăng  thọ  {trừ Tỳ Kheo n à y  không được 
thọ).
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Nếu không  có ông ưu b à  tắc  n ào  để  m ượn 
quăng bỏ tiê n  ấy, th ì chúng T ăng  p h ả i b ạ c h  tứ  Yết 
Ma. cử m ột thầy  Tỳ Kheo b iế t đử n ă m  phép , đem  
vàng bạc  n ày  n h ắ m  m ắt rồi quăng, và cũng đừng 
nhớ  đ ế n  chỗ quăng, nếu  nhớ  đ ến  chỗ quăng, th ì 
p h ạ m  Đ ột Kiết La.

Ngũ P h ần  Luật nói : “C húng T ăng  p h ả i b ạch  
nh ị Yết Ma, cử m ộ t th ầy  Tỳ Kheo, làm  người quăng 
vàng  bạc, Tỳ Kheo kia p h ả i quăng vàng  b ạc  đó vào 
m ộ t hầm , hay  là vào trong  nước, trong  lửa, trong 
đồng trống, không  n ê n  nhớ  chỗ quăng, n ếu  cầm  để 
chỗ khác , th ì không  n ê n  cầm  trở  lại lầ n  th ứ  hai 
nữa. Tỳ Kheo k ia  không  n ê n  hỏi chúng  Tăng, tiề n  
n ày  quăng  cách  n ào  ? C húng T ăng cũng không  n ê n  
dạy  lảm  vầy... lâm  vầy... Nếu Ty Kheo k ia  không  
quăng và không  hỏi, m à lại bảo  ông tịn h  n h â n  đem  
đổi các v ậ t như  là : Y và đồ ă n  cho chúng Tăng. 
C húng T ăng  được thọ, nếu  chia ra  m ỗi p h ầ n  th ì vị 
p h ạ m  tội [Tỳ Kheo ấy) không  được lã n h  p h ần .

K hông phạm  là  Sào ? Nghĩa là : tuy tiề n  cúng 
cho th ầy  Ty Kheo, m à th ầy  Tỳ Kheo không  hay, ông 
tịn h  n h â n  lã n h  rồi, m uạ v ậ t tịn h  cúng cho th ầ y  Tỳ 
Kheo được thọ.

T ăng  Kỳ Luật nó i : “Cho người b ệ n h  b ảo  tịn h  
n h â n  đem  cất, nhưng đừng s in h  tâm  th am  đắm . Nếu 
v ậ t p h ạ m  Xả đọa, xả cho chúng T ăng rồi, không  n ê n  
lấy lại cho Tý Kheo kia, còn  chúng T ăng cũng khồng  
được chia, nếu  có nh iều  th ì đem  n h ậ p  vể kho của 
thường trụ , nếu  s in h  lợi th ì được làm  phòng  xá, hoặc 
sắm  trung  y, không  được ă n  dùng.
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P hàm  Tỳ Kheo được tiền , hoặc  a n  cư rồi, khi 
đó được tiề n  y, không  n ê n  tự  tay  m ình  lấy  m à 
không  cho tịn h  n h â n  hay, nếu  không  có tịn h  n h â n  
thì chỉ chỗ đ ấ t  b ê n  c h ãn  m à nói : chỗ n ày  đây  ông 
n ê n  b iế t, họ đề dưới đ ấ t rồi m ình  lấy  cỏ, lá, gạch, 
ngói, các v ậ t đứng xa  quăng tủ lên , đợi tịn h  n h â n  
đến , chỉ cho b iế t, tùy theo  trong  quốc độ xà i dùng, 
hoặc tiề n  b ằn g  đồng, b ằn g  sắ t, b ằn g  m ủ keo, b ằn g  
da, b ằ n g  tre , các thứ  đó không  được cầm . Hoặc có 
quốc độ xà i dùng  tiề n  lạm  xạm  (như  bạc g iấy  lộn 
xộn) và có quốc độ không xài dùng, m à nó là  tiền  th iệ t 
ịnhư  tiền vàng) n ếu  cầm , đều p h ạ m  tội D iệt 'ty  Ni.

T hập  Tụng Luật nói : “Tay m ình  lấy  đồ báu , 
n ếu  ít th ì quăng bỏ, n ếu  nh iều  m à gặp tịn h  n h â n  
đồng tâm  p h ả i nói : vì nó b ấ t  tịn h  n ê n  tô i không  
lấy, ông p h ả i lấy. T ịnh n h â n  lấy  rồi nói với Tỳ Kheo 
rằn g  : “V ật n ày  cho ngà i”. Tỳ Kheo nói : “Đây là v ậ t 
b ấ t  tịnh , nếu  tịn h  th ì tôi mới th ọ ”.

Nếu không  gặp tịn h  n h â n  đồng tâ m  th ì p h ả i 
m ay ngọa cụ cho chúng T ăng  b ố n  phương, và p h ả i 
vào chứng T ăng b ạ ch  rằn g  :

“Thưa Đại đức, ch ính  tay  tôi lấy  đồ báu , p h ạm  
Ba D ật Đê, tôi nay  p h á t lồ sám  hối không  dám  che 
giấu !”.

C húng T ăng hỏi : “ô n g  xả v ậ t b áu  ấy  chưa ?”

-  Đ áp rằn g  : “Xả rồ i”.

C húng T ăng  p h ả i hỏi : “ô n g  th ấy  tội của ông 
chưa ?”.

- Đ áp rằn g  : “T hấy”
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C húng T ăng  p h ả i đ ặ n  rằn g  : “Sau đừng p h ạ m  
nữ a  n h é ”.

Nếu ông nó i chưa xả, th ì chúng T ăng  p h ả i dạy  
cho ông làm  p h é p  xả, nếu  chúng T ăng  khôn£  dạy  
p h ép  xả, th ì t ấ t  cả chúng T ăng  đều p h ạ m  Đ ột Xiết 
La, n ếu  chúng  T ăng  có dạy  m à Tỳ Kheo ấy  không  xả 
th ì p h ạ m  Đ ột Kiết La.

T á t Bà Đa Luận nói : “T ịnh n h â n  lấy  rồi, nói 
với Kheo rằn g  : “V ật n ày  cho ngà i”. Tỳ Kheo nói : 
Đ ây là  v ậ t b ấ t  tịnh , nếu  tịn h  th ì tôi m ới thọ , tức là 
làm  p h ép  th u y ết tịnh . Làm  p h ép  th u y ết tịn h  rồi, vậy 
sau  m ới vào chúng T ăng  sấm  hố i”.

C ăn  B ản  Luật nói : Nếu có người cúng tiề n  y, 
m uốn dùng  th ì thọ , thọ  rồi liền  tưởng v ậ t của người 
kia, m à  c ấ t giữ; song p h ả i tìm  m ột ông tịn h  n h â n , 
hoặc  người Ưu b à  tắc , m à hỏi họ rằn g  : “Ông có th ể  
vì tôi m à làm  ông tịn h  th í chủ được không  ?”ẵ

Nếu ông nói được, th ì th ầy  T ỳ  Kheo p h ả i dấy  
tâ m  gửi gấm  cho người ấy, m à m ình  chứa giữ v ậ t ấy, 
n ê n  bảo  người cẩm  không  n ê n  tự  cẩm , dầu  cho ông 
c ận  sự k ia  có đi xa, nhưng hễ ông còn sống, th ì là 
chủ tịn h  th í của m ình. Nếu chưa tìm  được ông tịn h  
n h â n  làm  chủ tịn h  thí, th ì p h ả i đem  v ậ t ấy, đối 
trước m ột Tỳ Kheo nói lời n h ư  vầy : “Đ ại đức nghĩ 
tưởng, tôi Tỳ Kheo... được v ậ t b ấ t  tịn h  này , tô i nay  
đem  v ậ t b ấ t  tịn h  này, đổi lấy  của tịnh...”. Nói như  
vậy ba  lần , tùy  ý xài, đừng để tâm  nghi.

Luật N hiếp nói : Nếu không  có ông chủ tịnh  
thí, th ì m ình  đem  vàng  b ạc  các vật, đốị trước m ột
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Tỳ Kheo m à nói như  vầy : “Đại đức nghĩ tưởng, tôi 
Tỳ Kheo... được v ậ t b ấ t  tịn h  này, nay  đem  v ậ t b ấ t  
tịnh  này, đổi lấy của tịn h ”. (nói ba lần rồi đ em  cất).

Nếu th ấy  Tỳ Kheo đi giữa đường, được vàng, 
bạc, v.v... làm  tiề n  luơng đi đường, m ình  p h ả i cầm  
đi, hoặc  b ảo  ông tịnh  n h â n  hay  ông Sa Di cầm  đi 
cũng được, p h ả i b iế t ông Sa Di đối với vàng, bạc  
v.v... chỉ cấm  chứa để chớ không  cấm  cầm  nắm .

T ăng Kỳ Luật nói : Nếu th ầy  Tỳ Kheo bảo  ông 
Sa Di mới tu cầm  vàng', bạc, th ì p h ạm  tội D iệt Tỳ 
Ni, nếu  th ấ y  ông Sa Di đó trước có cầm  rồi, sau  bảo  
cầm  th ì không  phạm .

G iải rằ n g  : Cứ theo  C ăn  b ả n  và Luật N hiếp : 
Cho làm  p h ép  tịn h  th í rồi chứa để, đó ch ính  P h ậ t vì 
lòng thương xót kẻ đệ tử  ở đời m ạ t p h áp , c ăn  tín h  
h ạ  liệ t n ê n  cho chứa, nhưng người chứa cần  p h ả i 
b iế t hổ  th ẹn , lòng thường n h àm  lìa, đừng s in h  tham  
đắm , để cho ha i ruộng kẻ thí, người thọ  đều  có lợi 
ích, được n h ư  vậy mới n ê n  dùng, không  n ê n  giấu k ín  
trong  rương tú i đ ế n  khi n h ắ m  m ắ t tắ t  hơi, m ạng  căn  
khó dứ t !

Dụ n h ư  con chim  se sẻ m uốn bay  lên  hư  
không, m à bị con dọp (con sò) nó níu lại, th iệ t  là 
m ình  tự  dối lấy  m ình  và tự  h ạ i lấy  m ình  vậy.

Giới thứ mười chín 
CẤM MUA BÁN VẬT BÁU

CHÍNH VẨN : N ếu Tỳ Kheo m ua  b án  mỗi món  
vậ t b á u  thì p h ạ m  Ni Tát Kỳ B a  D ật Đề.
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CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự t r ê n  non  Linh Thứu, ông 
B ạ t N an Đà đi dạo  chợ, đem  tiề n  đổi tiền , các  ông 
c ư  sĩ th ấy  đều  chê cười, do đó m à các th ầy  Tỳ Kheo 
b ạ c h  lên  đức Phật, P h ậ t liền  k iế t giới.

Mua bán m ỗi th ứ  là  ch i ? Chẳng phải đổi 
chác  m ột việc.

Nghĩa là  : đem  vàng  th à n h  rồi, v àng  chưa 
th à n h , b ạ c  th à n h  rồi, b ạc  chưa th à n h  đem  đổi lẫn  
nhau .

T h à n h  là  sao  ?  Nghĩa là  : lấy vàng, b ạ c  làm  
th à n h  các m ón  đồ.

Chưa th àn h  là gì ? Nghĩa là : lấy vàng, bạc 
làm  các m ón  đồ m à chưa th à n h  vậy.

Hoặc lấy  tiề n  đổi vàng  bạc, lấy vàng  b ạ c  đổi 
tiẻn , hoặc  lấy  tiề n  đổi tiền . T iền  có 8 th ứ  :

1.- T iền  b ằ n g  vàng
2.- T iẻn  b ằn g  b ạc
3.- T iền  b ằn g  đồng
4.- T iền  b ằ n g  s ắ t
5.- T iền  b ằ n g  b ạ c h  lạp
6.- T iền  b ằ n g  chì
7.- T iền  b ằ n g  th iếc
8.- T iền  b ằn g  mủ cây.

V ậ t b á u  là  c h i ?  Tức là vàng, bạc, tiền , bảy  
báu , chuỗi a n h  lạc  v.v... P háp  xả trong  đây  và b ốn  
chúng k ia  p h ạm  tội cũng giải đồng n h ư  giới cấm  v ậ t 
b áu  ỏ' trước.
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T hể th ứ c kh ông phạm  trong đây là  sao  ? Vĩ
P hật, P háp , Tăng, đem  tiề n  đổi chuỗi a n h  lạc, đem  
chuỗi a n h  lạc  đổi lấy  tiền .

C ăn  B ản  Luật nói : Khi ấy  th ầy  Tỳ Kheo được 
v ậ t th í chủ cúng cho thường trụ . đem  c ấ t trong  kho. 
Thí chủ đ ế n  hỏi rằn g  : “T h án h  giả, ý  gì m à không  
sửa san g  trong  chùa ?”.

C ác th ầ y  Tỳ  Kheo đ áp  rằn g  : “H iền thủ , bởi vì 
không  có tiề n  của”. Thí chủ nói : “Tôi đã  cúng tiền  
của n h iều  lắm  m à !”.

Các th ầy  Tỳ Kheo đ áp  rằn g  : ‘T iề n  của ấy 
h iện  ở trong  kho chúng T ăng”. Thí chủ nói : “Không 
n ê n  n h ư  vậy, n h à  tôi đâu  không  chỗ cất, các ngài 
sao  không  đem  đổi làm  s in h  lợi ư ?”

Các th ầ y  Tỳ  Kheo đ áp  rằn g  : “P h ậ t cấm , 
không  cho làm  việc s in h  lợi”. Các th ầy  Tỳ Kheo đem  
việc n ày  b ạ ch  lên  đức Phật.

P h ậ t nói : Nếu vì chúng T ăng làm  sin h  lợi, th ì 
các c ư  sĩ tín  tâm  nghe P h ậ t nói rồi, vì P hậ t, Pháp , 
Tăng, cúng vô để làm  của thường trụ , v ậ t của Tam  
Bảo cũng n ê n  làm  cho có lợi ích; của s in h  lợi cũng 
đem  về cho Tam  Bảo, để được cúng đường.

Nếu kh i cho vay p h ả i nói rà n h  rẽ , kh i trả  p h ả i 
trả  gấp  hai, cũng p h ả i làm  tờ giấy kỳ h ẹn , cùng 
người đứng b ảo  đảm , kỷ tê n  ngày n ào  th á n g  nào , để 
tê n  vị Thượng Tọa, cùng tê n  th ầy  thư  kỷ, dầu  cho 
người c ận  sự  tín  tâm  đi nữa củng p h ả i trả  gấp  hai.

Luật N hiếp nói : “Phải cầu người tử  tế  bảo  
lã n h  và giấy tờ kỳ h ạ n  p h ả i rà n h  rẽ , đ ến  ngày giáp
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n ă m  p h ả i thư a  với vị Thượng Tọa, cùng th ầ y  th ư  kỷ, 
đều  cho đồng  b iế t, hoặc  là  nói với người c ậ n  sự  tín  
tâm  k ia”.

Giới thứ hai mươi 
CẤM MUA BÁN CÁC THỨ

CHÍNH VẨN : N ếu Tỳ Kheo m ua b án  các thứ  thì 
p h ạ m  Ni T át Kỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : Khi P h ậ t ngự trong  vườn ông C ấp 
Cô Độc, ông B ạ t N an Đà đem  gừng sống lê n  chợ đổi 
đồ ă n  và o b ế  cái y cũ lạ i đổi lấy  cái y  m ới của 
ngoại đạo. Ngoại đạo  nghĩ tiếc  không  chịu đổi nhau , 
các th ầy  Tỳ Kheo đem  việc n ày  b ạ ch  lê n  đức Phật. 
P h ậ t liền  k iế t giới.

M ua là  sao  ?  Là m ua rẻ b á n  m ắc vậy.

B án  là  g ì ?  Là th êm  lên  giá cả.

M ua b á n  c á c  th ứ  là  c h i ?  Nghĩa là : đem  
thuốc p h ả i thời, thuốc không  p h ả i thời, thuốc 7 
ngày, thuốc trọ n  đời, và y v ậ t v.v... đổi chác  qua lại 
lẫ n  nhau .

Thể th ứ c phạm  tộ i  trong đây ra t h ế  n ào  ?
Nếu th ầ y  Ty Kheo m ua b á n  các thứ , b á n  rồi th ì 
p h ạ m  Xả đọa, chưa b á n  p h ạm  Ác tác . P háp  xả, sám  
hối, trả  lại, giải đồng n h ư  trong  giới chứa y dư.

Giới trứớc đem  vàng, bạc , tiền , v ậ t b á u  đổi 
chác, n ê n  dạy  xả cho ông tịn h  n h ân . C òn giới n ày  
đem  y, thuốc đổi chác  n ê n  dạy  xả  cho chúng  T ăng 
vậy. Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng sau  p h ạ m  Ác 
tác.
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Thể thứ c kh ông phạm  trong đây ỉà sao ?  Cho
n ăm  chúng  x u ấ t gia đổi chác  với nhau , vì đã  x é t 
đ ịnh  roi khong  co hơn thua  với nh au  n h ư  cách  m ua 
b á n  ở ngoài chợ và không  n ê n  đổi chác  với người 
ngoài, hoặc  bảo  tịnh  n h â n  đổi, nếu  có tiếc  th ì trả  lại 
hoặc  đem  sữa đổi dầu, hoặc  đem  dầu  đổi sữa.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Các th ứ  đó hoặc  m ình  hỏi 
giá, hoặc  b ảo  người hỏi giá, hoặc  m ình  lên  giá, hoặc 
b ảo  người lên  giá, hoặc m ình  sụ t giá, hoặc  bảo  
ngươi sụ t gia, khỉ nói lời b ấ t  tỉn h  (lời không chân  
thạt) p h ạm  tội D iệt Tỹ Ni, kh i được th ì p h ạm  Xả 
đọa. Nếu v ậ t đó đán g  giá 50 đồng, m à đòi 100 đồng 
th ây  Tỹ Kheo nói : đ ể  tôi 50 đồng, được không  ? Tra 
như  vậy không  gọi là m ấ t g iá”ế

Nếu b iế t người k ia m uốn m ua vậ t ấy, không  
n ê n  m ua g iành , hễ  m ua th ì m ắc tội D iệt Ty Ni. Nếu 
khi th ây  Ty Kheo th ấy  b á n  b á t, nghĩ n h ư  vầy : B át 
n ay  tot, đ e n  cho đo sẽ  b á n  đƯỢc lời, kh i m ua p h ạm  
tội D iệt Tỵ Ni. Nếu suy nghĩ n h ư  vầy : Tôi có vậ t này  
không  có tịnh  n h â n , đấy  là vậ t th a n h  tịnh , n ê n  m ua 
đi, th ì không  tội.

Nếu th ầy  Ty Kheo vì chúng  T ăng  làm  ông Trị 
nguyệt đi chợ m ột th án g  để  m ua sữa, đầu  v.v... Khi 
m ua cac vật, nói lời b ấ t  tịnh, (chê đ ắ t rề) p h ạm  D iêt 
Tỳ Ni. Nếu m ua sữa, dầu  v.v... cho m inh, tấ t  cả 
không  nói lời tịnh , m ua được th ì p h ạm  Ni T át Kỳ Ba 
D ạt Đe. Neu Ty Kh6 0  với Ty Kheo đổi chác  với nh au  
nói lời b ấ t  tịn h  m à m ua đấy  và m ua đối với tấ t  cả 
96 h ạn g  người xuấ t gia, nói lời b ấ t  tịn h  m à m ua 
đấy, đều  không  phạm .
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Nếu có người đ à n  v iệ t vì th ầy  Tỳ Kheo, đưa 
tiề n  s ẵ n  trong  tiệm  nói rằn g  : Nếu có th ầy  Tỳ Kheo... 
h ằ n g  ngày  đ ế n  đây, m uốn c ần  dùng m ón  chi th ì tùy 
ỷ đưa cho ông; sau  th ầỹ  Tỳ Kheo đến  hỏi, có nói lời 
tịnh  cùng b ấ t  tịn h  [mà mun) tliì không  tội.

'iy  Kheo đó hỏi vậ t trong  tiệm  không  có, chủ 
tiẹm  b è n  đưa tiề n  cho Tỳ Kheo đi m ua chỗ k h ác . Tỳ 
Kheo đi đ ế n  chỗ k h ác  m ua đồ, nói lời b ấ t  tịn h  (trả 
giá  d ắ t rẻ) p h ạ m  x ả  đọa.

Khi Tỳ Kheo m ua lúa nghĩ như  vầy : “Lúa n ày  
sau  sẽ được g iá”, kh i m ua p h ạm  D iệt Tỳ Ni, kh i b á n  
p h ạ m  Xả đọa.

Nếu suy nghĩ n h ư  vầy : sợ chừng qua th án g  
đó... lúa đắ t, n ê n  ta  nay  m ua lúa  này , ta  sẽ nhờ  nó 
được tụng  k inh , ngồi th iề n  và h à n h  đạo. Đ ến  khi 
sau  lúa  đ ắ t  hoặc  để ă n  lâu, hoặc  cho H òa Thượng, A 
Xà Lê, hoặc  đem  bố  th í làm  việc công đức, còn  bao 
nh iêu  đem  b án , được lời th ì không  tội, m ua b á t, 
m ua thuốc v.v... cũng như  vậy (không tội).

C ăn  B ản  Luật nói : “Nếu vì lợi m à m ua, không  
vì lợi m à b án , th ì kh i m ua p h ạm  Ác tác , kh i b á n  
không  p h ạm . Nếu không  vĩ lợi m à m ua, vì lợi m à 
b án , th ì kh i m ua không  phạm , kh i b á n  p h ạ m  x ả  
đọa. Nếu tới phương khác, m ua được v ậ t m à tâm  
không  cầu  lợi, khi đem  về xứ này, khi b á n  tuy được 
lời th ì không  p h ạ m ”.

L uật N hiếp nó i : “Khi m ua b á n  m à nói không  
c h â n  th ậ t, hoặc  dùng  cân  non, giạ th iếu , dối gạ t 
người p h ạ m  tội vọng ngữ, trong  kh i được v ậ t th ì
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p h ạ m  tọi ă n  trộm . P hàm  khi đem  của cải, m uốn 
m ua b á n  trước p h ả i đ ịnh  ý, đừng có tâm  cầu lợi 
thờ i tùy  chỗ n ào  được lợi th ảy  đều  không  p h ạ m ”.

D ầu cho b a  y, không  n ê n  tín h  có lợi m à đem  
buôn  b án . Lại đối với người th ế  tục, trong  kh i ra  chợ 
m ua chác, m ình  không  n ê n  trả  giá cả, n é n  m ượn 
người c ư  sĩ nào  đó có tâm  tin  k ính  Phật, Pháp, hoặc 
bảo  ông Sa Di m ua giùm  thì không  phạm .

Nếu không  có m ấy  người ấy, th ì m ình  p h ả i trả  
giá chừng ha i tiếng  b a  tiếng, rồi m ua theo  giá của 
họ, không  n ê n  quá số  đó cùng trả  cao th ấp . Như 
th ậ t ta  không  m uốn m ua, m à tăn g  giá của người thì 
p h ạ m  Ác tác.

Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Nếu m ình  m uốn đổi 
chác, p h ả i sa i tịn h  n h â n  n h ư  vầy : Vì ta  đem  v ậ t 
n ày  đổi lấy  v ậ t khác, lại p h ả i suy nghĩ n h ư  vầy : th à  
để họ lời của  m ình, chớ m ình  không  n ê n  lời của 
h ọ ”.

T hập  Tụng Luật nói : “Nếu đem  v ậ t xả đọa  đổi 
đồ ăn , ă n  m ỗi m iếng, th ì p h ạm  m ỗi tội Đ ột Kiết La, 
m ua y đ ắp  cứ m ỗi lần  đ ắp  p h ạm  Ba D ật Đ ề”.

T á t Bà Đa Luận nói : “Tội m ua b á n  đối với 
trong  tấ t  cả tội Ba D ật Đề là n ặn g  hơn h ế t. T hà làm  
người h à n g  th ịt, chớ không  n ê n  buôn  b á n ”ế Vì cớ 
n ào  ?

Bởi vì người h àn g  th ịt, chỉ h ạ i có loài súc sinh , 
còn m ua b á n  th ì tấ t  cả đều  dối gạt, không  lu ận  kẻ 
đạo  người tục, kẻ h iề n  người ngu, người trì giới,
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người p h á  giới gì cũng đều  g ạ t gẫm  h ế t, lại thường 
đem  lòng ác.

Ví dụ : Như chứa lúa, tâ m  thường trô n g  m ong 
cho n ă m  m ấ t m ùa  đói k h á t, sương tuyế t m ưa đá  ta i 
hạ i, hoặc  chứa m uối và các vật, th i ý tưởng thường 
trông  m ong cho b ố n  phương p h ả n  loạn, hoặc  đường 
sá  trắ c  trở.

Ví dụ : Như b á n  hòm , thường trông  m ong cho 
người ta  chết.

Luận như  có người buôn  b á n  có tâ m  ác  như  
vậy, th ì của buôn  b á n  đó, dầu  sắm  đồ ă n  cúng cho 
chúng  Tăng, chúng T ăng không  n ê n  ăn . Nếu đem  
làm  phòng  cho b ốn  phương chúng Tăng, chúng  T ăng 
củng không  n ê n  ở, như  đem  làm  th á p  và đúc tượng, 
không  n ê n  lễ bái.

Lại có chỗ nói rằn g  : “Chỉ dấy  tưởng P h ậ t rồi 
lễ b á i ?”.

P hàm  th ầy  Tỳ  Kheo giữ giới không  n ê n  thọ 
dùng  vậ t ấy, nếu  th ầy  Tỳ Kheo dấy  c h ế t (Tỳ Kheo  
buôn bánì th ì vậ t này  chung T ăng n ê n  làm  p h é p  Yết 
Ma m à chia.

Hỏi rằn g  : “T hầy Tý Kheo khi còn sống, chúng 
T ăng  không  n ê n  thọ  dùng v ậ t ấy, tạ i sao  kh i ông 
c h ế t chúng  T ăng  lại được chia  ?"

Đ áp rằn g  : “Vì nghiệp  m ua b á n  đó tộ i lỗi quá 
nặng . Nếu kh i ông còn sống  cho chúng  T ăng  ă n  
dùng  v ậ t đó, th ì ông cứ m ua b á n  m ãi không  thôi, 
đây  là  trong  ruộng phườc chúng  Tăng, n ê n  không  
cho thọ  dùng  v ậ t nhơ  ấy, tự  để cho ông b iế t, đời nay
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không  phước đời sau  m ắc tội n ặn g  nề , vì do n h â n  
duyên  đó m à lòng không  dám  tá i phạm . Song, nay  
Tỳ Kheo đó đã  chết, không  còn gây n h â n  m ua b á n  
nữa, th ế  n ê n  cho làm  p h ép  Yết Ma chia v ậ t đó”.

Giới thứ hai mươi mốt 
CẤM CHỨA BÁT DƯ

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo chứa bá t d ư  không  
tịnh thí, thỉ được chứa trong 10 ngày, nếu  quá thì 
p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  Dật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc. Phái Lục quần  chứa b á t  dư, cái nào  tố t th ì thọ 
trì, cái nào  xấu th i bỏ bậy  bạ.

Các ông c ư  sĩ vào phòng  xem  th ấy  nh iều  b á t 
dư, b è n  chê trá c h  rằn g  : “In như  tiệm  lò gốm ”. Các 
Tỳ Kheo b ạ ch  lên  đức Phật. P h ậ t liền  k iế t giới 
không  cho chứa bá t.

Khi ấy  ông A Nan được cái b á t  quỷ giá, m uốn 
cúng cho ngài Ca Diếp, m à ngài Ca D iếp lại đi khỏi, 
ông A Nan sợ p h ạm  tội dư b á t, đ ế n  b ạch  đức T hế 
Tôn. P h ậ t hỏi : “ô n g  Ca D iếp m ấy  ngày nữ a mới
về ?”.

ỏ n g  A N an b ạch  rằn g  : “Chừng 10 ngày n ữ a”.

Do đây  P h ậ t cho chứa đúng 10 ngày vậy.

C hứ a là  gì ?  Nghĩa là : tâm  còn tưởng thuộc về 
của m ình.

Bát dư là gì ? Nghĩa là : cái bát mình đã thọ 
trì rồi, m à còn chứa b á t  dư nữa, th ế  gọi là dư vậy.
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B át có h a i th ứ  : 1.- B ằng th iếc. 2 ,- B ằng  đ ấ t
hầm .

Màu nó cũng có hai th ứ  : 1,- M àu đỏ. 2.- Màu
đen.

Cỡ nó cũng có h a i h ạ n g  : 1.- B á t lớn đựng ba  
đấu . 2.- B á t nhỏ  đựng m ột đấu  rưỡi (theo đ ấ u  nhà  
Đường, thì b á t lớn dựng m ột dấu, b á t nhỏ đựng nửa  
đ ấ u ) đây  là  cỡ của b á t  n ê n  thọ  tr ìể

Song, trong  L uật bổn, th ì không  nó i v ăn  thọ, 
x é t trong  các bộ k h á c  đều  có dạy  p h ép  thọ  trì : 
“P hải đối trước m ộ t th ầy  'ty  Kheo đ ả n h  lễ m ột lạy, 
rồi quỳ xuống lấy  cái b á t để  ngửa trê n  b à n  tay  tả , 
tay  b ê n  hữu vịn cái b á t  b ạ c h  rằn g  : Thưa Đ ại đức 
m ột lòng thương tưởng, tôi Tỳ Kheo p h á p  danh... b á t  
đ a  la n ày  chừng đúng  lượng m à thọ, vì thường dùng 
vậy” ịbạch  ba  lần).

Có duyên  m uốn xả, th ì cách  xả n h ư  p h á p  xả 
y, n ê n  b iế t.

B á t là  gì ?  T iếng P hạm  : B át đa  la, d ịch  là  : 
cái đồ đúng  pháp .

Nghĩa là  : Thể, sắc, lượng, b a  cái đều  đúng 
n h ư  pháp .

THỂ : Nghĩa là : b ằn g  th iếc  hay  b ằn g  sà n h .
SẮC : Nghĩa là : Đỏ và đen.
LƯỢNG : (cỡ) : Nghĩa là : Ba đấu  hay  m ộ t đấu  

rưỡi. Nếu hơn  ba  đấu  hay  th iếu  m ột đấu  rưỡi, th ì 
không  p h ả i cỡ b á t  đúng  lượng, không  n ê n  thọ  trì 
vậy.
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K hông tịn h  th í là  sao ?  T ịnh  th í có h a i cách:

1.- Là c h â n  th ậ t  tịrih thí.
2.- Là T riển  chuyển tịnh  thí.

Được chứa trong 10 ngày là  cá ch  nào  ? Nghĩa 
là ; Được chứa trong  10 ngày không  được quá. Nếu 
quá 10 ngày, qua ngày thứ  11, m ặ t trời vừa m ọc, th ì 
p h ạm  Xả đọa. Trong 10 ngày được b á t, p h ả i làm  
ph ép  tịn h  thí, hay  không  tịn h  thí, n h ẫ n  đ ế n  hoặc  
quên  đi, m ỗi câu  m ỗi câu p h ạ m  x ả  đọa, lệ như  
trong  “Giới dư y” đá  nói, lại không  có tướng khác, 
cho n ê n  đây  không  giải thêm .

Pháp  xả, p h áp  sám  hối, p h á p  trả  lại và không  
phạm  cũng đều  đồng vậy. Tỳ  Kheo Ni chứa m ột đêm  
phạm  Xả dọa, b a  chúng sau  p h ạm  Đột Kiết La.

Mếu dược b á t  trẹ t, b á t  nhỏ , b á t  vữa vừa cho 
chứa khỏi lam  ph ép  tịn h  thí.

KIẾN TỪ : Là cái b á t  nhỏ, trẹ t, chỗ nói b á t 
trẹ t, để  vào b á t nhỏ, b á t  nhỏ  để vào b á t  vừa vừa, 
b á t  vừa vừa để  vào b á t  lớn.

Không n ê n  chứa b á t  b ằn g  cây, b á t  cây là  b á t  
của ngoại đạo, không  n ê n  chứa b á t  b ằ n g  đá, b á t  
b ằn g  đá là b á t  của Như Lai, không  n ê n  chứa b á t  
b ằn g  vàng, b ằn g  bạc, b ằn g  lưu ly, đó là b á t  của 
người th ế  gian, không  n ê n  chung quanh  b á t  vẽ dây  
Bồ dào rù n g  vẽ hoa sen , vẽ h ìn h  tượng hay  là chạm  
chữ vạn, để  dan h  hiệu của m ình, không  n ê n  ràn g  
b ốn  b ê n  cái b á t, hoặc  m iệng b á t, không  n ê n  bao  cả 
cái bá t.
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N ên bao hai p h ấ n  chừa m ột p h ần , n ếu  lủng 
n h iều  lỗ, th ì n ê n  bao h ế t, cơm lọt trong  lỗ, tùy cái 
n ào  cạy ra  được th ì cạy, còn  cái nào  cạy không  được 
cũng không  phạm . Cho n ê n  cái túi đựng b á t, làm  
dây  m ang  trê n  vai, k ẹp  b á t  ở dưới n á c h  day m iệng  
ra  ngoài, b á t  có lủng hư  cho vá lại.

Nếu người x uấ t gia b iế t làm  b á t, cho làm  b á t  
giùm  các Ty Kheo, cho chứa đồ lãm  b á t, cho xông 
b á t, cho làm  lò xông b á t, hoặc  b ằn g  chảo, b ằn g  ghè, 
lấy những  th ứ  hồ thoa, hoặc  dùng h ộ t h ạ n h , h ộ t m è, 
đ âm  thoa  trong  cái b á t, lấy  tro  để dưới đ ấ t bằng, 
làm  cái chỗ xông b á t, lấy  cây chống, lậ t  b á t  để  lên  
trên , cái b á t  úp  trê n  cái lò, lấy tro  tấ p  b ố n  ph ía  tay  
ém  cho chắc, hoặc  củi, hoặc p h ẩ n  trâ u  k h ô ,(1) d ằ n  
bố n  b ê n  đố t lửa, p h ả i làm  như  vậy m à xông.

M ầu k inh  nói : “Hoặc h ộ t m è, hoặc  h ộ t hồ m a, 
đ âm  n á t  t ré t  b á t trê n  lò để  b á t  ở giữa lò xông đó, 
xông rồi cái lò p h ả i khéo  vỡ, chớ cho lọ t m ưa”.

Ni Đà Na nói : Cho sắm  cái lồng trùm  b á t, 
lồng có ha i th ứ  :

1.- Là thợ  làm . Nghĩa là : m ua của thợ  lò gốm.

2.- Là m ình  làm . Nghĩa là : Lấy cái hũ hay  cá i 
ghè c ắ t làm  hai đoạn, n ê n  lấy cỏ trộ n  với bùn , thoa  
k h ắp  ở ngoài, lấy xác hồ m a, thoa  t ré t  m é trong, đợi 
khô, ở trong  để n ếp  n á t, lấy  lồng úp lên  b ê n  m iệng  
t r é t  hồ, n ê n  lấy v ậ t đỡ cái b á t  lên  cao, trong  lồng 
khói ra , th ì lấy  tro  lấp  trê n  m iệng, n ê n  c h ấ t chồng

(1) Trăn ă n  cỏ thơm trên núi T u yết sơn  nên  p h ẩ n  nó thơm như  
trầm .
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n h iều  lớp p h ẩ n  trâu , đố t lửa ở trên , m ình  p h ả i coi 
chừng lửa, h ay  là  m ượn người k h á c  coi chừng, n ếu  
nó không  ă n  m àu  th ì p h ả i thường thường rử a  đi, vậy 
sau  m ới đố t lửa lại, n ê n  qué t chỗ đ ấ t  cho sạch , 
đừng để  c h ế t các  loài trùng.

T hập  Tụng Luật nó i : “B á t là  cái cờ nêu  
của  h ằ n g  h à  sa  chư P hật, không  n ê n  đựng đồ 
b ấ t  t ịn h ”.

Ngũ P h ầ n  L uật nói : “Trì b á t  cũng p h ả i đúng 
n h ư  p h á p  : không  n ê n  đựng vải rá c h  hay  là  đựng 
cơm dư, đựng nước quá giờ ngọ, đựng hương và 
thuốc, p h ả i rử a  sạ ch  đem  cất, k ín h  hộ n h ư  tròng  
con m ắt, quá giờ ngọ không  n ê n  m ượn b á t  làm  ch én  
uống nước, cho sắm  c h én  uống nước b ằn g  đồng, 
b ằ n g  th iếc , b ằ n g  sà n h  và riên g  sắ m  th ố  ă n  ch áo ”.

Lại nói : B á t có b a  cỡ :

1.- B á t lớn đựng b a  b á t  th a  cơm, trữ  can h  và 
rau  ra .

2.- B á t nhỏ  đựng 1 b á t  th a  cơm, trừ  can h  và 
rau  r a Ể

3.- B á t vừa vừa đựng 2 b á t  th a  cơm, trừ  can h  
và rau  ra.

T ăng  Kỳ L uật nói : “K hông cho trong  b á t  để 
ngăn , n ếu  lấy  b á n h  làm  ngăn , hay  lả  lấy  cơm làm  
ngăn , th ĩ không  p h ạ m ”.

T ậ t Bá Đ a Luận nó i : “Nếu chứa dư b á t  th iếc  
trắ n g  hay  là  b á t  b ằ n g  s à n h  m à  chưa xông và tấ t  cả 
b á t  không  n h ằ m  cỡ, p h ạ m  Đ ột K iết La”.



NHƯ THÍCH -  QUYỂN NĂM 309

L uật N hiếp nó i : “K hông p h ạ m  là  n h ư  b á t  
th iếu  cỡ hay  là  quá cỡ, hoặc  m uốn để  d à n h  cho 
người m uốn x u ấ t gia thọ  giới Cụ túc, giúp cho họ 
dùng, tuy không  b iế t, cũng đều  không  p h ạm , hoặc  
đ ể  đựng can h  rau , hay  là  đựng nước uống, n ê n  sắ m  
h a i cái b á t  nhỏ , m ộ t cái để  đựng m uối dã , m ộ t cái 
để  đựng m uỗng th ả y  đểu  không  p h ạ m ”.

Lại trong  cái b á t  lớn m uốn để cái b á t  nhỏ  vào 
cũng được kh i c ần  dùng  cho dễ, chứa n h iều  không  
p h ạm . N ên sắ m  th ê m  m ột cái b á t  lớn, để  phòng  kh i 
có k h á c h  T ăng  đến .

Đức T h ế  T ôn cho ra  m ột cái b á t, là  ỷ  không  
n h iều  không  ít, cho th u ậ n  lẽ trung  đạo, để  giúp th â n  
tu h à n h , b iế t thọ  vừa đủ thôi, n h ư  hộ tròng  con m ắt; 
kh i đi đường đừng để t r ầ n  m ang  đi, chớ gói trong  
chéo  y, n ê n  lấy  đây  đựng, m ang  ở t r ê n  vai m à đi. 
Nếu ở trong  chùa  p h ả i làm  cái lồng úp  lại, còn  ở 
ch ố n  Lan n h ã  th ì p h ả i b ệ n  tre  lau làm  lồng, hồ và 
p h ẩ n  trâ u  t r é t  trong, ngoài lồng ấy  rồi, để  b á t  ở 
trong.

Giải rằng : Nói m ộ t b á t  th a  đây, d ịch  là  : m ột 
th ăn g , cứ th eo  trong  T á t Bà Đ a Luận nó i : cỡ chừng 
b ảy  hộp.

Giới thứ hai mươi hai
BÁT THIẾU 5 CHỖ LỦNG, TÌM XIN BÁT MỚI

CHÍNH VÃN : Nếu Tỳ Kheo chứa bát, thiếu 5 
chỗ và không chảy, tìm xin bát mới, vì muốn cho tốt, 
thi phạm Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề. Tỳ Kheo kia. phải đến
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trước chúng Tăng mà xá, lần lượt lấy cái bát chót hết 
cho thọ trì. n h ẫ n  đ ến  bể  củng p h ả i trì, th ế  là p h ả i thời.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự trong  vườn C ấp Cô Độc, 
ông B ạ t N an Đà lãm  bể  m ột cái b á t, ông vào trong  
th à n h , đ ế n  m ỗi n h à  c ư  sĩ, x in  b á t, các c ư  sĩ đều  ra  
chợ, mỗi người mua cho ông một cái bát, té ra ông 
b ể  m ộ t cái b á t, m à được r ấ t  n h iều  bá t.

Sau kh i đó các c ư  sĩ đi nhóm  hội nói chuyện  
với n h au  m ới b iết, th ì ai cũng chê trá c h  ông B ạ t Nan 
Đ à. P h ậ t vì đó liền  k iế t giới.

C hứa b á t  là  gì ?  Nghĩa là : Cái b á t  của m ình  
đang  thọ  trì.

Thiếu 5 chỗ vá là chi ? Thiếu : là không 
đủ vậy.

N ăm  chỗ vá : Nghĩa là lủng cách  hai ngón  tay  
vá m ộ t chỗ.

V á  : là  nối n h au  chắp  d ính  liền  vậy.

T h ế  n à o  gọ i là  k h ô n g  lủ n g  ?  Do còn đựng 
cơm can h  vậyẵ

Lại tìm  b át m ới v ì m uốn  cho  tố t  Ịà sao ?
Nghĩa là : m ình  s ẵ n  có cái b á t  chưa chảy, m à  vì 
lòng th am  xin  b á t  m ới cho tố t đẹp , n ê n  m ới tớ i n h à  
c ư  sĩ m à xin cái b á t  thứ  hai. Nếu th iếu  n ăm  chỗ vá 
m à không  chảy  lại tìm  cái b á t  m ới p h ạ m  x ả  đọa. 
Nếu đủ n ă m  chỗ vá, m à không  chảy  lại tìm  xin  b á t  
m ới p h ạm  Ác tác .

Tỳ K heo  k ia  là  a i ?  Là chỉ vị Tỳ Kheo phạm  tội.
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Phải đ ến  trong ch ú n g  Tăng m à xả là  sao  ?
Nghĩa là : p h ả i đối trước chúng  T ăng ở trong  giới đây 
m à xả chớ không được xả cho b iệ t chúng, xả rồi sám  
hối tội đọa. C húng T ăng p h ả i làm  p h é p  Yết Ma trả  
b á t lại cho ông, b á t  này  nếu  th ậ t  tố t quỷ giá, th ì phải 
để lại, lấy cái b á t xấu hơn, b ạch  nh ị Yết Ma đưa cho 
ông, làm  phép  Yết Ma rồi, cái b á t kia phả i đem  đến  
trong chúng Tăng, thứ  lớp m à xả chuyền cho nhau, 
nếu  chuyền rồi m à rố t cuộc không có thầy  n ào  lấy, thì 
phả i trả  lại cho Tỳ Kheo kia, dạy phải giữ trọ n  đời.

Còn b á t  ông thọ  trì trước đó, cũng p h ả i đúng  
n h ư  p h ép  thọ  trì n h ư  thường, còn  b á t  xả  đọa  n ày  
không  n ê n  thọ  trì. Chỉ dạy  : thường chứa dùng  thôi. 
N ên h à n h  n h ư  vẩy : p h ả i tá c  b ạch  thưa trong  chúng 
Tăng, b ạ c h  rằn g  : Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, nếu  
đ ế n  giờ chúng  T ăng nhóm , xin chúng  T ăng  b ằ n g  
lòng cho, nay  đem  cái b á t  này, th ứ  lớp thư a  vị 
Thượng Tọa, thư a  n h ư  vậy.

Thưa rồi, p h ả i cầm  đưa vị Thượng Tọa, n ếu  vị 
Thượng Tọa m uốn lấy  b á t  này , th ì đưa cho đó, rồi 
p h ả i lấy  cái b á t  của vị Thượng Tọa đưa cho vị 
Thượng T ọa thứ  hai; n ếu  đưa cho Tỳ Kheo kia, th ì Tỳ 
Kheo k ia  p h ả i lấy. Không n ê n  đem  hộ cho chúng  
T ăng  m à không  lấy, cũng không  n ê n  vì n h â n  duyên  
này , m à thọ  trì cái b á t  r ấ t  xấu, n ếu  thọ  trì th ì p h ạm  
Đ ột K iết La.

Nếu vị Thượng Tọa thứ  ha i lấy  b á t  này , th ì 
p h ả i lấy  cái b á t  vị Thượng Tọa thứ  ha i đó dưa cho vị 
Thượng Tọa th ứ  ba. Nếu đưa cho Tỳ  Kheo kia, th ì Tỳ 
Kheo kia p h ả i thọ , không  n ê n  đem  hộ cho chúng
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Tăng, m à  không  thọ. Không n ê n  vì n h â n  duyên  này  
m à thọ  tri cái b á t  r ấ t  xấu, n ếu  thọ  trì th ì p h ạ m  Đột 
Kiết La.

Như thế lầ n  lượt đ ế n  ông h ạ  toạ  chót, nếu  
đem  cái b á t  n ày  trả  lại cho ông Tỳ Kheo kia, hoặc  
đem  cái b á t  của ông chó t h ế t, cho Tỳ Kheo bị phạm , 
p h ả i b ạ c h  n h ị Yết Ma cho ông.

VĂN BẠCH YẾT MA

V ăn b ạ c h  n h ư  vầy : “Thưa Đ ại đức T ăng  lóng 
nghe, n ếu  đ ế n  giờ chúng T ăng nhóm , x in  chúng 
T ăng  b ằn g  lòng cho, T ăng  nay  lấy  cái b á t  của ông 
h ạ  tọ a  chó t h ế t  đây”. Nếu th ậ t  cái b á t  của Ty Kheo 
đó, n ê n  nói n h ư  vầy : “C húng T ăng  nay  lấy  cái b á t  
chó t của  Tỳ Kheo đó, cho Ty Kheo [bị phạm )  thọ  trì 
cho đ ế n  b ể ”.

B ạch  n h ư  vậy tác  b ạch  th à n h  không  ? -  Đồng 
đáp  : “T h à n h ”.

Thưa Đ ại đức T ăng lóng nghe, chúng  T ảng  nay  
lấy  cái b á t  của ông h ạ  tọ a  chó t h ế t  đây, cho Tỹ 
Kheo... thọ  trì đ ế n  bể. Các vị Trưởng lão n ào  b ằn g  
lòng, chúng  T ăng  đưa cái b á t  cho Tỳ Kheo... th ì lẳng  
lặng, vị n ào  không  b ằn g  lòng th ì nói. Yết Ma th à n h  
không  ? -  Đồng đ áp  : “T h à n h ” ỗ

T ăng  đã  b ằn g  lòng đưa b á t  cho Tỳ Kheo... rồi, 
vi chúng  T ăng  đây  b ằn g  lòng n ê n  lẳng  lặng, th ì việc 
này  rõ n h ư  vậy.

Cứ trong  C ăn  B ản  bộ nói : Trước b ạ c h  nh ị Yết 
Ma cử m ột th ầy  Tỹ Kheo đủ n ă m  đức, dạy  chuyền 
cái b á t  bị p h ạm , ông đắc  cử p h ả i đối trước chúng
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T ăng tác  b ạ c h  rằn g  : “Thưa Đ ại đức Tăng, tô i Tỳ  
Kheo... sẽ  chuyền  cái b á t  b ị p h ạm , các vị cụ thọ  (Đại 
đức) ngày  m ai, m ỗi vị p h ả i đem  cái b á t  của  m ình  
đ ế n  trong  chúng  T ăng”. S áng  ngày chư Tỹ Kheo đều  
đem  b á t  của  m ình  đ ế n  trong  chúng Tăng, th ầ y  Tỳ 
Kheo chuyển  b á t, cầm  cái b á t  bị p h ạm  đó, tới trước 
vị Thượng Tọa k h âm  k h e n  cái b á t  : đầy  đủ, th a n h  
tịnh , ngài có th ể  thọ  dùng được, hoặc  vị Thượng Tọa 
lấy, cùng không  lấy, lệ n h ư  trước n ê n  b iế t, chuyền  
cho đ ế n  tộ t h ế t  chúng, còn lại m ột cái b á t  chó t sau, 
giao cho Tỳ Kheo kia, d ặ n  b ảo  p h ả i giữ gìn m ãi m ãi.

Những đ ến  bể cũng phải trì (giữ) ỉà  sao  ? 
K hông p h ả i làm  p h é p  thọ  trì.

Nghĩa là  : ông p h ạm  được cái b á t  chó t r ấ t  xấu, 
p h ả i k héo  dụng  tâ m  giữ gìn, nhữ ng  đ ế n  b ể  cũng 
p h ả i giữ để  thọ  dùng.

Thế mới là phải thời là sao ? N g h ĩa  là : phép 
đ ây  p h ả i đưa cái b á t  xấu  hơn  h ế t  trong  Tỹ Kheo kia, 
b ảo  p h ả i giữ gìn vậy. Tỳ  Kheo k ia  giữ cái b á t  này, 
không  được để chỗ GÓ ngói gạch  rớt, không  được để 
dưới chỗ đựng cây gậy và dưới chỗ dựng dao, không  
được để dưới chỗ treo  đồ đạc, hoặc  giữa đường hay  
trên đá, dưới chỗ trái cây hay  rụng và chỗ đ ặ t  gập 
ghềnh .

K hông n ê n  m ộ t tay  cầm  h a i b á t, trừ  có ngón 
tay  chêm  kẽ  giữa, củng không  n ê n  m ộ t tay  cầm  h a i 
b á t  m ở cửa, trừ  có để  ỷ cẩn  th ận , không  n ê n  để 
p h ía  trong  ngạch  cửa, dưới cửa sổ, không  n ê n  để 
dưới giường dây, giường cây  hoặc  để  giữa giường, 
hay  là  góc giường, trừ  kh i để  tạm , không  n ê n  đứng
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gác c h â n  đỡ trê n  cái bá t, n h ẫ n  đ ế n  đ ạp  cho bể, 
không  n ê n  cố ỷ p h á  hư  hay  là  cố ý để cho m ất, làm  
m ón  ph i b á t  m à dùngệ Tỳ Kheo Ni đồng phạm , ba  
chúng  sau  p h ạ m  Ác tác.

Thể thức không phạm ỉà sao ? N g h ĩa  là : 
Dưới n ă m  chỗ h à n  m à chảy, đi tìm  x ln  b á t  mới, 
hoặc  tới người b à  con, hay  người x uấ t gia xin, hoặc 
xin giùm  ông khác , hay  là ông k h ác  xin giùm  m ình, 
hay  là  không  xin  m à được; hoặc là trong  kh i th í chủ 
cúng cho chúng  Tăng, th ứ  lớp chia m à được; hoặc 
m ình  có tiề n  m ua sắm .

C ăn  B ản  bộ nói : Tỳ Kheo chuyền  b á t, lấy  b á t  
giao cho Tỳ Kheo kia d ặ n  rằn g  : “Cái b á t  n ày  ông 
không  n ê n  giữ thọ  trì, không  n ê n  p h â n  chia, cũng 
không  được cho người, p h ả i ch ín  c h ắn  từ  từ  như  
p h á p  m à dùng, cho đ ế n  được cái b á t  chót, m ới được 
giữ gìn đ ế n  b ể ”.

P hải sắ m  hai cái túi đựng b á t, tú i tố t đựng b á t  
dư này, tú i xấu  đựng b á t  thọ trì cũ, nếu  kh i đi k h ấ t  
thực th ì p h ả i đem  theo  hai cái b á t, n ếu  được cơm 
ngon th ì để  trong  cái b á t  dư, được cơm dở để trong  
cái b á t  cũ, và kh i ă n  p h ả i ă n  cơm trong  b á t  cũ 
trước. C òn kh i rử a  p h ả i rử a  b á t  dư trước. Như vậy 
cho đ ế n  kh i hong phơi, khi đem  c ấ t cũng đều  c ăn  cứ 
cái b á t  dư đó làm  trước.

Hoặc để  trong  lồng, hay  là  kh i xông lửa đểu 
p h ả i nhường chỗ tốt, để b á t  dư trước, hoặc  kh i đi 
đường cái b á t  cũ m ượn người m ang, còn  cái b á t  dư 
ch ính  m ình  p h ả i m ang, n ếu  không  ai th ì m ang  b ê n  
vai hữu m à đi.
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Đ ây là trị p h ạ t  ông đó cho đ ến  trọ n  đời, hoặc  
là  đ ế n  bể  m ới thôi, p h ả i khéo  giữ gìn, p h á p  h à n h  
như  đây, không  y đây  m à h à n h , th ì m ắc  tộ i D iệt Tỳ 
Ni.

Khi đó có th ầ y  Tỳ Kheo, cái b á t  b ể  nh iều  
m iếng  đem  dùi m ấy  lỗ, lấy  dây  nhỏ  rà n g  lạ i cho 
d ính , ă n  rồi mở ra  rửa, rử a  rồi m ắc rà n g  lại, bỏ p h ế  
h ế t  việc tu h àn h . P h ậ t nói : Nếu b á t  khó tìm  th ì tùy 
ỷ vá sửa, n ếu  chỗ dễ tìm  th ì n ê n  bỏ quách  nó đi rồi 
tìm  cái mới khác.

Phép  vá b á t  có n ăm  cách  :

l ẵ- Lấy kim  nhỏ  tá n  cho b ít lỗ.
2.- Đ ặt m ột m iếng th iếc  nhỏ , để  tá n  vào lỗ 

lủng cho chắc.
3.- Vá cách  n h ư  răn g  cá, b ổ n  p h ía  dùi lủng 

trong  ngoài kẹp  nhau .
4.- Lấy m ột m iếng th iếc  đ ắp  lên  chỗ lủng, 

chung quanh  đóng cúc.
5.- Vá b ằ n g  m ạ t nhỏ  [tức bột nhuyễn),

M ạt có hai th ứ  :
1.- Là m ạ t s ắ t  giũa.
2.- M ạt đá  m ài.

Song, m ạ t s ắ t  th ì vá b á t  sắ t, th ứ  m ạ t đ á  th ì 
h à n  b á t  sà n h , kh i dùng m ạ t m à vá, lấy  d ầu  trộ n  vô, 
để  trong  cối sắ t, dùng  chày  s ắ t  ngh iền  cho nhỏ , mới 
đem  trá m  lỗ, rồi lấy  chú t lửa đốt cho cứng.

Nếu nó còn thô  rít, th ì lấy  dầu  thoa, n h ư  p h áp  
m à xôr.gẽ Nếu b á t  b ằn g  s à n h  lủng lỗ th ì lấy  nước
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đường c á t trộ n  với xi m ăng  m à  t r é t  vô, cho b ít lỗ, 
lấy  lửa hơ  cho khô, n ếu  nứ t bể , th ì thọc  lủng làm  
n h ư  v à n h  trống, lấy  m ặ t trống  s ắ t  để  lê n  trên , lấy 
hồ tré t, xông lửa cho cứng m à dùng  đỡ.

G ỉảỉ rằ n g  : T rong đây  nói đường cát, cũng như  
đường th ẻ  vậy.

Giới thứ hai mươi ba 
KHÔNG CHO MƯỢN THỢ DỆT 

KHÔNG BÀ CON DỆT Y ẵ .

CHÍNH VẨN : N ếu Tỳ Kheo tự x in  chỉ, miiỢn thợ  
d ệ t không bà  con d ệ t làm  ba  y, thì p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  
D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự nơi vườn ông C ấp Cô 
Độc, ông B ạ t N an Đà m uốn m ay y T ăng Già Lẽ, vào 
trong  th à n h  đ ế n  n h à  các ông c ư  sĩ x in  chỉ, x in  được 
nh iều  chỉ, b è n  đem  m ượn thợ  dệt, b ảo  d ệ t làm  b a  y, 
tự  tay  m ìn h  kéo  chỉ, tự  coi thợ  dệt. ểCác c ư  sĩ th ấy  
vậy chê cười. P h ậ t liền  k iế t giới.

T ự  x i n  l à  g ì  ?  N g h ĩa  l à  : t ự  m ì n h  đ i  t ìm  x i n  
m ỗi n h à , m ỗi n h à .

C hỉ là  c h i  ?  Như xin  chỉ 10 th ứ  y nộ i trước.

K hông bà con  là  sao  ? Là như trên đã giải.

Thợ d ệ t  là  a i ? Là người d ệ t y vậyế

Ba y  là  sao  ?  Là đã  có giải trước rồi.

Thể thức phạm tội trong đây ra thế nào ?
Nếu thợ  d ệ t và người cho chỉ, đều  không  p h ả i là  b à  
con, hoặc  thợ  d ệ t không  b à  con, m à người cho chỉ là
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b à  con, hoặc  người cho chỉ không  b à  con, m à người 
thợ d ệ t là  b à  con, cũng đều  phạm .

H oặc m ình  coi dệ t, hoặc  m ình  tự  dệ t, h o ặc  tự  
m ình  kéo  chỉ đều  p h ạm  Đ ột K iết La. P háp  xả, sám  
hối, trả  lại, đồng giải n h ư  “giới y dư”. Tỳ Kheo Ni 
đồng  p h ạm , b a  chúng  sau  p h ạm  Ác tác .

Thể thức không phạm là sao ? N g h ĩa  là : Thợ 
d ệ t và người cho chỉ, đều  là  b à  con, hoặc  m ình  d ệ t 
làm  cái tú i đựng b á t, giải áo, dây  lưng, m ão, vớ, 
k h ă n  gói, guốc v.v... th ì không  phạm .

C ăn  B ản  bộ nói : Tới người không  b à  con xin 
chỉ, m ậc  Ác tác , m ượn thợ  không  b à  con dệt, p h ạm  
Xả đọa, m ìn h  d ệ t lấy  cũng p h ạ m  Ác tác .

Nếu trả  đúng  tiê n  cho thợ  d ệ t th ì không  phạm . 
Nếu m ình  cố tâm  dối trá , khoe cái đức thù  th ắ n g  
của  m ình, kh i x in  được chỉ, th ì p h ạm  Ác tác  và đồng 
thờ i p h ạ m  th a  th ắ n g  (Ba Lơ. Di), dù m ìn h  th ậ t  có đức 
củng Ác tá c  và tộ i đọa.

Tuy thợ  d ệ t có b à  con, lĩià không  lựa thờ i xin, 
làm  cho người ta  p h iền  m uộn, hoặc  h iệ n  tướng lạ 
cũng p h ạ m  Ác tác .

T á t B à Đa nó i : Nếu th iếu  y, ch ính  p h ả i x in  y, 
không  n ê n  x in  chỉ d ệ t y, n ếu  có c ần  chỉ m ay y, hay  
là  làm  dây  lưng th ì không  tội.

Giới thứ hai mươi bốn 
KHÔNG CHO KHUYÊN THỢ DỆT Y TỐT

CHÍNH VÃN : N ếu Tỳ Kheo, có hai ông bà  cư s ĩ  
bảo thợ dệt, d ệ t y  cho Tỳ Kheo, Tỳ Kheo  Jcia trước
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không thọ th ỉnh  tự  ý, lén lên nhà  thợ d ệ t nói rằng : “Y  
n à y  thi chỉ tính d ệ t cho tôi. ô n g  d ệ t g iùm  cho th ậ t tốt 
và rộng, lớn, chắc, mịn, tôi sẽ  trả tiền thêm  cho ông ít 
n h iều ”. Tỳ Kheo k ia  trả tiền thêm  giá  dáng  m ột bữa  
ăn, nếu  được y, thì p h ạ m  Ni T á t Kỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc, có ông Cư sĩ đem  chỉ tố t bảo  thợ dệt, d ệ t y cho 
ông B ạ t Nan Đà, thợ  d ệ t đi đ ế n  chùa  cho ông B ạt 
N an Đà hay, ông b è n  đ ế n  n h à  c ư  sĩ, hỏ i người vợ 
Cư sĩ x in  th êm  chỉ nữa, rồi ông đem  đưa cho thợ  
dệt, bảo  d ệ t cho th ậ t  tố t và rộng  rã i, chắc  chắn , tôi 
sẽ trả  t iề n  công thêm . Khi d ệ t y xong rồi, ông Cư sĩ 
th ấ y  không  giống lời của m ình  bảo  ông thợ  khi 
trước, hỏi ra  m ới hay  b iế t c ăn  do, tức th ì chê cười, 
P h ậ t n h â n  nơi đây  k iế t giới.

Khi đó có ông Cư sĩ th ỉn h  tự  ỷ, các Tỳ Kheo 
nghi kh ô n g  d ám  n h ậ n  lời, và không  d ám  hỏi ỷ  khác, 
vì cớ đo P h ậ t b è n  k iế t th êm  câu : “Trừ trước có thọ 
th ỉn h  tự  ý, th ì không  p h ạ m ”.

D ệ t t h ậ t  t ố t  ỉà  sa o  ?  Nghĩa là : tin h  hảo , cũng 
là cái ngh ĩa  d ệ t y  rộng, lớn, m ịn chắc.

Rộng  : Là bảo  cho đủ bề đứng.
Lớn : Là bảo  cho đủ bề dài.
Chắc  : Là b ề n  chắc.
Mịn : là nhỏ  (n h u yễn )

Nhẫn dấn giá đáng chừng bữa ăn ỉà sao ?
Nghĩa là : Ý nói trả  th ê m  tiề n  công, n h ẫ n  đ ế n  r ấ t  ít 
chững m ộ t bữ a ă n  cũng phạm , còn  bao  n h iêu  nghĩa 
nữ a đồng  giải n h ư  trước.
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Thể thức phạm tội trong đây ra sao ? Nếu Tý
Kheo trước không  được thọ  th ỉn h  tự  ý, lạ i đ ế n  bảo  
d ệ t y tố t, được th ì p h ạm  x ả  đọa, không  được th ì 
p h ạ m  Ác tác . P háp  xả, sá m  hối, trả  lại, đông  giải 
như  trước. Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng  sau, 
p h ạm  Ác tác .

Thể thứ c không phạm  ra th ế  nào  ? H oặc tới 
b à  con, hay  là người x u ấ t gia m à xin, hoặc  người 
k h á c  xin giùm  cho ta, v.v...

Tỳ Ni Tỳ Bà Sa nói : “Y n ày  kh ông  lu ận  đúng 
cỡ, hay  là khong  đúng  cỡ, cũng đều  p h ạm  tội, n ếu  vì 
ông thợ d ệ t nói p h áp , luôn  việc bảo  dệ t, d ầu  không  
cho tiề n  công đ áng  bữ a ăn , được y tố t, cũng p h ạ m  
Đ ột K iết La, n ếu  m ình  có chỉ m ượn thợ  dệ t, d ệ t y 
th ì không  tộ i”.

Giới thứ hai mươi năm 
TRƯỚC CHO Y SAU ĐÒI LẠI

CHÍNH VẨN : N ếu Tỳ Kheo, trước cho Tỳ Kheo  
khác  y, sa u  vì să n  hận, hoặc m inh đòi lại, hoặc mượn  
người kh á c  đòi lại, nói rằng  Ẽ- “Trả y  lại cho tôi, không  
cixo đâu". N ếu  Tỳ Kheo kia  trả lại, Tỳ Kheo n à y  lấy  y, 
thì p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc, ông B ạ t Nan Đà, trước cho đệ tử  ông N an Đà 
cái y, sau  n h â n  vì có việc m ượn làm  giùm  ông không  
làm , b è n  s in h  lòng sâ n  h ậ n  cƯỢng g iật y lại, các Tỳ  
Kheo đem  việc n ày  b ạ c h  lên  đức P hậ t. P h ậ t liền  
n h â n  đây  m à k iế t giới.
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Trước cho  Tỳ K heo kh ác y  là  sao  ? Rỗ là
không  p h ả i tạ m  cho cũng không  p h ả i m ượn đắp .

Nghĩa là  : m ình  th iệ t tìn h  cúng cho õng kia
vậy.

S au  v i s â n  h ậ n  là  sao  ?  Rõ chẳng  p h ả i thương 
tưởng, do vì trá i  ý  m inh, s in h  tâ m  buồn  giận, gây ra  
ngh iệp  ác  của ỷ vậy.

H oặc  m ìn h  đ ò i ỉạ i  là  gì ?  Là nói rõ th â n  
ngh iệp  gây tội.

Hoặc mượn người khác đòi lại ỉà sao ? Là nói
rõ thuộc về k h ẩ u  ngh iệp  gây tội.

T rả  ỵ  lạ i  ch o  tô i  k h ô n g  ch o  ô n g  d â u  là
sao  *ì Nghĩa là  : trông  m ong m uốn được y trước m à 
theo  ông k ia  đòi lại vậy.

N ếu  T ỳ K heo  k ia  t r ả  y  ỉạ i  là  t h ế  n à o  ?  Nghĩa 
là : y  đã  lìa th â n  của Tỳ Kheo kia.

T ỳ K heo  n à y  lấ y  y  ỉà  sao  ?  Nghĩa là  : lấy  y
vào tay, tưởng thuộc về m ình  vậy.

T h ể  th ứ c  p h ạ m  tộ i  t ro n g  đ â y  là  sao  ?  Nếu lấy
lại đem  cất, th ì p h ạm  x ả  đọa, không  c ấ t p h ạ m  Ác 
tác . Nếu m áng  trê n  cây, trê n  tường, t r ê n  rào , trê n  
nọc, trê n  sào , trê n  giường, trê n  khuôn  dệt, trả i  trê n  
đấ t, lấy  rồi đi khỏi chỗ cứ, th ì p h ạm  Xả đọa; lấy 
chưa khỏ i chỗ cũ p h ạ m  Ác tác . P háp  xả, sá m  hối, 
trả  lại, đồng giải n h ư  trước. Tỳ Kheo Ni đồng phạm , 
b a  chúng  sau  Ác tác.

T hể thứ c kh ông phạm  ra t h ế  nào  ? Không 
s â n  h ậ n , người k ia  b iế t tâ m  m ình  ă n  n ă n  (m uốn đòi
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y lại) liền  trả  y lại, hoặc  người kh ác  khuyên  bảo  trả  
y lại. Hoặc có người m ượn y m ột cách  vô dạo  lỹ n ê n  
lấy  lại không  cho mượn, sợ m ấ t y, sợ rá c h  y n ê n  lấy 
lại. Hoặc ông đó p h á  giới, p h á  ch ính  k iến , p h á  oai 
nghi, hoặc  ông đó bị cử tội, hoặc  ông đó b ị d iệ t tẩn , 
hoặc  ồng đó sẽ d iệ t tẩn , hoặc  vì việc đó m à m ang 
n ạn , p h ạm  h ạ n h  n ạn , tấ t  cả việc n h ư  vậy, g iậ t lấy 
không  giấu c ấ t không  phạm .

T át Bà Đa Luận nói : “Nếu g iật lấy  y của  ông 
Sa Di bị h à n h  b iệ t trụ , người h à n h  Ý hỉ, người đui 
mù, người điếc, câm , người không  thấy , tội tẩn , 
người ác  tà  bị tẩn , th ì đều  p h ạ m  x ả  đ ọ a”.

Nếu lấy y của người cuồng loạn, của người 
b ệ n h  hư  tâ m  lãng  trí, người p h ạm  tội tứ  trọng, người 
p h ạm  tội ngũ nghịch, người thọ 5 p h á p  của  ông 
Điều Đ ạt và y của b ố n  chúng, th ì đều  p h ạ m  Đ ột Kiết 
La. Nếu cô Ni lấy  y của Tỳ Kheo th ì p h ạ m  Ác tác, 
lấy y của cô Ni v.v... p h ạm  x ả  đọa.

T hể của giới này, cội gốc ch ính  m ình  b a n  đầu  
đem  y cho người, sau  vì g iận  tạm  đòi lại p h ạ m  Xả 
đọa, sau  kh i trả  y  cho ông k ia  còn p h ả i sá m  hối Ba 
D ật Đẻ.

Nếu trước ch ính  m ình  cho người y, sau  cũng 
ch ính  m ình  lấy  lại, th ì p h ả i tín h  giá tiề n  m à k ế t  tội. 
Nếu trước tạ m  cho người y  sau  b è n  lấy lại th ì không  
tội, n ếu  vì cớ g iận  hờn, m uốn làm  cho ông k ia  buồn, 
tạm  lấy lại, th ì p h ạm  Đột K iết La.

Nếu th ầ y  vì m uốn h à n g  phục đệ tử, cho nó bỏ 
việc ác  tâm , tạm  lấy lại th ì không  phạm .



322 LUẬT Tứ PHẨN GIỚI BỔN

Giới thứ hai mươi sáu 
CHỨA THUỐC QUÁ 7 NGÀY

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo có bệnh, thuốc d ư  
như  là : sữa, dầu , sữ a  tươi, mật, thạch  m ật, dược uốnq  
trong 7 ngày, nếu  quá  7 nqày uống, thì p h ạ m  Ni T á t 
Kỳ B a  D ật Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc, các th ầy  Tỳ Kheo bị gió m ùa  thu  s in h  b ện h , 
th â n  th ể  khô gầy, lại s in h  ra  ghẻ độc, P h ậ t cho lúc 
ph ả i thời hay  ph i thời, có n h â n  duyên b ệ n h  uống 5 
thứ  thuốc. Khi đó đệ tử  ông T ất Lăng Già Bà Ta, 
giấu c ấ t c h ấ t chứa 5 thứ  thuốc r ấ t  nh iều , m ỗi chỗ 
chảy  n h ớ t phòng  xá hôi hám .

Các vị trưởng giả, th ấy  c h ấ t chứa bỏ bậy  bạ  
như  th ế , đều  s in h  tâm  chê ghét. Đức Như Lai n h â n  
đó mới ch ế  giới này.

Có b ệ n h  là  sao  ?  Nghĩa là : T h ân  m ang  tậ t  
b ện h , th ầy  thuốc dạy  uống m ấy thứ  thuốc đó.

Dư là gì ? Là người k ia  trao  tay  m à được rồi, 
hoặc  ă n  hay  không  ă n  còn lại qua ngày th ứ  hai, th ì 
gọi là dư  vậy.

T h u ố c  là  c h i ?  Như là : sữ a  hộp, dầu , sữa 
tươi, m ật, đường p h èn , 5 thứ  n ày  vậy.

Sữa hộp  : Là trong  vú bò, dê, v.v... n ặ n  ra  
khưấy  c án  làm  th à n h , hoặc lấy  cỏ, là  thuốc tá n  cho 
nhỏ, để  trong  sữa m à th à n h  vậy.

Dầu : Nghĩa là : lấy hộ t m è, hộ hồ ma, hột m ang  
th a n h  (đ ậu  phộng), các th ứ  h ộ t ép  ra  th à n h  dầu  vậy.
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Sữa tươi : là từ  trong vú của bò, dê, v.v... làm  
th à n h  m à chưa chín. B an đầu  từ  nơi n hũ  (thời kỳ  
phôi thai) n ặ n  ra  th à n h  lạc, lạc làm  th à n h  sa n h  tô, 
sa n h  tô h ấ p  gia vị th à n h  thục  tô, thục  tô n ấu  chín  
th à n h  đề hồ, đề hồ là thứ  thuốc bổ b ậc  n h ấ t  (tiêu 
biểu  là P hật thừa vậy).

Mật là gì ?  Là các thứ  m ậ t ong.

T h ạ c h  m ậ t  là  sao  ?  Là nước m ía th ắn g  kẹo 
th à n h  đường, cứng chắc, gọi là th ạc h  m ật.

T hạch  m ậ t có thứ  đen  thứ  trắng ; th ứ  trắ n g  vị 
th u ần , ngọt th an h , hay  trị được b ệ n h  nóng  nảy. Thứ 
đen, vị của nó hơi đắng  đắng, hay  trị được b ệ n h  
lạnh .

Nếu các thứ  đường m ía, hoặc đậm , hoặc  lợt, 
hoặc  chưa th à n h  còn  lộn với nước, cũng thuộc về 
th ạ c h  m ật. Nếu nước m ía chưa thắng , cho uống phi 
thời, th ắn g  rồi không  cho. Cày m ía th ì cho ă n  lúc 
p h ả i thời.

Khi đó có th ầ y  Tỳ Kheo th ấ y  người th ắn g  
th ạ c h  m ật, để  xen  các m ón trộ n  vào (như  k h u ấ y  bột) 
không  d ám  ă n  phi thời. P h ậ t nói cho ă n  phi thời, 
nhưng  p h ả i làm  p h ép  mới được.

Nếu có b ệ n h  phong, cũng cho p h ép  dùng  các 
th ứ  dầu  m ỡ để  trị.

Mỡ có 5 thứ  :

1.- Mỡ gấu
2.- Mỡ cá
3.- Mỡ lừa
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4.- Mỡ heo
5.- Mỡ cá m a k iệt.

Nếu thọ  trong  lúc p h ả i thờ i nấu , lúc p h ả i thờ i 
lượe. lúc p h ả i thờ i uống, đều  p h ả i đúng  pháp ; lược 
cho sạ c h  sẽ , từ  nơi tay  tịn h  n h â n  trao  cho, làm  
p h ép  thọ  trì, cho đ ế n  ngày là n h  b ện h , tùy  ỷ uống, 
không  cho thọ , nấu , lược, uống ph i thời.

Sữa hộp  và th ạ c h  m ậ t hay  trừ  được b ệ n h  
nóng. M ật hay  trừ  được b ệ n h  đ àm  ấm  (b ệnh  đàm) 
cùng với b ệ n h  thủy, đường c á t nó củng hay  trị được 
b ệ n h  đ àm  ấm , sữa hộp  và m ậ t cũng hay  trị b ệ n h  
phong  đàm .

Hi đường [nước đường) h ay  trừ  được 3 b ện h : 
b ệ n h  phong, b ệ n h  đàm , b ệ n h  nóng.

Được uống trong 7 ngày ỉà sao ? Nghĩa là : từ 
ngày b a n  đầu  thọ  được thuốc của người vào tay, cho 
đ ế n  ngày th ứ  7, trong  7 ngày đó, p h ả i thờ i hay  là 
phi thờ i m ình  được lấy  uống, đây  là  nói đ ế n  lời chó t 
h ế t, cho n ê n  nói 7 ngày.

Song ngày  b a n  đầu  lã n h  được thuốc, c ầ n  p h ả i 
làm  phép , p h ả i bưng thuốc đối trước m ộ t th ầ y  Tỹ 
Kheo b ạ ch  n h ư  vầy :

“T hưa Đại đức m ột lòng chiếu cố, tôi Tỳ Kheo... 
vì có chứng bệnh... đây  là  m ón thuốc 7 ngày  để  luôn 
đêm , uống trong  7 ngày, nay  đối trước Đ ại đức đây  
xin  thọ  “ (nói ba lần).

Nếu n u ’ ít ngày, th ì n ê n  tùy theo  ngày m à
thưa.
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Luật N hiếp dạy  : “Trong lúc p h ả i thờ i rử a  tay  
thọ  thuốc, để  thuốc t r ê n  b à n  tay  tả , tay  hữu vịn lên  
trê n , đối trước ông k ia  làm  p h é p ”ẵ

Nếu quá 7 ngày mà uống ỉà sao ? Nghĩa 
là  : vượt qua h ạ n  đ ịnh  vậy.

Thể thức phạm tội trong đây ra thế nào ?
Ngày b a n  đầu  được thuốc cho đ ến  ngày  th ứ  7, trong  
ch ặn g  giữa hoặc  được, hoặc  không  được, hoặc  làm  
p h é p  tịn h  th í, hoặc không  làm  p h ép  tịn h  thí, tùy 
còn ít nh iều . Đ ến  ngày  thứ  8 m ặ t trời vừa mọc, đều 
p h ạm  Xả đọa. N hẫn  đ ế n  dạy  đem  cho người, m ấ t hư 
v.v... củng phạm .

P háp  xả, sám  hối, trả  lại, đều p h ả i giải như  
giới (dư y) trước. Nhưng giới n ày  nói về thuốc và 7 
ngày  là  khác . Nếu thuốc p h ạm  Xả đọa m à không  xả, 
lạ i đem  đổi thuốc khác , th ì p h ạm  m ột tộ i x ả  đọa  và 
m ộ t tộ i Ác tác.

C húng T ăng làm  p h ép  Yết Ma trả  thuốc này  
lại cho Tỳ Kheo b ệ n h  ấy, để  thoa  c h â n  hoặc  th ắ p  
đèn . Tỳ Kheo Ni đồng phạm , b a  chúng sau  p h ạm  
Đ ột Kiết La.

Thể thức không phạm ỉà sao ?  Là sữ a  và dầu
quá 7 ngày  đem  th o a  cán h  cửa, nếu  m ật, th ạ c h  m ật, 
th ì cho người giữ vườn, hoặc  đ ến  ngày th ứ  7, đem  xả 
cho Tỳ Kheo ă n  hết.

T hoa c h â n  : Nghỉa là  : kh i lấy  dầu  thoa  trê n  
chân , th ì nó hay  trữ  được b ệ n h  phong th ấp , lại gót 
c h â n  có m ạch  thông  lẽn  con m ắt, cho n ê n  m ột kh i 
lấy  dầu  thoa, th ì con m ắ t được sán g  trong.
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Ngũ P h ầ n  Luật nói : “N ên xả cho chúng  Tăng, 
rồi chúng  T ăng  cho người b ạ ch  y, hay  là  cho ông Sa 
Di, hoặc  để th ắ p  đèn , Tỳ Kheo k ia  không  được 
dùng, tấ t  cả T ỳ  Kheo cũng đều  không  được dùng 
(an) .

T h iện  K iến Luật nói : “C hứa đủ 7 ngày  đem  
cho ông Sa Di, đ ế n  ngày thứ  8 có b ệ n h  gấp  m uốn 
dùng, cho p h é p  đ ế n  ông Sa Di xin dùng  không  tộ i”.

T h u ố c  ỉà  g ì ?  Là không  ngoài b ố n  m ón  :

1.- Là thuốc p h ả i thờ i : n h ư  là : cơm, lớ (cơm 
x a y  nát), b á n h , trá i, rẽ , ngó, bông, lá v.vệ.. từ  sớm  
m ai cho tới đứng bóng  được ăn , không  cho ă n  phi 
thời, đó gọi là  thuốo p h ả i thời.

2.- Thuốc ph i thờ i : Có 8 m ón  nước :

a) Nước trá i lê
b) Nước h ộ t d iêm  phù  (hình nó ỉớn như  

trái trầm  hoa, sắ c  nó đỏ, ch ấ t nó chua  
và  ngọt)

c) Nước trá i  táo  chua
d) Nước m ía
e) Nước trá i th ị [thỳ
f) Nước xá lầu  già (nước ngó sen  lóng 

trong)
g) Nước trá i Bà lâu  sư  (trái nó giống như  

hột an h  áo, cũng tương tự  như  trái am  
m a la).

h) Nước trá i  bồ đào  (trái nho).

Trữ 8 th ứ  nước n ày  ra , còn  bao  n h iêu  nước, 
n h ư  nước trá i  quýt, nước trá i dừa, nước trá i  th ạ c h
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lựu. nước trá i  chuối, các th ứ  nước uống không  say 
người, th ì cũng cho làm  uống, p h ả i để trong  đồ sạch , 
lọc lóng trong  như  nước, lấy  nước nhỏ  vào làm  p h ép  
tịnh , từ  nơi tay  tịn h  n h â n  d âng  cho m ình. Tỳ Kheo 
lã n h  nước đó p h ả i đối với Tỳ Kheo k h á c  làm  p h ép  
n h ư  vầy : “Thưa Đ ại đức m ột lòng chiếu cố, tôi Tỳ 
Kheo... vì có bệnh... vì nước phi thời ấy  để uống cả 
lúc ph i thời, nay  đối trước Đại đức xin  th ọ ” [nói ba  
lần).

Thọ rồi “ch ín h ” “x ế ” cũng uống được, đó gọi là 
thuốc ph i thời, không  cho ngày nay  thọ , để  đ ến  
ngày  m ai uống, n ếu  uống th ì đúng n h ư  p h á p  m à trị 
tội.

3.- Thuốc 7 ngày là  chi ? Là sữa, v.v... như  
t r ê n  đã  nói, từ  người k ia  dân g  thọ được, đối m ột 
th ầ y  Ty Kheo làm  p h é p  rồi, n h ẫ n  đ ế n  trong  7 ngày 
cho tự  m ình  lấy  uống, gọi là  thuốc 7 ngày.

4.- Thuốc trọ n  đời là  sao  ? Là n h ư  trá i  H a lê 
lặc  (nơười tục k êu  tá t là trái ha), trá i  tỷ ích lặc  (giống  
như  hột đào, công dụng  của  nó cũng như  h a  lê lặc), A  
m a  lặc  (các thứ  nước trái cam), nh ị La tấ t  b ạ t, hồ 
tiêu  và các th ứ  như  rễ , ngó, lá, bông, trá i  đều  được 
làm  thuốc dùng. Và các thứ  cao đơn h o ã n  tá n , tấ t  
cả c h ấ t m ặn , đăng, chua, cay, n h ẫ n  đ ế n  tro  đất, 
v.v... lảm  đồ ă n  không  th ể  được. Nhưng có n h â n  
duyên  b ệ n h  trầ m  trệ , n h ằ m  m ón cũng có th ể  làm  
thuốc, từ  người k ia  d ân g  thọ  được; p h ả i đối m ộ t th ầy  
Tỳ Kheo làm  p h ép  rồi, n h ẫ n  đ ến  trọ n  đời cho m ình  
tự  lấy  uống. N ên làm  p h é p  như  vầy : “Thưa Đại đức 
m ộ t lòng chiếu  cố, tôi Tỳ Kheo... vì có bệnh... thuốc



328 LUẬT Tứ PHẨN GIỔI BỔN

trọ n  đời đây  để uống luôn đêm , n ê n  đây  đối trước 
Đại đức x in  th ọ ” (nói ba  lần).

Nếu b ố n  th ứ  thuốc h ò a  lộn, có ý là  thuốc cho 
chung m ộ t lượt, chớ không  p h ả i trộ n  chung lại, kh i 
uống p h ả i xin  p h ép  từng m ón lẫn  nhau , n ê n  làm  
theo  p h é p  th ứ  m ột m à uống. Ba thứ  thuốc sau  h ò a  
lộn, n ê n  làm  theo  p h ép  thứ  ha i m à uống, ha i m ón 
thuốc h ò a  lộn  sau  n ê n  làm  theo  p h ép  th ứ  tư  m à 
uống.

Song b ố n  m ón  thuốc n ày  đều  vi trị là n h  b ệ n h  
n ê n  mới uống, trong  khi uống, p h ả i tưởng vì cớ là n h  
b ện h , mới n ê n  ă n  uống. Như th ế  thuốc b a n  đầu , vì 
trị ghẻ đói, vì m uốn th à n h  đạo  nghiệp  n ê n  mới thọ 
đồ ă n  uống, chớ chẳng  p h ả i vì sự rigon ngọt, m ập  
béo  m à thọ  dùng  vậy.

T á t Bà Đa Luận nói : “Nếu dùng thuốc p h ả i 
thờ i v.v... tức là  cơm, lớ, b án h , trá i, rễ , ngó, bông, 
lá, v.v... trợ  cho m ón thuốc 7 ngày th à n h  tựu n ê n  
làm  m ón  thuốc 7 ngày không  tộ i”.

Hoặc lấy  m ón thuốc 7 ngày v.v... tức là sữa 
hộp, dầu , sữ a  tươi, m ật, th ạc h  m ậ t giúp cho th à n h  
m ón thuốc trọ n  đời, làm  thuốc uống trọ n  đời không  
tội. H oặc lấy  m ón thuốc 7 ngày v.v.ử. giúp cho th à n h  
m ón thuốc p h ả i thời, n ê n  làm  thuốc p h ả i thời m à 
uống, tùy th ế  lực có m ạn h  n ê n  giúp n h au  mới 
th à n h , n ếu  số  p h ầ n  sức m ạ n h  b ằn g  nhau , th ì tùy 
tê n  m à đ ịnh  lấy  [phân, quăn, thần, tá, sứ  ).

C ăn  b ả n  Yết Ma chú th ích  rằn g  : Song b ê n  
nước Tây quốc [Ấn Độ), kh i làm  đường c á t cũng có
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để b ộ t gạo, còn  làm  th ạ c h  m ậ t th ì có để sữ a  và  dầu. 
P h ậ t m ở cho ph i thờ i được ă n  uống, như ng  vì n g ăn  
thô  tướng, giúp th â n  để  h à n h  đạo  lâu  dà i [thô tướng 
tức là nhai có tiếng vậy).

Các châu  p h ía  Nam Hải, lấy  cây  m ía x ắ t nước 
làm  đường tá n  p h ả i thờ i đều  ă n  được, ch u ẩn  theo  
đạo  lý cõi Đ ông h ạ  n ày  (Trung Hoa), lấy  m ạch  n h a  
làm  kẹo  cục, m ặc dù ph i thờ i cũng cho ăn .

Vì sao  ? Vì m ía là  thuốc p h ả i thời, nước m ía là 
thuốc ph i thời. Bột gạo tuy rằn g  thuốc p h ả i thời, 
m ạch  n h a , đường tá n  cũng n ào  ng ăn  quá ngọ ! X ét 
rõ tuy có lỷ lắm , nhưng th ậ t  h à n h  cùng không  th ậ t  
h à n h , cũng đều  do tâm  m ình, nước n ấu  h ộ t h ạ n h  có 
c ặ n  đục quyết không  cho uống, m ậ t n ấ u  chung với 
củ cải và vị hoà i sơn cũng th ế  (cũng cấm).

L uật N hiếp nói : “Cái th ể  cây m ía là  thuốc 
p h ả i thời, nước m ía là  thuốc ph i thời, còn  đường là 
thuốc 7 ngày, đố t cháy  th à n h  tro  b è n  làm  m ó n  ă n  
trọ n  đời, còn  các v ậ t khác , s á n h  với đây  n ê n  b iế t”.

Có 6 th ứ  giấm  :

1.- Đại giấm
2.- G iấm  b ấp
3.- G iấm  thuốc
4.- G iấm  tiểu
5.- G iấm  lạc  tương
6.- G iấm  tá n  lạc  tương.

Khi uống dùng  giấm  p h ả i lấy  m ộ t ch ú t nước 
nhỏ  vào làm  p h ép  tịnh , lấy  lụa  vải lược qua, m àu  nó
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giống n h ư  m àu  tre  gai (nước m ăn  VÒÍỊ p h ả i thờ i cùng 
ph i thời, có b ệ n h  hay  không  b ệ n h  tùy  ỷ uống dùng.

Các thứ  trá i cây v.v... m uốn làm  nước để  uống, 
n h ư  nước p h ả i thờ i thọ lấy, p h ả i rử a  tay  cho sạch , 
bóp  n á t  h ò a  với nước lóng trong cho p h ả i thờ i uống; 
hoặc  m ình  lảm  trong  kh i phi thờ i được uống. H oặc 
dạy  ông Sa Di làm  p h ả i thời, cùng ph i thờ i th ì dù 
phi thờ i hay  p h ả i thời đều  được uống cả.

Nếu m uốn làm  th ứ  nước uống cả ph i thờ i và 
p h ả i thời, th ì trong  khi phả i thờ i lo làm  và thọ  trước 
đi, đối với người làm  p hép  m à thọ. Để qua khỏi thời 
đầu  hôm  mới được tự  lấy  m à uống, nếu  quá thờ i đó 
th ì không  n ê n  uống.

Nếu uống trong  lúc p h ả i thời, lược hay  không  
lược tùy  ỷ, còn  uống trong  lúc phi thời th ì c ần  p h ả i 
lược lóng trong, sáu  th ứ  giấm  kia theo  đây  n ê n  b iế t.

Có 5 h ạ n g  người được giữ thuốc 7 ngày  :

1.- Người đi đường
2.- Người đo ạn  thực
3.- Người b ệ n h
4.- Người giữ gìn chùa.
5.- Người làm  lụng.

Khi đi đường hoặc  lấy  đường th ẻ  để  trong  gạo. 
Nếu đường có d ính  gạo, th í lấy tay  phủ i gạo rồi ăn . 
Nếu để trong  lớ, p h ả i lấy  nước rửa, n ếu  có d ính  
k h ăn , th ì lấy  m iếng  tre  cạo bỏ, lấy  nước rử a  th êm  
lẩ n  nữa, rồi ă n  đó không  phạm .

Nếu không  có th ể  làm  cho khỏi d ính , th ì trước 
dùng  nước rử a  rồi lấy tay  vò cho n á t, đ ể  trong  nước
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sạch , lấy  vải thư a  lược, để  d à n h  qua p h i thờ i được 
uống.

Song các thứ  đường này, p h ả i thờ i cùng phi 
thời, có b ệ n h , không  b ệ n h  ă n  cũng không  p h ạm . 
Nước m ía và dầu  m è, v.v... hoặc  trong  lúc ph i thờ i 
thọ , ép  lúc ph i thời, tuy lược rồi, nhưng  giữ c ấ t chớ 
k h ô n g  được ăn . Nếu m ậ t th ì lấy  nước nhỏ  vào làm  
p h ép  tịnh , p h ả i thờ i cùng ph i thờ i tùy ỷ cho ăn .

Nếu có duyên  b ệ n h  th ầy  thuốc cho uống, thuốc 
ph i thường th ì củng cho uống, vì trừ  các  độc vậy. 
Nhưng p h ả i m ượn người tín  tâm  lấy giùm. Nếu uống 
thuốc m à  có c h ấ t tỏ i trong  đó, th ì x in  đừng n ăm  
ngọa cụ của  chúng  T ăng  và đừng đi đ ế n  cầu  đại, 
tiểu của chúng Tăng, không  được vào trong  chúng 
Tăng, không  cho lễ Phật, n h iễu  th áp , có người tục 
đ ế n  không  cho nói p h á p  họ nghe, dầu  th ỉn h  cũng 
không  cho đi, p h ả i ở phòng  b ìa  dưới gió.

Sau kh i uống thuốc m ạ n h  rồi, còn  đ ìn h  lạ i 7 
ngày, đợi cho hơi hô i tiêu  h ế t, tắm  g iặt cho sạ c h  sẽ, 
chỗ m ình  ở kia., p h ả i rưới quét cho sạch . Neu uong 
thuốc có c h ấ t hồ thông  [hành) p h ả i đ ình  lạ i 3 ngày, 
trạ c h  t r á n  (tỏi) p h ả i đ ình  lại m ột ngày, có b ệ n h  cho 
đeo các thứ  hương thơm  và thoa  d ầu  thơm  trong  
m ình.

K hông n ê n  vào trong  chúng, và vĩ người tục 
th u y ế t p h á p  v.v... B ệnh  m ạn h  rồi p h ả i trừ  bỏ (tôi, 
d ầ u  thơm), tắm  rử a  g iặt y, m ới cho được như  thường; 
n ếu  có người tín  tâm  đem  dầu  thơm  cho nữa, cũng 
n ê n  thọ , để  ở đầu  giường, hoặc  đem  th o a  c a n h  cưa.



332 LUẬT Tứ PHẨN GIỚI BỔN

thường h ít cái hơi nó vào m ũi, h ay  k h iến  con m ắ t 
sáng , bông  thơm  cũng n h ư  vậy.

Đ ã làm  p h é p  được giữ gìn thuốc uống trong  7 
ngày  rồi. th ì p h ả i s in h  lòng nhớ  rằn g  : “Đ ây là  thuốc 
7 ngày  sẽ  uống, nếu  không  để  tâm  n h ư  vậy m à 
uống, th ì m ỗi m iếng  m ỗi p h ạm  Ác tá c ”.

Nếu vi m uốn cho h ìn h  d ạn g  tố t đẹp , ho ặc  đ ắm  
vị ngon, hoặc  cầu  cho m ập  m ạp, hoặc  có tâ m  dối 
trá , giả b ệ n h  m à ă n  uống các  m ón  thuốc, cũng 
p h ạm  Ac tác . Lại ch ính  kh i uống, còn  p h ả i thư a  với 
vị đồng p h ạ m  h ạ n h  rằn g  : “Thưa Đại đức tô i đả  
uống h ế t  m ột ngày  còn lạ i 6 ngày  nữa, tô i sẽ  uống 
tiế p ”, cho đ ế n  ngày  th ứ  7 cũng p h ả i thư a  cho b iết.

Giới thứ hai mươi bảy 
CẤM TRƯỚC MỘT THÁNG XIN Y TAM m ư a

CHÍNH VÃN : N ếu Tỳ Kheo, m ù a  x u â n  còn m ột 
tháng p h ả i tìm  x in  y  tắm  mưa. Còn nửa tháng nên  
tắm. N ếu  Tỳ Kheo trước m ột tháng tim  x in  y  tắ m  mưa, 
trước nử a  tháng  m ặc tắ m  thi p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật 
Đề.

CHÚ G IẢ I : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc; b à  Tỹ Xá Khư th ỉn h  P h ậ t và chúng T ăng  cúng 
dường. Khi đó trời m ưa lớn, P h ậ t cho các  T ỳ  Kheo 
tắm  trong  đám  mưa. Bà sa i đứa tớ gái đ ế n  b ạch  
Phật, th ì ngọ sắ p  đến , nó ở xa th ấ y  các Tỳ Kheo lõa 
h ìn h  tắ m  tưởng là  ngoại đạo, trở  về thư a  với bà , bà  
dạy  đi đ ế n  th ỉn h  nữa.

P h ậ t đ ế n  n h à  thọ  cúng xong rồi, b à  liền  
nguyện : Xin đức T h ế  Tôn cho p h ép  con dân g  cơm
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cho Tỳ Kheo k h ách , dân g  cơm cho Tỹ Kheo đi xa, 
d ân g  cơm cho Tỹ Kheo b ệ n h , và cúng thuốc cho Tỳ 
Kheo b ện h , cúng đồ ă n  cho người nuôi b ệ n h , cúng 
cháo  cho Ty Kheo, cúng y tắ m  m ưa cho các Tỹ Kheo 
và Tỳ Kheo Ni. T ám  lời nguyện n h ư  vậy trọ n  đời 
d ân g  hộ; P h ậ t đều  hứ a cho.

B ấy giờ p h á i Lục qu ần  nghe P h ậ t hứ a  cho, rồi 
tròng  tấ t  cả thờ i n h ư  là  : xuân, h ạ , thu , đông, lúc 
n ào  cũng x in  y tắ m  mưa. Y tắm  m ưa chưa xả lại 
đem  ra  dùng  vào việc k h ác , hoặc  h iệ n  có y tắm  
m ưa, còn  lõa  h ĩn h  tắ m  (cố ý đ ể  xirt), các  Tỳ Kheo 
b ạ c h  Phật; P h ậ t liền  k iế t giới.

Mủa xuân  c ò n  m ộ t th án g  là  g ì ? Nghĩa là  : 
m ùa  X uân 4 tháng , đã  h ế t  3 th án g  rồi, còn  lạ i 1 
th á n g  tức là  ngày  16 th á n g  3 cho đ ế n  ngày  15 th á n g
4 vậy.

P hải t ìm  x in  y  tắ m  m ưa ỉà sao ? Nghĩa là  : ở  
trong  m ột th á n g  n ày  p h ả i tìm  xin  c h ă n  tắ m  vậy.

G ặp kh i ,m ưa lớn m ặc  vào tắm , n ê n  gọi là  y 
tắ m  rmfa.

Còn nửa th án g  n ên  m ặc tắm  là sao ?  Tức là
n ử a  th á n g  sau.

Nghĩa là  : đ ế n  ngày  m ồng m ộ t th á n g  4 mới 
cho thọ  dùng.

Trước m ộ t th án g  p h ải tìm  x ỉn  là  t h ế  n ào  ?
Nghĩa là  : chưa đ ế n  ngày 16 th án g  3 m à đi x in  vậy. 
Nếu chưa đ ế n  thờ i xin  m à có người tự  đem  đ ế n  cho,
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th ì n ê n  làm  p h ép  thuyết tịn h  rồi để đúng  thời xin 
mới được dùng.

Trước nửa th án g  m ặc tắ m  là sao ? Nghĩa là : 
chưa đ ế n  ngày m ổng 1 th án g  4 m à dùng vậy.

S ắm  trước như  th ế  n ày  là để  ngừa n ạ n  gấp rú t 
xin không  kịp (lù đông người), m ùa m ưa sắ p  đến , 
ngày K iết h ạ  a n  cư cận  rồi, n ê n  cho cách  trước ngày 
Kiết h ạ  m ột th á n g  xin  y tắm  m ưa để sẩ n , không  
n ê n  tắm  trước thời này, lại không  cho x in  trong  m ùa 
hạ , vì lúc a n  cư ch ính  p h ả i n h iếp  tâm  tu tập , không  
n é n  sử a  sang  tìm  kiếm , bỏ p h ế  ngh iệp  ch ính . Chưa 
đ ế n  th án g  tư  th ì trời chưa m ưa lớn, n ê n  không  cho 
m ặc tắm , do đây  n ê n  b iế t, m ưa nhỏ  không  cho m ặc 
tắm , cũng không  cho m ặc vào trong  nước k h ác  tám  
vậy-

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây ra t h ế  nào  ?
Xin trước ngày 16 th án g  3, và dùng  trước ngày  m ồng 
1 th á n g  4, th ì p h ạm  Xả đọa. P háp  xả, sá m  hối, trả  
lại, v.v... đồng như  giới trước. B ốn chúng k ia  p h ạ m  
tội Đ ột Kiết La; chỉ trừ  cô Ni không  có y tắm  m ưa 
n ê n  không  phạm .

Thể thứ c không phạm  là  gì ? Hoặc xả y tắm  
m ưa rồi, để  dùng  về việc khác , hoặc  choàng  c h ăn  
tắ m  thường m à tắm  hoặc  không  có y tắm  m ưa, hoặc 
tự  làm  y tắ m  m ưa v.v...

T ăng  Kỳ Luật nói : Y n ày  không  được để vào 
số  b a  y, cũng không  được làm  p h ép  tịnh  thí, không  
được m ặc vào trong ao, sông m à tắm , và tắm  khi
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m ưa nho  nhỏ , cũng không  n ê n  lõa h ìn h  m à tắm , 
p h ả i m ặc qu ần  vắn , hoặc m ặc  y cũ khác.

Không n ê n  m ặc y tắm  m ưa làm  các công việc 
k h ác , c ần  p h ả i m ặc tắm  trong  kh i m ưa lớn, nếu  
m ưa m au tạ n h  còn m ồ hôi n h ớ t cho m ặc  vào tắm  
nước chỗ khác .

H oặc thời ă n  m uốn lấy  dầu th o a  m ình, hoặc  
kh i b ệ n h  hoặc  ở đường nh iều  người đi, cho buộc hai 
đầu  dây  g iăng che (uì m uốn y ê n  tịnh).

Đ ến ngày rằ m  th án g  8 p h ả i xả, m ột th ầ y  n ê n  
đối trong  chúng  T ăng  xướng n h ư  vầy : “Thưa Đ ại đức 
T ăng  lóng nghe, ngày nay  chúng. T ăng  đã  xả y tẩm  
m ưa” (nói như  vậy  ba  lần).

Nếu đ ế n  ngày 16 mới xả  th ì p h ạm  D iệt Tỳ Ni. 
Xả rồi cho m ay làm  số  b a  y, cũng được đối với Tỳ 
Kheo trí thứ c  làm  p h ép  tịn h  th í và được vào các  chỗ 
k h á c  m à tắm , m ặc làm  các công việc không  tội.

T á t Bà Ẹ)a Luận nói : s ắ m  y tắ m  m ưa có ha i
việc :

1,- Là khi m ưa lấy che bố n  ph ía, ở trong  đó 
tắ m  m ưa, n ếu  kh i trời nắng , th ì cũng lấy  che ở trong  
đó tắm  gội.

2.- Là về m ùa h ạ  m ưa nh iều , thường lấy gói ba  
y quảy m ang  đem  đi lại.

Nếu n h u ầ n  h a i th á n g  3, th ì không  n ê n  th án g  
3 trước tìm  xin y tắ m  mu'a. Tỳ Kheo không  chứa y 
tắ m  m ưa không  tội.
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G iải rằng : Xét trong  bộ C ăn  b ản , người tiề n  
a n  cư th ứ  lớp n h ư  trước m à xin, n ê n  chứa để nhữ ng  
đ ế n  còn  nử a  th á n g  nữ a tự  tứ, không  n ê n  cho dùng.

Người h ậu  a n  cư th ì tùy  ỷ, hoặc  tiề n  hoặc  hậu  
xin  sắ m  nhưng trước kh i chưa đ ế n  ngày tự  tứ  (h ậ u  
a n  CLỘ nử a th án g , không  n ê n  dùng nữa.

Như trong  T hập  Tụng, hay  là  trong  T át Bà Đa 
th ì người tiề n  a n  cư, người h ậu  a n  cư, đ ế n  ngày  rằm  
th á n g  7, đểu  không  cho chứa dùng.

Nói chữ Xá lặc đó tức là : quần  nhỏ  vậy (quần
lồng).

Bộ TỨ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
(HẾT QUYỂN NĂM)



LUẬT TỨ PHẦN GIỚI BỔN NHƯ THÍCH
QUYỂN SÁU

Đời n h à  M inh, đất. Q uảng Châu, 
thảy  Sa m ôn Thích H oằng Tán. 
hiệu  Tại T ham  (dịch).

Giới thứ hai mươi tám 
CẤM Y THÍ GẤP QUÁ THỜI

CHÍNH VÃN : N ếu Tỳ Kheo, ba tháng hạ  còn 10 
ngày nữa mới mãn; chư  Tỳ Kheo được y  thí gấp, Tỳ 
Kheo biết đó là y  thí gấp  nên  thọ. Thọ rồi n h ẫ n  đ ến  
nên  chứa đ ể  y  p h ả i thời, n ếu  chứa quá, p h ạ m  Ni Tát 
K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ GIẢI : P h ậ t ngự tạ i nước Tỹ Lan Nhã, 
m ùa hạ  An cư m ãn  rồi, cho chư Tỳ Kheo thọ  y m ùa 
h ạ . Phái Lục quần  nghe P h ậ t cho liền  trong xuân, 
h ạ , đông, tấ t  cả thờ i thường xin y, m à m ùa An cư 
chưa m ãn , cũng xin  y, cũng thọ  y.

Khi đó ông B ạ t Nan Đà, ở m ột chỗ An cư m ãn  
rồi, nghe chỗ kh ác  An cư được cúng nh iều  y, liển  đi 
đ ế n  kia, m ỗi chỗ đồng chia y, được nh iều  p h ả n  y 
đem  về, chư Tỳ Kheo b ạch  lén  đức Phật. P h ậ t dạy : 
“Không n ê n  mỗi thờ i thường đi xin y và m ùa An cu' 
chưa m ãn  m à đi xin  y, không  n ê n  An cư chỗ này  m à 
thọ  p h ầ n  y chỗ k h á c ”. Bấv giò’ vua Ba Tư Nặc sai
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ông T iên  Thọ, ông Túc Cựu ha i vị Đại th ầ n  đi ch inh  
p h ạ t kẻ p h ả n  tặc. Đại th ầ n  tự  nghĩ rằn g  : M ình đi 
ch inh  p h ạ t  đây  không  b iế t có về được ch ăn g  ? M ình 
phả i sắ m  cơm và y để cúng dường cho chúng  T ăng 
trước.

Chư Tỳ Kheo vì An cư chưa m ãn , không  dám  
thọ y, đem  việc này  b ạch  lên  đức Phật. P h ậ t dạy  : 
“Cho thọ  y cúng gấp”. Do đây m à P h ậ t vì chư Tỳ 
Kheo k iế t giới.

Ba th án g  hạ còn  10 n gày  nữa m ới m ãn ỉà
sao  ?  Nghĩa là  : Ba th án g  tiề n  An cư chưa m ãn , còn 
10 ngày  nữ a  mới đ ến  thời Tự tứ, tức là ngày m ồng 6 
th án g  7 cho đ ế n  ngày 15 th án g  7 vậy.

Y th í  g ấp  ỉà  c h i ?  Thọ th ì được, không  thọ th ì
m ất.

Nghĩa là  : Hai quan  Đại th ẩ n  vì có n ạ n  duyên 
gấp, đem  y th í cho chúng Tăng, để  cầu ruộng phước, 
như  sắ p  đi ra  trậ n , hoặc  vì b ệ n h  nặng , hoặc  vợ gần  
ngày sinh , các thời th í như  vậy, nếu  quá thờ i này, 
không  còn th í nữa, n ê n  gọi là : Y th í gấp.

B iết đó ỉà y  th í gấp là gì ? Rõ ch ẳn g  p h ả i y 
k h ác  vậy, vì tấ t  cả y kh ác  th ì c ần  p h ả i An cư m ãn  
rồi m ới được thọ , dù có đ à n  v iệt d âng  cúng, p h ả i 
b ạch  nh ị Yết Ma cử m ột ông vì chúng T ăng  chấp  
chưởng, y đ ế n  ngày  An cư m ãn  rồ i mới đem  ra  chia.

T át Bà Đa Luận nói : “Trừ y th í gấp, ngoài ra  
tấ t  cả y An cư ắ t  p h ả i đợi m ột thời Tự tứ  mới chia, 
nếu  trong  kh i An cư m à chia, th ì p h ạ m  Đ ột Kiết La”.
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N ên  th ọ  ỉà  sao  ?  Nghĩa là : Thời n ê n  thọ  y, 
nếu  m ình  không  thọ , th ì người k ia m ấ t lợi công đức, 
Tỳ Kheo cũng m ấ t cái lợi thọ  y, th ế  n ê n  cho thọ  vậy.

T họ  rồ i  là  gì ?  Nghĩa là : Thọ được y vào tay
vậy.

Nhẫn đ ến  chứa y  phải th ờ i là  sao ? C hứa : là 
đem  c ấ t vậy.

Nghĩa là  : Ngày Tự tứ  rồi, không  thọ y Ca Hi 
Na m ột th án g , th ì thọ  y Ca Hi Na 5 th án g , đó là  y 
p h ả i thời, ở  trong  vòng hai thời này, được chứa y dư 
m à không  p h ạ m  giới, n ê n  nói cho chứa y vậy.

Bà Sa Luật nó i : “Sở dĩ m ột th án g  gọi là y 
p h ả i thờ i vì An cư rồi, người đ à n  v iệt hay  sắ m  đồ ă n  
uống và y phục cúng dường cho chúng T ăng  và giúp 
đỡ các m ón  cho chư Tỳ Kheo g iặt nhuộm  y phục 
(như bồn chậu  và m àu  nhuộm  Ư.Ư...) vì n h â n  duyên  đó 
m à trong  m ột tháng , đem  của cải xả thí, n ê n  gọi là 
y p h ả i thờ i”.

N ếu  c h ứ a  q u á  ỉà  sao  ?  Nghĩa là  : Quá m ột
th án g  hay  quá 5 tháng , n ếu  không  thọ  y công đức, 
th ì đ ế n  rằm  th án g  8 y n ày  p h ả i xả, hoặc  làm  p hép  
tịn h  thí, hoặc  có th iếu  ba  y, đem  làm  p h ép  thọ  trì 
cho đủ, không  vậy th ì ngày 16, m ặ t trờ i m ọc p h ạm  
Xả đọa. Nếu có y công đức, đ ến  rằm  th án g  chạp , y 
n ày  p h ả i làm  p h ép  xả  như  trước v.v... K hông n h ư  vậy 
đến  ngày 16 tháng  chạp, m ặt trời mọc phạm  x ả  đọa.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây sa i k h ác như
t h ế  n à o  ?  Nếu trước khi Tự tứ  10 ngày  được y th í 
gấp, cho chứa đ ế n  y p h ả i thời, nếu  còn 9 ngày  nữa,
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được cái y th í gấp, cho chứa đ ế n  y p h ả i thời, lại 
th êm  m ột ngày  nữa, như  vậy cho đ ến  còn m ột ngày 
nữa, được y th í gấp, chứa đ ế n  y p h ả i thời lại th êm  9 
ngày nữa, n h ư  th ế  được trước sau  đủ 10 ngày, chứa 
không  phạm . Nếu quá 10 ngày th ì phạm . Qua sau 
còn lăn g  th êm  nh iều  chứa n h ẫ n  đ ến  m ột ngày cũng 
phạm . P háp  xả, p h áp  sám  hối, p h áp  trả  y, đồng giải 
như  trước. Cô Ni đồng phạm , b a  chúng sau  p h ạm  Ác 
tác.

Thể thứ c không phạm  là sao ? Hoặc bị cướp 
y, m ấ t y, cháy  y, trôi y và quá trước 10 ngày (được y  
trước ngày m ồng 6 tháng 7) không  phạm . Hoặc tưởng 
bị cu’ớp y, m ấ t y v.v... hoặc  bị giặc, bị thú dữ, bị 
nước lụt, bị n ạ n  nguy, n ạ n  vua, m ạng  n ạn , p h ạm  
h ạ n h  n ạn , hoặc  ông lán h  gửi chết, hoặc  ông đi xa, 
ông thôi tu v.v... như  vậy quá sau  ngày rằm  th án g  8, 
không  xả cũng không  phạm .

C ăn  B ản  Luật nói : Có n ăm  m ón y th í gấp  :

1.- Vì b ệ n h  m à th í
2.- Vì người k h ác  b ệ n h  m à th í
3.- Khi sắp  c h ế t m à th í
4 .- Vì vong h ồ n  người c h ế t m à th í
5.- Khỉ sắp  đi xa m à thí.

T á t Bà Đa Luận nói : “Hoặc Vua, T hái tử, 
H oàng hậu , quan  đại th ần , trước sắp  đi đ á n h  giặc, 
đem  các m ón  cúng cho chúng Tăng, vì m ấy người ấy 
ít hay  p h á t  tâm , hoặc  con gái sắp  về n h à  chồng, 
hoặc người b ệ n h  thí, k h iến  kẻ còn người m ấ t đều  có 
lợi ích, hoặc  có những  n ạ n  duyên gấp n ê n  gọi là y 
th í g ấp ”.
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N hân đây  giảng rõ công việc đán g  làm  trong 
ba  th án g  hạ . Nghĩa là : T hầy Ty Kheo không  n ê n  
m ỗi giờ đi dạo  trong  n h â n  gian hoài, bỏ p h ế  đạo 
nghiệp, m à đạp  c h ế t các loài sinh  m ạng, không  có 
khi n ào  nghỉ ngừng. Chưa khỏi m iệng th ế  g ian  chê 
cười, n ê n  p h ả i Kiết h ạ  An CƯ trong b a  tháng , không  
việc chi, n ê n  Kiết h ạ  tiền  An cư ở b a  th án g  trước.

Nghĩa là : B ắt đầu  từ  ngày 16 th án g  4 đ ến  
ngày rằm  th án g  7.

Có việc cho k iế t h ậu  An cư, ở b a  th án g  sau  
tức là : b ắ t  đầu  tữ  ngày 16 th án g  5 đ ế n  ngày rằm  
th á n g  8.

Khi m uốn An cư, m ình p h ả i trù  tính , hoặc  ở 
trong  T ăn g  già lam , hoặc ở A Lan Nhã; hoặc  ở dưới 
gốc cây, hay  là han g  .trên  núi v.v... chỗ n ào  đừng có 
n ạ n  khủng  bố, độc trùng, các n ạ n  tiếng  kêu  ồn  ào, 
có th ể  ở y ên  đ ế n  An cư rồi hay  không  ?

Có Đại đức nào  m ình y  ch ỉ được kh ôn g  ?
Trong m ùa h ạ  p h ả i nương với vị Luật sư  tụng  làu  hai 
bộ Luật (Tăng ưà Ni).

Chỗ n ày  n ếu  không có  ông  Luật sư, m à có  
ôn g  Pháp sư, ông  Luận sư  hay không ?

Hay thương x ó t thường dạy bảo ch o  ta  và  
k h iến  cho  ta  k h ỏi s in h  tâm  ỉêu  lổng  hay  kh ông?

Lại cũng đừng ở chỗ có điều nghi m à không  ai 
để  hỏi ! Rủi có chỗ p h ạm  lỗi, m uốn được trừ  dứt 
không  có ai sám  hối ! Trong chúng không  có kẻ ưa 
gây p h á  T ăng  hay  không  ?...
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Chỗ đó không  khởi n h â n  duyên p h ạ m  giới, bị 
p h ạm  h ạ n h  và m ạng  n ạ n  làm  trở  ng ăn  hay  không  ?.ẻ.

Trù lượng như  vậy được hợp p h á p  rồi, mới 
b ạ ch  với vị m ình  nương rằn g  : Thưa Đ ại đức m ột 
lòng ch iếu  cố. Tôi Tỳ Kheo... n ay  nương trong  T ăng  
già lam  (nếư ở làng p h ả i nói làng chi, n ếu  ở phòng  
riêng, p h ả i nói ở phòng chi) K iết h ạ  An cư b a  th án g  
trước, phòng  n h à  có hư, được sử a  sang  lại (nói ba  
lần).

Nếu h ậu  An cư, n ê n  cải nó i b a  th á n g  sau  (x é t  
trong bộ kh á c  nói ba lần  rồi), ông cho y chỉ trả  lời 
rằn g  : “Từ nay  sắ p  tới đừng buông lung”. Đ áp : “Xin 
vâng”.

X ét trong  b ả n  Yết Ma, lại p h ả i hỏ i rằn g  : ô n g  
nương với vị trì Luật nào  ?... Đ áp : “C húng tô i nương 
với vị trì Luật...”

Ông bị nương nói : Có nghi n ê n  hỏi ?... Đ áp :
“D ạ”.

M ùa h ạ  An cư p h ả i nương vị Luật sư  tụng  được 
ha i bộ Luật Tỳ Ni, không  nương với ông đó, th ì 
p h ạ m  tộ i đọa.

C òn lời nói phòng  n h à  hư  cho sửa sang  đó, là 
riên g  chỗ ở của chúng Tăng, n ếu  ở n h à  người đ à n  
việt, ở h an g  trong  núi, ở dưới gốc cây, n ê n  tùy theo  
việc m à nói. Còn p h á p  An cư b ố n  chúng, v ăn  đều  
đồng n h ư  trước, chỉ đổi câu xưng tê n  là  khác.

Nếu không' có ông y chỉ n ào  đán g  b ạch , th ì 
p h ả i tâ m  n iệm  An cư, ch u ẩn  theo  n h ư  v ăn  trước, chỉ



NHƯ THÍCH -  QUYỂN SÁU 343

trừ  câu b a n  đầu  là  “Đại đức n h ấ t  tâ m  n iệm ” (lời đ ố i  
với ông  kia)

Đ áy là  lời nói của ông bị để y chỉ.

Nghĩa là  : Chỗ ở đó, không  có Tỳ Kheo nào  
đán g  để ta  y chỉ để  đối với ông làm  p h ép  y chỉ. chớ 
không  p h ả i nói : Ta theo  ông Giáo sư dạy  học- kia, 
hoặc  ở chỗ đó không  có ông để  y chỉ, th ì m ình  
nương với ông thọ  học đó (giáo  sự), hoặc  chỗ đó c h ậ t 
h ẹ p  và ồn  ào  quá. Như g ẩn  chợ, trường h á t, th ì 
trong  Ngũ P h ần  L uật nói : N ên ở chỗ 7 ngày đ ặn g  đi 
qua lại, tâ m  tưởng ở xa y chỉ.

Khi đó có th ầ y  Tỳ Kheo đi đ ế n  chỗ không  có 
vị Đại đức n ào  để  x in  y chỉ và quên  không  làm  ph ép  
tâ m  n iệm  y chỉ, không  b iế t có th à n h  An CƯ không  ?

P h ậ t b ảo  : Nếu vì An cư quyết đến , th ì th à n h  
An CƯỂ

B ấy giờ c-hư Tỳ Kheo đi đ ến  chỗ An cư, được 
An cư, vào trong  giới, th ì m ặ t trời vừa m ọc, không  
b iế t có th à n h  An CƯ không  ?..

P h ậ t b ảo  : “Nếu vì An cư quyết đến , th ì th à n h  
An cư, k ế  đó vào vườn cũng vậy. Lại m ột c h â n  bước 
vào giới, m ộ t c h â n  vào vườn cũng n h ư  th ế  [hễ q u yế t  
A n  cư thỉ thành)".

Đ ây cứ theo  h a i k h o ả n  trước sau, h a i cái 16 
ngày  đêm  m à nói, x é t trong  luậ t cũng cho An cư 
ch ặn g  giữa, n ếu  là  chặng  giữa th ì trước từ  ngày  17 
th á n g  4, sau  ngày  rằ m  th á n g  5, tùy  ngày n ào  k iế t 
được thì kiết.
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Luật N hiếp nói : Đã đ ế n  ngày rằm , ông dạy  
việc k ia  (th ầ y  Tri sựị dạy  quét lau phòng  n h à  cho 
sạch  sẽ rồi, trong  khi nhóm  chúng p h ả i cáo b ạch  
răn g  : “Ngày m ai các Đại đức, p h ả i làm  lễ An cư”. 
Những công việc trong h ạ  các ngài ai cũng đều  để 
tâm  lo lắng  sắp  đặt. Đ ến ngày 16 th ầy  Tri sự  p hả i 
xem  coi số  chúng  T ăng nh iều  ít, được sắm  thẻ  bao  
nh iêu , lấy  nước thơm  rửa, dầu  thơm  thoa, để  trong 
cái m âm  sạch , hoa tươi sắp  lên  trên , lấy  v ậ t sạch  
phu lẽn , đ á n h  k iên  chùy nhóm  Đại chúng, m âm  th ẻ  
để trước vị Thượng Tọa, k ế  đó p h ả i tuyên  cáo : 
Những b ả n  cấm  trong h ạ  v.v...

Bảo th ầy  Tri chúng, đi g iáp thưa rằ n g  : “Các 
Đại đức nếu  đồng tâm  u'a m uốn, th ì n ê n  An cư như  
vầy : Các vị Tỹ Kheo không  n ê n  ở trong  h ạ  c ậ t tội 
lẫn  nhau , cũng không  n ê n  ra  điều luậ t ph i pháp , 
lam  cho cac Tỳ Kheo ở không  yên  vui, n ếu  ai trá i 
điêu k iện  này, th ì p h ạm  tội D iệt Tỳ Ni”.

Ông đi p h á t thẻ , bưng m âm  thẻ  đi trước, ông 
th âu  th ẻ  bưng m âm  không  đi sau. Kinh đức Thích 
Ca m ột thẻ , dó k ế  cả Đại chúng đêu  đừng dậy  khỏi 
chỗ tòa, ngồi chồm  hổm  vững vàng, lả n h  lấy  thẻ  rồi, 
hai tay  dân g  thẻ  để  trê n  m âm  không, n ếu  có ông Sa 
Di th ì T h ân  Giáo sư {tức Hòa Thượng) của ông hoặc 
quỷ p h ạm  sư  (tức thầy  giáo thọ của  ông), n ê n  lấy thẻ  
thê, sau  rô t tặn g  vị T h iên  th ầ n  Hộ p h á p  m ột thẻ  {vị 
thần  g iữ  Già lam).

Đã đi p h á t xong h ế t  rồi, b ây  giờ k iểm  đ iểm  số  
thẻ  lại để  tuyên  b ố  cho đại chúng b iế t rằn g  : Nay ở 
chô này, h iện  những vị lã n h  th ẻ  đó, Tỳ Kheo có bao
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n h iêu .ệ. S a  Di có bao  nhiêu... th í chủ tê n  chi ?... 
người lo việc tê n  gì ?... ở xóm  làng  chi ? là  chỗ đi 
khất thực v.v...

Khi đó các th ầy  Tỳ Kheo đều n ê n  quan  s á t  coi 
chỗ n ào  đi k h ấ t  thực, sau kh i quan  s á t  xong, p h ả i tự  
nghĩ rằ n g  : “T a ở chỗ này, làm  p h ép  An cư được, 
không  đ ế n  đỗi s inh  khổ, dầu  có s in h  cũng khỏi 
được, n ếu  có b ệ n h  h o ạ n  có người trông  nom  h ầ u  h ạ  
cấp  cho ta  thuốc th an g  và các m ón cần  dùng, th ảy  
đểu  đầy  đ ủ ”.

Suy nghĩ n h ư  vậy rồi, n ê n  tới chỗ kh u ấ t, đối 
m ộ t th ầy  T ỳ  Kheo, sử a  đủ oai nghi tể  ch ỉnh , ngồi 
chồm  hổm  ch ắp  tay  nói b a  lẩn  như  t r ê n  để  thọ 
p h é p  An cư.

Nếu An cư rồi có k h á c h  Tỳ Kheo đến , không  
n ê n  đổi phòng  ông đó, ông đó cũng không  n ê n  đi. 
Nếu có chỗ n ào  m uốn An cư, p h ả i đi đ ế n  trước, xem  
coi phòng  xá, ngọa cụ, vậy sau  mới lã n h  phòng.

Trước khi An cư p h ả i b ạ ch  nh ị Yết Ma, cử m ột 
ông chia phòng  và ch ia  ngọa cụ, cử xong p h ả i đếm  
số  Tỳ Kheo, số  phòng, số  ngọa cụ, đếm  số  rồi đ ến  
trước vị Thượng Tọa nói n h ư  vầy : “Thưa Đại đức, 
phòng  xá và ngọa cụ như  vậy, tùy ỷ Đại đức m uốn 
cái nào  th ì lã n h ”.

Giao cho vị Thượng Tọa rồi, k ế  đó giao cho vị 
Thượng T ọa thứ  hai, như  vậy lầ n  lượt cho đ ế n  vị h ạ  
tọa  {ông chót) n ếu  còn  dư, ch ia lại cũng b ắ t  đầu  tữ  vị 
Thượng Tọa lần  lượt đ ến  vị chót, ch ia  cho đ ế n  ba  
lượt, còn dư mới cho làm  chỗ ở cho k h á ch  Tỳ Kheo.
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Nếu có Tỳ Kheo giỏi (thông ba tạng) đ ế n  n ê n  
giao cho, không  n ê n  ch ia  chỗ chúng T ăng  nhóm , 
hoặc  n h à  tắm , n h à  để  k iế t h ạ  (tức n hà  Thiền) và 
n h à  để  đi k inh  h à n h  (vì những chỗ n à y  là chỗ công 
cộng) dù được phòng  xá  nhỏ hư  cũng p h ả i thọ , rồi 
tùy  sức sẽ  sử a  sang  lại.

Nếu m uốn An cư trong  han g  vắng  vẻ, p h ả i 
trước đ ế n  làm  dấu, hoặc b iên  p h áp  d a n h  tô i là... 
m uốn An cư chỗ này. Khi m ã n  ra  đi p h ả i bôi bỏ dấu  
vết, tê n  họ và p h áp  danh...

Nếu phòng  xá có c h ậ t hẹp , không  dung chứa 
n h iều  được, cho chứa cái chõng vừa vừa, nhữ ng  đ ến  
chỗ ch ia  n h au  ngồi được, không  n ê n  dời giường 
nệm , tọ a  cụ, đ ịnh  để ở phòng  n ày  đem  lạ i phòng  
k h á c  {khi A n  cư không cho dời đơn). Nếu phòng  đây  
dư nh iều , cho hỏi ông cựu trụ, hoặc hỏi ông chủ 
chùa  được dời, kh i đi p h ả i trả  chỗ cũ.

K hông n ê n  ở giữa đ ấ t  trống  hay  là  trê n  cây 
m à An cư, cho ở dưới gốc cây, n h ẫ n  đ ến  cây cao quá 
đầu, n h á n h  lá  sum  sê , che ngồi m ộ t chỗ, cùng trong  
n h à  nhỏ , h an g  trong  núi, trong  bộng  cây đứng khỏi 
đụng đầu , ngồi được lọ t đầu  gối, chỗ che đủ cho 
nước m ưa đừng chảy  vào th ì An cư được.

N ên nương với người c h ăn  trâu , người đốn  gỗ 
hay  là  nương ở trê n  th u y ền  m à An CƯ trong  m ùa h ạ , 
n ếu  m ấy  người đó có dời đi, ta  tùy chỗ của họ đi m à 
đi, n ếu  trong  xóm  đông, trong  h ạ  xóm  đó ch ia  làm  
h a i p h ần , tùy  theo  chỗ n ào  họ cung cấp  các  v ậ t càn  
dùng cho đủ, chỗ đó họ dời đi th ì n ê n  đi theo.
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M inh Liễu Luận nói : ở  chổ không  có 5 lỗi, 
được ở trong  đó m à An CƯ”;

l ễ- Chỗ r ấ t  xa làng  xóm , xin nhữ ng  v ậ t c ần
dùng  khó được.

2.- R ất g ần  th à n h  th ị, n g ă n  việc tu  h à n h .
3,- Chỗ k iến  và m uỗi r ấ t  nh iều , m ìn h  và 

chúng  s in h  h a i b ê n  đều  có hại.
4.- K hông có vị đủ 5 đức để m ình  nương

N ăm  đức là  :

a) Chỗ m ình  chưa nghe, ông dạy  cho 
m ình  nghe.

b) Chỗ m ình  nghe rồi, ông làm  được 
th êm  th a n h  tịnh .

c) Hay giải quyết nhữ ng  chỗ nghi cho 
m ình.

d) T hông suố t không  còn che ngăn .
e) C hính  k iến .

5,- Không có th í chủ cung cấp  thuốc th an g  
cơm cháo.

P h àm  người An CƯ trong  h ạ  không  n ê n  ra  
ngoài giới m ộ t đêm .

Nếu có người đ à n  v iệ t th ỉn h  đi xa, không  th ể  
vể liền  ngày  đó được, cho thọ  p h é p  đi 7 ngày. 
K hông n ê n  chuyên  vể sự  ă n  uống m à đi, trừ  các 
n h â n  duyên, hoặc  vĩ 6 m ón, n h ẫ n  đ ế n  đi tìm  thuốc 
thang , đ ế n  ngày  th ứ  7 p h ả i về.

Hoặc 5 chúng th ỉn h  để  sám  hối tội, b a  chúng 
sau  th ỉn h  để thọ  giới, hoặc  Vua, quan  Đ ại th ầ n , ông 
C ận  sự, cha  m ẹ, các  b à  con và nhữ ng  a n h  em  quen
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b iế t v.v... mời th ỉnh , hoặc  đi th ăm  b ện h , hoặc  m ình  
đi cầu người đồng tụng, cho đ ế n  vì việc Tam  Bảo 
đều cho p h é p  thọ  7 ngày  đi rồi về, p h ả i thọ n h ư  
vầy : Sửa đủ oai nghi, đối với m ột th ầy  T ỹ  Kheo thưa 
răn g  : Thưa Trưởng lão  m ột lòng ch iếu  cố ! Tôi Tỳ 
Kheo... nay  vì việc... xin p h ép  ra  ngoài giới 7 ngày, 
rồi trở  về trong  đây  An cư, b ạ ch  cho Trưởng lão  được 
hay  (nói ba  lần). Hoặc đi việc đó không  đ ế n  7 ngày  
th ì p h ả i tùy theo  m ấy ngày  m à nói.

T hập  Tụng Luật nói : “Thọ p h ép  7 ngày, không  
có Tỷ TKheo, cho theo  4 chúng kia m à thọ , không  
được tâm  n iệm  m à thọ  trừ  5 hạng người :

Nghĩa là  : người ở chỗ A Lan Nhã, người ở m ột 
m inh, người đi xa, người B ệnh lâu  và người n ăm  m ất 
m ùa k h ấ t  thực khó được ở n h à  cùng b à  con. Năm  
h ạn g  người n ày  có tâm  n iệm  An cư, kh i đói k h á t  ở 
gần  bà  con.

Không n h â n  duyên được P h ậ t hứ a cho, th ì 
không  được p h ép  ra  ngoài giới ngủ n h ẫ n  đ ế n  m ột 
đêm , cho n ăm  chúng An cư có việc P h ậ t sự  cần  th iế t 
được p h é p  cho đi b an  ngày, hoặc  đi ra  đường việc 
rồi p h ả i trở  vẻ trong  giới, vì không  p h ép  ở cách  
đêm .

Nêu chỗ ở xa, 7 ngày về không  kịp cho thọ 
p h ép  quá 7 ngày, hoặc nử a  tháng , m ột tháng , b ạch  
nh ị Yết Ma, n ê n  b ạ ch  như  vầy : Thưa Đại đức T ăng 
lóng nghe, n ếu  đ ến  giờ chúng T ăng nhóm , chúng 
T ăng b ằ n g  lòng cho Tỹ Kheo... thọ  p h ép  quá 7 ngày  
(hoặc nửa tháng, m ột tháng) ra  ngoài giới vì việc...
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p h ả i đi, trỡ  vẻ trong  đây An cư. B ạch như  vậy tác  
b ạ c h  th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe : Tỳ Kheo... thọ  
p h ép  quá 7 ngày (hoặc nửa tháng, m ột tháng ) ra  
ngoài giới vì việc... p h ả i đi, trở  vẻ trong  đây  An cư. 
Các vị Trưởng lão ai b ằn g  lòng cho chúng  T ăng  cho 
Tỳ Kheo... thọ  p h ép  quá 7 ngày  (hoặc nử a tháng, một 
tháng ) ra  ngoài giới vi việc... p h ả i đi, trở  về trong  đây  
An cư, th ì lẳng  lặng, vị nào  không  b ằn g  lòng th ì nói. 
Yết Ma th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

T ăng  đã  b ằn g  lòng, Tỳ Kheo..ỗ thọ  p h ép  quá 7 
ngày (hoặc nửa tháng, m ột tháng) ra  ngoài giới vì 
việc... p h ả i đi, trở  về trong  đây  An CƯ rồi, vì T ăng  đã  
b ằ n g  lòng n ê n  lẳng  lặng, th ì việc n ày  rõ n h ư  vậy.

[Phải b iết như  trước, ba cách thọ p h á p  đi ban  
ngày, đ ề u  không cho ở luôn đ ê m  không đồng với Luậ t 
khác).

Hoặc thọ  p h ép  7 ngày  đi ra  ngoài giới, bị 
người cầm  ở lại, hoặc  bị đường sá  n g ăn  trở  và các 
n ạ n  sự, trong  tâm  m uốn về, m à vẻ không  kịp ngày  
đó, không  gọi là  m ấ t tuổi.

Nếu chỗ An cư n ạ n  p h ạ m  h ạ n h , m ạng  n ạn , 
hoặc  vì ý riên g  của m ình  m à th à n h  p h á  Tăng, hoặc  
vì n g ăn  việc p h á  Tăng, hoặc  vì h ò a  h iệp  với chúng 
T ăng  kia, hoặc  đồ ă n  uống không  được vừa ỷ [thiếu  
p h ầ n  lợi dưỡng nên  p h ả i dời hạ), thuốc th an g  cho 
người tịn h  n h â n , có những  việc như  vậy n ê n  đi. 
H oặc ở chỗ tiề n  An CƯ nghe chỗ kh ác  được lợi dưỡng 
nh iều , b è n  đi đ ế n  chỗ kia, Tỳ Kheo n ày  không  được
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tuổi trước (tiền  A n  cu) vì trá i p h ép  cũ (p h ép  hứa hẹn  
trước) m ắc tội. H oặc không  việc chi m à đi, hoặc  thọ  
p h ép  7 ngày, m à đi quá 7 ngày, ông đó p h á  tiền  a n  
cư, vì trá i p h ép  cũ m ắc tội.

Về kịp trong  7 ngày, th à n h  tiề n  An cư, không  
trá i p h ép  cũ (phép hứa hẹn  trước) khỏi tội thọ  7 ngày 
sau  rố t (còn 7 ngày nữa m ãn  A n  cu) ra  ngoài giới, về 
cùng không  về, cũng th à n h  tiề n  An CƯ khỏi tội, h ậu  
An cư cũng n h ư  vậy.

Nếu ở chỗ n ày  An CƯ, nghe chúng T ăng  ở chỗ 
k h á c  An cư, được của cải r ấ t  nh iều , rồ i qua chỗ đó 
ở, tức là  m ấ t chỗ này, dù đ ến  chỗ ở đó, giây lâu  rồi 
trở  về cũng m ấ t chỗ đó.

Nếu thọ  người th ỉn h  An CƯ chỗ đó, th ấy  có 
m ạng  n ạn , p h ạ m  h ạ n h  n ạn , p h ả i đi đ ế n  thư a với 
người đ à n  việt, x in  dời đi, người đ à n  v iệt nghe theo  
th ì tố t, không  nghe th ì cũng cứ đi.

Khi đó các th ầy  Tỳ Kheo Kiết h ạ  An CƯ, tự  ra  
điều lu ậ t cấm  không  được nói với nhau , không  cho 
lễ b á i với nhau , không  cho hỏi h a n  với nhau . P h ậ t 
quở : Các ông ở chung nhau , m à giống in  kẻ oan  gia, 
cũng n h ư  con dê câm . Ta đã dùng vô số  phương tiệ n  
dạy  các  Tỹ Kheo kia đây  dạy  bảo  lẫ n  nhau , thọ  lãn h  
lời dạy  cùng nhau , thức tỉn h  cho nhau , không  n ê n  
đồng thọ  p h á p  câm  n h ư  vậy, giống n h ư  ngoại đạo, 
nếu  còn làm  theo  p h ép  câm  như  vậy nữ a p h ạ m  Đ ột 
K iết La.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu đi đường chưa tới chỗ 
ở, m à đã  đ ế n  ngày An cư p h ả i ở b ê n  đường, hoặc
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nương dưới gốc cây, hoặc  ở trẽ n  xe, p h ả i thọ  p h ép  
An CƯ”. Đ ến  m ặ t trờ i vừa m ọc hững sáng , đi đ ế n  chỗ 
ở, đợi tới ngày  h ậu  An cư, đối với m ộ t th ầy  Ty Kheo, 
quỳ gối chắp tay ba  lần  nói : ‘Tôi thọ phép  hậu  An CƯ”.

Nếu đang  đi giữa đường, m à tới ngày tiề n  An 
cư, không  thọ  p h ép  tiề n  An cư, p h ạm  tội D iệt Tỳ Ni. 
Đ ến  chỗ ở m à vữa đúng ngày  h ậu  An cư, m à không  
thọ  p h ép  h ậu  An cư, m ắc ha i tội D iệt Tý Ni. Người 
đó p h á  An cư không  được p h ầ n  y cúng.

Nếu m ùa xuân , đông, giao phòng  xá rồi, có vị 
Thượng Tọa đ ế n  tùy theo  thứ  lớp m à ở. Còn kh i An 
cư giao phòng  xá rồi, vị Thượng Tọa đến , không  n ê n  
theo  th ứ  lớp m à ở, nếu  đuổi ông ở trước th ì p h ạm  
tội. Không cho chẳng  nói chuyện với nhau , m uốn 
phương tiệ n  ít việc không  nói chuyện (cấm  khẩu) 
được nử a tháng , đ ế n  ngày Bố tá t  p h ả i nói với nhau  
và hỏ i h a n  công chuyện, đ áp  công việc, chú nguyện, 
qua ngày  Bố tá t  rồi, không  nói lại n h ư  trước {tịnh 
kh ẩu ).

Tỳ Kheo An cư m ãn  rồi n ê n  làm  p h ép  Tự tứ.

Nói T ự  t ứ  là  gì ?  Nghĩa là  : ở  trong  3 th án g  
hoặc  có p h ạ m  lỗi m à không  hay  b iế t nay  đây  m ặc 
dù chúng  T ăng  ở trong  b a  tội, thấy , nghe, nghi, cứ 
việc chỉ lỗi giùm  được n h ư  p h á p  sám  hối cho h ế t  tội 
vậy, cũng nói là chữ (tùy ý) tức là ở trong b a  việc tùy 
ý chúng  Tăng, tự  do chỉ tội để  ta  sá m  trừ  tội ấy  vậy.

Nếu ở chỗ có 5 th ầy  Tỳ  Kheo, hoặc  trê n  5 
thầy , p h ả i cử m ột ông b ạ ch  Tự tứ, vị Thượng Tọa 
p h ả i trước thờ i tiểu  thực, hay  là  thờ i ngọ thực tuyên
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bố  rằn g  : “T hưa Đại đức T ăng  lóng nghe : Nay chúng  
T ăng đ ế n  tháng... ngày... giờ... nhóm  tại... để  Tự tứ”.

Cho ở trong  n h à  tụng  giới đó m à Tự tứ, n ê n  
ngày : 14, 15, 16 m à làm  lễ Tự tứ. B ạch nh ị Yết Ma 
m à cử m ột ông truyền  Tự tứ. ô n g  đó p h ả i đủ 5 đức :

1. - Không á i
2. - Không sâ n
3. - Không sỢ
4. - Không si
5. - B iết người n ào  đã Tự tứ, người nào  

chưa Tự tứ.

H òa hợp T ăng rồi, p h ả i hỏi rằn g  : Ty Kheo... có 
thể vi chúng Tăng làm  người truyền Tự tứ  được không ?

Đáp rằng : “Thưa được”.

V ăn tác  b ạ ch  cử người truyền  Tự tứ  như  
vầy : ‘T h ư a  Đại đức T ăng  lóng nghe, n ếu  đ ến  giờ 
chúng  T ăng  nhóm , xin chúng T ăng  b ằ n g  lõng cho, 
chúng  T ăng  cử Tỳ Kheo... làm  ông truyền  Tự tứ ”. 
B ạch n h ư  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  Đ ồng đ áp  : 
“T h à n h ”.

T hưa Đại đức T ăng lóng nghe, chúng T ăng  cử 
Tỳ Kheo... làm  ông truyền  Tự tứ. Các vị Trưởng lão 
nào  b ằn g  lòng chúng T ăng  cử Tỳ Kheo... làm  ông 
truyền  Tự tứ  th ì lẳng  lặng. Còn vị nào  không  b ằn g  
lòng th ì nói. Yết Ma th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : 
“T h a n h ”.

C húng T ăng  đã b ằn g  lòng cử Tỳ Kheo... làm  
ông tru y ền  Tự tứ  rồi, và chúng T ăng  đã b ẳn g  lòng 
n ê n  lẳng  lặng, th ì việc n ày  rõ như  vậy.
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Bộ k h ác  cho cử đ ến  hai, ba  ông, không  được
quá.

Nếu vị Thượng Tọa hay  là  người đủ 5 đức, thì 
ph ả i trước b ạ ch  rồi, sau  m ới Tự tứ, làm  p h ép  bạch  
n h ư  vầy : Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, ngày nay  
chúng  T ăng  làm  lễ Tự tứ, nếu  đ ến  giờ chúng  T ăng 
nhóm , chúng  T ăng b ằn g  lòng cho, chúng  T ăng  hòa  
h iệp  Tự tứ. B ạch n h ư  vậy táe  b ạ ch  th à n h  không  ? -  
Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

B ạch  rồi ông đủ 5 đức đ ến  trước vị Thượng 
Tọa, th ứ  lớp m ỗi m ỗi Tự tứ. Vị Thượng Tọa và ông 
ngũ đức, trịch  vai áo b ê n  hữu, cởi giày đồng quỳ 
xuống ch ắp  tay, đối với vị ngũ đức nói như  vầy : 
Thưa Đ ại đức, chúng T ăng ngày nay  Tự tứ, tôi Tỳ 
Kheo... cũng xin  Tự tứ, n ếu  tôi có tội thấy , nghe, 
nghi, cúi xin  Đại đức Trưởng lão thương xó t chỉ giùm 
tôi, n ếu  tô i th ấy  tội, sẽ đúng  như  p h á p  m à sám  hối 
(nói ba lần)

Tự tứ  rồi ngồi sắp  h àn g  hai, ông 5 đức cũng 
nói như  vậy (3 lần), n ếu  có ông già b ện h , tùy để  cho 
ông ngồi y ên  tạ i chỗ của ông m à Tự tứ, nếu  kh i ông 
nói lầm  lộn  th ì p h ả i m ỗi m ỗi dạy  ông.

Bá N hất Yết Ma nói : “Cho ông nói không  được 
(ông nói thuộc lòng không dược) sẽ được p h ép  b iên  ra  
trong  m iếng  giấy m à dọc”.

T h ập  Tụng L uật nói : “Nếu ông h à n h  Tự tứ là 
Thượng Tọa, p h ả i trịch  vai áo  cúi đầu  thư a với vị 
Thượng Tọa thứ  h a i rằn g  : “Thưa Trưởng lảo, nay 
đ ế n  ngày  Tự tứ ”. Khi đó vị Thượng Tọa thứ  h a i p h ả i
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đứng dậy  trịch  vai p h ía  b ê n  hữu quỷ xuống, h a i tay  
rờ c h â ĩĩ vị Thượng Tọa nói b a  lầ n  m à Tự*tứ”.

Nếu ông h ạ  tọ a  là  người h à n h  Tự tứ  cho ông, 
p h ả i trịch  vai áo b ê n  hữu, quỳ gối ch ắp  tay  nói như  
vầy : Thưa Thượng Tọa, nay  đ ế n  ngày  Tự tứ. Vị 
Thượng Tọa cũng p h ấ i trịch  vai áo  b ê n  hữu, quỳ gối 
ch ắp  tay  nói 3 lầ n  Tự tứ, th ứ  lớp n h ư  vậy đ ế n  hế t. 
C húng T ăng  và m ình  làm  p h ép  Tự tứ  rồi, p h ả i đ ến  
trước vị Thượng Tọa xướng rằn g  : “T hưa Đ ại đức, 
chúng  T ăng  đã  n h ấ t  tâ m  làn i lễ Tự tứ  rồ i”, b è n  lễ 
n h ư  thường m à lui ra.

T ăng  Kỳ Luật nói : “ô n g  làm  p h é p  Tự tứ, đ ế n  
chỗ tò a  của ông cũng p h ả i thọ Tự tứ, ông được Tự tứ  
của chúng  T ăng  rồi, vậy sau  mới Tự tứ  cho m ìn h ”.

Trong C ăn  b ả n  và T hập  Tụng nói : “Cho chúng 
T ăng  Tự tứ  rồi, ông vì chúng T ăng  làm  lễ Tự tứ, làm  
lễ Tự tứ  lẫ n  n h a u ”.

L uật N hiếp nói : C húng n ếu  ít, th ì n ê n  cử m ột 
ông làm  người chịu thọ  Tự tứ  của chúng Tăng. Trong 
chúng T ăng  đông  người, th ì p h ả i cử đôi b a  ông, như  
cử ha i ông, th ì m ột ông b ắ t  từ  Thượng T ọa thọ  Tự 
tứ, còn  m ột ông từ  p h â n  nử a  sắ p  về sau  chia làm  
ha i công việc để  làm  Tự tứ  cho m au rồi. Nếu cử b a  
ông, th ì p h ả i p h â n  n h au  làm  b a  tốp  (đứng ba  chỗ) 
theo  th ứ  lớp làm  Tự tứ.

Tỹ Kheo Tự tứ  nếu  chỉ có m ộ t ông, th ì phả i 
đối với người m ình  đã  làm  Tự tứ  cho họ, m à cậy họ 
làm  Tự tứ  lại cho m ình, n ếu  như  h a i b a  ông cũng tự  
t iệ n  lẫ n  n h au  m à làm  p h é p  Tự tứ.
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Nếu CÓ “tám  n ạ n ” và duyên k h ác  xảy  ra  làm  
Tự tứ  không  kịp đầy  đủ, th ì làm  được p h ầ n  nào... rồi 
lo đi lá n h  nạn... n h ư  nghi thức tụng  giới, cho Tự tứ 
lược, n ếu  n ạ n  sự  còn xa, có th ể  nói đủ p h ả i nói cho 
đủ. Nếu n ạ n  sự  tới gần, nói b a  lần  không  kịp, p h ả i 
nói m ột lần , nếu  không  làm  y như  vậy, p h ả i y p h áp  
m à trị.

Nếu n ạ n  sự  cận  quá, không  thể  nói kịp m ột 
lần , các Tỳ Kheo p h ả i tác  bạch , đồng nói chung với 
nh au  b a  lầ n  m à Tự tứ.

B ạch  n h ư  vầy : Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe, 
n ếu  đ ế n  giờ chúng T ăng nhóm , chúng T ăng  b ằng  
lòng cho, chúng T ăng  nay  củ’ ha i người đối với nhau, 
b a  lần  m à Tự tứ. B ạch như  vậy tác  b ạ ch  th à n h  
không  ? -  Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

T ác b ạ ch  n h ư  vậy rồi, cứ hai vị đối với nhau  
nói 3 lầ n  m à Tự tứ.

Nghĩa là : m ỗi cặp, m ỗi cặp đối với n h au  m à
nói.

Nói ha i lần  hoặc  m ột lần  củng như  vặy, nếu  
n ạ n  sự  g ần  quá, m ỗi cặp  nói với nh au  b a  lầ n  cũng 
không  kịp, th ì p h ả i bỏ việc n ày  m à đi lá n h  n ạn .

Nếu có b ốn  ông không  th ể  làm  p h é p  tác  b ạch  
để cử ông truyền  Tự tứ, th ì b ốn  ông ấy  p h ả i nhóm  
lại đối vớị n h au  cũng làm  Tự tứ.

Lời b ạ c h  n h ư  vầy : Thưa ba  Đại đức nhớ  
tưởng, ngày  nay  chúng  T ăng làm  lễ Tự tứ, tôi Tỳ  
Kheo... x in  Tự tứ  và th a n h  tịn h  (nói ba lầTĩ).
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Nếu CÓ b a  ông, hoặc  ha i ông cũng làm  p h é p  
b ạ ch  như  trên , chỉ đổi câu đầu, số  người đối thú  là 
khác , không  đ ư ợ c .riên g  chúng, và p h ạ m  tội m à Tự 
tứ. Vì có tội n ê n  p h ép  Tự tứ  không  th à n h , p h ả i sám  
hối rồi sau  mới Tự tứ.

B ốn ông không  được thọ  ông thứ  n ăm  thuyết
dục.

Nghĩa là  : Số chúng  n ăm  ông, th i không  được 
m ột ông n ào  được p h ép  th u y ết dục, p h ả i đủ m ặ t để 
i Ị tứ  lẫ n  n h au  cho đ ế n  m ột ông cũng vậy, không  
được p h ép  thọ  ông th ứ  hai thuyết đục, p h ả i tâm  
n iệm  Tự tứ.

Nếu có m ột ông, th ì p h ả i tâ m  tưởng m iệng 
nói : Ngày n ay  chúng T ăng  Tự tứ, tôi Tỹ Kheo... cũng 
Tự tứ  và th a n h  tịn h  (nói ba  lầri).

Một th ầy  Tỳ Kheo ở riêng, đ ế n  ngày Tự tứ, 
p h ả i đ ế n  n h à  tụng  giới, qué t rưới, dọn  dẹp , sắp  đ ặ t 
các việc đúng p h ép  tắc  như  trong  nghi tụng  giới, đợi 
các Ty Kheo đ ế n  cùng n h au  làm  lễ Tự tứ, không  có 
vị n ào  đến , th ì m ột m ình  nói b a  lầ n  m à Tự tứ.

Cho ông h ậu  An cư theo  ông tiề n  An cư làm  lễ 
Tự tứ, Tự tứ  xong p h ả i ở đợi cho đủ ngày, tức là 
ngày rằm  th án g  8, n ếu  ch ia  các m ón ngọa cụ v.v... 
của người cúng trong  h ạ , cũng cho ông thọ , không  
n ê n  chưa đủ b a  th á n g  b è n  kể số  tuổi hạ .

Nếu ở chỗ tiề n  An cư hay  là  h ậu  An cư, người 
ỏ’ lộn  xộn, n ê n  theo  chỗ của Thượng Tọa m à Tự tứ. 
Hoặc vị Thượng Tọa tiền  hay  h ậu  An cư, n ê n  theo
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Ông cựu trụ  m à Tự tứ, ông cựu trụ  cũng tiền , hậu , 
p h ả i theo  b ê n  nh iều  m à Tự tứ.

Nến đi giữa đường được h òa  h iệp  m à Tự tứ  th ì 
tố t, nếu  h ò a  h iệp  không  được, th ì theo  th ầ y  b ạ n  
đồng sự  dời chỗ khác , b ạ ch  nh ị Yết Ma k iế t tiểu  giới 
làm  lỏ Tự tứ, khi đi p h ả i giải giới m à đi.

N ru có ông p h ạm  tội tứ  khí, p h ả i trục  x u ấ t rồi 
mới Tự tứ, nếu  p h ạm  tộl T ăng tàng, p h ả i lảm  p h ép  
Yết Ma, cho p h ép  Phú tàng , hoặc cho p h é p  ỷ hỉ, 
hoặc  cho p h ép  x u ấ t tội, tùy xử cho xong rồi, vậy sau 
mới Tự tứ.

Nếu p h ạm  các th iê n  khác, p h ả i sám  hối rồi 
m ới Tự tứ.

Nếu ngày nay  Tự tứ, ắ t  sẽ có việc gây k ình, 
hoặc  có th ể  p h á  T ăng v.v... không  n ê n  Tự tứ  liền  
ngày đó, p h ả i đ ình  lại m ột chú t (lúc) rồi Tự tứ, cho 
ng ăn  Tự tứ, không  n ê n  cầu cho. Tự tứ  tức là : cho.

Nếu ông ngăn  Tự tứ  k ia là người ba  nghiệp  
không  th a n h  tịnh  vì vổ trí không  h iểu  b iế t rà n h  rẽ, 
không  b iế t hỏi, cũng không  b iế t đáp , các Tỳ Kheo 
k h á c  p h ả i dạy  b ảo  ông rằn g  : Thôi đi, không  n ê n  
khởi việc đấu  tra n h  đó, không  n h ậ n  lời của ông đâu. 
Nói như  vậy rồi Tự tứ.

Nếu ông k ia  b a  nghiệp  th a n h  tịn h  v.v... phả i 
hỏi rằn g  : Vì việc gì m à ng ăn  ? Vì th ấy  người p h á  
giới ? Vì th ấy  người p h á  ch ính  k iến  ? Vì th ấy  người 
p h á  oai nghi ? Hay là  vì th ấy  người việc gì ? Nghe 
việc gì ? Nghi việc gì ?...
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Nếu không  th ể  đ áp  đủ, tùy theo  ông cử tội vô 
c ăn  (ngăn  cản  Tự tứ  không có d u y ê n  cớ) m à k ế t tội, 
n ếu  ông có th ể  đáp  đủ, th ì tùy m ấy ông k ia  p h ạm  
tội gì m à trị tội, vậy sau  chúng T ăng mới Tự tứ. Nếu 
có Tý Kheo b ện h , n g ăn  Tỳ Kheo có b ệ n h  k ia  cùng 
Tỳ Kheo không  b ệ n h  n g ăn  lẫn  nhau , p h ả i nói rằn g  : 
P h ậ t dạy  n h ư  vầy, p h ả i đợi cho ông h ế t  b ện h , n ê n  
đúng  n h ư  p h á p  m à thôi, Tỳ Kheo k ia  cũng p h ả i 
đúng  n h ư  p h á p  m à nói [nói tội : thấy, ngăn, nghi) 
làm  n h ư  vậy rồi sau  mới Tự tứ.

Nếu có r ấ t  đồng Tỳ Kheo An cư tin h  tấ n  được 
chứng quả T ăng  thượng, sỢ Tự tứ  ngày  nay, th ì 
khõng  được vui như  vậy, vì th ế  n ê n  làm  p h ép  đơn 
bạch , tă n g  th êm  ngày Tự tứ, đ ế n  đủ 4 th á n g  sẽ  Tự 
tứ. H oặc có Tỳ Kheo ở chỗ khác, gây k ìn h  không  
h ò a  h iệp  m uốn đ ến  đây  m à Tự tứ, chúng ở đây  hoặc 
đ ịnh  ngày rằm  Tự tứ, b ấy  giờ sụ t lại m ộ t ngày là  
ngày 14 hoặc  đ ịnh  Tự tứ  ngày 14, sụ t lạ i m ột ngày 
là  ngày  13.

Nếu nghe tin  ngày  họ đến , liền  n h ó m  chúng 
T ăng  m au m au Tự tứ. Nếu nghe họ đ ế n  trong  giới 
rồi, th ì chúng T ăng liền  ra  ngoài giới {kiết tiểu giới) 
m à Tự tứ, n ếu  nghe họ đã  vào trong  chùa  rồi, n ê n  
đưa các  m ón như  là : nước tắm , chậu  g iặ t rồi mời 
họ tắm , còn m ình  trố n  ra  ngoài giới m à Tự tứ.

■ Nếu các ông k h á ch  T ỳ  Kheo ấy, kêu  ta  Tự tứ, 
ta  liền  trả  lời rằn g  : “C húng tôi Tự tứ  rồ i”. Nếu các 
ông cựu Tỳ Kheo Tự tứ  rồi, ông k h á c h  Tỳ Kheo 
không  được ngăn , kh i ông k h á c h  Tự tứ, th ì ông cựu 
Tỵ Kheo được ngăn . Phương tiệ n  như  vậy n g ăn  được
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th ì tố t, không  được p h ả i làm  p h ẻp  b ạch , tă n g  lên  
[thêm) ngày  Tự tứ.

B ạch  rằn g  : T hưa Đ ại đức T ăng lóng nghe, nếu  
đ ế n  giờ chúng  T ăng  nhóm , chúng T ăng  b ằ n g  lòng 
cho bữ a n ay  không  Tự tứ, để  đ ến  ngày 30  sẽ  Tự tứ. 
B ạch  n h ư  vậy tác  b ạ c h  th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : 
“T h à n h ”.

Nếu ông k h á c h  ở đ ế n  ngày  30, p h ả i làm  p h ép  
b ạ c h  lẽ n  ngày Tự tứ  lần  thứ  hai, n ếu  ông k h á c h  ở 
đ ế n  ngày rằm  th á n g  sau  m à cũng không  đi, th ì b ấy  
giờ p h ả i đúng  p h áp , đúng luậ t cƯỢng h ò a  h iệp  m à 
Tự tứ. Nếu Tỳ Kheo k h ách , Tỳ Kheo cựu nh iều , ít 
h ay  b ằn g  v.v... th ì công việc sá n h  đồng n h ư  trong  
nghi tụng  giới, p h ả i b iế t. Không n ê n  ở trước Tỳ Kheo 
Ni và người chưa thọ  đạ i giới, làm  p h ép  Yết Ma m à 
Tự tứ, không  n ê n  Tự tứ  rồi, lại tụng  giới nữa. Bởi vì 
Tự tứ, tức là  tụng  giới.

Nếu Tỳ Kheo Ni An cư m ãn  rồi p h ả i b ạ ch  nh ị 
Yết Ma, cử m ột cô Tỳ Kheo Ni, vì chúng  Ni qua bên ' 
Tỳ Kheo Tăng, thưa được Tự tứ. Cô k ia  đi đ ế n  chúng 
Tăng, đ ả n h  lễ chúng T ăng rồi quỳ, cúi đầu , ch ắp  tay  
thư a  rằn g  : “Thưa Đ ại đức, chúng Tỹ Kheo Ni k iế t h ạ  
An cư rồi, b ê n  Ty Kheo T ăng  cũng k iế t h ạ  An cư 
xong rồi, chúng Tỳ Kheo Ni sa i tôi qua thư a  với Đại 
đức T ăng  thương xó t m ấy cô m à chỉ giùm  b a  tội : 
th ấy , nghe và nghi, được Tự tứ, nếu  m ấy  cô th ấ y  tội 
sẽ  đúng  n h ư  p h áp  m à sám  hối (nói ba lần). Thưa b a  
lầ n  rồi vị Thượng Tọa trả  lời như  vầy : “Đ ại đức 
T ăng  không  th ấy  b ê n  Tỳ Kheo Ni có tội : thấy , nghe 
và nghi n ào  đáng  cử”.
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Rồi tiếp  dạy  các cô Tỳ Kheo Ni rằn g  : M ấy cô 
cứ V n h ư  p h á p  m à Tự tứ và x u ấ t gia p h ả i dè d ặ t chớ 
có buông lung.

Cô bị sa i p hả i đ ả n h  lễ chúng  T ăng  Ty Kheo 
T ăng rồi về, hoặc  b ê n  Tăng, b ẽ n  Ni ha i chúng m ỗi 
b ê n  đều  không  đủ 5 người, đ ế n  ngày Tự tứ, các cô 
Tỳ Kheo Ni p h ả i đ ến  chỗ Ty Kheo T ăng lễ b á i hỏi 
h a n  rồi về. Còn Sa Di p h ả i đối với Tỳ Kheo m à Tự 
tứ, Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na p h ả i đối với Tỳ Kheo 
Ni m à Tự tứ.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu trong  chúng An cư, có 
m ột người tiề n  An cư, th ì đ ến  ngày rằm  th á n g  7, cả 
chúng  p h ả i đồng ỷ với ông đó, m à thọ  lễ Tự tứ, Tự 
tứ rồi p h ả i ở đ ến  ngày rằm  th án g  8 ”.

Nếu tấ t  cả chúng k iế t h ậu  An cư, th ì tấ t  cả 
chúng  p h ả i đợi tới ngày rằm  th án g  8 m à Tự tứ. nếu  
chúng đông đ ế n  m ột vạn, hai vạn, p h ả i nhóm  lại 
m ột chỗ, cho đ ến  m ặ t trời chưa lố mọc, ở trong  đó 
Tự tứ  cho rồi. Nếu chúng nh iều  đ ến  6 vạn , 8 vạn , sợ 
trễ  p h ả i bớ t ra  ngoài giới m à Tự tứ.

C ăn  B ản  bộ nói : “An cư gần  m ãn  còn 7, 8 
ngày n ũ a  Tự tứ, p h ả i ở gần  làng  xóm  d á n  m ột tấm  
bố  cáo, cho xa gần  đều hay  b iết, hoặc  già, hoặc  trẻ , 
n ăm  chúng  x u ấ t gia, hay  là các n h à  th í chủ, trong 
việc cúng dường, cùng n hau  p h ả i to an  lo sắm  sử a”.

C ác th ầy  Tỳ Kheo trẻ  tuổi, lo quét rưới sửa 
sang  trong  chùa, ngoài th áp , đ ế n  ngày 14 bảo  m ấy 
ông trì k inh, tụng  k inh  suố t đêm , gần  sán g  làm  lễ 
Tự tứ cho xong, chớ để  đ ến  m ặ t trời mọc.
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B ạch n h ị Yết Ma cử m ột vị đủ 5 đức rồi, vị đủ 
5 đức ấy  p h ả i đi chia tra n h  tươi cho chúng  T ăng  trả i 
ngồi rồi, m ới làm  p h ép  đơn bạch , khi đó m ỗi vị để  ỷ 
lã n h  m ột n ắm  tra n h  ngược xuôi sắp  ngang  tréo  trả , 
dời th â n  trước tới hai c h ân  đều  đạp  trê n  tran h , tay  
nắm  m ột chút tran h  rải ra  trước, nói ba  lần  m à Tự tứ.

Ngũ Phần  Luật nói : “Dạy lót cỏ dưới đ ấ t làm  chỗ 
ngồi Tự tứ  xong rồi, n ăm  chúng xuấ t gia và b á  tính  
m ỗi người đều  đem  kéo, vạch, chỉ, kim  và k h ăn , lụa 
v.v... cúng cho chúng T ăng h iện  tiền  giải h ạ ”.

Ngày nay  sở dĩ dâng  kéo  kim  đây, là ỷ cầu  cho 
trí tuệ sán g  suốt. Bấy giờ vị ngũ đức, p h ả i cầm  kéo, 
vạch, kim, chỉ, hoặc  cầm  các m ón cần  dùng  của 
h à n g  Sa m ôn  v.v... đứng trước vị Thượng Tọa thưa 
n h ư  vầy : “Thưa Đại đức, các v ậ t n ày  có th ể  n ê n  để 
cúng dường lúc làm  lễ Tự tứ, cho các vị An CƯ hay 
không  ? Hoặc ở chỗ này, được các v ậ t lợi ở chỗ 
k h ác  đem  đến , chúng T ăng nhóm  h ò a  h iệp  n ê n  chia 
không ?... Trong chúng đồng đáp m ột lượt : “Nên ch ia”.

Nếu làm  không  đúng theo  đây, Tỳ Kheo được 
cử và đại chúng  đồng p h ạm  tội D iệt pháp .

Nội P háp  truyện  nói : Nếu đêm  14 cần  p hả i 
th ỉn h  vị Kinh SƯ, lên  tò a  tụng  kinh. Bấy giờ kẻ T ăng 
người tục đồng  vân  tập , n h an g  đ èn  th ắ p  sá n g  luôn, 
đem  hương hoa  cúng dường. Sáng  m ai đồng đi ra  
n h iễu  th à n h , ai ai cũng đều để  tâm  cung k ính , h à n h  
lễ các th áp , để  tượng P h ậ t trê n  xe, đ á n h  trống  trổ i 
n h ạ c  vang trời, tràn g  p h a n  bảo  cái p h ấ t  phơi- m ặ t 
đấ t, sắp  đ ến  giờ TY mới trở  về chùa, giờ ngọ mới thọ 
trai, qua giờ ngọ đều nhóm  chúng làm  lễ Tự tứ.
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Tỹ Kheo đứng trước, k ế  Tỷ Kheo Ni, k ế  Thức 
Xoa Ma Na, k ế  Sa Di, Sa Di Ni, Tự tứ  xong rồi, tùy 
ai m uốn đi Đ ông đi Tây th ì đi, tức là  việc k iế t h ạ  đã  
xong rồ i vậy, không  nhọc  gì ở lạ i m ột đêm  nữ a  mới 
đủ.

Có chỗ dịch rằn g  : P háp  Tự tứ  n ày  là  y trong  
bộ L uật T h iế t N hất T hế  Hữu bộ, ngài Nam  Sơn giải : 
trong  bộ n ày  th ì không  cho ra  ngoài giới m à Tự tứ. 
Do vi p h á  h ạ  và lìa y, hơn  nữ a  vì p h ầ n  đêm  chưa 
m ã n  vậy, p h ả i m ã n  đêm  rằm  mới đủ, đ ế n  ngày  16 
trờ i vừa sáng, m ới gọi là  k iế t h ạ  m ãn .

H ỏi r ằ n g  : Vì sao  m à kiết h ạ  chỉ có b a  th á n g  ?

Đ áp  : 1.- T h ân  s in h  sống tạm  này, p h ả i nhờ  
m ón  nuôi dưỡng nó, cho n ê n  k iế t h ạ  3 th á n g  trước, 
mở th ê m  m ộ t th án g  sau, vì đợi sắ m  y phục  đỡ th â n  
vậy.

2.- Nếu k iế t h ạ  4 th án g  trọ n  th ì p h ả i k iế t ngày 
16 th á n g  4 m ới th à n h , n ếu  có lộn  quên  th ì không  
th à n h  k iế t, giáo p h áp  quá gắt, khó dùng  thường 
được, 'Cho n ê n  đức Như Lai th u ậ n  theo  người, mới 
b ắ t  đầu  từ  ngày 16 th án g  4, đ ế n  sau  ngày 16 th án g
5 mở th êm  m ột th án g  mới k iế t được th àn h .

C hịch Hoa Sao nói : Trong các Kinh, Luật lấy 
ngày 16 th á n g  7 là tuổi sinh  ra  n ăm  p h ầ n  p h á p  
th â n  của  th ầy  Tỳ Kheo, th ì ngày rằm  th án g  7 là 
ngày  lạp  trừ  (m ãn năm , tuổi hạ). T hầy  Tỳ Kheo là 
người x u ấ t gia th o á t tục, n ê n  không  kể theo  tuổi đời, 
m â lấy  theo  số  h ạ  lạp  vậy.
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Giới thứ hai mươi chín 
TRONG THÁNG CA ĐỀ 

KHÔNG CHO LÌA Y QUÁ SÁU ĐÊM

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo k iế t hạ  3 tháng  rồi, 
m ột tháng Ca đề  sa u  cũng m ãn, ở chỗ vắng có việc 
nghi sỢ s ệ t  Tỳ Kheo ở chỗ như  vậy, trong ba  y, m uốn  
đ ể  lại m ột y, gử i trong nhà  người. Các Tỳ Kheo có 
n h ã n  d u y ê n  lìa y  m à ngủ, n h ẫ n  đ ến  6 đêm , n ếu  quá  
p h ạ m  Ni T á t K ỳ B a  D ật Đề.

CHÚ GIẢI : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc, chư Tỳ Kheo An cư rồi, m ột th án g  Ca Đề sau, ở 
chỗ vắng  vẻ có n h iều  giặc cướp. P h ậ t cho p h é p  ở 
chỗ như  vậy, để  lại m ột cái y, gửi trong  n h à  người; 
kh i ấy  p h á i Lục quần  liền  đem  y gửi trong  tịn h  xá  và 
d ặ n  Tỳ Kheo quen giữ giùm  rồi đi. C ác Ty Kheo b ạ ch  
lẽ n  đức P hậ t. P h ậ t vì đó m à k iế t giới.

K iế t h ạ  b a  th á n g  rồ i  là  sao  ?  Nghĩa là  : ngày  
rằm  th á n g  7 là  ngày  m ãn  hạ .

M ột th á n g  Ca Đ ề s a u  là  c h i ?  Chữ Ca Đề,
Trung Hoa dịch là “Mão tinh”, tức là th án g  này  n h ằ m  
th á n g  sao  m ão, ch ính  là  ngày  16 th á n g  7, đ ế n  ngày 
rằm  th á n g  8 là  m ột th án g  sau  trong  4 th á n g  h ạ  vậy.

M án là  c h i ?  Nghĩa là : ô n g  h ậ u  An CƯ, p h ả i ở 
chờ cho m ã n  m ột th án g  Ca để, dầu  theo  ông tiề n  An 
cư Tự tứ, ông h ậu  An cư củng p h ả i ở cho h ế t  m ột 
th án g  n ày  mới đủ 90 ngày. Nếu có việc nghi sợ, cho 
lìa y ngủ đ ế n  6 đêm , chớ không  p h ả i m ộ t th á n g  Ca 
đề m ãn  rồi, m à được lìa y ngủ đây. Nếu không  p h ả i 
vậy th ì trá i với v ăn  trong  4 bộ Luật kia.
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Vĩ m ấy  bộ kia đều  nói : T háng  sau  chưa m ãn , 
song, m ột th án g  này, là thờ i ở b ẽ n  nước An Độ 
nh iều  giặc cướp nổi lên , cũng chẳng  p h ả i nói ống 
tiền  An cư? vì ông tiền  An cư không  thọ y công đức 
đi nữa, cũng được m ột th án g  lìa y m à ngủ.

Ở ch ỗ  v ắ n g  vẻ  là  sao  ?  Nghĩa là : chỗ đó cách  
làng  5 dặm , ít người đi đến .

C ác v iệ c  n g h ỉ n ạ n  là  t h ế  n à o  ?  Nghĩa là : 
Nghi trong  đây  có giặc cướp, sắ p  đ ến  lấy  cướp đồ 
đạc  và y phục.

SỢ s ệ t  là  c h i ?  Nghĩa là : chỗ n ày  thường có 
giặc đ ế n  cướp giật, m à sợ m ấ t y và đồ đạc  vậy.

Chỗ là  gì ?  Tức là : chùa, am, ở chỗ vắng vẻ vậy.

ở  là  sao  ?  Nghĩa là : trong đó Kiết hạ  hậu  An cư.

Tỳ K heo  ở  ch ỗ  n h ư  v ậ y  là  ch ỗ  n à o  ?  Nghĩa 
là : tạ i chỗ ở đó có việc nghi sợ.

Ba y  là  g ì ?  Tức là  : Y T ăng Già Lê, y Uất Đa 
La T ăng  và y An Đà Hội.

Muô'n để lạ i m ộ t cá i y  là  sao ? Nghĩa là : 
trong b a  y tùy để  lại m ột cái.

Gửi trong nhà người là gì ? Là để gửi y, trong 
n h ả  th ế  tục  trong  làng.

Có n h â n  d u y ê n  là  sao  ?  Là có duyên  sự  như  
việc Tam  Bảo v.v...

L ìa y  m à  n g ủ  ỉà  t h ế  n à o  ?  Là lìa cái y của
m ình  đã  gửi.
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Nhẫn đến 6 đêm ỉà gì ? Nghĩa là : Có n h â n  
duyên  n h ư  trước, cho lìa y m à ngủ lâu lắm  là 6 đêm  
thôi.

N ếu quá là  sao  ? Nghĩa là : quá thời hạn 6 
đêm  th ì m ắc tội vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây ra t h ế  nào  ?
Lìa y 6 đêm  rồi, n h ằ m  đêm  thứ  7 m ặ t trời chưa m ọc 
không  xả y, tay  không  rờ đụng  y và không  đ ến  chỗ 
quăng  đá. Khi m ặ t trời m ọc p h ạm  x ả  đọa, trừ  ba  y 
ra , lìa các y khác, p h ạ m  Đột Kiết La.

P hép  xả, sám  hối, trả  lại (trả Ị/) v.v... đồng như  
trước, b ố n  chúng kia p h ạm  Đột Kiết La. Trừ cô Ni 
không  được p h ép  ở chỗ vắng vẻ.

Thể thức không phạm là sao ? Là tưởng bị 
cướp y, m ấ t y, trô i y, cháy  y v.v... Hoặc đường sá  ghe 
đi không  thông, gặp  các n ạ n  n găn  trở  vẵv...

Tỳ Ni Tỳ Bà Sa nói : “Từ ngày 16 th á n g  7, thứ  
lớp 6 đêm  cho Tỳ Kheo An CƯ ở chỗ vắng  vẻ được lìa 
y m à ngủ”. P h ậ t sở dĩ cho đó, là vì nước ngoài, giặc 
cướp có lúc trong  m ột th án g  này, là m ùa  giặc hay  
s in h  ra, vì th ế  n ê n  cho gửi vậy.

T h iện  Kiến nói : “Nếu ở chỗ vắng  vẻ, có chúng 
T ăng  đông, phòng  xá chắc  kín, không  cần  p h ả i gửi y 
trong  tụ lạc”. Gửi y rồi đ ến  đêm  thứ  6 p h ả i qua 
th ă m  coi, th ấ y  y rồi trở  về chỗ cũ (tức là chỗ váng  
vẻ).

T ăng Kỳ Luật nói : Không cho gửi Đại y  và y 
ngủ, được gửi y th ấ t  đ iều th ô i”.



366 LUẬT TỨ PHẦN GIỚI BỔN

Ngũ P h ầ n  Luật nói : “Tùy theo  V n ào  n h iều  lớp 
gửi m ộ t cải, không  được gửi “y ngủ” vì y ngủ thường 
m ặc trong  th ân , không  được gửi ha i cái, vì kh i lễ 
bái, n h ậ p  chúng, đi k h ấ t  thực, không  n ê n  đ ắp  m ột 
cái y vậy”.

Giới thứ ba mươi 
KHÔNG NÊN VẬT CÚNG CHO TĂNG 

LẠI ĐEM VỀ CHO MÌNH

CHÍNH VĂN : N ếu Tỳ Kheo, b iết vậ t đó của  
chúng Tăng, tự  x in  đ em  về cho mình, p h ạ m  Ni T át Kỳ  
B a  D ật Đề.

CHÚ GIẢI : P h ậ t ngự tạ i vườn ông C ấp Cô 
Độc, có m ột Cư sĩ thường đem  cúng th í cho chúng 
Tăng, ông m uốn d âng  cơm cho P h ậ t và chúng  T ăng  
và cúng y tố t luôn nữa; khi đó ông B ạt N an Đà nói 
rằn g  : “Những người d âng  y cho chúng T ăng  n h iêu  
lắm  rồi, ông nay  đem  đồ ă n  n ày  cúng cho chúng 
Tăng, còn  y đó để  lại cúng cho tô i”.

Ông cư sĩ nghe lời, ngày m ai th ỉn h  chúng 
T ăng  đ ế n  n h à , th ấy  các Tỳ Kheo oai nghi cụ túc, 
p h á t  la lớn rằn g  : “Tôi tín h  sắm  y tề  ch ỉnh  n h ư  vầy 
để cúng dường cho chúng Tăng, m à sao lại làm  cho 
trở  ngại n h ư  th ế ”. Các Tỳ Kheo nghe vậy, hỏi ra  mới 
b iế t cớ, liền  đem  việc n ày  b ạ ch  lên  đức T hế  Tôn. 
P h ậ t vì đó k iế t giới.

B iế t là  sao  ? Là hoặc  tự  m ình  b iế t, hay  là nhờ  
người k h á c  nói m à b iế t, không  p h ả i chẳng  b iế t vậy.

Chúng Tăng là ai ? Tức là  chúng  đệ tử của 
P h ậ t vậy.
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V ật đó là  g ì ? Nghĩa là  : sáu  m ón hộ th â n  của 
Tỳ Kheo, nhữ ng  đ ế n  ch én  uống nước.

V ật củ a  ch ú n g  Tăng là  ch i ?  Là tín  th í họ vì
chúng  T ăng  sắm , đã  đem  dân g  cho chúng  T ăng  rồi, 
hoặc  đã h ứ a  sẽ  đem  d âng  cho chúng Tăng.

Tự x in  đ em  v ề  ch i m ình là  sao  ? Nghĩa 
là : b iế t v ậ t đó thuộc về của chúng Tăng, m à k h ô n  
k héo  quanh  đem  vẻ cho m ình  vậy.

Thể thứ c phạm  tộ i trong đây ra t h ế  n ào  ?
Nếu Tỳ Kheo, b iế t th ậ t  v ậ t của chúng Tăng, tự  bảo  
cúng lại cho m ình, th ì p h ạ m  x ả  đọa; n ếu  lấy  v ậ t của 
chúng  T ăng  đem  về cho th áp , hay  v ậ t của  th á p  đem  
vẻ cho chúng  Tăng, hoặc  v ậ t của b ốn  phương Tăng, 
hoặc  v ậ t của h iệ n  tiề n  Tăng, hoặc  v ậ t của Tỳ Kheo 
T ăng, hoặc  v ậ t của Tỳ Kheo Ni Tăng; v ậ t ở ch ù a  n ày  
đem  cho chùa  kia, v ậ t của chùa  k ia  đem  cho chùa 
này , n h ư  vậy đem  cho lẫn  lộn nhau , th ì p h ạ m  Đột 
Kiết La, bởi vi không  n h ậ p  vẻ cho m ình, n ê n  p h ạ m  
tội nhẹ .

Nếu đả  hứ a và cũng b iế t là đã  hứ a m à còn 
bảo , đem  về cho m ình, p h ạ m  x ả  đọa; đã  hứ a  m à 
còn nghi, p h ạ m  Ác tác , n ếu  chưa hứ a tưởng là  đả 
h ứ a  và nghi, đều  p h ạ m  Ác tác . Phép  xả, p h ép  sám  
hối, p h ép  trả  v ậ t đồng n h ư  giới trước; Tỳ Kheo Ni 
đồng p h ạm , b a  chúng sau  p h ạ m  Ác tác.

Thể thứ c kh ông phạm  là  sao ? Hoặc m ình  
không  b iế t, hoặc  đã  hứ a  rồi, tưởng là  không  hứa, 
hoặc  hứ a  cho ít, m ình  khuyên  cho nh iều , hoặc  hứ a 
cho ít người, m ình  khuyên  cho nh iều  người; m uốn
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cho v ậ t xấu  m ình  khuyên  cho v ậ t tốt; hoặc  cười giỡn 
nói; hoặc  là  nói lầm , nói m ộ t m ình, nó i trong giấc 
ch iêm  bao, m uốn nói cái này, lầm  nói cái khác.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Nếu có người đ ế n  m uốn bố 
thí, hỏi th ầy  Tỳ Khea rằn g  : N ên cho chỗ n à o ”.

Đ áp rằn g  : “Tùy ông k ính  chỗ nào  th ì cho chỗ
đó”.

Hỏi : Cúng chỗ nào  dược phước b áo  nh iều  ? 

Đ áp : Cúng cho chúng T ăng  được phước báo
nhiều .

Hỏi : Vị T ăng nào  giữ giới th a n h  tịn h  có công
đức ?

Đ áp : C húng T ăng  không  có vị nào  p h ạm  giới 
và không  th a n h  tịnh .

Nếu người đem  v ậ t đến , cúng cho m ột Tỳ 
Kheo, Tỳ  Kheo p h ả i bảo  rằn g  ề. “Cúng cho chúng 
Tăng, th ì được n h iều  phước b á o ”.

Nếu họ nói : “Tôi đả  thường cúng cho chúng 
T ăng  rồi, n ay  ch ính  tôi m uốn cúng cho T ôn giả, th ì 
b ấy  giờ ta  mới thọ, không  tội. Nếu b iế t  v ậ t đó họ 
đem  cúng cho chúng Tăng, m à lập  th ế  k h iến  trở 
cúng riêng  về cho m ình, th ì p h ạm  x ả  đọa. V ật này  
chúng  T ăng  không  n ê n  trả  lại, chúng T ăng  để dùng, 
nếu  b ảo  đem  cúng cho ông khác , p h ạm  Ba D ật Đề.

X ét trong  bộ N hất T h iế t Hữu : V ật của chúng 
T ăng  khác , bảo  đ e m .c ú n g  cho m ình  cũng p h ạm  x ả  
đọa, hoặc  v ậ t của họ đem  cúng cho ông khác, m ình  
bảo  cúng về cho ông k h ác  nữa, hay  là b ảo  cúng cho



NHƯ THÍCH -  QUYỂN SÁU 369

chúng  Tăng, hoặc  họ đem  v ậ t cho chúng  T ăng m ình  
bảo  đem  cho ông khác, hoặc  đem  cho chúng  T ăng 
khác , kh i đem  p h ạm  Ác tác; khi ai được của n ày  thì 
m ình  cũng phạm  Ác tác, ông k h ác  tức là m ột thầv, 
ha i thầy, ba  th ầy  Tỹ  Kheo vậy.

T át Bà Đa Luận nói : “Nếu v ậ t của th á p  này, 
đem  cho th á p  kia, không  c ần  lấy  lại, vì phước đồng 
vạy, nhưng  p h ả i sám  hối tội Đột Kiết La”

Nếu đem  v ậ t của chùa này  về chùa k h ác  
không  n ê n  lấy  lại vì chùa  với chùa v ẫn  đồng vay, 
nhưng p h ả i sám  hối tội Đột Kiết La. Nếu đem  va t 
của chúng  T ăng  Tự tứ  ở đây, c h o  chúng T ăng  khác, 
p h ả i lấy  lại, vì v ậ t Tự tứ  thuộc về riêng  khác , sam  
hối tội Đ ột K iết La.

Nếu không  trả  lại, tín h  số  tiền  m à k ế t tội của
h iệ n  tiề n  T ăng  cũng n h ư  vậy; n ếu  đem  v ậ t của người
n ay  cho người khác , p h ả i lấy  lại trả  cho chủ, sám
hối tội Đ ột Kiết La. Nếu không  trả  tính  số  tiên  m a 
k ế t tội.

C ăn  B ản  L uật nói : “Đem  v ậ t của chùa n ày  
cho chùa kia, đem  v ậ t phòng  n ày  cho phòng  kìa  
đem  v ậ t làn g  n ày  cho làng  kia, đem  v ậ t c ăn  n h a  n ày  
cho c ăn  n h à  kia, đem  vậ t ở giữa căn  n h à  cho người 
ngoài cửa, đem  v ậ t ở ngoài cửa cho người trê n  gác 
n h ẫ n  đ ế n  v ậ t của phòng, làng, n h à , cửa, gác dời chó 
lâ n  n h au  đều  p h ạm  Ác tá c ” (tức là thí chủ muôn cúng  
chỗ này, m ình bảo cúng chỗ k ia  không được).

Hoặc đem  v ậ t của tượng n ày  cho tượng k h ác  
hoặc  đem  v ậ t của th á p  n ày  cho th á p  khác , hoặc



370 LUÂT TỨ PHẦN GIỔI BỔN

đem  v ậ t ở dưới n ề n  th áp , cột đứng, đường đi, từng 
cap  đo úp  b á t, đà i vuông, v àn h  trò n , cho đ ế n  cái 
b ìn h  báu , đem  đổi lẫ n  nhau , đều  p h ạ m  Ác tác . Nếu 
vua cậy th ế  lực b ảo  đổi cho n h au  th ì không  tội.

Nếu đem  v ậ t của người nghèo  n ày  cho người 
nghèo  k h ác , hoặc  đem  v ậ t của  loài b àn g  s in h  n ày  
cho loài b à n g  s in h  kia, hoặc  đem  v ậ t của  b à n g  sinh  
cho người, đem  v ậ t của người cho loài b à n g  sinh, 
đem  v ạ t của người x uấ t gia cho người th ế  tục, hoặc  
trá i lạ i đều  p h ạ m  Ác tác . Hoặc m ình  không  tìm  m à 
được, không  phạm . Như th ế  kẻ  n am  người nữ, 
hu ỳ n h  m ôn  và v ậ t của tứ  chúng  đem  cho lẫ n  nhau , 
lệ th eo  trê n  n ê n  b iết.

N hân  đây  nói rõ về p h ép  cúng dường và điẻu 
k iện  ch ia  vật. Phép  cúng dường ch ia  v ậ t thuộc vê 
đâu  : Nếu co người m uốn tự  làm  phòng  để cúng cho 
m ộ t ông, hoặc  cúng cho nh iều  ông, hoặc  cúng cho 
chúng  Tăng, rồ i đem  lạ i cúng cho ông k h ác , hoặc  
cúng cho n h iều  ông hoặc  cúng cho chúng  T ăng  k hac , 
hoặc  cúng cho ông đồng phá i, hoặc  cú n g  cho ông 
ph á i k hác , đều  gọi là  cúng ph i p h áp , thọ  ph i p h áp , 

ở ph i p h áp .
H oặc có người tự  m uốn làm  phòng, cúng cho 

m ột người, hoặc  cúng cho n h iều  người, hoặc  cúng 
cho chung  Tăng, hoặc  cúng cho h a i bộ Tăng, đó là  
cúng đúng  p h áp , thọ  đúng  p h áp  và ở đúng  pháp .

H oặc ở trong  đ ấ t  của T ăng  làm  phòng  riêng , 
có vi Thượng Tọa đ ế n  p h ả i nhường lại, n ếu  không  
nhường lại, th ì p h ả i trả  đ ấ t  lạ i cho T ăng  chớ khong  
co ly do n ào  đem  đ ấ t  của T ăng  d à n h  riên g  về m ình.
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p h à m  v ậ t của bốn  phương Tăng, th ì không  n ê n  chia 
không  n ê n  n h ậ p  về của m ình, không  được m ua b á n  
không  p h ả i chúng  T ăng  được m ua b án , không  p h ả i 
đông  người b án , n h ẫ n  đ ến  m ột người b á n  được. Nếu 
người n ào  đem  n h ậ p  vẻ m ình, hoặc chia, hoặc  m ua 
b á n  v.v... đều  không  th àn h , p h ạm  T hâu  Lan Giá.

Những gì là v ậ t của  bốn phương Tăng ? Hoặc 
chua, hoặc  v ậ t trong  chùa, phòng  n h à , hoặc  vật 
trong  phòng  n h à  n h ư  là : m ái, th ạp , nồi, chảo, búa, 
đục, đài để  đ èn  và các m ón trọng  vật, giường dây 
giương cay, nệm  lớn, nệm  nhỏ , ngọa cụ các v ậ t cây 
CỐỊ, tre, cỏ đều không  cho chia. Cho ch ia  bông  tra i 
hoặc  bông  cúng Phật, hoặc chúng T ăng h iện  tiền  
được y v ậ t n ê n  chia, phả i đếm  coi sô người n h iều  ít 
v ạ t to t xâu  xen  với nhau , bảo  người m ù quăng  thẻ  
m à chia.

Nếu có k h ách  T ỳ  Kheo đến , trước- khi chưa
quang  the , th ì được dự p h ầ n  chia, nêu  đ ế n  sau  khi
quăng  thẻ , th ì không  được dự p h ầ n  chia; khi ch ia  y,
có k h á ch  thường đến , n ê n  b ạch  nhị Yết Ma, cử m ọt
người đi chia, cử rồi lại b ạch  nh ị Yết Ma giao đồ vậ t
cho người ấy, bảo  ch ia  cho chúng T ăng (p h ép  cử ưà
p h e p  giao y  ư.v... chép đ ủ  trong Đại L uậ t ưà tronq bản  
Yết Ma).

Hoặc chỉ có 4 người, không cần  cử và giao 
p h a i ngay ơ nơi đó, b ạ ch  nh ị Yết Ma rồi chia, làm  
p h ep  rôi, x é t coi sô người nh iều  ít ch ia cho đồng 
Nếu chúng  T ăng h ò a  h iệp , n ê n  cho Sa Di đồng 
p h ân , không  h ò a  h iệp  (không bằng lòng) n ê n  cho 
p h a n  nưa; chúng  T ăng  n êu  không  b ằn g  lòng, n ê n
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cho m ột p h ầ n  ba. Nếu chúng T ăng  quyết không  cho, 
th ì không  n ê n  ch ia  [cho). T ịnh  n h â n  giúp làm  việc 
chùa, ch ia  cho m ột p h ầ n  tư, n ếu  chúng T ăng  không  
cho th ì không  n ê n  chia. Nếu có b a  thây , th ì p h a i k ia  
đây  đồng  nó i b a  lầ n  rồi chia, thư a  nói n h ư  vầy : 
“T hưa n h ị Đ ại đức nhớ  nghĩ, ở chỗ đây  có y p h ả i 
thờ i hoặc  y ph i thời, chúng T ăng  có m ặ t tạ i đây  
n ê n  chia, chỗ n àv  không  đủ số  Tăng, đây  là  p h â n  
của tôi” [nói ba lần).

H oặc có h a i ông cũng nói như  vậy, hoặc  m ộ t 
ông p h ả i tâ m  n iệm  theo  như  trước đôi với ông k ia  
(ƯÌ có m ột ông không biết nói với ai). Hoặc ở chỗ đó có 
th ầy  Tỳ Kheo, tưởng có Tỳ  Kheo và nghi, lại m uốn 
riên g  chúng  m à chia, th ì không  th à n h  chia, p h ạ m  
Ác tác , hoặc  có Tỳ  Kheo, tưởng là  không  Tỳ Kheo, 
không  th à n h  chia, nhưng không  phạm ; không  Tỳ 
Kheo tưởng có Tỳ Kheo và nghi, đều  th à n h  chia, 
p h ạ m  Ác tác . Không Tỳ Kheo, tưởng không  Tỳ Kheo, 
th à n h  ch ia  không  phạm , thọ  y th à n h  hay  là  không  
th à n h , p h ạ m  hay  là  không  p h ạm  cũng n h ư  thế .

Nếu T ăng  Ni h a i bộ, được y và v ậ t đ án g  chia 
(thí d ụ  : thí chủ  trai Tăng hai bộ Tăng Ni) th ì p h ả i ch ia  
làm  h a i p h ần ; n ếu  không  Tỳ Kheo Ni, những  đ ế n  chỉ 
có Sa Di Ni, cũng p h ả i ch ia  làm  h a i p h ần , n ếu  
không  S a  Di Ni, th ì Tỳ Kheo T ăng  được ch ia  với 
nhau . Nếu chỗ đó có Ni m à không  T ỳ  Kheo, chỉ có 
Sa Di th ì cũng được chia  làm  ha i p h ân ; n êu  khong  
Sa Di, th ì chúng  Tỳ Kheo Ni được chia  với nhau .

Ney Tỹ Kheo tịch  rồi, của cải trong  chùa  như  
là  ẳ. ruộng, vườn, trá i  cây, phòng  riêng , v ậ t của
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phòng  riêng, b ìn h  b ằn g  đồng, b ồn  chậu  chảo  b ằn g  
đồng, đ à i đ ể  đèn , các  v ậ t quỷ, giường, nệm , gối v.v.r 
cùng người tịn h  n h â n  giúp việc chùa, xe kiệu, chậu  
tắm , tích  trượng, quạt, các m ón  v ậ t liệu, của đó đểu  
thuộc  về b ố n  phương Tăng, không  được c h ia ắ Những 
y, b á t, ngọa cụ, ống kim, đãy  đựng y, đồ chứa 
chúng  T ăng  h iệ n  tiề n  được chia.

Nếu người nuôi b ện h , đem  y và đồ đạc  của 
người tịch  (chêt) đ ế n  trong  chúng  Tăng, chúng  T ăng 
p h ả i b ạ ch  n h ị Yết Ma, thưởng cho người nuôi b ệ n h  
đó. Nếu b a  y r ấ t  nh iều , n ê n  lấy  m ột cái của người 
tịch  thường dùng  m à cho.

C húng T ăng p h ả i xem  x é t người nuôi b ệ n h  ấy  
n ếu  th iệ t siêng  n ă n g  bậc  n h ấ t, th ì cho b a  y bạc  
thượng, n êu  người nuôi b ệ n h  đó b ậc  trung, th ì cho 
b a  y b ậc  trung, n ếu  người đó bậc  h ạ  th ì cho b a  y 
b ậc  hạ .

Nếu người tịch  có th iếu  nợ, th ì cho đem  y dư 
m à trả , hoặc  không  có y dư th ì b á n  b a  y  ch ính  m à 
tra  cho chu nợ, còn dư lại th ì cho người nuôi b ệ n h

Người nuôi b ệ n h  p h ả i hỏi người b ện h , cái n ào  
la  b a  y thọ  trì, cái nào  là y dư ? ô n g  th iêu  nợ  ai ? Ai 
th iếu  nợ  ông ? ô n g  m uốn cho ai ? Nếu không  hỏi 
đúng  n h ư  p h á p  m à trị.

Ngươi nuoi b ẹ n h  p h a i ch ăn g  là người đủ nărn  
p h é p  :

1.- B iết người b ệ n h  : vậ t n ào  đ áng  ăn , v ậ t n ào  
p h ả i cử. V ật đán g  ă n  th ì cho ăn .
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2,- Người b ệ n h  có đi đạ i tiểu  tiệ n  và ói m ửa 
không  nhờ m  gớm.

3,- Có lòng thương xót, không  vì sự  cơm áo.

4,- Hay s ă n  sóc thuốc th an g  cho đ ế n  ngày h ế t  
b ệ n h  hoặc  là tịch  mới thôi.

5,- Hay vì người b ệ n h  nó i p h á p  cho nghe, 
k h iế n  cho người b ệ n h  vui vẻ, th â n  tâ m  họ đối với 
p h á p  là n h  được th êm  ích.

Có đủ n ăm  p h áp  như  vậy, lúc ấy  tùy  trong  6 
m ón  y v ậ t của ông b ện h , n ê n  lấy  m ón nào , thưởng 
cho người nuôi b ện h . Nếu không  có m ón  n ào  th ì 
thô i cũng được đem  v ậ t k h ác  m à th ế , n ếu  người 
b ệ n h  giờ sắ p  lâm  chung nói : Tôi có các v ậ t này , tôi 
cho P hật, cho Pháp, cho chúng Tăng, hoặc  cho th áp , 
hoăc  cho người... Nếu tôi tịch  th ì tô i cho, b an g  toi 
còn  sống  trả  lại cho tôi.

P h ậ t dạy  : “Không n ê n  cho như  vậy, p h ả i để 
cho chúng  T ăng  h iệ n  tiề n  ch ia  . Nêu có Tỹ Kheo ơ 
trong  làng  m ạng  chung, m à đời ông không  nương 
chỗ n ào  n h ấ t  đ ịnh. T rong làng  đó có Ưu b a  tac  tin  
ưa P h ậ t p h áp , hoặc  là người giữ vườn cho chùa, p h ả i 
b iê n  giữ, đợi người trong  n ă m  chúng  x u ấ t gia đến , 
đem  giao các v ậ t ấy. Nếu không  có người n ào  đến , 
th ì đem  cho chùa  ở gần  đó.

V ật của vong, chúng  T ăng  h iện  tiề n  n ê n  chia, 
không  n ê n  để quá ngày An CƯ. Phep  chia, v ạ t cua 
vong, cũng như  p h ép  chia y trươc. N6U chung  T ang 
hoặc  b a  ông, n h ẫ n  đ ế n  v ậ t thuộc m ột ông, n ê n  b iết.
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Hoặc Tỳ Kheo ở chỗ này  k iế t h ạ , lại đi ở chỗ 
khác, n ê n  ch ia  vậ t An cư ở chỗ n h iều  ngày, n ếu  ở 
h a i chỗ đồng nhau , cho m ỗi chỗ lấy  p h â n  nửa. 
K hông n ê n  ở chỗ n ày  An cư lã n h  p h ầ n  y rồi, lạ i đi 
chỗ k h á c  lã n h  p h ầ n  y chia nữa.

Nếu Tỳ Kheo An cư rồi m à chưa ch ia  y  b è n  bỏ 
đi, th ì p h ả i d ặ n  người lã n h  p h ầ n  y  giùm , chúng  
T ăng  p h ả i cho. Nếu không  d ặ n  hoặc  d ặ n  lơ là, hoặc 
ông lã n h  lời d ặ n  qu ên  đi, đều  không  p h ả i lỗi của 
chúng  T ăng  vậy.

H oặc m ột th ầ y  Tỳ Kheo ở chỗ k iế t h ạ  An cư, 
được n h iều  y và vật, Tỳ Kheo kia tâ m  n ê n  tưởng 
răn g  : “Đ ây là  v ậ t của tô i”, hoặc  làm  p h é p  thọ , hoặc  
không  làm  p h é p  thọ , lại có Tỳ Kheo k h á c  đ ế n  không  
n ê n  chia.

Nếu chúng  T ăng  được y v ậ t nh iều , sau  chúng 
T ăng  tác h  ra  làm  h a i phe, th ì v ậ t đó p h ả i’ ch ia  làm  
h a i p h ần , n ếu  ch ia  chứa được n à  chúng  T ăng  tác h  
rồi, n ê n  hỏi ông đ à n  việt, tùy  theo  ông đ à n  v iệ t nói, 
s ẽ  y  t h e o  đ ó  m à  c h ia ,  h o ặ c  ô n g  đ à n  v iệt k i a  n ó i  
không  b iế t, hoặc  nó i đồng cho, th ì b ấy  giờ p h ả i ch ia  
làm  h a i p h ần .

Nếu chúng  T ăng  được y đáng  chia, có T ỳ  Kheo 
ở bộ này, đi qua ở bộ chúng  k ia  th ì không  n ê n  chia 
cho. Có Tỹ Kheo đi qua bộ chúng kia, nhưng  qua 
chưa tới, b è n  tịch  giữa đường, th ì y b á t  của ông p h ả i 
cho bộ chúng  kia  (tức là bộ chúng ông m uốn qua  m à  
đi chưa tới đó). Hoặc Tỳ Kheo bị cử tội rồ i tịch, y  b á t 
của ông đem  cho chúng  T ăng  đồng làm  p h é p  Yết Ma 
cử tội cho ông.
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Nếu chúng T ăng  tá c h  ra  làm  hai bộ, ông đ à n  
v iệt th ỉn h  nhóm  lại m ột chỗ cúng dường cơm nước, y 
vả chỉ. n ê n  tùy theo  đ à n  v iệt cúng cho.

Nếu chúng  T ăng k iế t h ạ  An cư, được y rồi 
chúng  T ăng  tá c h  ra  làm  hai bộ, th ì p h ả i đếm  số  
người b ê n  n ào  nh iều , b ê n  nào  ít m à chia; n ếu  chưa 
được y cúng m ùa hạ , chúng T ăng  tác h  ra  làm  ha i 
p h ầ n  th ì cũng p h ả i đếm  số  người m à chia, hoặc  
được y cúng m ùa h ạ , hoặc chưa được y và của cúng 
m ùa h ạ , m à đi qua bộ khác, cũng p h ả i cho.

P hàm  cúng có 8 cách  :

1.- Cúng cho Tỳ K h e o  Tăng
2.- Cúng cho T ỳ  Kheo Ni
3.- Cúng cho h a i bộ Tăng.
4.- Cúng cho bốn  phương Tăng.
5.- Cúng cho chúng T ăng ở trong giới.
6.- Cúng cho chúng T ăng  đồng làm  p h ép  

Yết Ma.
7.- Cúng xứng tê n  tuổi cho người nào .
8.- Cúng cho m ột ông.

Đểu p h ả i tùy người đ à n  v iệt nói m à chia.

Nếu Tỳ Kheo không  thương, không  giận, không  
sỢ, không  si, và b iế t m ón  nào  đã  chia, m ón  nào  
chưa chia. C húng T ăng  n ê n  cử m ột vị ch ia  cháo, 
ch ia  đồ ă n  thờ i sớm  m ai, ch ia  n ăm  m ón ă n  thờ i 
ngọ, cử m ột vị th ỉn h  chúng Tăng, trả i ngọa cụ, ch ia  
ngọa cụ, ch ia  y tắm , chia  y, n ê n  lã n h  n ê n  cho; cử 
m ột th ẩy  Tỳ Kheo và m ột ông Sa Di, tấ t  cả củng 
như  vậy.
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CÓ n ă m  p h ép  đó vĩ chúng  T ăng  ch ia  vật, được 
phước s in h  lên  cõi trời, m au n h ư  tê n  b ăn . T ra i n am  
p h ép  trê n , vì chúng T ăng  ch ia  vật, p h ạ m  tội đọa  vào 
đ ịa  ngục cũng m au như  tê n  b ắ n  (uì chia, vậ t ba t
m inh).

T rong đây  p h ép  ch ia  v ậ t thuộc chỗ n ào  : hoặc  
chúng  T ăng  b ố n  phương, hoặc  chúng  T ăng  h iệ n  tiền , 
hoặc  đông  người hay  là m ộ t người, hoặc  p h ả i thời 
h ay  là  ph i thời, sự  nó r ấ t  tỉ mỉ, trong  đây  khó th u ậ t 
cho h ế t, không  n ê n  lửng lơ, p h ả i x é t rõ trong  Đại 
Luật và trong  b ả n  Yết Ma, th ì việc làm  m ới đúng.

T ăng  Kỳ Luật nói : “Ông Sa Di tịch, v ậ t với ông 
thuộc vè H òa Thượng của ông”.

Ngũ P h ần  L uật nói : “ô n g  Sa Di tịch  chúng 
T ăng  h iệ n  tiề n  n ê n  ch ia”.

L uật N hiếp nói : “Nếu th ầy  Tỳ Kheo tịch , các 
đồ ă n  uống, n h ẫ n  đ ế n  m ộ t lá  cây, còn  y v ậ t lợi 
dưỡng kia, n h ẫ n  đ ế n  m ột ch ú t vải làm  tim  đèn , đêu  
pha i ch ia  đồng”. Nếu y th ậ t  tố t quỷ giá, không  n ê n  
cá t n á t, p h ả i b á n  lấy  tiề n  m à chia. Nếu có Ty Kheo 
d ế n  kịp trong  5 thờ i này  n ê n  chia :

1.- Thời đ á n h  k iên  chùy
2.- Thời tụng  k iến  vô thường.
3.- Thời lễ th áp .
4.- Thời p h á t thẻ .
5.- Thời tác  bạch .

Hoặc chúng nhóm  không  hòa, hoặc  khô n g  có 
ông làm  phép , n ếu  làm  p h ép  cho ông trước và ông 
sau.
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Nghĩa là : lấy  m ột chú t ít của cải, hoặc  m ột 
vài tiề n  v.v... của người vong, h iế n  cho ông Thượng 
Tọa thứ  n h ấ t, đ ế n  ông h ạ  tọ a  chó t h ế t, còn  lại m ỗi 
m ỗi đi cho, dùng  để ghi chắc, vậy sau  chúng  T ăng 
h iện  tiê n  đông chia n h ư  thường, lại không  c ần  làm  
phép .

Nếu làm  p h ép  trước, sau  rồi có ông k h á c  đến , 
th ì không  n ê n  chia. Nếu bốn  thời trước có m ặt, thời 
sau  bỏ đi (vắng mặt) cũng không  n ê n  chia. Nếu tác  
b ạ ch  rồi các vị được hò a  hợp ở trong  giới, đều  được 
thọ  p h ầ n  lợi dưỡng.

N ếu  k h ô n g  tá c  b ạ c h  k h ô n g  là m  p h é p  trư ớ c , 
sau  t h ì  s ẽ  n h ư  t h ế  n à o  ?  Hễ là T hanh  V ăn đệ tử  
của P hật, có bao  n h iêu  h iệ n  tạ i trong  Nam  th iệm  bộ 
châu  hoặc  ở chỗ k h ác  cũng đều  có p h ần .

V ật sở hữu như  là : ruộng, n h à , p h ố  xá, ngọa 
cụ, k h ảm , nệm , đồ b ằn g  đồng, b ằn g  sắ t, tre , cây, 
cùng ngọa cụ bằng  da, k h ă n  cạo tóc, tôi tớ, cơm nước, 
lúa bắp , m è v.v.ế. n h ậ p  vào kho b ố n  phương Tăng.

H oặc c h é n  b á t  lớn nhỏ, kim, dùi, lưỡi há i, câu 
liêm  (cô liêm), h ỏ a  lư (lư đố t trầm) cùng các  túi, b ìn h  
tẩy  tịnh , chai đựng dầu , tấ t  cả y chăn , không  luận  
b a  y chính , hay  là y tắm  mưa, hoặc  nhuộm  rồi hay  
là chưa nhuộm , các th ứ  như  về giày, guốc, đỏ, trắn g  
m àu  vàng  và m àu  xanh , chúng T ăng  h iệ n  tiề n  n ê n  
chia.

C òn nhữ ng  thứ  m àu  sắc tố t, b ậc  thượng p h ả i 
n h ậ p  vào đ iện  Phật, cũng để dùng  về việc sơn vẽ 
tượng Phật. Các thứ  dược th ảo  v.v... n ê n  để  trong
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kho  chúng  Tăng, được cúng cho người bệnh.^ Còn các 
th ứ  trá n  b ảo  châu  ngọc, ch ia  làm  h a i p h â n  : m ột 
p h ầ n  ch ia  cho Pháp , m ột p h ầ n  ch ia  cho Tăng.

P h ẩ n  ch ia  cho Pháp , để tả  k in h  P h ậ t va sam  
sử a tò a  sư  tử. P h ầ n  n h ậ p  vẻ chúng Tăng, th ì chúng  
T ăng  h iệ n  tiền , n ê n  chia; n h ư  k inh  lu ận  th ì không  
n e n  ch ia  p h ả i để  trong  T ạng  k inh , chúng  T ăng  bố n  
phương được tụng  chung. Còn sách  của  ngoại đạo  th ì 
b á n  đi, chúng  T ăng  h iệ n  tiề n  được ch ia  tiề n  ấy, 
n hữ ng  v ậ t người th iếu  ông có giấy tờ, n ếu  đòi sơm  
được th ì n ê n  chia, còn  chưa đòi được th i giay ay 
p h ả i để  trong  kho của Tăng, sau  dùng  vẻ việc b ố n  
phương Tăng.

Hoặc có vàng, b ạc  th à n h  đồ hay  chưa th a n h , 
hay  là tiề n  b ằ n g  vỏ ốc, các thứ  tiề n  đồng ch ia  làm  
b a  p h ẩn , ch ia  cho P h ậ t m ột p h ần , cho P háp  m ột 
p h ần , cho T ăng  m ột p h ẩn .

T iền  của P h ậ t đem  sử a sang  đ iện  P h ậ t và sửa 
th á p  còn  h a i p h ầ n  k ia  n h ư  trước n ê n  b iế tệ

H oặc Tỳ Kheo có b ệ n h  có lời trố i n h ư  vầy : 
“Sau kh i tô i c h ế t rồi, n ê n  đem  v ậ t của tôi đây  m à 
cho người k ia”. Đó là  p h ép  của người th ê  tục, khong  
p h ả i lời d ặ n  gửi. V ật đấy  chúng  T ăng  h iệ n  tiề n  p h ả i 
ch ia  b ằ n g  cách  đối d iện  trao  tay, cho n h ư  vậy mới là 
phả i. Còn tử  th i kia, n ê n  làm  lễ trà  tỳ, cúng dường 
tụng  k inh , việc xong rồi, vậy sau m ới ch ia  vật.

Nếu người c h ế t k ia  có gửi v ậ t chỗ k h ác , th ì 
chúng  T ăng  ở chỗ đó được ch ia  v ậ t ấy, h o ặc  đ ấ t 
th á p  của h à n g  T h an h  Văn, đệ tử  P hật, v ậ t lợi có



380 LUẬT TỨ PHẨN G lổ l BỔN

Sinh s ả n  ra , th ì n ê n  tu bổ cho th á p  đó, n ếu  có dư 
ra, th ì chúng  T ặng  h iệ n  tiề n  n ê n  chia.

PHẦN SAU  KẾT HỎI

CHÍNH VĂN : Thưa Đại đức, tôi đ ã  tụng 30  
p h á p  Nị T á t K ỳ B a  D ật Đề rồi. N ay hỏi các Đại đức  
trong đ â y  thanh  tịnh hay  không ?... (hỏi ba lần).

Các Đ ại dức tVOng đ ă y  thanh  tỊnh  vi ràng y ê n  lặng, thì việc n à y  rõ như  vậy.

CHÚ GIẢỊ : V ăn k ế t  trong  đây  củng giải n h ư  
trước, t rủng m ỗi giới trước đều  có giải h ìn h  tướng 
h ê t  nay  sẽ  nói tóm  rõ về p h á p  sám  hối; song, p h á p  
sám  đây  sự  th ì chung, chúng  T ăng th ì riêng.

Nghĩa gồm  có 3 việc xả  :

1. - Xả của cải : Tức là cái duyên  lìa tội.
2. - Xả th am  đọa : Là cái nhưng lìa tội.
3. - Xả tội : Là dứ t cái ngh iệp  s in h  tử  tương 

tục.

Nêu không  xả của cải, th ì p h é p  sá m  hối không  
th à n h , còn  tâm  th am  không  xả, th ì n h â n  lu ân  hồi 
không  dứt, tộ i m à không  xả, th ì h ạ n h  ô nh iễm  
không  quên. T rong ba  việc n ày  n ếu  th iếu  m ộ t việc 
th i th a n  tam  không  th a n h  tịnh , được eủa cải vào tay  
nữa, th ì tội càng  chồng thêm , do vì th ế  lực tội trước 
nh iễm  lây, s in h  ra  tội sau  vậy.

N ên trong  T át Bà Đa Luật nói : “Y đã  xả tội 
đa  sám  hối, tâm  cầu y không  đoạn , hoặc  đương 
ngày  đó cho tới m ột tháng , được cái y  đó, hay  có cái 
k h á c  p h ạm  Xả đ ọ a”.
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Do vì tâ m  th am  m ỗi ngày  nối luôn  không  dứt, 
liền  m ắc  tội được y ngày đó, không  c ần  cách  ngày. 
Nếu xả y liền  ngày đó rồi, sám  hối, tâm  th am  dứt, 
ngày sau  lạ i s in h  tá m  cầu  y, th ì không  p h ạm . Vì tâm  
cầu  y ch ặn g  giữa đã dứ t vậy.

Nếu đã  xả, tâ m  cầu y đã  dứt, nhưng  tộ i chưa 
sá m  hối, dầu  cho trả i  qua nh iều  ngày, được m ón 
trước, ho ặc  được m ón khác , của đó p h ả i xả rồi sám  
hối tộ i Đ ột Kiết La.

P hàm  khi xả, tâm  p h ả i cho th iế t th ậ t, tìn h  
không  còn quỹến luyến, th ì hoặc  được cái cũ cũng 
nh ư  được cái mới, hoặc  làm  p h é p  thọ  trì, hoặc  làm  
p h é p  th u y ế t tịnh , th ì được chứa.

Nay trong  30 m ón xả đây, trừ  h a i m ón  b áu  
{vàng, bạc) không  xả  cho h à n g  Tỳ  Kheo, còn  ngọa cụ 
b ằ n g  tằ m  tơ th ì p h ả i b ằm  nhỏ  bỏ đi.

Còn bao  n h iêu  tùy ở chỗ nào , hoặc  x ả  cho 
chúng  T ăng  hoặc  xả cho nh iều  người, hoặc  m ột 
người, không  n ê n  xả  riên g  chúng; n ếu  xả không  
th à n h  xả, p h ạm  tội Ác tác.

Khi xả cho chúng T ăng  p h ả i đem  ra  giữa 
chúng  Tăng, trịch  y lộ t guốc, đối trước vị Thượng Tọa 
lễ m ột lạy, quỳ gối chắp  tay  thưa xả n h ư  vầy:

T hưa Đại đức T ăng  lóng nghe. Tôi Tỳ Kheo ... 
cố tâ m  chứa (bao nhiêu, hoặc rấ t nhiều) n ếu  b iế t  số  
th ì nói; hoặc  vải và của khác , không  th ể  đếm  được 
th ì nó i r ấ t  nh iều . Y dư quá 10 ngày.ệ. (còn bao nh iêu  
nh ư  là : cố  tăm  lia y, những đ ế n  s ự  cố đ em  vậ t chúng  
Tăng về mình, đ ề u  p h ả i tù y  theo món, tên  sự  m ỗi mỗi
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m à thưa đó) p h ạm  Xả đọa, tôi nay  đem  xả cho 
chúng  T ăng  (nói m ột lần rồi xả), vậy sau  x in  sá m  hối 
n h ư  vầy : Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, tôi Tỳ 
Kheo... cố chứa (bao nhiêu... hoặc rấ t nhiều) y  dư quá 
10 ngày (còn bao nhiêu  tù y  m ón tên  s ự  nói riêng) 
p h ạm  Xả đọa, y này  đả xả cho chúng  T ăng  ịtronq 
đ ã y  có bao nhiêu, hoặc rất nhiều), tội Ba D ật Đề, nay  
theo  chúng  T ăng  xin sám  hối. Xin chúng  T ăng 
thương xó t cho. Tôi Tỳ  Kheo... sám  hối (nói ba  lần), 
rồi liền  đối trong  chúng Tăng, th ỉn h  m ột vị T ỳ  Kheo 
th a n h  tịn h  làm  ông chủ sám . Trong Luật th iếu  văn  
th ỉnh , x é t trong  b ả n  Yết Ma có đủ. Phải đủ oai nghi 
đ ế n  chỗ Tỹ Khéo kia, th ỉn h  như  vầy : Thưa Đại đức 
m ột lòng chiếu cố, tôi Tỹ  Kheo... cố chứa (bao nhiêu, 
hoặc răt nhiêu) y dư quá 10 ngày (còn bao nh iêu  tùy  
sự  m à nói) p h ạ m  Xả đọa, y  n ày  đã  xả cho chúng 
T ăng  trong  đây  có (bao nhiêu, hoặc rấ t nhiều). Tội Ba 
D ật Đề, nay  th ỉn h  Đại đức làm  ông sám  chủ, cúi xin 
Đại đức vì tôi, làm  ông sám  chủ sám  hối, x in  thương 
xót tôi (nói ba  lần). Chủ sám  kia không  n ê n  hứa 
liền, p h ả i b ạch  với chúng T ăng rằn g  : T hưa Đại đức 
T ăng lóng nghe, Tỳ Kheo... cố chứa (bao nhiêu, hoặc  
rât nhiều) y dư quá 10 ngày (còn bao nh iêu  tù y  sự  m à  
nói) p h ạ m  Xả đọa, y  n ày  đã xả cho chúng  T ăng 
trong đây  có (bao nhiêu, hoặc rất nhiều). Tội Ba D ật 
Đề, nay  theo  chúng  T ăng xin sám  hối; nếu  giờ chúng 
T ăng  nhóm , chúng  T ăng  b ằn g  lòng cho, tôi Tỳ  
Kheo... thọ  cái sám  hối cho ông kia. B ạch n h ư  vây 
tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

B ạch  như  vậy rồi mới trả  lời ông k ia  rằn g  : 
“Tôi xin ho an  h ỷ ”, ô n g  kia p h ả i đủ oai nghi chí
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th à n h  cầu  k h ẩ n  và tàm  quý đ oạn  tâm  tương tục, xin 
cẩu  chứng m inh  tự  t r ầ n  tội ấy, n ếu  lửng lơ k h in h  
lờn  tội ắ t  không  dứt, p h ả i nói lời b ạ c h  sá m  như  
vầy : Thưa Đại đức m ột lòng thương xót, tô i Tỹ  
Kheo... cố chứa (bao nhiêu, hoặc rất nhiều ) y dư quá 
10 ngày  (còn bao nh iêu  tù y  sự  m à nói) p h ạ m  tội Ni 
T á t Kỳ Ba D ật Đề, y này  đã  xả cho chúng  T ăng  
trong  đây  có (bao nhiêu, hoặc rất nhiều). Tội Ba D ật 
Đề nay  đối Đại đức xin  sám  hối, không  d ám  che 
giấu, sá m  hối th ì được a n  vui, không  sám  hối th ì 
không  a n  vui, nhớ  nghĩ m ình  có phạm , n ê n  p h á t  lồ, 
b iế t không  n ê n  dám  che giấu, xin  Đ ại đức nhớ  tôi 
th a n h  tịnh , giới th â n  cụ túc, th a n h  tịn h  Bố tá t  (nói 
ba  lần rồi ông chủ thọ sá m  đ á p  rằng) : Tự trá c h  lấy 
tâm  ông, p h ả i s in h  lòng n h à m  chán , (ông k ia  p h ả i  
đáp) : “D ạ”.

Nếu v ậ t Xả đọa, đã  xài hư  rồi, tuy v ậ t không  
còn, m à tội p h ả i mỗi mỗi đúng  như  p h á p  sá m  hối 
cho dứt, kh i sá m  hối rồi, chúng T ăng p h ả i trả  ĩại v ậ t 
cho Tỳ Kheo đó, p h ép  trả  lại có b a  cách  :

1,- Luôn cuộc đó chuyển  giao lại.
2,- Để cách  đêm  rồi giao lại.
3,- Tức ở nơi tò a  trao  ngay lại.

H oặc y dư, hoặc  y m ột tháng , hoặc  y th í gấp, 
chứa quá ngày, bát dư, thuốc dư, n ă m  v ậ t dư này, 
người có duyên  sự  p h ả i đi th ì chuyển giao lại, người 
không  duyên  sự th ì p h ả i để cách  đêm  m ới trả  lại, 
còn  bao  n h iêu  th ì tức ở nơi tò a  trao  ngay lại.

N ói có  d u y ê n  s ự  là  gì ? C húng T ăng  ở chỗ đó 
n h iều  khó nhóm . T ỳ  Kheo đó có duyên sự  m uốn đi
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xa th ì p h ả i hỏ i rằn g  : Y v ậ t của ông đây  giao lại cho 
ai ?... Tùy ông k ia  nói m à cho, p h ả i b ạ ch  n h ư  vầy 
m à chuyển  giao cho : Thưa Đại đức T ăng  lóng nghe 
Tỳ Kheo... cố  chứa (bao nhiêu, hoặc rấ t nh iều ) y  dư 
quá 10 ngày  {còn bao nh iêu  tù y  sự  m à nói) p h ạ m  Xả 
đọa, đ ã  xả  cho chúng  Tăng; n ếu  đ ế n  giờ chúng  T ăng  
nhóm , xin  chúng  T ăng b ằn g  lòng cho, chúng  T ăng 
nay  đem  y n ày  cho Tỳ Kheo... Tỳ  Kheo kia, p h ả i giao 
lại cho Tỳ  Kheo...đây. B ạch như  vậy tác  b ạ ch  th à n h  
không  ? -  Đồng đ áp  : “T h à n h ”.

Thưa Đ ại đức T ăng  lóng nghe, Tỹ  Kheo... cố 
chứa (bao nhiêu, hoặc rấ t nhiều) y  đư quá 10 ngày  
(còn bao nh iêu  tù y  sự  m à nói) p h ạ m  Xả đọa, đã  xả 
cho chúng  Tăng; chúng  T ăng  nay  đem  y n ày  cho 
Tỳ Kheo... k ia, T ỳ  Kheo kia, p h ả i giao lại cho Tỳ  
Kheo... này. C ác vị Trưởng lảo n ào  b ằn g  lòng cho, 
T ăng  đem  y n ày  cho T ỳ  Kheo... kia, Tỳ  K heoỂ.. k ia  sẽ 
giao lại cho T ỳ  Kheo... đây, th ì lẳng  lặng, Còn vị n ào  
không  b ằn g  lòng th ì nói. Yết Ma th à n h  không  ? -  
Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

T ăng  đả  b ằn g  lòng giao cho T ỳ  Kheo ... k ia rồi, 
vi T ăng  đả b ằ n g  lòng n ê n  y ên  lặng, th ì việc n ày  rõ 
n h ư  vậy.

T ăng  Kỳ L uật nói : T rong h àn g  T ỳ  Kheo tri 
thức kia, trong  chúng  T ăng  được cái y đó rồi, ở chỗ 
k h u ấ t đưa nhau , n ếu  không  p h ả i 5 thứ  y dư, th ì liền  
ngay ở nơi tò a  giao lại, và th ậ t  5 m ón  dư để  cách  
đêm  rồi, đều  đồng thưa n h ư  vầy : “Thưa Đại đức 
T ăng  lóng nghe, Tỳ Kheo... cố chứa (bao nhiêu, hoặc  
rất nhiều) y dư  quá 10 ngày (phạm  giới khác  tù y  sự
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m à nói) p h ạ m  Xả đọa, y n ày  đã xả cho chúng  Tăng; 
n ếu  đ ế n  giờ chúng T ăng nhóm , xin chúng  T ăng  bằn g  
lòng cho, chúng  T ăng  nay  đem  y n ày  giao lại cho Tỳ 
Kheo... B ạch như  vậy tác  b ạ ch  th à n h  không  ? -  
Đ ồng đ áp  : “T h à n h ”.

Thưa Đại đức T ăng lóng nghe, Tỳ Kheo... cố 
chứa (bao nhiêu, hoặc rất nhiều) y dư quá 10 ngày  ... 
p h ạ m  Xả đọa, y n ày  đã xả cho chúng Tăng, T ăng 
nay  đem  y n ày  trả  lại cho Tỵ Kheo... Các vị Trưởng 
lão n ào  b ằ n g  lòng, cho T ăng đem  y n ày  trả  lại cho 
Tỳ Kheo... th ì lẳng  lặng, Còn vị nào  không  b ằn g  lòng 
th ì nói. Yết Ma th à n h  không  ? -  Đồng đ áp  :“T h à n h ”.

T ăng  đã  b ằn g  lòng giao y lại cho Tỵ Kheo... rồi, 
Vì T ăng  đã  b ằ n g  lòng n ê n  y ên  lặng, th ì việc n ày  rõ 
n h ư  vậy.

C huẩn  theo  các bộ Luật : T ất cả v ậ t p h ạ m  đó 
p h ả i cách  m ột đêm  mới giao lại cho người chủ.

Trong C ăn  B ản  bộ : Đ ến  ngày thứ  b a  mới giao 
lại, cần  yếu ở trong  chặng  giữa, cũng p h ả i cách  m ột 
ngày.

Nếu đối trong  chúng T ăng xả vậ t rồi, nếu  
không  trả  lại, n h ẫ n  đ ên  thường đ ắp  cho hư, đều 
p h ạm  tội Đột Kiết La.

Hoặc ở trước b a  th ầy  Ty Kheo m à sám  hối, th ì 
p h ả i đ ế n  chỗ ba  th ầy  Tỳ  Kheo th a n h  tịnh , đủ oai 
nghi m à xả, b ạch  như  vầy : Thưa Đại đức T ăng m ột 
lòng thương xót, tôi Tỳ Kheo... cố chứa y dư (bao 
nhiêu, hoặc rấ t nhiều) quá 10 ngày, p h ạm  Xả đọa, 
tôi nay  xả cho các Đại đức (nói m ột lần).
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Xả rồi p h ả i sám  hố i b ổ n  tội, trước p h ả i th ỉn h  
m ột ông chủ sám , v ăn  th ỉn h  n h ư  trên , ông chủ sárự 
p h ả i hỏ i h a i Tỹ Kheo kia. ră n g  Nêu ha .1 VỊ Trưởng 
lão cho, tôi thọ  T ỳ  Kheo... sá m  hối, th ì tô i sẽ thọ. 
Hai Tỳ Kheo k ia  đ áp  rằn g  : “ĐựỢc”. ô n g  chủ sá m  trả  
lời lại với người có tội k ia như  vầy : ‘T ôi xin hoan  h ỷ ”.

Đã hứ a rồi vậy sau  mới sá m  hối, lời sá m  đồng 
như  trước, và cách trả  y lại, phả i làm  y như  trước v.v...

Nếu đối với h a i th ầy  Tỳ Kheo m à sám , th ì văn  
sá m  cũng đồng với v ăn  sám  b a  th ầy  không  có chi 
khác . C òn v ăn  sá m  đối với m ột thầy , chỉ trữ  v ăn  hỏi 
th ầy  đứng m ột b ê n  (người thử  hai), bao  n h iêu  đồng  y 
như  trước. Song tội x ả  đọa na.y, kh i p h ạ m  khong  
p h á t  lồ liền , và m ặc dùng  v ậ t p h ạm , b è n  có tộ i tùng  
s in h  che giấu và đ ẳn g  p h ầ n  tội.

Như trong  S an  Bổ Yết Ma nói : Hết th ả y  có 8 
p h ẩm  Đôt Kiết La., hai phâm  C ăn ba.n, h.31 p h àm  Xung 
sinh , h a i p h ẩ m  Phú tàng , h iệp  lạ i có 6 p h a m  và 
đẳn g  p h ầ n  tội. Hai p h ẩ m  đầu  che giấu tộ i C ăn  b ả n  
n ê n  s in h  ra  tội đọa, h a i p h âm  ếiữâ, che giàu tọi đ ap  
dùng  y b ấ t  tịn h  m à sinh  ra , h a i p h ẩm  sau  che giấu 
tộ i kh i chúng  T ăng  tụng  giới im  lặng  m à sinh  ra, đêu 
cách đêm  đầu, đ ến  đêm  thứ  hai sảp  lcn, ma. s in h  ra.

Nếu c ăn  cứ trong  b ả n  Tứ P h ần  Yết Ma rú t ra, 
th ì tổng  k ế t  h ế t  cả th ả y  các tộ i từ  đ ầu  chí cuối, các 
ngôi sa i k hác , gồm  có 12 ngôi, m ỗi ngôi có b a  tội.

1.- N gôi th ứ  n h ấ t có  3  tộ i  là  g ì ?  Nghĩa là: 
chứa dư p h ạ m  Ba D ật Đề và C ăn  b ả n , tr iê n  chuyen, 
là  h a i tội che giấu.
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2.- Ngôi th ứ  nh ì cũng có  3 tộ i là ch i ? Nghĩa 
là : Khi chúng  T ăng tụng  giới tự  nói th a n h  tịn h  
p h ạ m  m ột tội Ba D ật Đề và hai tội Phú tàng.

3.- Ngôi th ứ  ba cũ n g  có  3  tộ i là g ì ? Nghĩa 
la : Khi đối thú tụng  giới, tự  nói th an h  tịnh , p h ạm  
m ột tội Ba D ật Đề và hai tội che giấu.

4 ẵ- Ngôi th ứ  t ư  có  3 tộ i  là  sao  ?  Nghĩa là : Khi 
chúng  T ăng  làm  lễ Tự tứ, đáp  th a n h  tịnh  p h ạ m  tội 
Ba D ật Đề và-ha i tội che giấu.

5 .- Ngôi t h ứ  n ă m  có  3  tộ i  là  c h i ?  Nghĩa 
là : Khi đối thú  Tự tứ  nói th a n h  tịnh , p h ạ m  m ột tội 
Ba D ật Đề và ha i tội che giấu.

6 .- Ngôi t h ứ  s á u  có  3 tộ i  là  c h i ?  Nghĩa 
la : Tự m inh  có tội, vì chúng tụng  giới, p h ạm  m ột 
tội Đột Kiết La, hai tội che giấu.

7 .- Ngôi th ứ  b ả y  có 3 tộ i  là  g ì ?  Nghĩa là  : Tự 
m ình  có p h ạm , không  n ê n  nghe giới, p h ạm  m ột tội 
Đ ột Kiết La, và hai tội che giấu.

8 .- Ngôi th ứ  tá m  có  3  tộ i  là  gì ?  Nghĩa là  : 
Khi chúng  T ăng tụng  giới, ha i chỗ [nhị b ấ t định), ba  
lẩ n  hỏi lẳng  lặng, p h ạm  m ột tội Đột K iết La và hai 
tội che giấu.

9 .- Ngôi th ứ  c h ín  có  3 tộ i  là  sao  ?  Nghĩa 
là : Khi tâm  n iệm  tụng  giới, tự  nói th a n h  tịnh, p h ạm  
m ột tội Đ ột Kiết La và hai tội che giấu.

10.- Ngôi th ứ  m ười có  3 tộ i ra th ế  nào ?
Nghĩa la : Khi tâm  n iệm  Tự tứ, tự  nói th a n h  tịnh  
p h ạ m  m ột tội Đột K iết La và ha i tội che giấu.
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11.- Ngôi th ứ  m ưởi m ộ t có  3 tộ i  là  ra th ế
n à o  ?  Nghĩa là  : Tự m ình  có tội, thọ  người k h á c  sám  
hối p h ạ m  m ột tộ i Đ ột Kiết La và ha i tội che giau.

1 2 ề- Ngôi th ứ  m ười h a i có  3 tộ i  n h ư  th ế
n à o  ?  Nghĩa là  : Đ ắp dùng y x ả  đọa. p h ạm  m ột tội 
Đột K iết La và h a i tội che giấu.

Những tội này  hoặc có hoặc  không, m ình  p hả i 
suy x é t tùy có p h ạm  lỗi nh iều  ít, cứ theo  v ăn  m à 
tác  b ạch , nay  p h á p  sáĩĩi hô i co chia, ra  b a  ngoi :

Ngôi thứ  n h ấ t : S ám  chung hai mươi b ố n  tội 
che giấu. Nghĩa là  : B ắt đầu  tữ  C ăn  b ả n  Ba D ật Đề, 
cho đ ế n  ngoi thứ  12 là đ ắp  dùng  y x ả  đọa, m ỗi ngôi 
sau  tội Đ ột K iết La có hai tội Phú tàn g  cũng do vĩ 
các tội [12 ngôi) này, chủng loại đồng nhau .

Ngôi thứ  h a i : S ám  chung tộ i không  n ê n  tụng  
giới v.v... 7 ngôi tội Đột Kiết La, cũng vì có 7 tội này  
chủng  loại đồng nhau.

Ngôi thứ  b a  : S ám  chung tộ i chứa dư v.v... n ăm  
ngôi tộ i Ba D ật Đề. v ả  chăng  n h ư  m uốn sám  hối, 
p h ả i trước sá m  hối tội che giấu và tội tùng  sinh , kê 
đó sá m  luôn tội C ăn  b ản , nay  đây  trước sá m  24 tội 
che giấu, p h ả i tâ m  chí th à n h  cầu  k h ẩn , đủ oai nghi 
tác  b ạ c h  n h ư  vầy :

1,- Tôi Tỳ Kheo chứa {bao nhiêu, hoặc rất 
nhiều ) y dư, quá 10 ngày (bao n h iê u ,'hoặc rất nhiêu) 
tội Ni T á t Kỳ Ba D ật Đề.

2,- Đ ã p h ạm  tội này, kh i chúng  T ăng  tụng  
giới, tôi nói th a n h  tịn h  p h ạ m  th ê m  (bao nhiêu) tội 
Ba D ậ t Đề.
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3.- Khi đối thú  tụng  giới, tôi nói th a n h  tịnh , 
p h ạm  th ê m  (bao nhiêu) tội Ba D ật Đẻ.

4.- Khi chúng T ăng Tự tứ, tôi nói th a n h  tịnh , 
p h ạm  th êm  (bao nhiêu) tội Ba D ật Đề.

5.- Khi đối thú  Tự tứ, tôi nói th a n h  tịnh , p h ạm  
th êm  (bao nhiêu ) tội Ba D ật Đề.

6.- Tự tôi có tội, vi chúng T ăng  tụng  giới, 
p h ạ m  th ê m  (bao nhiêu) tội Đột Kiết La.

7.- Tự tôi có tội, không  n ê n  nghe giới, m à tôi 
cố tới nghe, p h ạm  th êm  (bao nhiêu) tội Đột Kiết La.

8.- Khi chúng T ăng tụng  giới, “ha i chỗ” hỏi ba  
lần , tôi dối làm  im  p h ạm  th êm  (bao nhiêu ) tộ i Đột 
K iết La.

9.- Khi tâm  n iệm  tụng  giới, tôi nó i th a n h  tịnh , 
p h ạm  th ê m  (bao nhiêu ) tội Đột Kiết La.

10.- Khi tâm  n iệm  Tự tứ, tôi tự  nói th ạ n h  tịnh , 
p h ạm  th êm  (bao nhiêu) tội Đột Kiết La.

l l ử- Tôi tự  có tội, thọ cho ông k ia  sá m  hối, 
p h ạm  th ê m  (bao nhiêu) tội Đ ột Kiết La.

12.- Tôi đắp  m ặc y Xả đọa, p h ạm  th ê m  (bao 
nhiêu) tội Đ ột Kiết La.

Các tội n ày  tôi đều h iểu  b iế t h ế t, m à  cố không  
p h á t  lồ, trả i cách  đêm , p h ạm  tội Đ ột K iết La che 
giấu, tôi không  nhớ  số  (biết s ố  p h ả i y  s ố  m à nói) qua 
đêm  th ứ  h a i sắp  tới, p h ạm  tội Đột Kiết La. Tùy triển  
chuyển  che giấu không  nhớ  số  (nhớ thì p h ả i nói). Tôi 
nay  sá m  hối không  dám  che giấu, sá m  hối th ì an
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vui, không  sá m  hối th ì không  a n  vui, nhớ  nghĩ m ình  
có phạm , n ê n  p h á t lồ, b iế t n ê n  không  dám  che 
giấu, tô i nay  tự trá c h  lấy  tâm  tôi và sinh  lòng n h à m  
c h á n  ịnói m ột lần).

Tuy nói tự  trá c h  lấy  tâm , nhưng p h ả i kể  bày  
cho đủ, th â n  p h ả i lễ b á i chí thành., m iệng  p h ả i k h ẩ n  
cầu th a  th iế t và ý p h ả i hối h ậ n  ă n  n ăn , th ì tộ i mới 
tiêu  dứt, tuy là  tự  trách , nhưng p h ả i đối ông k ia  cầu 
xin chứng m inh.

Đây không  đồng với tội Đột Kiết La p h ạ m  lầm , 
tự trá c h  lấy tâm  ă n  n ă n  m à th ô iệ Nếu c ăn  cứ nơi bộ 
S an  Bổ và các bộ Luật khác, đểu  p h ả i đối với ông 
kia, cẩu  ông trá c h  giùm. Các tội sau  cũng điều lệ 
theo  tội này. Kế đây  sá m  từ  tội không  n ê n  tụng  giới 
v.v... 7 ngôi Đ ột Kiết La, p h ả i đủ oai nghi, b ạ c h  như  
vẩy : “Tôi Tỳ  Kheo... cố chứa (bao nhiêu) y  dư quá 10 
ngày  [tùy theo giới khác  dổi nói} p h ạ m  [bao nhiêu ) tội 
Ni T á t Kỳ Ba D ật Đ ể”.

1.- Đã p h ạm  tội này, lại vì chúng T ăng  tụng  
giới, p h ạ m  th êm  (bao nhiêu) tội Đột Kiết La.

2.- Lại tự  tôi có tội, không  n ê n  nghe giới, m à 
tôi cố tới nghe, p h ạm  th êm  (bao nhiêu ) tội Đột Kiết
La.

3.- Khi chúng T ăng  tụng  giới, ha i chỗ, b a  lần  
hỏi, p h ạm  (bao nhiêu) tội Đột Kiết La.

4.- Khi tâm  n iệm  tụng  giới, tự  nói th a n h  tịnh , 
p h ạm  th ê m  (bao nhiêu) tội Đột Kiết La.

5.- Khi tâm  n iệm  Tự tứ, tự  nói th a n h  tịnh , 
p h ạm  th êm  (bao nhiêu] tội Đột Kiết La.
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6.- C hính  tôi có tội, lại thọ cho ông k ia  sám  
hối, p tiạm  th êm  (bao nhiêu) tội Đột K iết La.

7.- Đ ắp dùng y xả đọa, p h ạm  th ê m  (bao nhiêu) 
tội Đ ột Kiết La. Tôi nay  x in  sá m  hối.

Nhưng đ ế n  .câu tự  trá c h  lấy  tâm , và s in h  lòng 
n h à m  c h á n  đồng n h ư  trê n  (nói m ột lần), sá m  hối rồi 
mới sá m  hối tội y  dư v.v... 5 ngôi Ba D ật Đề, p h ả i đủ 
oai nghi, đối với ông sá m  chủ b ạch  n h ư  vầy :

Thưa Đại đức m ột lòng thương tưởng, tô i Tỳ 
Kheo... cố chứa [bao nhiêu ) y dư quá 10 ngày  (nếu  
p h ạ m  giới khác  thì tùy  theo đổi nói) p h ạm  x ả  đọa:

1.- Y n ày  đã xả  cho chúng Tăng, trong  đây  có 
(bao nhiêu ) tội Ba D ật Đề.

2.- Tôi đã p h ạ m  tội này , khi chúng  T ăng  Bố 
tá t, tô i lạ i nói th a n h  tịnh , p h ạm  th êm  (bao nhiêu) tội 
Ba D ật Đề.

3.- Khi đối thú  tụng  giới, tôi nói th a n h  tịnh , 
p h ạ m  th êm  (bao nhiêu) tội Ba D ật Để.

4.- Khi chúng T ăng  Tự tứ, tôi nó i th a n h  tịnh , 
p h ạ m  th êm  (bao nhiêu) tội Ba D ật Để.

5.- Khi đối thú  Tự tứ, tôi nói th a n h  tịnh , p h ạm  
th ê m  (bao nhiêu) tộ i Ba D ật Đề.

Nay tới Đại đức xin  sám  hối, không  d ám  che 
giấu, sá m  hối th ì được a n  vui, không  sá m  hối th ì 
không  a n  vui, nghĩ nhớ  có p h ạ m  n ê n  p h á t lồ, b iế t 
n ê n  không  d ám  che giấu, xin  Đại đức ức n iệm  tôi 
th a n h  tịn h  giới th â n  cụ túc, th a n h  tịn h  Bố tá t  (nói 3
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lần, rồi ông chủ  sá m  bảo rằng) : ô n g  p h ả i tự  trá c h  
lấy tâm  m ình  và sinh  lòng n h à m  chán . Đ áp  : “D ạ”.

Nếu không  có tội tùng  sinh , che giấu v.v... cứ 
theo  văn  trước m à bạch . Nếu vì sợ ông sá m  chủ lậ t 
đ ậ t  khó  b iế t, n ê n  b iên  s ẵ n  văn  này.

Những ông thọ sá m  hối, c ần  p h ả i dự gạn  hỏi 
trước, có p h ạm  bao nh iêu  tội phú  tàng , tùng  sinh  
v.v... vả p h ả i nói rà n h  rẽ nào  d a n h  tội, chủng  tội, 
tín h  tội, vậy sau  mới chịu làm  sám  chủ.

D an h  là  gì ?  Nghĩa là : T rong 6 tụ, m ỗi tê n  
giới k h ác  nhau.

C h ủ n g  là  g ì ? Tức là chứa y dư, lỹ y, 30 việc, 
mỗi việc có khác.

T ín h  là  c h i ?  Nghĩa là : Một hay  n h iều  không  
đồng cho n ê n  trong Luật nói : m ột tê n  có nh iều  
m ón, tự  tính , hay  ph i tự  tính , trụ , b iệ t, dị, tính , 
tướng, phi tín h  tướng v.v...
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